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LỜI NÓI ĐẦU 

Thực hiiện chươnỊg trììmh Trung học cơ sở (ban hành kèm tteoQ&y^ ctì ^ s0 
03 /ÍQĐ-BGID&ĐT ngàiy 2 í 4 /-/172002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đèo ậ° mon 

• Ạ ^ % 

Ngíữ văn đưrợc triển klhai cdạạy' hiọc theo nguyên tắc tích hợp (vinhọỉ* tiếig • 
làmi văn), plhát huy tínlh chiủi đỉộmg tích cực của học sinh. 

* f )j ầ? khả 

Nhằm giúp cáe e;m thcọc sành có thêm tài liệu tham khảc đì ting c f ơB 
nămg tự học, chúng tôũ biéêm soạn bộ sách Học tốt Ngữ văn TrmỊ fọccoSO^ QO 
đó, cuốn Híọc tốt Ngữ yăín 8ỉ - tập hai sẽ được trình bày thec thí ự 'ícl hP ca 
phâtn môn: 

- Văn 

- Tiếng Việt 

- Làm wãn 

Cách ttổ chức mỗii bàii ttrong cuốn sách sẽ gồm ba phần chính: 

/. KIẾN THỨĨC: (Cơ BẢN 
II. RÈN ILƯY:ỆlN ! Kĩ năng 

Nội duing phần Kìiển Ithiứtc cơ hàn với nhiệm vụ củng cố và kiắt sâu hê 1 thưc 
sẽ [giúp học; sinh tiếp ccận vcới những vấn đề thể loại, giới thiệu nlữrg chê 1 t 31 b at 
về ttác giả, ttác phẩm (wới pphìầm văn); giới thiệu một số khái niệm, yê* cầucầ 1 th' et 
mài học sinlh cẫn nắm dể ccó Ithiể vận dụng được khi thực hành. 

Nội duing phần Rlèn lluyyện kĩ năng đưa ra một sô' hướng dỉn về thao tá' thụ 0 
hànih kiến tlhức (chẳng hạm: tạp tóm tắt một văn bản, tập đọc màt /ăí bảnthí° đạc 
trưmg thể loại; thực hàmh lliéẳn kết trong văn bản; tạo lập văn bản; phin tích < e ’ 
dàm ý và luiyện tập cách lcàrm 'bài văn biểu cảm...). Mỗi tình hucngtb/c h<nH ron S 
phểần này đíật ra một yéâu Cíầui học sinh phải thông hiểu kiến thứccơbản của bì 1 học, 
ngtược lại, cqua công viiệc tỉhiực: hành, kiến thức lí thuyết cũng có thím một íhl ^ ư h c 
cũmg cố. v/ì thế, giữai lí tthtuyết và thực hành có mối quan hệ vỉa nhànqt a vưa 
tươmg hỗ rấít chặt chẽ. 
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^ n ? bii ọc về tác phẩm văn học còn có thêm phần gỉiótí thiệui wểỉ tác giải và 
tác ph^ 

oa Cíc hitm vụ trên, ở một mức độ nhất định, niộii dung cuíốm sách ccòn 
” ^ớiviic ‘lởrộng và nâng cao kiến thức cho Ihọc siinỉh ìlórp 8. EDiểềư niày t thể 
*■ a 'áci *> ciức kiến thức trong từng bài, cácih hướmg (dẫn thtựcc Ihànỉh cũũng 
gli c c m' dụ, các bài viết tham khảo. 

(V ^ 

on s<bh;h«b sẽ còn những khiếm khuyết. Chứng tô>i rrấít mong inhiậTi đượợc ý 
n £ẽ ( p ể ò thể nâng cao chất lượng trong những lẩm im sau. 

^ thâi tìàm cảm ơn. 

NHÓM BIÊN SOẠN 
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NHỚ RỪNG 

(Thế Lữ) 

[. VÍỂ TÁC GỈIẢ VÀ TTÁC PHẨM 

1 - Tác ígiiả .. , u, Hà 

Thê' Lữ ( 1907-19>8 ( 9), tôn khai sinh là Nguyễn Thứ Lễ, sirh tú p 

Nội. Qué quiám: làng ĩPhiù Đ'ổnig„ huyện Tiên Du (nay là Tiên Scn) tỉrt păí 

Thuở mhiỏ, Thế Lữ học ở Hải Phòng. Năm 1929, hcc xo® ^ năm 
chumg, công Víào học Tírường Cao đẳng Mĩ thuật Đông Dươrg.sa đo'9. ^ ^ 
(19310), ôrtgt bỏ học. ÌNíãm 1932, Thế Lữ bắt đầu tham gia Tự lic an 
một trong nìhtững cây b)út chủ lực của báo Phong hoá, Ngày ray Nrn 1 iền 
bắt cđầu hoạit iđộng sâm khấu, làm diễn viên, đạo diễn, lưu diễn ại'ác tn 
Trumg... và 'CCÓ hoài bíãco xây dựng nền sân khấu dân tộc. Cáci nạig 
ông hào hứmg chào đtórn cách mạng, và lên Việt Bắc tham giaklání chưn \) 34 ). 

Tác giải dlã xuất Ibảỉn: Mấy. vần thơ (thơ, 1935); Vàng và nát ( ru ^’’_ ^ a ị 
Bên đường Tlhiên lôi ((truyện, 1936); Lê Phong phóng viên (trtyệ*. 19- 
Hươrng và Uê Phong (ttnuyện, 1937); Đòn hẹn (truyện, 1939); Cóỉthi^ l ^ương 
194(0); Gió itrcăng ngàui (truyện, 1941); Trại Bồ Tùng Linh (triyộv 9*1 .* 

Quỹ’ Phi (trruNyện, 19412'); Thoa (truyện, 1942); Truyện tình cia mt ■'.* A‘ n; 
vừa,, 1953); 'Tiay đại htợrm (truyện vừa, 1953). Ngoài ra Thế Lữ/lê nliều U c 
Cụ iĐạo sư iômg (kịchỊ, 1946); Đoàn hiệt động (1947); Đợi chừ (19‘9); j a> 
thấmg Nghĩai ỈLộ (19522);; Thế Lữ cũng là dịch giả của nhiều vởkịch <h a 
Gơ-ttơ, Sin-ke 'và Pô-gô>-cdin,... 

2 . Tác iplhẩm Bài 

Thế Lữr lià một trroing những nhà thơ hàng đầu của phong trio ĩb* 

Nhơỉ rừng đỉã gắn liềm v/ới tên tuổi của ông. Nói đến Thế Lữ kkôrg nê k! 

đến Nhớ rừmgỊ. _ sư 

Sự xuấtt htiện của plhong trào Thơ mới những năm đầu thếkPƠ dã tạo ^ 
bùnịg nổ mãínlh liệt, rmộtt cuộc cách mạng thật sự trong địa hạt 'ănchtơag 
thơ. Những tthiể thơ cũ (ttiêu biểu từ thơ Đường luật) với khuôn kkổ ;ứig nb c ’ 
luật gò bó đlã không dlumg chứa nổi, không còn phù hợp với ntữrg n tưo ^| m 0 i 
xúc dào dạtỉ, imới mẻ,, ltúc nào cũng chỉ chực tung phá. Đổi mới hể thơ, c jăt 
hìnlh thữc cỄâui thơ, các; mhà thơ mới đồng thời đưa vào đó những dtngcảm X’ Nhỳ 
dào,, mạnh rmẽ, tựa nhtư mhững dòng nham thạnh bỏng đang tuônclảytbn re 
rừnig là một tr ong nhữmg tác phẩm tiêu biểu cho trào lưu mới này 

II. KIẾN TIHÍỨC Cơ BỈẢN hứ tư 

1 . Bài tlhơ được ngắlt làm năm đoạn. Nội dung của đoạn thứ ihâ và 

nói ỉ lên niềmi Uiất hận cỉua con hổ khi bị làm một thứ đồ chơi ngang 'ới ũ ịâu dJ 
cảnlh tầm thiườmg, tù túing, nhân tạo ở vườn bách thú. Đoạn thứ hai vàđcạn tha ^ 
tưởmg cảnh ttưcợng tự dto, phóng khoáng nơi rừng núi thời oanh liệt. Đo;U thử n 
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hoài irr . „ 

' no rtigiú xưa kia bằng giấc mộng ngàn. 

tran^^hưọigở vườn bách thú là cảnh tù túng. Đoan thhơ thứ nihất tthể hiện 1 tân 
thànỉ a ' cirn hờn, uất ức của con hổ. Tuy bịị nhốt trơong ciũií sắt,, tuy bị i biếi 
chúa 1 ” ^ ^ Clơ i 4 m ắt, bị xếp cùng với bọn gấu dờ hơi, t bọn b;áo) vô tư lự, nhhưnị 
khin^ lari khnh lũ người ngạo mạn, ngẩn ngơ. Nó ccăm hiòm sựr tù ttúrngg, n' 
mẵ |} <t r hữg tẻ Ẩm thường. Nó vượt khỏi sự tù ỉhãm; bằnng trí ítưrởng tượng,, ssôYií 

'"í Tí ÍT ^ A 



con 


in ỉ Vorờ bích thú tầm thường, giả dối, không thay dđổi và ttù túíng đó đđươc 

I ĩVll rv_• - • * - - - . • % « ma , + • m - * 



Rừn Ví ' 4nh vưòn bách thú là cảnh rừng nơi conn hổ mg;ự trrị ngày >xưa. 

gào °' U • tgrò.cái gì cũng lỏn lao, cao cả, phí thurcmgg: bóng <cả, ccây già,, gió 

đẩy ỉ™’ r, ê l $nhấ núi. Giữa nơi hoang vu, cao cả, â;m uu, chúa .'Sơn lâm hiêèn ra 
1 fh°ne lẫn liêr- 


V'i ìhi thét khúc trường ca dữ dội 
- Ti btớc chán lên, dõng dạc, đường hoàng 
lượn tám thán như sóng cuộn nhịp nhàng 

^ ***« 

Vrn hótg âm thầm lá gai cỏ sắc 

mai h ’ ln ^. CẮJ hơ này đã diễn tả tinh tế vẻ đẹp vừa dũng mnãnh, luy nglhi, vừa rtmểm 
c hu-ểrc£a chúa sơn lâm. 

trẽn ’^ lri ^ Cu hc caa đoạn 3 dã miêu tả bốn cảnh đẹp ccủa núi rừng và nổi i bât 
tể, y^^&aiộiglẫy, dữ dội, vừa hùng tráng, thơ mộng ldà hình ảmh ccon hổ cchúa 
nghuh* 1 ^ v ^ VJƠn ẽ đầy quyển uy, đầy tham vọng. Nó i uống áinh trrăng. tan. 1 , nó 
môt ' m Cí) ró ngắm giang san, nó muốn chiếm lấy bí nmât cửa vũ ttrụ. Đúnpg là 
1Ơ10ítr >l liít, ihòi huy hoàng. 

rất (ì '; c ^ 4 r ể từ ngữ, hình ảnh, giọng điệu trong đoạạn thơ tlhứ hiai vâ thúứ ba 
hón°dậ bạt nhũng từ chỉ sự cao cả, lớn lao, hoàành trámg cỉúa núi rừừng: 
rãi ^ Ctĩ yụừ gìo, hét, thét. Trong khi đó, hình ảnh con 1 hổ thì klhoam thai, chhậm 
kho^' rái sóng cuộn nhịp nhàng. Diễn tả sức mạạnh tuyệit đốii của conn hổ 
’ P 13 ' 4nị tiếng hổ gầm, mà là ánh mắt dữ dội: 


h oig hang tối, mắt thần khi đã quắc 


là thiến cho mọi vật đều im hơi 

nuối^ ^4 tlơ sau, hàng loạt những điệp ngữ như nhắc dđi nhắc llại rmôt cung I bâc 
câu 1 5 ’ ùện: Nào đâu những, đâu những, đâu nhữnpg, đâu nihữnjg... Sau r mỗi 
khẳ] 3 ^ í a m>t {âu hỏi. Và kết thúc là câu hỏi thứ năm, vừaa hỏi, nhiưng cũng nhnư là 
Nhu C l n ^ : oan h liệt nay chỉ còn trong quá khứ, trcong hồi tưởmg mà tkhôi. 

s nr,h inl đỉm trăng, mưa, nắng, hoàng hôn vừa đẹp ■) lộng lảy, vìừa dữ dộòi đã 
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thù 1 CUI sai., ícainn mui ujaanu laan inuuug, uuu U1CU. va IUUII 1 U«U gi 

hướớng về thờ i toamh lỉệtt r ngày xưa. Tâm sự ấy là tâm trạng lãng nạith c * n ' K khi 
phi i thường,, pihtórag khoíáring, đồ*ng thời gần gũi với tâm trạng ngưõ dn"trô n với 
đó. . Họ cảrm tthtấy "nhục; nhằn tù hãm", họ nhó tiếc thời oanh lệt * ỉa họ. 
chitiến công chốíng giặc nngoại xâm. Tâm sự của con hổ cũng chứh 1 ttm 'ự 
Chíiính vì thtế mtà TIgười ttaa say s-ưa đón nhận bài thơ. 

3. Tác giải mượn HỜM con ỉhổ ở vườn bách thú là rất thích hrp.'sT? ‘° Ị b jậ n 
hiêủn được tthái đ<ộ chám r.ngán với thực tại tù túng, tầm thường, gả ứi> vul | ^ 'hị 
đượợc khát wợng ttự do, kkhat vọng đạt tới sự cao cả, phi thường. ĩải sự 

nhôot trong >cũi llà một b)iểểu tượng của sự giam cầm, mất tự do, đớìghd t 

sa ccơ, chiếm bạii, mang tââm sự u uất, không bao giờ thoả hiệp vớ.thíc 0 c ủ a 

nữaa, mượn lời con hổ,, títác giả dễ dàng tránh được sự kiểm du^ộttgH lẽ nl rá c 
thựực dân klhi đló. Dù staoo, bài thơ vẫn khơi gợi lòng khao khát ựlovaye 
thầrim kín cuia nlhững ngtưừời đương thời. điều 

4*. Nhtà plhê bình IHdoài Thanh đã đã ca ngợi Thế Lữ như rrỏt iê* n ày 
khitiển đội qiuâm Việt ngữữ bằng những mệnh lệnh không thể cưỡig ỉưt<c '* riêng 
nói i lên nghỉệ thiuât sử dlụụng từ ngữ diêu luyện, đạt đến độ chính tácCíơ- ,g U 5n 
về í âm thanh rìừn;g nái, TThế Lữ cho ta nghe thấy tiếng gió gào Igàt, pọ 1 ®> ® ra 
hét t núi, tiếing tlhêt khúc; t trường ca dữ dội. Bên trên đã nói đến nlữn; dệĩ ^ u tbơ 
sự I nuòi tiếc quiá khứ Oỉannh liệt ( Nào đâu, đâu những...) Cũng c* tls c 
Thốế Lữ miẽiu tài dáng hiiêhn ngang, hùng dũng, mềm mại của chúa5ơrlâ n: 

Ta hiểớcc í chân lén, dõng dạc, đường hoàng 

Lượn tâímn thăn như sóng cuộn nhịp nhàng 

Vờn bốmgg âm thầm, lá gai, cỏ sắc . • 

»1 Ẩ lrVoa‘ ’ 

Mấy c;âư tlha ừên ccóó sự nhịp nhàng, cân đối, gợi hình ảnh on iô Kơ* 
mềềm mại, wcri bước châtn I chậm rãi thật tài tình. thiên 

Hay miột đtoạn khátc t tả cảnh tầm thường của con người bắt chrớo h?cđ° 
nhiiiên: 

Những tcaảnh sủa sang, tầm thường giả dối 
Hoa chtănm, cỏ xén, lối phẳng, cây trồng 
Dải nướtc: đen giả suối, chẳng thông dòng 

Câu thiơ: '"Hoa chàămn, cỏ xén, lối phẳng, cây trồng" được viét ne<> d jệ U) 
nhịiịp đều nlhau, có cấu ttạao chủ vị giống nhau - điều đó như mô plòn; sự < 01 
tầrrm thưcmg của cảnh vậtt.. • bản 

Đươc sáng: tác trong 1 hoàn cảnh đất nước còn đang bị kẻ thù đôhộ g> a y pjị ỉr y 
thâân tác giẳ cũmg không t tránh khôi thân phận của một người dân lô lệ n ^ JTl 


.1 ngắt 
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h Cl Srơivà» gọng điệu uỷ mị, yếu đuối. Ngurợc liạii, ìnó đã th(ể hiện ĩĩĩĩKỘt t sức 
k?AV g ^ h rá tim ẩn, chỉ có ở những con người, nlhũrnịg (dân tộc không ĩ bbaoo giò 

Diet 41 tẳn 11 11^ , 


í â u lun ỉhso khát hướng đến tự do. 
m ' IÈP UJÌỆ^ Kỉ NĂNG 


T“* 1*1 wua W11 1IW chúa tể sơn lâm itùsng coaũ linh gẩm théit, , naay bị 
° ™ g viin tách thú" chật hẹp. Nghịch cảnh thtật là tsrớí tirêu. 

ghét h ẻ đin?clú j thứ hai là: Thế Lữ đã mượn lời con; hiổ để thể hiện rnỗỗii cchán 

tronókà 1 * hntlữcmg, tù túng và niềm khao khát tự dot mãnh liệt. Phiảnng í phất 

niên h tlơ Ó ỉỗi đau thầm kín của ^ Lữ và cữElg ỉỉà icủa nhữl1g n s ưrời, i thhanh 
ỉlUf tirớc càih nước mất nhà tan. 

)o ỉó,ccthc 


âm tkV r bà thy ráng giọng trầm ’ âm đi ^ u tha thiẽt miạrnh m ẽ’ thê hiệm nnỗi 1 đau 
n ’ hn^kiiu lãnh và khát vọng tự do mãnh liiệt ctủai Cion hổ. 

^’ c thp nạnh các từ ngữ: 

Gậm một khối căm hờn trong cũi sắit, 

Khinh lũ người kia ngạo mạn ngẩn ngơ,, 

Thuở tung hoành hống hách những ngàty xưa, 

Với tiếng gió gào ngàn, với giọng rugiưồtn hét núi 

Ta bước chân lên dõng dạc, đường hotàmg, 

Ta biết ta chúa tể của muôn loài, 


Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan .... 


ÔNG ĐỒ 

(Vũ Đình Liên) 

L ví T ÁC Mi VÀ TÁC PHẨM 
L rá í gả 

Bìnhr^ lpl0 ^* Đình Liên sinh ngày 12 tháng 11 năm 1913, quê ở Clhââu KKhê, 
an ?> ỉầ Diơng, mất ngày 18 tháng 1 năm 1996. 

ông Lên nổi tiếng với bài thơ Ông đồ từ phong tirào Thơ mói. Nlhidều rnăm 

phar^h 1 học. Từng là Chủ nhiệm khoa tiếng Plháp, Trường Đại họcc Sư 

T ^ê^ạinịữ, là thành viên nhóm vãn học Lê Quý Đôn (gồm: Lê Thuước, 
êChín^ Trí Viễn...). 

hoe *k°Ví Đình Liên đã xuất bản: Đôi mắt (thơ, 19>57); Sơ thảo lịch I sử! văn 
ỉ( t A Ja n nịhiên cứu, 1957); Nguyễn Đình Chiểu ((nghiên cứu, 19557); iThơ 
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Bô-ò-đơ-le (dịch thuật, 1Í995 ). 

Tập thơ B*ô-đơ-le - c«ômg trình 40 năm lao động dịch thiậisa nê a 
cứu 11 của ôn g đã được tặiĩiỊg tthtưcmg của Hôi Nhà văn Việt Nam '196 

2. Tác phẩm 

Ông điồ là một tromg nh>ững bài thơ hay nhất, nổi tiếng nlấtcủ Ví ĩ in ' 
và c cũng là của phong tưàio Thơi mới. Sử dụng thể thơ năm chữ và Igrt igũS/L ohố 
giàiàu tính tạo hình, Vũi ỈĐÌnh Liên đã miêu tả ông đồ ngồi v ết ch tluê tr ^ 
ngà’ày Tết, itừ lúc ông ctòm 'đắc chí đến lúc hình ảnh ông mờ dầi rổ Xí k u; 
bứcrc tranh xuárầ. 

II. L KIẾN THỨC Cơ ỈBẢN 

1. Troing hai khổ tth<ơ đầu., hình ảnh ông đồ viết chữ nhongyêtlà n ^ 
ảnhih đẹp. Đ»ấy là cái thờíi (đầc ý của ông. 

Ông xiuất hiện cùmg, hoa đào, với mực tàu giấy đỏ. Ông den li riêi 1 v *j tânl 
mọiọi người khi viết câui đtôii tét. Bao nhiêu người nhờ đến ông. Ba) rứê' 1 I = ư 
tắc c khen ngợi ông. Ông vviết câ.u đối mà như người biểu diễn thư ]há>: 

loa tay thảo những nét 
Như phượng múa rồng hay ' 

Khổ thơ thứ ba vài tlhúr tư vẫn diễn tả không gian ấy, thời giai H- p rác 
khôiông khí khác. Nhưng imtỗi ném mỗi vắng. Không phải là vắng Ìgí rS 3 Thôn 2 
mà là theo thời gian. Ngurờó cần đến ông cứ giảm dần. Và bây g ơ hi lầi ° I 

thấỊấy họ: Mgưcri thuê viiếtt nay đâu? Giấy cũng buồn vì cảnh rày rrịíc culg 
khôiông được dùng vào wi£c viết. Ông đồ vẫn có mặt, nhưng ngườitalã 
ra ố ông. Người ta chẳng còn chú ý đến ông nữa. Bơi thế ma ông rhưih)à ân 1 
lá V vàng và mưa bụi. Sựr k;hẩc nhau của hai hình ảnh ông đồ chủ yíu < Vị tr 
với Si công chúng. Trước: ôing ở trung tâm của sự chú ý. Nay ông n rgoìi f a “ ụ 
chứiú ý, gần như bị lãng «quên. 

Sự khác nhau này/ gợi cho người đọc cảm xúc thương cunch> ớn J chư 
đarang bị gạt ra rìa cuộc sông, ông đang bị lãng quên cùng với rhữiggì B 3 * v 
Háíán, với tâm lí chuộng; thú chơi câu đối một thơi. Hai câu thơ: 

Lá vàng roi trên giấy 

Ngoài giời mưa hụi hay 

khchông chỉ là hai câu tlhơí tả cảnh, đó là hai câu thơ tả tâm trạng tảcành n ^nh 
ôngig đồ. Lá vàng rơi, rniộit biểu hiện của sự tàn úa. Lại kèm với mrabụi ạn 
lẽoío và buồn thảm. 

2. Tâm tư cùa nhà thơ thể hiện qua bài thơ một cách kín đío.T£ ™hần 
haiai cảnh đối lập và gợii ruièm thương cảm ông đồ một cách gián tếp Chỉ íe! ’ p 
cucuối bài thơ, khi không' còn thấy ông đồ, tác giả mới thốt lên: 

Những người muôn năm cũ 

Hồn ỏ đâu bây giờ 
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Không chỉ cảm thương cho ỏng đồ, mà còn là cảm thương một lớp ngưcời đã 
trở thành quá khứ. Hơn thê nữa, sự hoài cổ còn là hoài niệm một vẻ đẹp văn hoá 
gắn vói những giá trị tinh thần truyền thống. Chính vì thế mà bài thơ có sức lay 
động sâu xa. 

3. Khống chi hay ỏ nội dung hoài niệm, bài thơ còn hay ở nghệ thuật. Tìrước 
hết là dựng cảnh tương phản. Một bên tấp nập đông vui, một bên buồn bã, hiu hắt. 
một bên nét chữ cũng như bay múa: phượng múa, rồng bay; bên kia cả giấy cũng 
buồn, cả mực cũng sầu, thêm nữa lại kèm lá vàng, mưa bụi. 

Bài thơ được cấu trúc theo kiểu kết cấu đầu cuối tương ứng. Cũng là thời ;gian 
ngày áp tết, cũng là không gian mùa xuân, cũng vẫn có hoa đào nở. Nhưng lhình 
ảnh ông đồ thì cứ nhạt nhoà dần. Cuối cùng thì không thấy ông đồ nữa. Ônjg đã 
thành "ông đồ xưa". Không phải là ông đồ cũ. Ông đã thành xưa, như đã khiông 
còn tồn tại nữa. 

Bài thơ làm theo thể năm chữ, thể thơ ngũ ngôn vốn có từ lâu. Lời lẽ củat bài 
thơ dung dị, không có gì tân kì. Nhưng hình ảnh thơ gợi cảm. Hình ảnh: 

Hoa tay tháo những nét 

Như phượng múa, rồng hay 

thật sinh động. Những hình ảnh: 

Giấy đỏ buồn không thắm 

Mực đọng trong nghiên sầu 

Lá vàng rơi trên giấy 

. Ngoài giời mưa hụi hay 

không phải chỉ là hình ảnh thiên nhiên, mà là thiên nhiên nhuốm đầy tâm trạng. 

4. Những cau thơ: 

Giầy đỏ buồn không thắm 
Mự<c đọng trong nghiên sầu... 

Lá vàng roi trên giấy 
Ngoài giời mưa hụi hay 

là nhưng câu thơLhông chỉ tả cảnh. Tác giả đã dùng biện pháp nhân hoá làm cho 
giấy, mực, những vật vô tri như cung biết sầu buồn. Phải chăng, cái buồn cùa bản 
thân ông đồ cũng làm lây nhiễm sang cảnh vật? Lá vàng, mưa bụi thật là buồn. Lá 
lại rơi trên giấy không thắm, mưa bụi lại làm cho cảnh vật như nhoè mờ. Ông đồ đã 
bị lãng quên, càng bị khuất lấp. Những câu thơ như thế đã làm cho bài thơ tạo được 
cho người đọc ấn tượng và ám ảnh sâu sắc. 

III. RÈN LUYỆN Kĩ NÂNG 

Bài thơ này được trải ra trên nhiều cung bậc cảm xúc, không khó hình 
dung nhưng cũng không đễ thể hiện. Có thể lựa chọn giọng đọc theo từng khổ 
thơ như sau: 
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- Khổ thứ nhất: thể hiện giọng đọc nhẹ nhàng, bình thản. 

- Khổ thứ hai: thể hiện giọng đọc miêu tả. 

- Khổ thứ ba: giọng đọc chùng xuống, chậm dần lại. 

- Khổ năm: đọc thật chậm, giọng buồn thương, da diết. 

CÂU NGHI VẤN 

I. KIẾN THÚC Cơ BẢN 

1. Đặc điểm hình thức và chức năng chính. 

Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi. 

• ■ 

Vẻ nghi ngại hiện ra sắc mặt, con bé hóm hỉnh hỏi mẹ một cách thiết tha: ^ 

(1) - Sáng ngày người ta đấm u có đau lắm không? 

Chị Dậu khẽ gạt nước mắt: 

- Không đau con ạ ! 

(2) - Thế làm sao u cứ khóc mãi mà không ăn khoai? (ĩ) Hay là u thương chúng 
con đói quá? 

(Ngỏ Tất Tố, Tắt đèn) 

a) Trong đoạn trích trên, câu nào ỉà câu nghi vấn? Những đậc điểm hình thức 
nào cho biết đó là câu nghi vấn? 

b) Câu nghi vấn trong đoạn trích trên dùng để làm gì? 

Gợi ý : 

a) Các câu nghi vấn trong đoạn văn trên là: câu (1), (2), (3). Đặc điểm hình 
thức để có thể nhận dạng các câu trên là câu nghi vấn, đó là: khi nói, ta nhấn giọng 
ở những từ dùng để hỏi (không, thế sao, hay là,...). Khi viết, câu nghi vấn kết thúc 
bằng dấu chấm hỏi. 

b) Các câu nghi vấn trên dùng để hỏi. 

2. Các hình thức nghi vấn thường gập 

a. Câu nghi vấn không lựa chọn 

Kiểu câu này thường được chia thành các trường hợp sau: 

- Câu nghi vấn có đại từ nghi vấn: ai, gì, nào, tại sao, đâu, bao giờ, bao nhiêu, 
không,... 

Ví dụ: + Ông đi đâu đấy? 

+ Ai làm lớp trưởng? 

+ Đọc bản "Tuyên ngôn độc lập" đến nửa chừng, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh dừng lại và bỗng dưng hỏi: "Tôi nói đồng bào nghe rõ không?". Tức thì một 
tiếng "có" của một triệu con người cùng đáp, vang dậy như sấm. 

- Câu nghi vấn có tình thái từ nghi vấn: à, ư, hả, chứ,... 
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Ví dụ: + Em về thật ư? 

+ Bạn làm bài Xíong rồi chứ? 

+ Một người nhịiìi ăn để tiền lại làm ma, bởi không muốn làrm liên 
luỵ đến hàng xóm láng giềng... Con người đáng kính ấy bây giờ cũng the:o gót 
Binh Tư ùể có ăn ư? 


(Nam Cao) 


b. Cáu nghi ván có lựa chiỌru 

Kiểu câu này khi hỏi, người ta dùng quan hệ từ: hay, hay là, hoặc, hoỉăc là, 
hoặc dùng cặp phó từ: có... khômg, đã... chưa. 

Ví dụ: 

+ Em được thì cho anh xin 

Haiy là em để làm tin trong nhà? 



Hô*m qua, con có đi học không? 


(Ca dao) 


Các hình thức vừa nêu có tíhể liên kết với nhau, ví dụ: 

+ Bạn có nói thật không, hay một lần nữa lại nói dối mình? 

II. RÈN LUYỆN Kĩ NÁNG 

1. Xác định câu nghi vấn trong những đoạn trích sau. Những đặc điểm hình 
thức nào cho biết đó là câu nghi vấn? 

a) Rồi hắn chỉ tuôn vào mặt chị Dậu: 

- Chị khất tiền sưu đến chiếu mi phải không? Đấy! Chị hãy nói với ông cai, 

đê ông ấy ra kêu với quan chớ! Chứ ông lí tôi thì không có quyền dám cho chị khất 
một giờ nào nữa! 

(Ngô Tất Tố, Tắt đèn) 

b) Tại sao con người lại phải khiêm tốn như thế? Đó là vì cuộc đời là một 
cuộc đấu tranh hất tận, mà tài nghệ của mỗi cá nhân tuy là quan trọng , nhưng thật 
ra chỉ là những giọt nước hé nhỏ giữa đại dương hao la. 

( Theo Lâm Ngữ Đường, Tinh hoa xử thê) 

c) Văn là gì? Văn là vẻ dẹp. Chương là gì? Chương là vẻ sáng. Nhời (lời) của 
người ta rực rỡ hcmg hẩy, tựa như có vẻ đẹp vẻ sáng, cho nên gọi là văn chương. 

(Theo Phan Kế Bính, Việt Hán văn khảo) 

d) Tôi cất tiếng gọi DếChoắĩ. Nghe tiếng thưa, tôi hỏi: 

- Chú mình muéh cùng tớ đùa vui không? 

- Đùa trò gì? Em dương lẻn CƠÌĨI hen dây! Hừ hừ... 

- Đùa chơi một tí.. 

# 

- Hừ... hừ... cúi gì thế? 
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- Con mụ Cốc kia kìa. 

4 

Dếchoắt ra cửa, hé mắt nhìn chị Cốc. RỒI hỏi tôi: 

- Chị Cốc héo xù đứng trước của nhà ta ấy hả? 


(Tô Hoài, Dế Mèn phiêu lưu kí) 


Gợi ý : 

a) Chị khất tiền sưu đến chiều mai phải không? 

b) Tại sao con người lại phải khiêm tốn như thế? 

c) Vãn là gì? Chương là gì? 

d) Chú mình muốn cùng tớ đùa vui không 9 Đùa trò gì? Chị Cốc héo xù đứng 
trước của nhà ta ấy hả? 

Đặc điểm hình thức: 

- Chú ý vào các từ nghi vấn (in đậm). 

- Cuối các câu đều có dùng các dấu chấm hòi. 

2. Xét các câu sau và trả lời câu hỏi: 

a) Mình đọc hay tôi đọc? 

(Nam Cao, Đôi mắt) 


b) Em được thì cho anh xin 

Hay là em dể làm tin trong nhà ? 


(Ca dao) 


c) Hay tại sự sung sướng hỏng được trông nhìn và ôm ấp cái hình hài máu mủ 
của mình tnà mẹ tôi lại tươi đẹp như thủa còn sung túc? 

(Nguyên Hổng, Những ngày thơ ấu) 

- Căn cứ vào đâu để xác định những câu trên là câu nghi vấn? 

- Có thể thay từ hay bằng từ hoặc vào các câu đó được không? Tại sao? 

Gợi ỷ : 

Các câu này đều là câu nghi vấn vì đều có chứa từ hay (nối các vế có quan hệ 
lựa chọn). Từ hay khi xuất hiện trong các kiểu câu khác thì có thể được thay thế 
bằng từ hoặc. Nhưng ở trong các trường hợp này nói riêng và trong câu nghi vấn 
nói chung, nếu ta thay từ hay bằng từ hoặc thì câu sẽ bị sai về ngữ pháp, bị biến 
thành kiểu câu khác (câu trần thuật) hoặc câu sẽ thay đổi về ý nghĩa. 

3. Có thể đặt dấu chấm hòi vào cuối các câu sau được không? Vì sao? 

a) Nay chúng ta đừng làm gì nữa , thử xem lão Miệng có sống được không. 

(Chân, Tay, Tai , Mắt, Miệng) 


% 
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b) Bây giờ thì ỉtôí hỉiểm t(ũi :sơiO lẻo không muốn hán con chó vàng của 1 lão . 

(Nam Cao,, Lão Hạc) 

c) Cây nào cũng đẹp, cây mào cũng quỷ, nhưng thân thuộc nhất vẫn tà tree nứa. 

(Thép Mới, Cây tre XViệt Nam) 

d) Biển nhié Ui khi rất (đẹp, tai cũng thấy như thế. 

(Vũ Tú Nam ,,Biển đẹp) 

Gợi ý : 

- Không thể đặt đấm chấm hổi vào cuối các câu này bởi chúng chưa pphải là câu 

nghi vấn. ư ợ 

- Các câu a và b tuy có chiứai các từ nghi vấn ( có...không, tại sao), nthưng thực hăj 
tế, các kết cấu có chứa các từ mày chi có chức năng làm bổ ngữ cho câu. 

- Hai câu còin Hại, tiuy cố cihúm các từ ai (ai cũng), nào (nào cũng) nhiưng trong 

các câu này, các từ ấy khỡng nihằirn mục đích hòi. Kết cấu kiểu như vây,, trong câu 
này cũng như troing nhiểu Itrurờrag hợp khác, nó thường mang nghĩa khVng định (chú 
không phải nghi wấm). v 

4. Phân biệt Ịhìmh thức và ý nghĩa của hai câu: 

a) Anh có khiOẻ khômg? 

b) Anh đã khoêcìhưỉa? 

Xác định câiu ttrả lời Ểìkch hợp đối với tùng câu. Đặt một số cặp câu khác \ị 
phân tích để chứmg ttỏ sựklháic mhaiu giữa câu nghi vấn theo mô hình aó ... không với 
câu nghi vấn thco> miô hiinh đã .... chưa. 

Gợi ý: 

~ Hai câu đẵ (cheo khắc nhiau vổ mò hình cấu trúc câu: có ... không ,; đã ... chưa . Sịi 
khác nhau vê cấu tnủc dẫin dếỉn sự khỉác nhau về ý nghĩa: câu thứ nhất là một câu hỏ* 
thực sự hướng vàcD tììnhì tirạmg sức khoẻ thực tế của người được hỏi; trong khi đó, câu 
thú hai là một câu hcòi Bcèim giả địnlh ( người được hỏi trước đó có vấn đtè về súc khoẻ) 
Nêu sự giả định nàty ísaii thù câu hỏi Itrởínẽn vô lí. 

- Có thể nêu ira cá«c ví dụ sam ((hãy tự so sánh): 

+ Cái máy tímh này có cũ không? ((câu đúng) 

+ Cái máy tímh này dã cữi chưa?-' (câu đúng) 

+ Cái máy tímh này có rmới không? (câu đúng) 

+ Cái máy tínlh mày điã mớri chưa? (Câu sai do giả định không hợp vcới thìíctế). 

5. Hãy cho biiết sự khác nhau về hầnh thức và ý nghĩa của hai câui saư 

a) Bao giờ anilì (đi Hù Nộii? 

b) Anh đi Hà N(ội hao giờ? 

Gợi ý: 

- Về hình thứcc: Hai câu khác nhíaui ở trật tự từ (vị trí của từ hao gtiờ). ' 
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Về ý ứ tý t ý > nghĩa: 

■ Câu (| (;| (,ii ((a) hỏi hướng đến hành động trong tương lai. 

Câu (i (!• (lu ((b) hỏi về một hành động đã diễn ra trong quá khứ. 

■ Cho b h> bo > bũết hai câu nghi vấn sau đây đúng hay sai. Vì sao? 

1 Chiếcểcểciếếc xe này hao nhiêu kì-lô-gam mà nặng thế? 

Chiếcếcếciếếc' xe này giá hao nhiêu mà rẻ thê? 

ỵi ý: c c C: c c.’âu (a) đúng, tuy không biết nó nặng bao nhiêu nhưng có thể cảm nhận 
ÍC nặnỊnặmặrímg nhờ cảm giác. Câu (b) sai, vì chưa biết giá bao nhiêu thì không thể 
íịnh cl cị ch c cJ-hi<ếc xe rẻ được. 


VIẾT ĐOẠN VĂN 
TRONG VĂN BẢN THUYẾT MINH 

ỉ THÚỨỨỈUÍỨC Cơ BẢN 

íhận addia c chạng các đoạn văn thuyết minh 

ột bài>ài>àibàiàíìi văn thuyết minh thường gồm nhiều ý lớn. Mỗi ý nên viết thành một 
I để ngngng nmpgtười đọc dễ nhận diện, dễ phân biệt, trên cơ sở đó nắm được cấu trúc 
a cả b bi bả tì bbẵài. 

ong đtđ( đc đ điđcoạn văn, câu chủ đề là câu nêu ý lớn của cả đoạn. Câu chủ đề có thể 
ở đầđầiíầiđấđầlầiu đoạn văn, khi đó đoạn văn sẽ được viết theo cấu trúc diễn dịch, 
iể cũrũnũnũrũiũmg có thể xuất hiện ở cuối đoạn văn, khi đó đoạn văn được viết theo 
juy ntnana II n.nẹạp. Đôi khi, người viết kếp hợp cả hai kiểu cấu trúc trên nhưng dù 
rúc n. nìn? n n nàào thì các câu trong đoạn cũng phải bám sát ý của câu chủ đề, làm 
của cácâcâ Cí cicêâu chủ đề (tránh lẫn ý của đoạn văn khác vào). 

i viết ít ít ết ếtếtt đoạn văn thuyết minh, người viết có thể trình bày theo thứ tự cấu 
vật, t, t, tt, ít, t, t theo thứ tự nhận thức (từ tổng thể đến bộ phận, từ ngoài vào trong, 
?ần), ì, 1 ), t), 0 , 0 . > theo thứ tự diễn biến sự việc trong thời gian trước sau hay theo thứ 
hụ (c(cícố(c (c(ccái chính nói trước, cái phụ nói sau). Cách trình bày trên giúp cho 
dễ dàiiàilàidàdàdààng hình dung đối tượng được thuyết minh. 

lụ 

các đi đ< đe de dc c đoạn văn thuyết minh sau. Nêu cách sắp xếp các câu trong đoạn. 

'giới ới ới ớiiớtiớới đang đúng trước nguy cơ thiếu nước sạch nghiêm trọng. Nước ngọt 
% tổmnổìtổưổì tôổng lượng nước trên trái đất. Lưcyng nước ít ỏi ấy dang ngày càng hi ô 

ác chchc/uchck ct hất thải còng nghiệp. Ở các nước thứ ha, hơn một tỉ người phải uống 
ị ém. i. h. Ếì. in. mn. Đến năm 2025, 213 dân số thế giới sẽ thiếu nước. 

(Theo Hoa học trò ) 

n VăiăităìỉăVà VVăn Đồng ị1906 - 2000): Nhà cách mạng nổi tiếng và nhà văn hoá lớn, 
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quẻ ở xã Đức Tân, huiyện Mộ Đứ(c, tình Quảng Ngãi, ông tham gia cách mạng từ nỏm 
1925, đã giữ nhiều cuỉợtng wị tqum trọng trong hộ máy lãnh đạo của Đảng và Nhà nước 
Việt Nam, từng lià Thứ uướtng Chímlĩ phủ trên ha mươi năm. Ông là học trò và là người 
cộng sự gần gũi của Chủ tịịch Hổ Chí Minh . 

(Ngữ văn 7, tập hai) 

Gợi ý: 

- Trong đoạn 'Văm (1):, c:âu chủ đề là cáu thứ nhất. Các câu sau triển khai làm rồ 
nội dung của câu chỉa điề. 

- Trong đoạn vătn (2 ), ĩtừ Phạm Văn Đồng đóng vai trò là từ ngữ chủ đề. Các 
câu sau dấu hai chấrai !tiế]p ttục c ung cấp những thông tin vể Phạm Văn Đồng theo 
kiểu liệt kê. 

b) Đọc các đoiạnì văn sau, nêu nhược diểm của mỗi đoạn và cách sửa chữa. 

(ỉ) Bút hi khác Ihúũ mực là do nó có hòn hi nhỏ ở đẩu ngòi hút, khi viết hòn hi 
lăn làm mực troìtìg ốmg nhựa chảy ra, ghi thành chữ. Ngoài ống nhựa có vỏ hút hi. 
Đầu hút hi có nắp đậy có thể móc vào túi áo. Loại hút hi không có nắp đậy thì có 
lò xo và nút hấmỉ. Khú viết thì án vảo đầu cán hút cho ngòi hút trồi ra, khi thôi viết 
thì ấn nút hấm cího> ngòi hút thụt vào. 

(2) Nhà em cố chiếc đèn hàn. Đèn hàn có một ống thép không gỉ thẳng đứng, 
trên gắn một cái điui iđèn, trên đó lắp một cái hóng đèn 25 oát. Dưới ống thép là đế 
đèn, được làm hằng một khối ithuỷ tinh vững chãi. Trên hóng đèn có chao đèn làm 
hằng vải lụa , cố klhutng sắt ở trong và có vòng thép gắn vào hóng đèn. ẩng thép 
rỗng, dây điện híiồin â trong đó, trên dế đèn có công tắc để hật đèn hoặc tắt đèn rất 
tiện lợi. 

Gợi ý: Phần thtuy/ết m inh của cẫ hai đoạn văn khá lộn xộn, chưa có được bố cục 
rõ ràng. Để thuy-ết miinỉh về cây bút bi và chiếc đèn bàn thì có thể triển khai thành 
hai đoạn: một đtoạin thuyết minh về đặc điểm (của từng bộ phận), đoạn kia nên 
thuyết minh về ctônig (dụng và cách sử dụng các phương tiện ấy. 

II. RÈN luyện kỉí năng 

1. Với đề bàti '"Giiớii thiệu trường em", có thể tham khảo hai đoạn văn sau: 

Mờ bài: "Trtườtng trung học cơ sở nơi em học là một ngôi trưởng lớn nhất trong 
vùng. Em rất vui vìỉđiược học ở ngôi trường mà trước đây anh chị em đã tíửig học". 

Kết bài: "Ngjỏii tnưàng em học là một ngôi trường đẹp. Biết hao kỉ niệm buồn vui 
cùa em đã diễn rca (ở đáy. Chi còn hai năm nữa là em sẽ thi tốt nghiệp, sẽ chuyển đến 
một ngôi trường 'ỈTnunịg học phổ thông. Em nghĩ phải làm thê nào để khi rời trường, 
khi em đã trưởng tluàmlì. ấn tượng tốt đẹp của nó vần còn mãi mãi". 

2. Về đoạn \văm mày, có thể tham khảo đoạn viết về bác Phạm Văn Đồng. Hãy 
giới thiệu tóm ttắtt qiué quán của Bác Hồ, năm Bác ra nước ngoài tìm đường cứu nước, 
những chức vụ qiuam trọng m à Người đã từng đảm nhiệm. Đặc biệt là sự lãnh đạo tài 
tình của Bác đã điưaicắch mạng Việt Nam giành được những thắng lợi quan trọng. 
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3. Em hãy viết khái quát theo các ý sau: 

- Sách Ngữ văn 8, tập một gồm có 17 bài học. 

- Mỗi bài học thường gồm 3 phân môn: Văn, Tiếng Việt, Tập làm văn. Tuy 
nhiên, không phải bài nào cũng giống hệt nhau, có bài chỉ có 2 phân môn, có bài 
lại thêm cả phần ôn tập, kiểm tra. 

- Với mỗi phân môn lại có một cách trình bày phù hợp với đặc điểm riêng. Ví 
dụ, phân mỏn Văn thường có các mục: vãn bản, chú thích, đọc hiểu văn bản, ghi 
nhớ, luyện tập; phân môn Tập làm văn thưcmg có các mục: nội dung (theo từng 
bài) và luyện tập. 


QUÊHƯƠNG 

(Tế Hanh) 

I. VỂ TÁC GIẢ 

Nhà thơ Tế Hanh (tên khai sinh là Trần Tế Hanh), sinh năm 1921 tại xã Bình 
Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; hiện ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

Tham gia cách mạng từ tháng 8-1945, Tế Hanh đã trải qua các công tác văn 
hoá, giáo dục ở Huế, Đà Nẵng. Năm 1948, ông ỏ trong Ban phụ trách Liên đoàn 
kháng chiến Nam Trung Bộ; Uỷ viên Thường vụ cho Hội Văn nghệ Trung ương. 
Năm 1957 khi thành lập Hội Nhà văn Việt Nam, ông là uỷ viên Thường vụ Hội 
khóa I, II, Uỷ viên Thường vụ Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam (1963), 
ông tham gia nhiểu khóa Ban chấp hành Hội Nhà vãn, giữ các chức vụ: Trưởng ban 
đốt ngoại (1968), Chủ tịch Hội đồng dịch (1983), Chủ tịch Hội đồng thơ (1986). 

Ông đã cho xuất bản các tập thơ: Hoa niên (1945); Hoa mùa thi (1948); 
Nhân dân một lòng (1953); Bài thơ tháng bảy (1961); Hai nửa yêu thương 
(1963); Khúc ca mới (1966); Đi suốt bài ca (1970); Câu chuyện quê hương 
(1973); Theo nhịp tháng ngày (1974); Giữa những ngày xuân (1977); Con đường 
và dòng sông (1980); Bài ca sự sống (1985); Tế Hanh tuyển tập (1987); Thơ Tê 
Hanh (1989); Vườn xưa (1992); Giữa anh và em (1992); Em chờ anh (1994); 
Ngoài ra ông còn xuất bản các tập tiểu luận, và nhiểu tập thơ viết cho thiếu nhi. 
Ong cũng đã xuất bản nhiều tập thơ dịch của các nhà thơ lớn trên thế giới. 

Ông đã được nhận nhiều giải thưởng vãn học: Giải Tự lực văn đoàn năm 1939; 
Giải thưởng Phạm Văn Đồng do Hội Văn nghê Liên khu V tặng. Ông được nhận Giải 
thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật (nãm 1996). 

II. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

r. Hình ảnh nổi bật trong bài thơ của Tế Hanh là hình ảnh làng chài với 
những sinh hoạt vô cùng thân thuộc, những người dân chài mạnh khoẻ, cường 
tráng và đương nhiên không thể thiếu hình ảnh những người dân chài bơi thuyền 
ra khơi và cảnh đón thuyền cá về bến - những hoạt động vốn được coi là biểu 
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tượng cia làng chài. 

ồoàn thuyền ra khơi tronig mỏt ngày thật đẹp: 

Khi trời trong , gìió nhẹ, sớm mai hồng. 

Thtyị tiết đẹp không chỉ thkết th ực với người dân chài (thời tiết có đẹp thì nmới 
ra khơi đuợc) mà còn làm nổi bậtĩ vẻ đẹp của làng chài trong tình yêu và nỗi rnhớ 
cua nha thơ. Sức lực tràn trề cùm mhững người trai làng như truyển vào con thuyyển, 
tạo nôn khung cảnh ấn tượng, rấít nnạmh mẽ và hoành tráng: 

Chiếc thuyền nlnẹ háng như con tuấn mã 

Phăng mái chèo,, mạnh mẽ vượt trường giang. 

Cánh buồm giươmgi to như mảnh hồn làng 

Rướn thân trắng hao lơ tháu góp gió... 

Nhffng con thuyền rẽ sóng biăng băng và lời thơ cũng theo đó mà bay bcổng 
trong không gian vỏ cùng rộng rãii, khoáng dạt. Mọi hình ảnh đều được nâng liên 
đen múc biểu tượng. Chiếc thuyên thì "hãng như con tấu mã", một từ "phărng" 
thật mạnh mẽ, dứt khoát đã đuía íCon thuyền "mạnh mẽ vượt trường giang". EDặc 
sac nhâf là cánh buồm. Trẽn só»ng nước, hình ảnh dễ thấy nhất là cánh buồm cchứ 
không phải con thuyền: 

Anh đi đấy, iơnìh về đâu 

Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm ... 

{Qua đò - Nguyễn Bính) 

Rất ít khi trong các bức tranh* vẽ thuyền mà lại thiếu cánh buồm bởi nó chiính 
là yêu tố tạo nên §ự tíầi hoà câ n (đố:ị vầ Vẻ đẹp lãng mạn. Với một người xa q^uê, 
cánh buồm còn "như mành hổn liàn.g", nó đã trờ thành hình ảnh tượng trưng ccho 
que hương bởi dáng vé vô cùng imạnlh mẽ và khoáng đạt: 

Rướn thân trắng baio la thâu góp gió 

Phải có tình yêu quê hương tiha thiết và niềm tự hào mãnh liệt, Tế Hanh rmới 
viêt được câu thơ giàu giá trị biểu Ihiện đến như vậy: 

Sau cảnh "khắp dân làng tấp nép đón ghe về' (gợi tả không khí sinh hoạt vô 
cung thận thuộc của làng chài), nhiữnig câu thơ đột ngột chùng xuống: 

Dân chài lưới làm đa ngỏm rám nắng, 

Cả thân hình nồng thở vị xơ xăm; 

Chiếc thuyền im hấn mỏi trở vẻ nằm 

Nghe chất muối tluấm dần trong thớ vỏ. 

^ Từ tả thực, những câu thơ lạti (dần nghiêng về sắc thái biểu tượng lắng Cíâu. 
Đieu dó góp phần tạo cho bài thơ imột cấu trúc hài ht)à, cân đối. Bên trên là cảnhi rẽ 
song vượt trùng dương thì đến đâ\y là cảnh nghi ngơi. Cái tĩnh đi liền ngay sau ccái 
động nhưng không tách biệt hoàn toàn. Có một sợi dây liên kết, một sự gắn bó irất 
mật thiết phía sau hình ảnh "làn dla ngăm rám nắng" và "thân hình nồng thở vị xa 
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xăm" của những người trai làng chài, bên cạnh đó còn phải kể đến chi tiế rất gợi 
cảm: chiếc thuyền đã trở về nghỉ ngơi trên bến nhưng vẫn "nghe chất miôi thím 
dần trong thớ vỏ". Từ "chất muối" cho đến hơi thở "vị xa xăm" đều gợi đến biên ca. 
đến những chuyển động vượt qua muôn ngàn sóng gió. Đó chính là khít vọng 
chinh phục đại dương rất mãnh liệt, đã ngấm sâu trong huyết quản củí nhưng 
người dân làng chài, được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. 

2. Ai sinh ra ở vùng duyên hải hẳn chẳng lạ gì những cánh buồm. Thỉ nhưng 
những câu thơ của Tế Hanh vẫn có một cái gì đó là lạ và cuốn hút: 

Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng 

Rướn thân trắng bao la thâu góp gió... 

Cánh buồm vô tri đã được người thi sĩ thổi vào một tâm hồn. Đó chír-h là cá 
hồn thiêng liêng (trong tâm khảm nhà thơ) của ngôi làng ấy. Nhà thơ đã lấy cái đặc 
trưng nhất (những cánh buồm) để mà gợi ra bao ước mơ khao khát vể rrột cuoc 
sống no ấm, đủ đầy. Câu thơ sau thấm chí còn “có hồn” hơn. Thuyển khỏng phải tự 
ra khơi mà đang “rướn” mình ra biển cả. Hình ảnh thơ đẹp và thi vị biết bao- 

Hai câu thơ dưới đây lại mang một hương vị khác - hương vị nồng Ittặu củi 
biển khơi: 

Dân chài lưới làn da ngăm rám nắng, 

Cả thân hình nồng thỏ vị xa xăm. 

Hai câu thơ là một bức tranh vẽ phác về hình ảnh dân chài. Đó là nhựttg con 
người dường như được sinh ra từ biển. Cuộc sống biển khơi dãi dầu mưa ning Ịan, 
cho làn da “ngâm rám” lại, trong cả “hơi thở” của thân hình cũng là hương VỊ Xi 
xãm của biển. Hai câu thơ không phải chỉ là sự miêu tả đơn thuần mà nó là sự can, 
nhận bằng cả một tâm hồn sâu sắc với quê hương. 

3. Trên đây là những hình ảnh sâu đậm, rõ nét nhất được tái hiện từ kí ức. Đên 
bốn câu thơ cuối, nhà thơ đã giãi bày trực tiếp tình cảm của mình với quê hương: 

Nay xa cách lòng tôi luôn tưởng nhớ. 

Trong nỗi nhớ lại thấp thoáng màu nước xanh, cát bạc, cánh buồm., và hãn 
không thể thiếu con thuyển "rẽ sóng chạy ra khơi". Có thể thấy những hình ảnh ấỵ 
cứ trở đi trở lại, day dứt mãi trong tâm trí nhà thơ để rồi cuối cùng lại làm bật len 
cảm xúc: 

Tôi thấy nhớ cái mùi uổng mặn quá! 

Câu thơ được viết thật giản dị nhưng cũng thật gợi cảm, đủ nôn r»ao Ịòng 
người. Bợi nó có sức nặng ngay từ nỗi nhớ da diết và chân thành của tác giit đối va 
quê hương. 

4. Nét đắc sắc nghệ thuật nổi bật nhất của bài thơ này là sự sáng tạo các him 
ảnh thơ. Bài thơ cho thấy một sự quan sát tinh tế, một sự cảm nhận và miều ta să; 
sảo. Hình ảnh thơ phong phú, vừa chân thực lại vừa bay bổng và lãng miUi khiei 
cho cả bài thơ rất có hồn và tràn đầy thi vị. 

Bài thơ sử dụng kết hợp phương thức miêu tả và biểu cảm. Nhưng yếu tô miei 
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tả chủ yếu nhằm phụ vụ cho. biểu cảm, trữ tình. Nhờ sự kết hợp này mà hìnlh ảnh 
thơ vừa lột tả được chân thựíc, tinh tế cảnh vật và con người của cuộc sống miền 
biển vừa thể hiện sâu sắc nhữmg rumg động của tâm hồn nhà thơ. 

III. RÈN LUYỆN Kĩ NĂNG 

1. Cách đọc 

Nội dung bài thơ nói vê vẻ đẹp tươi sáng của bức tranh làng quẽ vùng biến, 
được thể hiện qua bút pháp bìình dị giàu cảm xúc của nhà thơ, cho nên khi ăọK cần 
chú ý nhấn giọng ở những câiu thơ giàu ý nghĩa biểu tượng: 

- Cánh buồm giươnig to như mánh hồn làng 

- Dân chài lưtới làn da ngâm rám nắng 

- Cả thân hìmh nồng thở vị xa xẩm 
-Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá! 

2. Có thể bổ sung và sổ ghi chép thơ, những câu sau: 

“ Lòng quê dợn dợn vời con nước 

Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà 

Ợ ràng giang - Huy Cận) 

- Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường 

Yêu quẻ hương qua từng trang sách nhỏ 

( Quê hương - Giang Nam) 

- Qué hương mối người chỉ một 

>Như ìa chỉ một mẹ thôi 

• • 

(Quê hương - Đỗ Trung Quân) 

KHI CON TU HÚ 

(TỏHữu) 

I. VỀ TÁC GIẢ V À TÁC PHẨM 
1. Tác giả 

Nhà thơ Tố Híữu (1920 - 2002), tên khai sinh là Nguyễn Kim Thành, quê 
gốc ở làng Phù L;ai, nay thuộc xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa 
Thiên - Huế. 

Sinh ra trong rmật gia đình nhà nho nghèo, từ sáu, bảy tuổi Tố Hữu đà học và 
tập làm thơ. Giiác ngộ* cách mạng trong thời kì Mặt trận Dân chủ và trở thành người 
lãnh đạo Đoàn Tỉharnh nĩên Dân chủ ở Huế. Những bài thơ đầu tiên được sáng tác từ 
những năm 1937' - 1938. Tháng 4 - 1939, bị thực dân Pháp bắt, giam giữ ở các nhà 
laò miền Trung 'và Tây nguyên. Tháng 3-1942, vượt ngục Đắc Lay, tiếp tục hoạt 
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động cách mạng, tham gia lãnh đạo Tổng khởi nghĩa tháng 8-1945 ở Huê. Sau 
Cách mạng, Tố Hữu đảm nhiệm nhiểu chức vụ quan trọng trong Đảng và chính 
quyền (từng là uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó 
Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng). 

Tác phẩm đã xuất bản: Từ ấy (thơ, 1946); Việt Bắc (thơ, 1954); Gió lộng (thơ, 
1961); Ra trận (thơ, 1971); Máu và hoa (thơ, 1977); Một tiếng dờn (thơ, 1992); Xây 
diứĩg một nền văn nghệ lớn xứng đáng với nhân dán ta, thời dại ta (tiểu luận, 1973); 
Cuộc sống cách mạng và văn học nghệ thuật (tiêu luận, 1981). 

Nhà thơ đã được nhận: - Giải nhất Giải thưởng văn học Hội Nhà văn Việt Nam 
1954 - 1955 (tập thơ Việt Bắc); Giải thưởng văn học ASEAN (1996); Giải thưởng 
Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật (năm 1996). 

2. Tác phẩm 

Khi con tu hú được Tố Hữu viết khi ông đang bị địch giam trong nhà lao Thừa 
Phủ (Huế) 

Thơ viết trong tù có nhiều loại, thể hiện nhiều tâm trạng khác nhau. Có khi 
nhà thơ diễn tả nỗi khổ cực của ngưòi tù: 

Bốn tháng cơm không no 

Bốn tháng đêm thiếu ngủ 

Bốn tháng áo không thay 

Bôn tháng không giặt giũ 

(Nhật kí trong tù - Hồ Chí Minh) 

Cũng có khi nhà thơ vượt lên trên cảnh ngộ tù đày để chủ đông đến với thiên 
nhiên, rèn luyện ý chí. 

Nhưng phổ biến nhất là những câu thơ diễn tả nỗi khổ tinh thần của người 
chiến sĩ cách mạng. Càng khao khát được hoạt động, được cống hiến, người-tù 
càng cảm thấy bức bối, uất ức khi bị giam hãm giữa bốn bức tường ngột ngạt, 
chứng kiến thời gian đằng đẵng cứ chầm chậm trôi qua trong khi ở bên ngoài, 
phong trào cách mạng đang sôi sục. 

II. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Nhan đề của bài chỉ là một cụm từ chỉ thời gian (vẫn chưa đẩy đủ). Nhan đề 
của bài thơ là một ẩn ý vừa chỉ một thời điểm bừng lên của thiên nhiên, tạo vật, vừa 
chỉ sự khát khao hoạt động của con người. 

Có thể tóm tắt nôi dung bài thơ như sau: Khi con tu hú gọi hầy (cũng là khi 
mùa hè đang đến), người tù cách mạng càng thấy ngột ngạt, cô dơn trong phòng 
giam chật hẹp, càng khát khao được sống cuộc sống tự do hay hổng ở ngoài kia. 

Sở dĩ, tiếng tu hú kêu lại có tác động mạnh đến tâm hồn của nhà thơ bởi, nó là 
tín hệu báo những ngày hè rực rỡ đến gần. Nó cũng là biểu tượng của sự bay nhảy 
tự do. 
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2. Trong bài Tám tưtromg tù, Tố Hữu từng viết: 

Ở ngioâi kia vui sướng biết bao nhiêu! 

"Ở ngoài kia" là không gian; tự do, nơi người tù được hoà mình trong "tiíếng 
đời lãn náo nức", tiếng lạc ngựa "rùng chân bên giếng lạnh", như vẫy gọi, như tỉhúc 
giục người chiến sĩ xung trận. Trong bài Khi con tu hú, tứ thơ lại được sáng tạo 
theo một hướng khác , có phiần kín đáo hơn. Mới đọc bài thơ chúng ta không Ibiết 
ngưòi thơ đang ở trong tù: 

Khi CIOII tu hú gọi bầy 
Lim chiêm đương chín, trái cây ngọt dần. 

Không phải tiêíhg chim đơn điộc mà là tiếng chim "gọi bầy", tiếng chim báo tin 
vui. Nghe chim tu hú gọi nhíau biết rằng "lúa chiêm đang chín, trái cây ngọt dầin". 
Nhưng không phải chỉ có íhế. Tiếng chim gợi lên một thế giới tràn ngập âm thamh, 
màu sắc, hình ảnh: 

Vườn răm dậy tiếng ve ngân 
Bắp rây vàng hạt đáy sân nắng đào 

f 

Trời xanh càng rộng càng cao 
Đôii con diều sáo lộn nhào từng không... 

Đó là những sắic imàtu, âm thamh của cuộc sổng hằng ngày. Màu vàng của nịgô, 
màu hồng của nắng n<ổi bật trên Cỉái nền xanh của đất trời, quyện với tiếng ve ngân 
và còn được điểm xuiyẽt thẽm bíằng hình ảnh "Đôi con diều sáo lộn nhào tùmg 
không". Không giam tiràra trề nhựa sống, đang vận dộng, sinh sôi nảy nở từng ngày. 

Đọc kĩ lại những câu thơ, ta bỗng phát hiện thêm nhiểu điều kì lạ khác ntữa. 
Các sự việc không ríưọc miêu tả trong trạng thái bình thường, chúng được tô đậm, 
được đẩy lên mức ctao> nhất có thể., Không phải "hạt bắp vàng" mà là "bắp rây vàng 
hạt" năng là "nắng tđàto" màu sẳc Bông lẫy nhất, trời xanh thì "càng rộng càng cao" 
tầm măt cứ được mờ srộmg ra thêrm mãi. Tiếng ve không chỉ "ngân" mà còn "dậy” 
lên, hai tính từ miêiu tĩả âm thanh kẽt hợp với nhau khiến cho tiếng ve rộn rã khác 
thường. Chừng như đổ hfoà điệu với những âm thanh và hình ảnh đó, cách diều sáo 
cũng không chịu "líữriỊg Sờ'* hay "wi vu" mà "lộn nhào từng không" Cánh diều như 
cũng nô nức, vui lây tiromg không gian lộng lẫy màu sắc và rộn rã âm thanh đó. 

Sở đĩ có hiện tượmg đó là bờíị tác giả đã không trực tiếp quan sát và miêu tả 
cảnh vật. Nhà thơ đanịg bị giam trong tù. Những bức tường kín mít vây xung quanh 
làm sao cho phép nhà tho nhìn ngắm hay lắng nghe... Tất cả đều được tái hiện từ trí 
tưởng tượng, trí nhớf vìà hơn thế nữa là tình yêu, lòng khát khao mãnh liệt được tháo 
cũi sổ lồng. Trong cảinh tù đày, màu ngô lúa hay màu nắng, màu của trời xanh 
bông trở nên quý giiá vô> ngần, bởi thế nên những màu sắc, âm thanh hết sức bình 
thường bỗng trở nêm liung linh, huyền ảo, rực rỡ hẳn lên. Đoạn thơ này thể hiện tình 
yêu sâu sắc của nhà thiơ (đối với cuiộc sống, 0 ấi với quê hương. 

3. Mộng tưởng càing tươi đẹp bao nhiêu thì hiện thực lại càng cay đắng, nghiệt 
ngã bấy nhiêu. 
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Ta nghe hè dậy hên lòng 
Mà chân muôn đạp tan phòng, hè ôi! 

Ngột làm sao, chét uất thôi 
Con chim tu hú ngoài trời cứ kêu! 

Tưởng như sự liên kết giữa hai đoạn thơ này không thật chặt chẽ và tứ thơ 
không liên tục. Khi hướng ra bên ngoài, nhà thơ tả cảnh nhưng khi hướng vào trong 
lại tả tâm trạng. Kì thực đây chính là sự liên kết vô cùng khéo léo và tinh tế. Mối 
dây liên kết ấy chính là tiếng chim tu hú. Tiếng chim gọi bầy tha thiết gợi mở một 
. thế giới bao la và vô cùng sinh động. Nhưng thế giới đó càng rộng rãi, rực rỡ bao 
nhiêu thì lại càng khiến cho người tù (đã bị tách biệt khỏi thế giới ấy) cảm thấy 
ngột ngạt và khao khát bấy nhiêu. 

Tiếng chim tu hú ở đầu và cuối của bài thơ tuy đều biểu trưng cho tiếng gọi 
tha thiết của tự do, của cuộc sống ngoài kia đầy quyến rũ đối với người tù nhưng 

tam trạng của người tù khi nghe tiếng tu hú lại rất khác nhau. Ở câu thơ dầu, tiếng 
tu hú gợi hình ảnh cuộc sống đầy hương sắc, từ đó gợi ra cái khát khao về cuộc 
sống tự do. Thế nhưng, đến câu kết, tiếng chim ấy lại khiến cho người tù có cảm 
giác bực bội, đau khổ vì chưa thể thoát ia khỏi cảnh tù đầy. 

4. Bài thơ hay ở những hình ảnh thơ gần gũi, giản dị mà giàu sức gợi cảm, ở 
nghệ thuật sử dụng thể thơ lục bát uyển chuyển, tự nhiên và cả ở những cảm xúc 
thiết tha, sâu lắng, thể hiện được nguồn sống sục sôi của ngưòi cộng sản. 

III. RÈN LUYỆN Kĩ NĂNG 

Các bài thơ viết về nhà tù của Tố Hữu luôn luôn có sự đối lập sâu sắc giữa hai 
thế giới: một thế giới của tự do rộn rã tiếng chím ca, suối chảy, rộn rã tiếng kèn 
xung trận đối lập với thế giới chật hẹp, ngột ngạt của nhà tù. Sự đối lập đó càng lớn 
thì khát vọng tự do càng dược biểu hiện mãnh liệt. 

Bài thơ có hai đoạn thơ thể hiện hai hoàn cảnh, tâm trạng đối lập, do đó khi 
đọc cần chú ý giọng điệu rộn rã, tươi vui ờ 6 câu thơ đầu và giọng điệu căm uất, 
nghẹn ngào ở 4 câu thơ còn lại. 


CÂU NGHI VẤN 

(tiếp theo) 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Những chức năng khác của câu nghi vân 

Ngoài chức năng chính dùng để hỏi, câu nghi vấn .còn có những chức năng 
gián tiếp sau đây: 

- Diễn đạt hành động khẳng định. 

- Diễn đạt hành động cầu khiến. 
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- Diễn đạt hành động plhủiđịmh. 

- Diễn đạt hành động đce dloạ. 

- Bộc lộ tình cảm, cảm :xứíc. 

2. V| dụ 

Đọc những đoạn trích Siauidíây và trả lời câu hỏi: 

a) Năm nay đào lại nở, 

Khởng thấy ông đồ xưa. 

Những người muôn năm cũ, 

Hồn ở đáu bày giờ? 

(Vũ Đình Liên, ông đổ) 

b) Cai lệ không để cho chị Dậtu được nói hết câu, trợn ngược hai mắt, hắn quát: 

- Mày định nói cho cha mày nghe đấy à? Stru của nhà nước mà dám mà mồm 
xin khất! 

(Ngô Tất TỐ, Tắt đèn) 

c) Đê vỡ rồi!...Bê vỡ nồi,, tlnờí ông cáclt cổ chúng mày, thời ông hỏ tù chúng 
mày! Có biết không?...Lính đầu’? Sao bay dám để cho nó chạy xồng xộc vào đây 
như vậy? Không còn phép tắc giì nữa à? 

(Phạm Duy Tốn, Sông chết mặc bay) 

d) Một người hằng ngày chủ c ặm cụi lo lắng vì mình, thế mà khi xem truyện 
hay ngâm thơ có thổ mi, hưồìt, tnứng, giận cùng những người ở đáu đáu, vì 
những chuyện ở dâư đáu, há chẳng phậi là chứng cớ cho cái mãnh lực lạ lùng 
của văn chương hay smo? 

(Hoài Thanh, Ý nghĩa văn chương) 

e) Đến lượt bô tô'>i tngãy ngườti m nhưkhông tin vào mắt mình. 

- Con gái tôi vẽ tđây ut? Chả lè'lại đúng là nó, cái con Mèo hay lục lọi ấy! 

(Tạ Duy Anh, Bức tranh của em gái tôi) 

- Trong những doạm trích trêm, câiU nào là câu nghi vấn? 

- Câu nghi vấn tiroing đoạn tirích trên có dùng để hỏi không? Nếu không dùng 
để hỏi thì dùng để làrm gì? 

- Nhận xét về dâíu kết thúc mhiữnig câu nghi vấn trên (có phải bao giờ cũng là 
dấu chấm hỏi không?’). 

Gọi ý: 

- Các câu nghi vấn:: clhú ý vàio Ịphần in đậm. 

- Các câu nghĩ v/ấra trong cátc (đoạn trích trên đây đều không dùng để hỏi, mà 
dùng để: 

+ Bộc lộ cảm XÚCG, lhoiài niệrm về quá khứ (a). 
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+ Đe doạ (b, c). 

+ Khẳng định (d). 

+ Bộc lộ sự ngạc nhiên (e). 

- Khồng phải tất cả các câu nghi vấn đều kết thúc bằng dấu chấm hỏi. Ví dụ ở 
đoạn vần (e), câu nghi vấn thứ hai kết thúc bằng dấu chấm than. 

II. RÈN LUYỆN Kỉ NẢNG 

1. Đọc những đoạn trích sau và trả lời câu hỏi. 

a) Hỡi ơi Lão Hạc! Thì ra đến lúc cùng, lão cũng có thể làm liều như ai hết... 
Một người như thế ấy!... Một người đã khóc vì trót lừa một con chó!... Một người 
nhịn ân để tiền lại làm ma, hởi không muốn liên luỵ đêh hàng xóm, láng giêng... 
Con người đáng kính ấy hây giờ cũng theo gót Binh Tư để cố ăn ư? Cuộc đời quả 
thật cứ mỗi ngày một thêm đáng buồn... 

(Nam Cao, Lão Hạc) 

b) Nào đâu những đêm vàng hên hờ suối 

Ta say mồi đứng uống ánh trảng tan? 

Đâu nững ngày mưa chuyển bốn phương ngàn 
Ta lặng ngắm giang san ta đổi mới? 

Đáu những hình minh cày xanh nắng gội, 

Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng hừtig? 

Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng 
Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt, 

Để ta chiếm lấy riêng phần hí mật? 

- Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu? 

(Thế Lữ, Nhớ rừng) 

c) Mỗi chiếc lá rụng là một cái hiểu hiện cho một cảnh hiệt li. Vậy thì sự hiệt 
li không chỉ có một nghĩa buồn rầu, khổ sở. Sao ta không ngắm sự hiệt li theo tâm 
hồn một chiếc lá nhẹ nhàng rơi? 

(Khái Hưng, Lá rụng) 

d) Vảng, thử tưởng tượng một quả hong hóng không hao giờ vỡ, không thể hay 
mất, nó cứ còn mãi như một vật lì lợm...Oi, nếu thế thì còn đâu là quả hóng hay? 

(Hoàng Phủ Ngọc Tường, Người ham chơi) 

Câu hỏi: 

- Trong những đoạn trích trên, câu nào là câu nghi vấn? 

- Những câu nghi vấn đó được dùng để làm gì? 

Gợi ý : 

- Các câu nghi vấn: 
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+ a) Con ngitcri đáng kính ấy hây giờ cũng theo gót Binh Tư để có ăn ư? 

+ b) Các câu tromg khổ thơ đềiií lài câu nghi vấn (trừ thán từ: Than ôi\) 

+ c) Sao ta kỉiôítĩg ngắm sự thiệt li theo tâm hồn một chiếc lá nhẹ nhàng rơi? 

+ d) Ôi, nếu thế nhì cỏn đũâii là qiuá hóng hay? 

- Các câu nghi vấn trẽn duing để: 

+ (a): Bộc lộ tìnhi c;ảm, cảim xúc ( sự ngạc nhiên). 

+ (b): Mang ý phủ địmh; b»ộc lộ tìmh cảm, cảm xúc. 

+ (c): Mang ý 'Cầiu khiến; bộc lộ tỉnh cảm, cảm xúc. 

+ (d): Mang ý phủ địmh; hộc 16 tìmh cảm, cảm xúc. 

2. Nhận xét nhiữmg đoạn trích s.au và trả lời câu hỏi. 

a) - Sao cụ lo -Xơ thế? Cụ còn khơẻ lấm, chưa chết đâu mà sợ! Cụ cứ để tiền ấy 
mà ăn, lúc chết hãy thay! Tội g’ì hây giờ nhịn đói mà tiên để lại? 

- Không, ông gião ạỉ Ẵn mãi hết (đi thì đến lúc chết lấy gì mà lo liệu? 

(Nam Cao, Lão Hạc) 

b) Nghe con giụtc, hà mẹ đến hỏi phú ông. Phú ông ngẩn ngại, cà đàn hò giao 
cho thằng hé không na người, không na ngợm ấy, chăn dắt làm sao? 

(Sọ Dừa) 

c) Dưới gốc tre, tiHơ tủa những mầm măng. Măng trồi lên nhọn hoắt như một 
mũi gai khổng lổ xuyỉêtu qua đất luỹ mà trỗi dậy, hẹ măng học kín thân cây non, ủ 
kĩ như áo mẹ trùnv lần tran g ngớài cho đứa con non nớt. Ai dám hảo thảo mộc tự 
nhiên không có tình mẫu từ? 

(Ngồ Văn Phú, Luỹ làng) 

d) Vua sai lính đtiệìu cm hể vào, phán hỏi: 

- Thằng bé kim, mày (CÓ việc gì? Sao lợi đến đây mà khóc? 

(Em hé thông minh) 

- Trong nhũng cdoíạn vàn trên, cầu nào là câu nghi vấn? Đặc điểm hình thức 
nào cho biết đó là (Câiu nighii vấn? 

- Những câu nỉghi vấm đó được dìung để làm gì? 

- Trong nhừng ccâui gnhi vấn <3ó» câu nào có thể thay thế được bằng một câu 
không phải là câu nghii ván mà có ý nghĩa tương đương? Hãy viết những câu có ý 
nghĩa tương đương đ(ó. 

Gợi ỷ: Các câm nighi wấn: 

a) " Sao cụ lo .xơỉ thế?"; 'Tội gi bây giờ nhịn đói mà tiền để lại?"; "Án mãi hết 
đi thì đêh lúc chết iỉấyygì mà lo liệu? ắi 

b) Cả đàn hò' gỉiao cho thẳng bé không ra người, không ra ngợm ấy, chăn dắt 

làm sao ? 
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c) Ai dám bảo thảo moọc tự nhiên không có tình mẩu tử? 

d) "Thằng bé kia, mày có việc gi?"; "Sao lợi đến đáy mà khóc?" v 

Đặc điểm hình thức để nhân dạng các câu trên là câu nghi vấn là: ở các từ nghi 
vấn (các từ in đậm) và ở dấu chấm hỏi khi kết thúc mỗi câu. 

- Những câu nghi vấn này dùng để: 

+ (a): cả ba câu đều diễn đạt ý phủ định. 

+ (b): thể hiện sự băn khoăn, ngần ngại. 

+ (c): mang ý khẳng định. 

+ (d): cả hai câu đều dùng để hỏi. 

- Các câu nghi vấn ở mục (a), (b), (c) đều có thể được thay thế bằng những câu 
khác tương đương mà không phải nghi vấn. Các câu tương đương theo thứ tự lần 
lượt là: 

+ (a): “Cụ không phải lo xa quá thế.”; “Không nên nhịn đói mà để tiền lại.”; 
"Ăn hết thì đến lúc chết không cố tiền để mà lo liệu.” 

+ (b): “ Không biết chắc là thằng bé có thể chăn dắt được đàn bò không.” 

+ (c): “ Thảo mộc tự nhiên có tình mẫu tử' 


3. Đặt hai câu nghi vấn không dùng để hỏi mà để: 

- Yêu cầu một người bạn kể lại nội dung của một bộ phim vừa được trình 
chiếu. 

- Bộc lộ tình cảm, cảm xúc trước sô' phận của một nhân vật văn học. 

Gợi ý: 

- Cậu có thể kể lại cho mình nghe nội dung bộ phim tối hôm qua được không? 

- Chị Dậu oi! Sao đời chị lại gặp nhiều buồn đau đến thế? 

4. Trong nhiều trường hợp giao tiếp, các câu như: Anh ăn cơm chưa? Cậu đọc 
sách đấy ứ?,...thường dùng để chào. Trong trường hợp này, người nghe không nhất 
thiết phải trả lời vào nôi dung câu hỏi, mà có thể trả lời bằng một câu chào khác. 
Quan hệ giữa người nói và người nghe thường là quen biết hoặc thân mật. 

THUYẾT MINH VỀ MỘT PHƯƠNG PHÁP (CÁCH LÀM) 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

- Muốn thuyết minh về một phương pháp (cách làm), trước hết, người viêt 
phải tìm hiểu để nắm chắc phương pháp đó. 

- Khi thuyết minh, cần trình bày rõ những điếu kiện, cách thức, trình tự,... tiến 
hành công việc. Nếu công việc cho kết quả là những sản phẩm thì phải nêu cả yêu 
cầu, chất lượng đối với sản phẩm đó. 
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- Lời văn thuyết msnh cần, ngắn gọn, rõ ràng. 

II. RÈN LUYỆN Kĩ NẢNG 

1. Khi nêu cách làm bất cứ một dồ choi nào đó, cần trình bày cụ thể các bước: 

a) Nguyên vật liệu 

- Đồ chơi đó được làm bàng gì (giấy, bìa, đất sét...)? Mỗi thứ cần bao nhiêu? 
Tiêu chuẩn (cứng, mềm, dài, ngắn...) như thế nào? 

- Để làm được đồ chơi đó, cần những dạng cụ (kéo, hồ dán, băng dính, kim 
khâu, ghim...) gì? 

b) Cách làm 

Hướng dẫn cụ thể, chi tiết từng bước, từ pha chế, cất dán, tạo hình cho đến lắp 
ghép các chi tiết với nihaìU. 

c) Yêu cầu thành phẩm 

Nêu các yêu cẩu thẩm mỹ, công dụng... của đồ chơi sau khi hoàn thành. 

2. Vãn bản Phương pháp đọc nhanh được trình bày như sau: 

a) Đặt vấn đề 

- Để khẳng định vai trò của Việc đọc, người viết sử dụng biện pháp phản đề: 
Nêu sự phát triển của khoa học thsông tin cũng như ý nghĩa của nó đối với con 
người nhưng đồng thời cũng khẳng định máy móc không thể thay thế được con 
người, chính con ngưởi sáng tạo và lập chương trình cho máy móc. 

- Từ mâu thuẫn giìữa khả năng đọc thực tế (theo cách thông thường) của con 
người với kho tàng trí thức khổng lổ của nhân loại, tác giả hướng bạn đọc đến yêu 
cầu bức thiết phải hìnỉh thành phương pháp đọc nhanh. 

b) Cách đọc 

Người viết trình bày các cách điọc theo trình tự từ thấp đến cao. 

~ Ở mức thấp có đoc thành tiếng (quá chậm, mất nhiều thời gian). 

- Ở mức cao có đọc thầm. Đọc thầm lại được chia làm hai loại: đọc theo dòng 
và đọc theo ý. 

+ Đọc theo dòng llà cách đọc thồng thường, đọc từng câu, từng chữ. ở mức 
chuẩn (150 - 200 từ/pihúit) vin còn quá chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu. 

+ Đọc theo ý chímh là phương pháp đọc nhanh. Phương pháp này có những dặc 
điểm và ưu điểm sau: 

'S Đọc lướt từ trên xuống dưới (cách này làm cho mắt đỡ mỏi). 

^ Không bám sắt các từ mà nẳm chắc các ý. 

'S Trong một thiời gian ngắn, có thể thu nhận đầy đủ các thông tin chủ yếu 
của một trang sách, một cuốn sách. 

'S Ai cũng có thể wận đụng được nhưng phải tập trung cao, có ý chí. 


28 



c) Hiệu quả của phương pháp đọc nhanh: người viết lấy hai tấm gương tiêu 
biểu cho hiệu quả của phương pháp đọc nhanh, đó là: 

- Những tấm gương đọc nhanh: Na-pô-lê-ông (2000 từ/phút), Ban-dắc (4000 
từ/phút), Mác-xim Go-rơ-ki (đọc mỗi trang sách chỉ mất vài giây)... 

- Làm thế nào để đáp ứng yêu cầu đọc nhanh của toàn xã hội? Người viết nêu: 
các nước tiên tiến (Nga, Mỹ...) mở các lớp dạy đọc nhanh. Hiệu quả: sau khi tham 
dự, người đọc có thể đạt tốc độ 1500 từ/phút, thậm chí có thể đạt mức 12000 
từ/phút với những bài viết nhẹ nhàng. . 

d) Các số liệu trong bài (tốc độ đọc trung binh, tốc độ đọc của các vĩ nhân, tốc 
độ dọc của người đã qua lóp hướng dẫn) với độ chênh lệch rất cao có sức thuyêt 
phục lớn khi nói đến hiệu quả của phương pháp đọc nhanh. 

3. Tham khảo bài thuyết minh về một cách làm 

a) Cách làm món vịt quay me. 

* Vặt liệu 

- 1 con vịt 1,5 kg 

- 1 miếng gừng 50 gr 

- 3 thìa (muỗng) súp rượu trắng 

- Hành ta, tỏi, tiêu, muối, đường, bột ngọt, dấm 

- 2 thìa cà phê dầu mè 

- 1 quả dừa xiêm 

- 2 thìa súp tương hột 

- 1 vắt me chín to 

- 1 muỗng súp bột năng 

- lOOgr xà lách xoong 

- 2 quả cà chua, 2 quả ớt, hành lá 

- 1 củ cà rốt, 1 củ cải trắng 

- 2 chiếc bánh mì 

* Cách làm 

Giai đoạn 1: Chuẩn bị 

1. Hành ta, tỏi: băm nhỏ 

2. Vịt: làm sạch, moi dưới bụng lấy bộ lòng ra. Gừng giã nhỏ, hoà với rượu, 
vắt lấy nước, tẩm vào vịt, để độ 1/2 giờ để vịt bớt tanh, rửa sạch, để ráo, ướp vào 
vịt: hành tỏi băm nhỏ + 1 chút tiêu + muối + đường + bột ngọt + dẩu mè cho vừa 
ăn, cho vịt vào chảo mỡ đã khử tỏi, rán (chiên) vàng, chặt miếng vừa ăn. 

3. Tương ót: băm nhỏ 

4. Me chín: cho nước nóng vào, tán cho me ra chất chua. 
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5. Cà chua, ớt, hiành lá:: tỉa hoa 

6. Cà rốt, củ cảii trắng: tỉa hoa, ngâm dấm và đường. 

Giai đoạn hai: nâu vịt 

- Cho vịt đà chiiên vàng vào xoong, chế nước dừa vào cho ngập, bắc lên bếp, 
nấu cho vịt mềm. 

- Bắc chảo mỡ mỏng, phi thom hành tỏi, cho tương hột và nước me vào, ỉ nêm 
chút đường + bột ngọtt +• tiêu cho vừa ăn, cho vào vịt đang hầm, nấu tiếp chco vịt 
thật mềm là được, niêm lại cho vừa ăn. Bột năng hoà nước cho vào cho nước: nấu 
được sanh sánh, nhấic xuống. 

Giai đoạn 3: Trình bày 

Xếp vịt ra đĩa cho ra hình dáng con vịt, miệng vịt cho ngậm ớt, đùi vịt cquấn 
giấy cắt tua, giữa để cà chua + ớt tỉa hoa, xung quanh để xà lách xoong và cà rrốt + 
củ cải trắng tỉa hoa cho xen kẽ, dùng nóng với bánh mì. 

b) Cách làm mì xào giòn: 

* Vật liệu 

- 12 vắt mì tươi 

- 1 cái cật heo 

# 

- 1 bộ lòng gà 

- 100 g nấm rơm búp 

- 1 OOg bông cải 

- 50g đậu heầ Ịan 

- 1 đùi gà (hoặc ức gà) 

- 150g tôm bạe thẻ 

- 2 trái cà chua, 2 trái ớt 

- 150g xương heo nấu lấy 1 chén nước lèo 

- 50g hành ta, 1 củ tòi 

- 1 củ hành tây 

- Muối, tiêu, đường, bột ngọt, xì dầu ngò, dấm 

- 2 muỗng cà phổ dầu mè 

- 1 muỗng súp bọt năng 

- Mỡ nước hoặc dầu ãn 

- 1/2 muỗng cà phẽ thuốc muối 

- 1 OOg bòt mì hoặc bột nãng để rắc mì 

* Cách làm 

Giai đoạn 1: Chuẩn bị 

1. Mì: trụng sơ nước sôi, để ráo, gỡ mì cho rời ra. 
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2. Cật heo: bổ đôi, lạng bỏ lõm trong của cật rửa sạch, ngâm cật trong nước có pha 
chút dấm và muối độ 15 phút, vớt ra, rửa sạch, xắt ra từng miếng độ dày l,5cm. 

3. Lòng gà; gan xắt mỏng, mề xắt hoa (khía ngang và khía dọc có bảng 1 ly). 

4. Nấm rơm: gọt rủa sạch, trụng sơ nước sôi có cho chút muối cho nấm được giòn 

5. Bông cải: cắt miếng vừa ăn, trụng sơ nước sôi. 

6. Đậu hoà lan: tước xơ hai bên mép, trụng sơ nước sôi có cho chút muối và 
thuốc muối cho đậu được xanh (đậu Đà lạt, loại đẹp). 

7. Đùi gà: lóc nạc, xắt mỏng 

8. Tôm bạc thẻ: rửa sạch, bóc vỏ, rút bỏ chỉ đen, để ráo. 

9. Cà chua: 1 trái tỉa hoa, còn lại xắt dọc theo trái độ 8 miếng (xắt theo múi xà). 

10. Hành ta + tỏi: bãm nhỏ 

11. Hành tây: tỉa lá, hoặc xắt dọc theo củ có bảng độ 1 cm. 

Giai đoạn hai: Chiên mì, xào thịt, làm nước sốt 

1. Chiên mì: rây đều bột mì (hoặc bột năng) vào các sợi mì đã luộc chín, cho 
mì r.ày vào chảo mỡ đã cho một ít tỏi đập dập, chiên từng cọng cho mì được vàng 
và giòn. 

2. Xào thịt: Bắc chảo mỡ nóng, phi hành tỏi cho thơm, cho thịt gà vào xào, kế 
cho tô, + cật heo + lòng gà, xào lên cho đều, nêm tiêu + xì dầu + đường + bột ngọt 
cho vừa ăn. Khi thịt săn, cho nấm rơm + bông cải + đậu hoà lan, sau cùng cho cà 
chua + hành tây, nêm lại cho vừa ăn, nhắc xuống, cho dầu hào và dầu mè (xào cho 
rau cải vừa chín tới mói ngon). 

Giai đoạn 3: Trinh bày 

Cho mì ra dĩa, trên cho hỗn hợp rau + thịt, gần ăn hâm sốt lại cho nóng chế lên 
mì, giữ để cà chua + ớt tỉa hoa, rắc tiêu và ngò cho thơm, dùng nóng với xì dầu + ớt 
xắt khoanh mỏng 

(Theo Nghệ thuật nấu ăn - NXB Phụ nữ, 1987). 

TỨC CẢNH PÁC BÓ 

(Hồ Chí Minh) 

I. VỂ TÁC PHẨM 

1. Hoàn cảnh sáng tác 

Sau ba mươi năm hoạt động cách mạng ở nước ngoài, tháng 2-1941 Bác Hồ 
trở về Tổ quốc, trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng ở trong nước. Khi đó, 
Người sống và làm việc trong một điểu kiện hết sức gian khổ: ở trong hang Pác Bó 
- một hang núi nhỏ thuộc huyện Hà Quảng, tỉnh Cao.Bằng; với những sinh hoạt 
hằng ngày rất đạm bạc. Bài thơ Tức cảnh Pác Bó là một trong những tác phẩm 
Người sáng tác trong thời gian này. 
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2. Thể loại 

Bài thơ được viết theo thể thất ngôn tứ tuyệt Đường luật. Thể thơ này chư’ có 
một khổ gồm bốn câu (tứ tuyệt), mỗi câu bảy chữ (thất ngôn) rất nổi tiếng ở Tirung 
Quốc, đà được du nhập và trở thành một trong những thể thơ phổ biến của văn học 
trung đại Việt Nam. 

II. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Bài thơ được làm theo thể thất ngôn tứ tuyệt. Có thể kể tên một số bàii thơ 
cùng thể thơ với bài này đã học như: Sông núi nước Nam, Buổi chiều đứng ở phủ 
ThiênTrường trông ra, Xa ngắm thác núi Lư, Cảnh khuya, Rằm tháng riêng,... 

2. Giọng điệu chung của bài thơ là giọng sảng khoái, tự nhiên, hóm hỉnh pha 
chút vui đùa. Điều đó cho thấy, dù sống trong gian khổ nhưng tâm trạng của Bác 
vẫn rất lạc quan, hơn thế, Bác còn cảm thấy vui thích và thoải mái với cuộc sống 
nơi rừng núi hoang vu. Làm cách mạng và được sống hoà hợp với thiên nhi&n là 
một niềm vui lớn của nhà cách mạng, nhà thơ Hồ Chí Minh 

Những nãm tháng sống và làm việc ở Pác Bó, thực tế Bác đã phải trải qua rất 
nhiều những khó khăn. Thế nhưng những gian khổ ấy, những cháo bẹ, rau măng, 
bàn đá chông chênh,...không làm mờ đi được niềm tin và niềm vui vì thời cơ của 
cuộc giải phóng đang tới gần. Có được niếm tin ấy thì những gian khổ nhỏ nhoi 
trong sinh hoạt cá nhân kia có nghĩa lí gì, thậm chí, tất cả đều trở nên sang trọng 
cả. Bài thơ cho thấy cá nhân cách cao khiết của Hồ Chí Minh, cho thấy sự hi sinh 
thầm lặng của người cho đất nước. 

3*. Nguyễn Trãi từng ca ngợi “thú lâm tuyển” (niềm vui thú được sống với 
rừng, suối) trong bài Côn sơn ca. Trong bài thơ này, Hồ Chí Minh cũng cho tthấy 
niềm vui thú đó. Thế nhưng “thú lâm tuyền” của Nguyễn Trãi, ấy là cái “thú lâm 
tuyền” của người ẩn sĩ bất lực trước thực tí xã hội muốn “lánh đục vé trong”, tự 
tìm đến cuộc sống “an bần lạc đạo”. Ở Hồ Chí Minh, cái “thú lâm tuyền” vẫn gắn 
với con người hành động, con người chiến sĩ. Nhân vật trữ tình trong bài thơ tuy có 
dáng vẻ của môt ẩn sĩ nhưng thực tế đó lại là một người chiến sĩ đang tận tâm, tận 
lực vì tự do độc lập của non sông (Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng). 

III. RÈN LUYỆN Kĩ NĂNG 

Bài thơ diễn tả những hoạt động hằng ngày của Bác thời kì hoạt động ở Pác Bó 
- Cao Bằng. Qua bài thơ, Bác đã thể hiện tình yêu thiên nhiên sâu sắc, tinh thần 
cách mạng triệt để qua giọng điệu lạc quan xen lẫn nét cười hóm hỉnh. Cho nên, 
đọc bài thơ bằng giọng điệu nhẹ nhàng, tránh lên gân, nhấn mạnh từ ngữ một cách 
không cẩn thiết. Chú ý đọc đúng nhịp 4/3, riêng câu 2 có thể tách thành nhịp 2/2/3. 
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CÂU CẦU KHIẾN 


I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Thế nào là câu cầu khiến? 

Câu cầu khiến là kiểu câu có những từ ngữ cầu khiến như: hãy, đừng, chớ, 
thôi, đi, nào... hay ngữ điệu cầu khiến được dùng để ra lệnh, yêu cầu, đề nghị, 
khuyên bảo... 

Ví dụ: 

Trật tự! Tất cả chú ý nhìn lên hảng! 

Ở dây cấm hút thuốc lá! 

Các cháu hãy xứng đáng 

Cháu Bác Hồ Chí Minh! 

(Hổ Chí Minh) 

2. Đặc điểm hình thức và chức nâng của câu cầu khiến 

a. Đọc những đoạn trích sau và trả lời câu hỏi. 

(Ị) Ông lão chào con cá và nói: 

- Mụ vợ tôi lại nổi cơn điên rồi. Nó không muốn làm hà nhất phẩm phu nhản 
nữa, nó muốn làm nữ hoàng. 

Con cá trả lời: 

- Thôi dừng lo lắng. Cứ vê đi. Trời phù hộ lão. Mụ già sẽ là nữ hoàng. 

(Ông lão đánh cá và con cá vàng) 

(2) Tôi khóc nấc lên. Mẹ tôi từ ngoài đi vào. Mẹ vuốt tóc tôi và nhẹ nhàng dắt 
tay em Thuỷ: 

- Đi thổi con. 

(Khánh Hoài, Cuộc chia tay của những con húp hê) 

- Trong những đoạn trích ữên, câu nào là câu cầu khiến? Đặc điểm hình thức 
nào cho biết đó là câu cầu khiến? 

- Câu cầu khiến trong những đoạn trích trên dùng để làm gì? 

Gợi ý: 

-Các câu: 

(1) : “Thôi dừng lo lắng”; “Cứ về đi” 

(2) : “Đi thôi con.” 

là những câu cầu khiến vì có chứa các từ mang nghĩa yêu cầu, sai khiến: đừng, đi, 
thôi . 

- Những câu cầu khiến trên dùng để: 

+ Thôi đừng lo lắng, (khuyên bảo) 
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+ Cứ về đi. (yêu cầu) 

+ Đi thôi con. (yêu cầu) 

b) Đọc những câu sau và ttrả lời câu hỏi. 

(1) - Anh làm gì đấy? 

- Mở cửa. Hôm nay trời mómg quá. 

(2) Đang ngồi viết thư, đôi' béng nghe tiếng ai đó vọng vào: 

-Mở của! 

- Cách đọc câu “Mở cửar trong (2) có khác gì với cách đọc câu Mở ctừaV ’ 
trong (1)? 

- Câu “ MởcửaV ’ trong (2) dùnsg để làm gì, khác với câu “Mởcửal” trong ((1) ở 
chỗ nào? 

Gợi ỷ: 

- Khi đọc câu “Mở cửa!" troưig (2), ta cần đọc với giọng nhấn mạnh hơn vìi đây 
là một câu cầu khiến (khác với câui “Mở cửa!” trong (1) - câu trần thuật, đọc: với 
giọng đều hơn). 

- Trong (1), câu “Mở cửa!" dùng để trả lời cho câu hỏi trước đó. Trái lại, trrong 
(2), câu “Mở của!" dùng để yêu cầu, sai khiến. 

II. RÈN LUYỆN Kĩ NÂNG 

1. Xét các câu sau đáy và trả lời câu hỏi. 

a) Hãy ì ấy gạo làm bánh mà lễ Tiên vương. 

{Bánh chưng, bánh giầy)) 

b) Ông giáo hút trước đi. 

(Nam Cao, Lão Hạc) 

c) Nay chúng ta đừng làm gì nữa, thử xem lão Miệng có sống được không. 

{Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng) 

- Đãc điểm hình thức nào cho biết những câu trên là câu nghi vấn? 

- Nhận xét vể chủ ngữ trong những câu trên. Thử thêm, bớt hoặc thay đổi (Chủ 
ngữ xem ý nghĩa của các câu trên thay đổi như thế nào. 

Gợi ý: 

- Các câu trên là câu cầu khiến vì có chứa các từ mang ý nghĩa cầu khiến: Hiãy, 
đi, đừng. 

- Chủ ngữ trong các câu trên đểu chỉ người tiếp nhận câu nói hoặc chỉ nnột 
nhóm người có mặt trong đối thoại. Cụ thể: 

+ Trong (a): chủ ngữ v ắng mặt (ờ đáy ngầm hiểu là Lang Liêu, căn cứ 'Vào 
những câu trước đó). 

+ Trong (b): Chủ ngữ là ông giáo. 
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+ Trong (c): Chủ ngữ là chúng ta. 

- Có thể thêm, bớt hoặc thay đổi chủ ngữ của các câu trên, về cơ bản nghĩa của 
các câu ít nhiều đểu có sự thay đổi. Ví dụ: 

+ Con hãy lấy gạo làm bánh mà lễ Tiên vương, (nghĩa của câu tuy không thay 
đổi nhưng đối tượng tiếp nhận câu nói được xác định rõ hơn, lời yêu cầu cũng nhẹ 
nhàng và tình cảm hơn). 

+ Hút trước đi. (nghĩa của câu thay đổi và lời nói kém lịch sự hơn). 

+ Nay các anh đừng làm gì nữa, thử xem lão Miệng có sống được không? 
(nghĩa của câu có sự thay đổi, ỏ đây, người nói đã được loại ra khỏi những đối 
tượng tiếp nhận lời đề nghị). 

2. Trong những đoạn trích sau đây, câu nào là câu cầu khiến? Nhận xét sự 
khác nhau về hình thức biểu hiện ý nghía cầu khiến giữa những câu đó. 

a) Thôi, im cái điệu hát mưa dầm sùi sụt ấy đi. Đào tổ nông thì cho chết! 

(Tô Hoài, Dế Mèn phiêu lưu kí) 

b) Ông đốc tươi cười nhẫn nại chờ chúng tôi: 

- Các em đừng khốc. Trưa nay các em được về nhà cơ mà. Và ngày mai lại 
được nghỉ cả ngày nữa. 

(Thanh Tịnh, Tồi đi học) 

c) Có anh chàng nọ tính tình rất keo kiệt. Một hôm đi đò qua sông, anh chàng 
khát nước bèn cúi xuống, lấy tay vục nước sông uống. Chẳng may quá đà, anh ta 
lộn cổ xuống sông. Một người ngồi cạnh thấy thế, vội giơ tay hét lén: 

- Đưa tay cho tôi mau! 

Anh chàng sắp chìm nghỉm nhưng vẫn không chịu nắm tay người kia. Bông 
một người có vẻ quen biết anh chàng chạy lại, nói: 

- Cầm lấy tay tôi này! 

Tức thì, anh ta cố ngoi lên, nắm chặt lấy tay người nọ và được cứu thoát [...]■ 

(Theo Ngữ văn ố, tạp một) 

Gợi ý: 

- Các câu cầu khiến: 

a) Thôi, im cái điệu hát mưa dầm sùi sụt ấy đi 

b) Các em đừng khóc 

c) Đưa tay cho tôi mau! Cầm lấy tay tôi này! 

- Nhận xét sự khác nhau về hình thức biểu hiện giữa những câu cầu khiến trên: 

+ Câu (a): Vắng chủ ngữ, từ ngữ cầu khiến kèm theo là từ đi. 

+ Câu (b): Chủ ngữ là Các em (ngôi thứ hai, số nhiều), từ ngữ cầu khiến là từ 
dừng. 

+ Câu (c): Không có chủ ngữ và từ ngữ cầu khiến, chỉ có ngữ điệu cầu khiến. 
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3. So sánh hình thức và ý nghĩa của hai câu sau: 

a) Hãy cố ngồi dậy húp ít nhá o cho đỡ xót ruột! 

b) Thầy em hây cố ngồi dậy húp ít cháo cho đỡ xót ruột. 

(Ngô Tất Tố, Tắt đèn) 

Gợi ý: Câu (a) wắng chủ ngữ, ngược lại sự xuất hiện chủ ngữ ợhầy em) trong 
câu (b) làm cho ỹ mgtíĩa cầu klhiến nhẹ nhàng hơn, tình cảm của người nói cũng 
được thể hiện rõ h ơm. 

4. Xét đoạn v;ăn sau và trả lèi câu hỏi. 

DếChoắt nhì n ttôi nsà rằng: 

- Anh đã nghĩ đhươtng em như thế thì hay là anh đào giúp cho em một cái 
ngách sang hên nhà anh, phỏng khi tắt lửa tối đèn có đứa nào đến hắt nạt thì em 
chạy sang... 

(Tô Hoài, Dế Mèn phiêu lưu kí) 

Dế Choắt nói vcới Dế Mèn câỉU trên nhằm mục đích gì? Cho biết vì sao trong 
lòi nói với Dế Mèn, Dế Choắt không dùng những câu như: 

- Anh hãy đào giúp em một cái ngách sang hên nhà anh! 

- Đào ngay giúp ’ em một cái ngách! 

Gợi ỷ: Trong Hời n<ói, Dế Choắít là kẻ xin được giúp đỡ (câu nói mang nghĩa cầu 
khiến). Choắt là rtgiườìi yếu đuối, nhút nhát, thế nên tự nhận mình là người dưới 
(xưng hô rất lễ phiépi với Dế Men),, lời nói cùa Dế Choắt cũng có ý khiêm nhường, 
rào trước đón sau. 

Không thể dừng hai cầu như éì dẫn dể thay thế cho lời nói của Dế Choắt, bởi 
nó không phù hợp vởi ttínih cách cửa nhân vật này. 

5. Đọc đoạn vãrti sau và trả lời câu hỏi. 

Đêm nay mẹ không /ngủ được. Ngày mai là ngày khai trường, con vào lớp Một. 
Mẹ sẽ đưa con đếm Krưtởmg, câm tay con dắt qua cánh cổng, rồi buông tay mà nói: 
"Đi đi con! Hãy can đảm lẽn! Thê giới này lờ của con. Bước qua cánh cổng trường 
là một thê giới kì cđiệìu sẽ mâra." 

(Theo Lí Lan, cổng trường mở ra) 

Câu “Di di con !” tr ong đoạn trích trên và câu “Di đi con.” (lời của nhân vật 
người mẹ trong phần cuối của truyện Cuộc chia tay của những con húp hê - xem 
thêm mục I.l.b (tr .30) trong SGK) có thể thay thế cho nhau được không? Vì sao? 

Gợi ý: Hai câ u mày khác nhau về nghĩa (trong từng văn cảnh) nên không thể 
thay thế được cho nhau.. Trong đoạn văn này, câu nói đó được người mẹ dùng 
để khuyên con hãy 'Vững: tin bưóc vào đời. Trái lại, trong đoạn văn (rút từ truyện 
Cuộc chia tay của /những con húp hê), người mẹ bảo đứa con đi cùng mình. 
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THUYẾT MINH 

VỀ MỘT DANH LAM THẢNG CẢNH 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Đọc bài giới thiệu về Hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn và trả lời các câu 
hỏi: 

a) Bài giới thiệu đã giúp em hiểu biết những gì về Hổ Hoàn Kiếm và đề Ngọc 

Sơn? 

Gợi ý: Bài viết giúp ta hiểu thêm về lịch sử, cấu trúc và một vài nét về cảnh vật 
của hồ Hoàn Kem và đền Ngọc Sơn. 

b) Muốn viết bài giới thiệu một danh lam thắng cảnh như vậy, cần có những 
kiến thức gì? 

Gợi ý: Cần phải có những hiểu biết về văn hoá, lịch sử, địa lí,... 

c) Làm thế nào để có những kiến thức về một danh lam thắng cảnh? 

Gợi ý: phải đọc sách, tra cứu, hỏi han,... 

d) Bài viết được sắp xếp theo bố cục, thứ tự nào? Theo em, bài này có thiếu sót 
gì về bô cục? 

Gợi ý : 

- Bài viết được sắp xếp theo thứ tự: 

+ Giói thiệu hồ Hoàn Kiếm. 

+ Giới thiệu đền Ngọc Sơn. 

- Xét về bố cục, bài này thiếu phần mở bài. 

e) Phương pháp thuyết minh ỏ đây là gì? 

Gợi ý: Phương pháp thuyết minh chủ yếu được sử dụng ở đây là phương pháp 
miêu tả và giải thích. 

2. Như vậy, cần chú ý những điểm sau khi viết bài thuyết minh về một danh 
lam thắng cảnh. 

a. Muốn viết bài giới thiệu về một danh lam thắng cảnh, tốt nhâ't là đến nơi 
thăm thú, quan sát hoặc tra cứu sách vở, hỏi han những người hiểu biết dể có được 
kiến thức đáng tin cậy về nơi ấy. 

- Bài giới thiệu nên có đủ ba phần. Lời giới thiệu có kèm theo miêu tả, bình 
luận thì sẽ hấp dẫn hơn; tuy nhiên, bài giới thiệu phải dựa trên cơ sờ kiến thức đáng 
tin cậy và có phương pháp thích hợp. 

- Lời văn thuyết minh cần chính xác và biểu cảm. 

b. Muốn viết về một danh lam thắng cảnh, không chỉ cần những hiểu biết, 
quan sát trực tiếp, mà còn cần những hiểu biết thông qua sách vở, lịch sử, các câu 
chuyên dân gian, đó là những hiểu biết gián tiếp. Kết hợp hai nguồn kiến thức này 
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thì bài viết mới vừa ísinh ‘động, wừa có chiều sâu. 

II. RÈN LUYỆN Kĩ NẢNG 

1 • Có thể lâp lạii bố cục <củ;a bài thuyết minh về Hồ Hoàn Kiếm và Đền Ngọc 
Son như sau: 

Mở bài: Giới thiiệu chung vé thắng cảnh hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Son. 

Thân bài: Đoạn 1: giới thiộiu hồ Hoàn Kiếm 

Đoiạra 2.: giới thiệu dền Ngọc Sơn 

Kết bài: Nói churng về khu vực Bờ Hồ 

2. Muốn giới thũệu theo trình tự tham quan hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn từ 
xa đến gần, từ ngơài vào trong thì nên sắp xếp thứ tự giới thiệu như sau: 

- Giới thiệu các píhô', các công trình ven bờ hổ (Đinh Tiên Hoàng, Hàng Khay, 
Lê Thái Tổ. Các côing trình ven bờ hỗ có thể kể Plaza Tràng Tiền, Bưu điện, Uỷ 
ban Nhân dân thànhi pihố, đền Bà Kiệu, tượng đài quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, 
Nhà hát múa rối, Nhià hàng Thuỷ tạ....). 

- Giới thiệu (Cáic công trình kiến trúc xưa: Đài Nghiên, tháp Bút, Tháp Rùa, 
đền Ngọc Sơn... 

3. Nếu viết lại b>ài này theo bố cục ba phần, có thể chọn những chi tiết sau: 

- Chi tiết thể hitện giiá trị lịch $ử:: từ tên gọi cũ (Lục Thuỷ) đến tên gọi hiện nay 
(theo sự tích Lê Lợi tĩrải gươm). 

- Chi tiết thổ hiiệra giá trị vãn! hioá: các truyển thuyết đời Lê Thánh Tông, đời 
Vĩnh Hựu kể vể iĐiổu Dài, về cung Khánh Thuỵ, về chùa Ngọc Sơn (sau là đền 
Ngọc Sơn). Tiếp ằấ cố thể chọn cắc chi tiểt về việc xây Tháp Bút, dựng Đài 

Nghiên... 

4. Câu của nhà íth<ơ nước ngoài gọi Hồ Gươm là "chiếc lẩng hoa xinh đẹp giữa 
lòng Hà Nội" cộ tlhể sừ dụng ở nhiều vị trí: trong phần mở bài, giới thiệu chung và 
hô Gươm và đềti Ngọc Son hay ở phần thán bài, ngay đầu đoạn 1 khi giới thiệu vể 
hồ Gươm. Nhưng ỉạii cũng có thể dùng để kết đoạn 1, trước khi chuyển sang đoạn 
2, giới thiệu về đềin Ngọc Son. 

5. Tham khảo) một sỗ' bài thuyết mình về một phong cảnh: 

ĐỘNG PHONG NHA 

Những năm gầm đây, ngành du lịch cùa đất nước ta đang rất phát triển. Trên 
khắp đất nước cô' nốt nhiều nhữmg danh lam thắng cảnh nổi tiếng như vịnh Hạ 
L° n x> phô cổ Hội Am, Mỹ Sơn... TriOi ng số đó, động Phong Nha cũng là một địa 
điem thu hút rất mhẩểtíi khách du lịch trong và ngoài nước. Động Phong Nha đã 
được UNESCO cômg! tiấận là di sảm văn hoá thế giới. 

Động Phong Niha nằm trong quân thể hang động thuộc khối núi đá VÔI Kẻ 
Bàng, thuộc địa pihận xã Sơn Trạch w huyện Bổ Trạch tỉnh Quảng Bình. Ta có thể 
đến Động Phong Nlha tluật dể dàng hằng hai con dường: nếu hạn thích đi đường 
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ỉ1114ỷ thì ngược dòng sông Gianh đến đoạn sông Gianh gặp sông Son rồi cứ theo 

sông Son mà vào động. Nếu du đường hộ thì lộ trình sẽ theo tỉnh lộ sô 2 đên hen 

sông Son (đoạn dường này ước chừng 20 cây số). Nhưng dù đi hằng cách nào thì 

hạn đều phải đi xuồng máy hoặc chèo đò từ hến sông Son vào cửa hang Phong 

Nha. Nếu đi hằng xuồng máy từ hến sông Son vào đến cửa hàng Phong Nha thì 

mất khoảng nửa giờ. Ngồi trên xuồng ngắm nhìn dòng sông xanh thắm và rát 

trong, nhìn những khối núi đá vôi trùng điệp, những xóm làng, nươtig ngỏ rải rác 

hai hên hờ thì thật là thú vị. 

• • 

Phong Nha gồm hai hộ phận là động khô và động nước. Động khô ỏ độ cao 
khoảng 200m, giờ chỉ còn những vòm đá trắng vân nhũ cùng vô sô những cột đá 
óng ánh màu xanh ngọc. Nhiũig theo các nhà địa lý học thì xưa kia, ỏ động khô 
này vốn là một dòng sông ngầm, nay đã cạn hết nước. Động nước thì hây giờ văn 
còn có một con sông dài chảy suốt ngày đém. Con sông này nước rất trong và cũng 
khá sâu. 

Động nước là noi hấp dẩn và được khách du lịch lui tới nhiều hơn cả. Vì hiện 
nay động nước vẩn cổ một con sông dài nên muốn vào được thì cần phải có thuyên. 
Nhưng điều quan trọng là phải mang theo đèn, đuốc để thắp sáng vì càng vào sâu 
trong hang thì càng ít ánh sáng. Tuy một số nơi ở trong hang đã được mắc điện 
nhưng muốn đi suốt 1500 mét hang thì vẫn phải cẩn có dụng cụ dể thắp sáng. 

Động chính Phong Nha có tới mười bốn buồng nổi với nhau bằng một hành 
lang chính dài hơn một nghìn mét. ở các buồng ngoài trần thấp, chỉ cách mật nước 
chừng ỉ Om. Từ buồng thứ tư trở đi thì vòm hang dã cao tới 25 - 40m. Đến hang 
cuối cùng, hang thứ mười bôn thì bạn có thể thoả sức mà thám hiểm các hàng to ở 
phía trong sâu theo cách hành lang hẹp. Nhưng những hang to này mới chi có một 
vài đoàn thám hiểu với đẩy đủ trang thiết bị từ máy móc, đèn, quần áo đên thuôc 
men, đặt chân tới. Liệu bạn có đủ tự tin để trở thành một nhà thám hiểm tài ba 
không? Tuy nhiên hang động Phong Nha vẫn còn cất giữ biết bao điều huyên diệu, 
thú vị đang chờ đợi chúng ta đến khám phá. 

Đi thuyền thăm động Phong Nha, chúng ta sẽ bị bất ngờ và hấp dần trước vẻ 
đẹp kỳ ảo của nó. Dưới ánh sáng của đèn đuốc, các khối nhũ đá hiện lên với nhiêu 
màu sắc, hình khối. Những khối nhũ đá này có đường nét hài hoà, màu săc huyên 
ảo, sắc lóng lánh như kim cương. Nhất là dưới ánh đèn đuốc thì cảnh hiện lên lại 
càng lung linh, huyền ảo. Trẽn vách động thi thoảng còn thấy những nhánh phong 
lan rừng rủ xuống xanh mướt. Trong hang cũng có một số bãi cát nhỏ, tới đây du 
khách có thể ghé thuyền lại mà leo trèo, thăm thú, ghi hình, chụp ảnh làm kỷ niệm. 
Vào động Phong Nha ta cảm thấy một khung cảnh thật khác lạ: trước măt là 
những khôi nhũ đá lung linh huyền ảo, ta lại được nghe tiếng nước chảy, âm vang 
của tiếng nói, được cảm nhận không khí mát mẻ, trong lành thật là sảng khoái. 

Quả thật xứng với danh hiệu "Kỳ quan đệ nhất động", động Phong Nha là một 
hang động đẹp, kỳ vĩ. Theo báo cáo khoa học của đoàn thám hiểu hội địa lỷ Hoàng 
gia Anh, động Phong Nha cô tới bảy cái nhất: hang động dài nhất, cửa hang cao 
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và rộng nhất, hãi cát, hãi đá rộìng và dẹp nhất, có những hồ ngầm đẹp nhất, hang 
khô rộng và đẹp nhất, thạch nhu tráng lệ và kỳ ảo nhất, sông ngẩm dài nhất. Đê 
giữ gìn và hảo tồn vẻ dẹp của dlộng Phong Nha, chúng ta phải có ý thức tham gia 

hảo vệ danh lam thắng cành này. 

Pham Thị Khánh Linh 

THẮN(G CẢNH SỒNG HỔNG 

Đi qua khu chợ Đổng Xuân quanh năm ồn ào náo nhiệt, tôi thư thả dạo hước trên 
cầu Long Biên, mở rộng tầm mầ mhììn con sông Hồng mênh mang, êm đềm xuôi về 
hiển. Gio vi vu thổi. Tôi lút sâu trnộũ ngọn gió mát lạnh vào lồng ngực, những cơn gió 
dã từng thổi phổng phao cơ thể nôi Im lén trong suốt thời thơ ấu. Trời xanh cao quá, 
trong lành quá, hao kỷ niệm tluuỏ -XUía chợt ùa vé, dâng lên, kluen tam hon toi phut 
chốc hồng hềnh như đang trôi trêtn dòng cảm xúc. 

Gia đình tôi sổng à phô'Trảm Nhật Duật, nhìn sang hên kia đường là con đê hao 
ngoài. Hồi ấy, chỉ cân trèo qua bờ cỏ cao chừng 4 mét thôi, tức thì sẽ trông thây một 
khung cảnh yên à, thanh hình như à chốn đồng quê, hoàn toàn khác xa với cuộc sông 
thành thị. Những hãi cỏ xanh rì ttrải rộng, những hồ ao quanh hờ rậm rịt luỹ tre hụi 
chuối, trinh nữ, mâm xôi... Tiếng chim ríu rít trên đầu, thỉnh thoảng gặp một nhóm 
dăm ha người đi cáu cá. Qua hết hãi cỏ là đến vành đê hao trong, con đê này nhỏ 
hơn, được đắp dá làm kè rất cẩn thận . Từ đây, (lòng sông Hồng mênh mang mỏ rộng 
trước mắt, hai cát vàng óng ả, nước sông đỏ quạch như gạch cua, ầm ì xuôi vê dông, 
ấp ôm, nuôi nấng cả một vung chồng hằng trù phú. Bọn trẻ con chúng tôi thích nhất 
mùa hè, được nghỉ học, tìm hồ chơi' đàa chạy nhảy suốt cả ngày trong cái thê giới cô 
tích đó. Sớm tinh mơ, sương hãy còm ướt đầm hãi cỏ, tôi đã thức dậy chạy sang hên 
đê, vươn vai hít thổ khăng khí trơingỊ lcành. Trưa nắng chang chang, lại vác chai ỎI đo 
dế về chọi thi, rồi thi tát cá, câlu lư&n , hắn chim, khát nước thì he ngô non hư,... 
nhiêu trò chơi thú vị lắm. Chiêm điếm, <cả lũ rù nhau đá hóng hoặc tha diêu, quan 
nhau đến mệt lử, cơ hấp mỏi Iiliiừ, người như hốc hoả, ấy thê mà chỉ cân nhay tum 
xuống sông, tức thì thịt da mát dịu ngay. Có lần mới tập hơi, tôi đã phải nông mọt 
bụng nước, nên dường như nước sômgi Hồng vẫn còn đang quyện hoà trong máu toi. 
Tối đến, cơm nước xong, nhiều mgiười thường trải chiếu trên hờ dè hóng mát. Giọ VI 
vu thổi, không gian y>ên hình, hầm tirờti trong vắt, lấp lánh trăng sao, trong hơ co roi 
thơm ngai ngái, tiếng cồn trùng cứ múệt mài rỉ rả hát ru tôi vào giấc ngủ giữa sườn 
đê, hồn nhiên và tron g trẻo. Anh ỉtrcaì tỉôi cõng vê nhà lúc nào mà tôi cũng chang iiay. 
Mùa hè cũng là mùa mưa lũ, lũ từ ìpluương Bắc dô về, qua trung du lạt hội nhạp VƠI 
sông Đà, sông Lô càmg trở nén hũiitỊg ttợit, ẩm ầm đô quân xuông, dim nghiên hai hoi, 
chực phá tan đê. Mới hôm trước, bai giữa sông cồn trải dài như tấm lưng con thuồng 
luồng lớn, mà hôm sam dừ còn cái tmo> đất ngoi lên như mai con rùa rồi mất hẳn ỊÍữa 

dòng nước dỏ cuồn cmộn, dữ dần. 

~ Dân các làng ven sông và cả tlìiàinh phô chổng trả lũ quyêt hệt lăm. Khung khep 
nhất là hai cơn lũ năm 1969 , 1971, mước dáng lên mấp mé mặt dê, tưởng săp (Uốn 
phăng cây cầu Long Biên. Cả mật Lung rộng lớn hàng trăm nóc nhà bị xoá sô. A đã 
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có dịp đi thuyền vòng quanh hãi ngập những ngày kinh hoàng ấy hẳn không khỏi 
quận lòng khi nhìn những ngọn cây, mái nhà lập lờ nhấp nhô trong hiển nước. 

Tới mùa khô, nước rút đi để lại một vùng màu mỡ, đất phù sa vàng ươm dưới 
ánh nắng chói chang. Chỉ cần phủi lớp cát hề mật đã hị gió vờn khô là trông thấy 
mặt đất ẩm ướt, dỏ tươi như thịt, vốc lên tay nghe xôm xốp, tơi mềm. Người nông 
dân hắt đẩu vãi ngô, dậu, lạc... Chẳng phải cuốc xới, phản gio gì mà mầm cây đâm 
lên vùn vụt. Cuối vụ, mỗi hắp ngô to như bắp chân, hạt đều tăm tắp, trắng như sữa, 
gặm vào ngập chán răng, vừa ngọt, vừa hùi. Cũng hởi vì nhiều cát, nen người ta 
dào những hố hàm ếch rộng chừng l-2m, cát cứ trôi tuột xuống hố. Người đi lấy 
cát chỉ việc lấy xẻng xúc lên, đầy thuyền thì xuôi xuống cảng Phà Đen, tập kết 
thành hãi lớn đợi chủ thầu đến mua rồi chở vào các công trình xây diùĩg trong 
thành phô. 

Có hận đến nửa tháng trời, sáng sớm hôm nào tôi cũng theo anh hạn, đánh xe 
hò lên cảng Phà Đen lấy cát rồi xuống Lĩnh Nam, đi đò sang Bát Tràng, một làng 
nghé gốm sứ có từ 600 năm trước. 

Chẳng mấy chốc, những ngọn gió mùa đông hắc đã kéo về, trẻ con chúng tôi co 
ro lại vì rét, không mấy khi ra I ?n hờ sông nữa. Thếnhiaig trong cái thời tiết u ám, 
lạnh đến thấu xương dó, những đứa hạn tôi đất Quảng Bá, Nhật Tân vẫn còn dang 
phải tất bật cùng gia đình chăm chút cho hàng ngàn cây đào, cày quất, thứ cây đỏng 
đảnh như con gái, trồng cả năm chỉ phục vụ cho có ha ngày tết. 

Thời tiết ấm dần lên, mưa xuân hay lây phây như sương. Lũ trẻ reo vang: 'Tết 
đến rồi". Cả một dài hờ sông nhất loại hừng sáng, muôn sắc hoa thơm chen nhau 
đua nà: hên cái màu vàng óng ả của hoa cúc, có màu tím ngắt của lưu ly, viôỉét, 
những vườn đào mênh mông hồng ấm lén như nắng, cánh đồng cải cúc vàng hạt 
ngàn. Nam thanh, nữ tú mặt mày hớtĩ hở dắt nhau đi xem, chọn và mua hoa, những 
hông đào nở hồng hổng như xác pháo, những tản quất xoe tròn, lộc non mơn màn, 
quả chín sai trĩu trịt. 

Hà Nội ngày càng đẹp hơn, sầm uất hơn, hai hên hờ sông củng vì thế mà nhộn 
nhịp thêm nhiều. Phía Quảng Bá, Tứ Liên, những khách sạn, hiệt thự sang trọng 
mọc lên như nấm, đằng hãi hồi Nghĩa Dũng, Phúc Xả thì nhà, hến, xưởng, chợ 
chen chúc nhau tới nhau tới tận bờ sông, con đẻ đắp hằng đất từ ngàn năm trước, 
đã được xây cạp lại hằng hê tông gọn ghẽ. Hà Nội đổi thay từng giờ, nhưng sông 
Hồng thì dường như muôn đời vẫn vậy. vẫn chở nặng phù sa, vẫn hên hồi hên lở... 

Có lể non ngàn năm xưa, khi vua Lý Thái Tổ quyết định dời đô về đây, hẳn 
người đã tiên đoán được sắc nước Hồng Hà và nguồn lợi của dòng sông vạn đời 
sau. Bất giác, tôi ngước mắt nhìn hầu trời xanh thăm thẳm rồi dõi theo dòng nước 
ngàn năm "mênh mông đưa cát tới chán làng quê", ô kìa lạ chưa, con nước hao đời 
đỏ phù sa là vậy, dưới sáng thu nay như cùng hoà với sắc thiên thanh, khiến may 
nước đất trời thêm hao la trong màu xanh, yên hình mà vững chãi. Chưa cần lên 
cao hơn nữa, chỉ từ Long Biên, Thăng Long hay Chương Dươỉĩg, nếu nheo mắt lắng 
hồn đôi chút, hẳn hạn cũng như tôi, thấy Hồng Hà dịu dàng và tha thướt như tà áo 
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dài Hà Nội, gián dị mà kiêu sa, duyên dáng mà mãnh liệt. 

Hoàng hôn buông , thành phô bừng lên những mắt đèn, dưới kia, "sông mênh 
mông như bát ngát hát". 

Hoàng Linh 


ÔN TẬP VỀ VẢN BẢN THUYẾT MINH 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Văn bản thuyết minh là kiểu văn bản thông dụng trong mọi lĩnh vực đời 
sống nhằm cung cấp các tri thức về đặc điểm, tính chất, nguyên nhân... của các sự 
vật và hiện tượng và sự vật trong tự nhiên, xã hội cho con người bằng phương thức 
trình bày, giới thiệu, giải thích. 

2. Văn bản thuyết minh khác các loại văn bản khác chủ yếu ở tính chất thuyết 
minh, giới thiệu. Văn thuyết minh không nặng về kể chuyên như văn tự sự, không 
miêu tả chi tiết, tỉ mỉ như văn miêu tà, không biểu cảm mạnh mẽ như văn biểu 
cảm, cũng không lập luận, thuyết lí như vãn nghị luận. Thuyết minh trình bày, giải 
thích, giới thiệu khách quan, xác thực, rõ ràng. 

3. Muốn làm tốt một bài văn thuyết minh, trước hết phải tìm hiểu kĩ về đối 
tượng cần thuyết minh bàng cách quan sát trực tiếp hoặc tìm hiểu qua sách báo, vỏ 
tuyến truyền hình hay các phương tiện thông tin đại chúng khác. Bài vãn thuyết 
minh cần phải làm nổj bật những đặc điểm, tính chất, chức năng, tác dụng... và 
quan trọng nhất chính là mối quan hệ giữa đối tượng được thuyết minh với đời 
sống con người. 

4. Những phương pháp thuyết minìh thường được vận dung, vận dụng kết hợp 
với nhau là: nêu định nghĩa, giải thích, liệt kê, nêu ví dụ, dùng số liệu, so sánh, 
phân loại, phân tích.., 

H. RÈN LUYỆN Kl NĂNG 

1. Hãy nêu cách tìm ý, sau đó lập dàn ý cho mỗi đề bài. về cơ bản, việc tìm 
ý và lập dàn ý cho mỗi bài thuyết minh đều phải theo các bước: 

— Tim hiểu vể đổi tượng (trực tiếp hoặc gián tiếp). 

- Lập ý (phân tích các đặc điểm của đối tượng theo từng phương diện). 

- Lập dàn ý: sắp xếp các ý tìm được, bổ sung chi tiết để thành một dàn bài 
hoàn chỉnh. 

Ví dụ việc tìm ý đối với mỗi đề văn: 

- Giới thiệu một đồ dùng dạy học: 

Chẳng hạn đối tượng thuyết minh Sà một chiếc bút bi. Có thể tìm hiểu vể đối 
tượng theo các câu hỏi: Bút bi là loại bút nhu thế nào? Bút bi gồm các bộ phận 
nào? Các bộ phận dược cấu tạo, sắp xếp ra sao? Muôn viết bút bi thì làm gì? Viết 
xong thì phải làm gì? Làm thế nào để bào quản và sử dụng tốt bút bi?... Trả lời các 
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câu hỏi đó, em đã có các ý cho bài thuyết minh bút bi. Cũng có thể đọc thêm giới 

thiệu sản phẩm của hãng sản xuất để nắm 'Vững đối tượng. Từ các ý tìm được đó lập 

một dàn bài cho mình. 

# 

- Giới thiệu một danh lam thắng cảnh ở quê hương em: có thể tìm ý theo 
những câu hỏi sau: 

+ Danh lam thắng cảnh đó ở vùng nào? 

+ Danh làm thắng cảnh đó có gắn với một di tích lịch sử, vãn hoá nào không? 

+ Danh lam thắng cảnh đó có đặc điểm nào nổi bật?... 

- Thuyết minh về một văn bản, một thể loại văn học mà em đã học: chẳng hạn 
thuyết minh về một thể loại văn học, có thể đặt ra những câu hỏì như: 

+ Tên thể loại văn học đó là gì? được định nghĩa như thế nào? 

+ Đặc điểm về hình thức của thể loại văn học đó: có bao nhiêu chữ trong một 
câu, bao nhiêu câu trong một bài? (nếu là văn vần); thường dài hay ngắn? (nếu là 
văn xuôi),... 

+ Đặc điểm về nội dung: thiên về kể việc (tự sự) hay bộ.c lộ tình cảm (biểu 
cảm)?,... 

+ Những tác phẩm văn học thuộc thể loại đó là nữhng tác phẩm nào?,... 

- Giới thiệu cách làm một đồ dùng học tập: 

+ Đó là đồ dùng gì? cần những nguyên liệu nào? 

+ Các bước làm đồ dùng như thê nào? 

+ Yêu cầu thành phẩm của đồ dùng đó là ra sao? 

Từ những ý tìm được, người viết sệ triển khai lập dàn bài: điển các ý vừa tìm 
được vào bố cục chung của bài vãn thuyết minh, bổ sung các ý chi tiết. 

2. Sau khi lập dàn ý như sách đã yêu cầu, em hãy tập viết các đoạn vãn bản về các 
đối tượng khác nhau. Càng viết nhiều đoạn càng tốt. Em có thể viết theo hai cách khác 
nhau rồi trao đổi với bạn. 

NGẮM TRĂNG 

(Hồ Chí Minh) 

I. VỂ TÁC PHẨM 

1. Hoàn cảnh sáng tác 

Tháng 8-1942, Hồ Chí Minh từ Pác Bó (Cao Bằng) bí mật lên đường sang 
Trung Quốc để tranh thủ sự viện trợ quốc tế cho cách mạng Việt Nam, nhưng khi 
đến gần thị trấn Túc Vinh thì Người bị chính quyền địa phương ở đây bắt giữ, giải 
đi khắp gần 30 nhà giam của 13 huyện thuộc tỉnh Quảng Tây, bị đày đoạ hơn một 
năm trời. Thời gian này, Người đã viết Nhật kí trong tù bằng thơ chữ Hán, gồm 
133 bài, phần lớn là thơ tứ tuyệt. Tập thơ thể hiện một tâm hon cao đẹp, ý chí cách 
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mạng kiên cường và nghệ thuật thi ca đặc sắc. 

2. Tác phẩm 

Bài thơ Ngắm trăng được trích trong tập Nhật kí trong tù của Hồ Chí Minh. 

II. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Về các câu thơ dịch: 

- Câu thứ hai trong nguyên tác có nghĩa là “Trước cảnh đẹp đêm nay biết làm 
thế nào?”. Câu thơ dịch dịch thành: Cảnh đẹp đêm nay, khó hững hờ đã làm mất đi 
cái xốn xang, bối rối của nhân vật trữ tình (cũng là mất đi sự lãng mạn và nhạy 
cảm trước thiên nhiên trong tâm hổn của Bác). 

- Hai câu thơ cuối (bản dịch) cũng kém phần đăng đối hơn so với phiên âm. 
Hơn nữa từ nhòm và ngắm trong câu cuối là hai từ đồng nghĩa, khiến cho lời dịch 
không bảo đảm được sự cô đúc của ý tứ và thể thơ. 

2. Thường người ta ngắm trăng vào những lúc thảnh thơi, thư thái. Thế nhưng 
ở đây, Hồ Chí Minh lại ngắm trăng trong một hoàn cảnh rất đặc biệt: ở trong tù. 
Khi Bác nói “Trong tù không rượu cũng không hoa” thì không có nglra là Bác 
đang than thở cũng không phải đó là một lời phê phán. Chỉ có thể nghĩ rằng, trước 
đêm trăng tuyệt đẹp ấy, Bác mong được thường trăng một cách trọn vẹn (và đúng 
là thật tiếc nếu không có rượu, có hoa). Chính việc nhớ đến rượu và hoa trong cảnh 
ngục tù này đã cho thấy, người tù không hề vướng bận gì về vật chất và những gian 
nan mà mình đang phải chịu. Người tù vẫn ung dung tự tại, vẫn thả hồn mình cùng 
với thiên nhiên. 

3. Hai câu cuối của bài thơ chữ Hán đối nhau rất chỉnh: 

Nhân hướng song tiền khấn minh nguyệt, 

Nguyệt tòng song khích khán thi gia. 

Các từ chỉ người (nhân, thi gia) và các từ chỉ trăng ( nguyệt ) đặt ở hai đầu, ở 
giữa là cửa nhà tù (song). Thế nhưng, giữa người và trăng vẫn tìm được sự giao hoà 
với nhau. Cấu trúc đối này đã làm nổi bật tình cảm mãnh liệt giữa người và trăng, 
nổi bật sự gắn bó thân thiết của một môi quan hệ từ lâu đã trở thành tri kỉ (Bác với 
trăng). 

4. Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện lén trong bài thơ nổi bật ở khía cạnh 
người chiến sĩ không chút bận tâm về gông cùm, đói rét,...Trưóc khó khăn, Bác vẫn 
giữ được phong thái ung dung, tự tại. Bài thơ còn thê hiện nổi bật tâm hồn nghệ sĩ 
của Bác Hồ, một tâm hồn luôn rộng mở với thiên nhiên. 

5*. Nhận xét của Hoài Thanh: “Thơ Bác đầy trăng” là có ý chỉ thơ Bác có 
nhiều bài viết về trăng. Hơn nữa còn có nhiều bài miêu tả trăng rất đẹp và ấn tượng, 
ví dụ: 

- Các bài như: Ngắm trâng {vọng nguyệt ), Trung tlỉỉỉ, Đêm thu (Thu dạ), ... là 
những bài thơ nằm trong tập Nhật kí trong từ. 

- Các bài như: Rằm tháng giêng (Nguyên tiêu), Cành khuya, Tin thắng trận 
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(Báo tiệp),... là những bài Bác viết trong thời kì kh.ánig chiên chông Pháp. 

Cuộc ngắm trăng trong bài Vọng nguyệt g iống như các cuộc ngắm trăng khác 
trong những bài thơ được Bác làm khi phải chị u cảmh tù đày. Song có thể nói, mỗi 
bài thơ Bác viết về trăng lại có những nét riêng: trăng đầy sức sống, đầy sức xuân 
trong Rằm tháng giêng; trăng thi vị và tri kí trong Báo tiệp (Tin thắng trận ),...Nói 
chung, ở tất cả những bài này, Bác đều đã cho người đọc thấy vẻ đẹp của một tâm 
! hồn thi sĩ, luôn mớ rộng lòng để giao hoà cùng với tthiên nhiên. 

III. RÈN LUYỆN Kĩ NÃNG 

Đọc bài thơ bằng giọng nhẹ nhàng, chậm rãi, t:hể hiện những suy nghĩ lắng sâu 
của tác giả. 


ĐI ĐƯỜNG 

(Hồ Chí Minh) 

I. VỂ TÁC PHẨM 

Đi đường cũng là một bài thơ trong tập Nhật kí trong tù. Bác viết bài thơ này 
để ghi lại cảm hứng lúc đi đường khi bị giải từ nhà lao này đến nhà lao khác. 

II. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Đọc kĩ các phần phiên âm, dịch nghĩa, dịch thơ, các chú thích để hiểu rõ 
nghĩa của các câu thơ. 

2. Bài thơ này thể hiện rất rõ kết cấu của thể thơ tứ tuyệt Đường luật, bám theo 
trình tự kết cấu này sẽ nắm được mạch triển khai tứ thơ: 

- Câu đầu - câu khai (khởi), mở ra ý thở: Bối đến sự gian lao như là điều hiển 
nhiên của người đi đường, ý thơ thấm thìa từ sự trải nghiệm của người đang trên 
hành trình gian nan (Tẩu lộ tài tri tẩu lộ nan). 

- Càu tiếp - câu thừa có vai trò mở rộng, triển khai, cụ thể hoá ý đã được mờ ra 
ở câu khai: khó khăn, gian nan của người đi đường được cụ thể bằng hình ảnh lớp 
lớp núi non hiểm trở trên hành trình mà người đi phải vượt qua (Trùng san chi 
ngoại hựu trùng san). 

- Câu 3 - câu chuyển, chuyển ý, câu này rất quan trọng trong việc bộc lộ tứ 
thơ. Hàm ý của bài tứ tuyệt bộc lộ bất ngờ ở câu này: Khi đã vượt các lớp núi lèn. 
đến đinh cao chót vót (Trùng san đăng dáo cao phong hậu). 

- Câu 4 - câu hợp, quan hệ chặt chẽ với câu chuyển thành một cặp câu thể hiện 
rõ ý chuyển và thâu tóm lại ý tứ của toàn bài: Thì muôn dặm nước non thu cả vào 
trong tầm mắt (Vạn lí dư đồ cố miện gian). 

Tinh cảm, cảm xúc, các hình tượng nghệ thuật của bài thơ vận động theo kết 
cấu này. Như thế, cấu thứ ba như là một cái bản lề tạo ra bước ngoặt về ý cho cả 
bài thơ. 

3. Việc sử dụng liên tiếp các điệp từ (tẩu lộ, trùng san) trong cả bản chữ Hán và 
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bản dịch thơ có ỉhiêu quả rất lớn trong việc tạo nên hiệu quả nghệ thuật cho bài thơ. 
Việc lặp lại hai chữ tẩu ỉộ đã làm nổi bật ý thơ đường đi thật khó khăn gian khổ. 
Việc lặp lại các chiữ trùng san, hựiu trùng san cũng vậy. Các chữ này tiếp tục nhấn 
mạnh cái khó khiẫni đang nối tiếp, chồng chất khó khăn như tạo ra một cái nền vững 
chắc để khẳng định cái sức mạnh cửa tinh thần ở phía sau. 

4. Câu thơ thứ' hai: 

Trùng san chi ngoại hựu trùng san. 

(Múi cao rồi lại núi cao trập trùng). 

khắc hoạ cái khó khăn chồng chất của người đi đường (vừa đi hết lớp núi này lại 
gặp ngay lớp núi: khác). Các dãy n úi nối tiếp cứ như bất tận, triền miên. Nhân vật 
trữ tình như đang cảm nhận một cách rõ ràng hơn cái khó khăn của đường đi nói 
chung và của con đường cách mạng mói riêng, để từ đó suy ngẫm về tinh thần của 
ngưòi chiến sĩ trước gian nan. 

Đến câu thơ cuiối : 

Vạn lí dư đồ cổ miện gian. 

(Thu vào tầm mắt muôn trừng nước non). 

Con người từ tư thế bị đày đoạ itưởng ríhư không thể nào vượt qua nổi bỗng trở 
thành một du khách utng dung say ngầm cảnh non sông. Câu thơ cuối diễn tả niểm 
hạnh phúc bất ngà nhưng xứng đáng d>ến với con người đã kì công trèo qua bao dãy 
núi vô cùng gian khiổ. 

Ngoài nghĩa múêiu tả, câu thơ thứ h.ai và câu thơ cuối còn mang nghĩa khác. 
Những con đường níúi gian nan hiểm trò kia gợi ra hình ảnh con đường cách mạng 
đầy gian nan thử thíácìh, đầy những hi sinh- Và niém vui ở câu thơ cuối đâu chỉ là 
niềm vui của con người đã vượt qua biaơ) dãy núi. Nó còn là niềm vui, niềm hạnh 
phúc của người chiến $7 cách mạng khỉ cách mạng thành công sau bao gian khó, hi 
sinh. 

5. Bài thơ không thuộc loại tả cảnh hay tự sự (kể chuyện). Bài thơ thiên về triết 
lí (triết lí ẩn dưới cá i vỏ miêu tả và tự sự). Đi đường, vì thế có hai lớp nghĩa: nghĩa 
đen miêu tả, kể lại những gian khó của vi)ệc đì đường núi, nghĩa bóng ngụ ý về con 
đưòng cách mạng, V'ề đường đời. Qua bài thơ, Chủ tịch Hồ Chí Minh muốn nêu ra 
một chân lí: con đường cách mạng là lâiu (dài và gian khổ, nhưng nếu kiên trì và bển 
bỉ, thì nhất định sẽ đ.ạt tới thành công. 

UI. RÈN LUYỆN Kĩ NĂNG 

Đọc bài thơ bằng giọng nhẹ nhàng, chú ý cách ngắt nhịp và sử dụng thanh 
điệu ớ câu 2: 

Trùng san chi ngoại / hưu írùĩg sơn 

Cả câu thơ chỉ có ỉhaẳ thanh trắc (ngoai, lìựii) nhưng lại nằm ngay ở điểm nhấn 
quan trọng: chỗ ngắt Iiìhịp. Do đó câu thơ như bị kéo trĩu xuống trước khi trở lại 
trạng thái thăng bằng. Chi tiết này rất gợi hình, gợi cảm. Đọc lên có thể hình dung 
ra ngay một con đường rừng với những đoạn đèo dốc thảm thảm. 
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Câu thơ dịch cũng thể hiện được ít nhiêu ấn tượng đó: 

Núi cao / rồi lại / núi cao / trập trùng 

Nhịp 2/2/2/2 cùng với cách sử dụng thanh điệu đặc biệt (trong mỗi nhịp đều 
có một thanh trắc đi với một thanh bằng) đã diễn tả phần nào những gian khổ của 
người tù trên đường đi đày. 


CÂU CẢM THÁN 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Thê nào là câu cảm thán? 

- Câu cảm thán là câu dùng để bộc lộ một cách rõ rệt những cảm xúc, tình 
cảm, thái độ của người nói đối với sự vật, sự việc được nói tới. 

Ví dụ: 

(1) Nhân vẩn gào lên the thé: 

- Khốn nạn em tôi! Khổ thân em tôi! Em lại làm gì mà khổ thế em ơi! 

(Chu Văn) 

(2) Ăn gì to héo đẫy đà làm sao? 

(Nguyễn Du) 

(3) Khôn nạn...Ông giáo ơi!... Nó có hiết gì đâu! 

(Nam Cao) 

2. Đặc điểm hình thức và chức năng 

Đọc những đoạn trích sau và trả lời câu hỏi. 

a) Hỡi ơi lão Hạc! Thì ra đến lúc cùng lão cũng có thể làm liều như ai hết... 
Một người như thế ấy!... Một người đã khốc vì trót lừa một con chó!... Một người 
nhịn ăn để tiền lại làm ma, hởi không muốn liên luỵ đến hàng xóm, láng giềng... 
Con người đáng kính ấy hây giờ cũng theo gót Binh Tư để có ăn ư? Cuộc đời quả 
thật cứ môi ngày một thêm đáng buồn... 

(Nam Cao, Lão Hạc) 

b) Nào đau những đêm vàng hên bờ suối 

Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan? 

Đâu nững ngày mưa chuyển hôn phương ngàn 
Ta lặng ngổm giang san ta đổi mới? 

Đâu những hình minh cây xanh nắng gội, 

Tiếng chim ca giấc ngủ ta tiũĩg hừng? 

Đáu những chiều lênh láng máu sau rừng 
Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt, 
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Điẻ la chiếm ìiấy riêng phẩn hí mật? 

- Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu? 

(Thế Lữ , Nhớ rừng) 

- Trong những đioạin trích trên, câm nào là câu cảm thán? 

■ Đặc điểm bình thiức nào cho biét đó là câu cảm thán? 

- Câu cảm thán diùng để làm gì? Khi viết đơn, biên bản, họp đồng hay trình bày kết 
quả giải một bài toán,.... cé thể dùng câu cảm thán không? Vì sao? 

Gợi ý: 

- Các câu cảm thíán có trong các ví dụ trên là: 

+ (a): Hỡi ơi lão iHạc !! 

+ (b): Than ôi\ 

- Dấu hiệu nỉhậin biết chính là các Itừ ngữ cảm thán kèm theo: Hỡi ơi! Than ôi! 

- Câu cản thám díùntg để bộc lộ trực: tiếp cảm xúc của người nói (người viết). 
Ngỏn ngữ trong đơm ttừ, biiên bản, hợp) đtồng ... (các văn bản hành chính - công vụ 
noi chung) và trong: trììnlh bày kết quả imột bài toán (văn bản khoa học) là ngôn ngữ 
của tư duy lô-gíc cầm độ chính xác và khách quan cao, vì thế không được phep 
dùng kèm các cãui Cỉảim tlháin. 

II. RÈN LUYỆN Kì NẨMG 

1. Hãy chơ biếỉt các câu trong nhtữrag đoạn trích sau có phải đểu là câu cảm 
thán không? Vì saio?? 

a) Than ôi! Sức■ nịgutời khó lòng đụch nổi với sức trời! Thế đê không sao cư lai 

được với thế nước' Lu ếểị' Ngay ỉhayí Khúc ắề nấy hỏng mất. 

(Phạm Duy Tốn) 

b) Hởi cảnh rừnig Iglnê jgởm của ta ơn! 

(Thế Lữ, Nhớ rừng) 

c) Chao ỏi, Ciỏ ỉhicẻì (đâu rằng: hung thăng, hống hách láo chỉ tổ đem thân mà 
tìa nợ cho nhữ>ig ciừ (cliiỉ nigui đại của mình thôi. Tôi đã phải trải cảnh như thế. 
Thoát nạn rồi, ma cò)n âm hận quá, ân hậm mãi. 

(Tô Hoài) 

Gợi ý: 

- Không phải tấlt cả (cá<e câu trong Tih ữrog đoạn trích trên đều là câu cảm thán, 
chi co cac câu s.auí (các câui có chứa những từ ngữ cảm thán) mới là câu cảm thán 
(chú ý các từ in đậim)): 

+ (a): Than ôii!: Lão tíhay 1 : Nguy thay! 1 

+ (b): Hỡi Ciảmh irừtng’ ghé gớm của ra (ơi! 1 

+ (c): Chao óìi, ICÓ> hìiết đáu rưng: humg hăng, hống hách lão chỉ tổ đem thân 
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nà trả tìỢcho những cử chỉ ngư dại của mình thôi. 

2. Phân tích tình cảm, cảm xúc được thể hiện trong những câu sau đây. Có thể 
<ếp những câu này vào kiểu câu cảm thán được không? Vì sao? 

a) Ai làm cho hể kia đẩy 

Cho ao kia cạn cho gầy cò con? 

(Ca dao) 

b) Xanh kia thăm thẳm từng trên 

Vì ai gây dựng cho nên nỗi này? 

(Chinh phụ ngâm khúc) 

c) Tôi có chờ đâu, có đợi đáu; 

Đem chi xuân đến gợi thêm sầu. 

(Chế Lan Viên, Xuân) 

d) Anh mà chết là chỉ tại cái tội ngông cuồng dại dột của tôi. Tôi biết làm thê 
nào hây giờ? 

(Tô Hoài, Dế Mèn phiêu lưu kí) 

Gợi ý: 

- Nghĩa biểu cảm thể hiện trong các câu trên là: 

a) Đãy là lời than thở của người nông dân dưới chế độ cũ. 

b) Lời than của người chinh phụ trước cảnh chiến tranh phong kiến chia cắt 
hạnh phúc của gia đình mình. 

c) Đây là tâm trâng bế tắc của người thi sĩ trước cuộc sống (khi đất nước còn 
chịu cảnh nô lệ lầm than). 

d) Sự ân hận của Dế Mèn sau khi trót gây ra cái chết của Dế Choắt. 

- Để biểu đạt tình cảm, cảm xúc, có thể dùng nhiều kiểu câu khác nhau (câu nghi 
vấn, câu trần thuật, câu cầu khiến) không nhất thiết phải dùng câu cảm thán. Các 
trường hợp nẻu trên cũng vậy, tuy đều bộc lộ tình cảm, cảm xúc thế nhưng không có 
câu nào là câu cảm thán (vì không có hình thức đạc trưng của kiểu câu này). 

3. Đặt câu cảm thán để bộc lộ cảm xúc: 

• • • 

a) Trước tình cảm của một người thân dành cho mình. 

b) Khi nhìn thấy mặt trời mọc. 

Gợi ỷ: Tham khảo mẫu: 

a) Em cảm ơn chị thật nhiều! Tình cảm mà chị dành cho em sâu sắc xiết hao! 

' • • • 

b) Chao ôi! Rực rỡ thay cảnh hình minh trên hiển! 

4. Xem lại phần tiếng Việt của các bài 18, 19, 20, 21 để lập bảng thống kê đặc 
điểm hình thức và chức năng của câu nghi vấn, câu cầu khiến và câu cảm thán. 
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CÂU TRẦN THUẬT 

I. KIẾN THỨC Cơ B ẢN 

1. Câu trầm tỉhUỉật là gì? 

- Câu trần thuật: là kiểu câu dùng đê kế, xác nhận, miêu tả, thông báo, nhận 
định, trình bày,.... về những hiện tượng, những hoạt động, trạng thái, tính chất trong 
thực tế. 

- Câu trần tlhuíật là biểu hiện thông thường của một phán đoán. Do đó cuối câu 
thưòng có dấu cliấưn vài đây là kiểu câu phổ biến nhất. 

- Câu trần tBiUỉật cò>n được gọi là câu kể, câu tường thuật. 

Ví dụ: Cờ tôi chưa dứt câu, cổ họng tôi đã nghẹn ứ, khóc không thành tỉêhg. 

(Nguyên Hồng) 

+ Tấm lởng yiêm mến, vó tư của hà tôi dối với mọi người đã làm cho tâm hồn 
tôi thêm phong pihú„ đã truyền sức mạnh cho tới để đương đầu với sóng gió của 
cuộc đời. 

(Macxim Gorki ) 

2. Đặc đíểmi Ihìmh thức và chức nầng 

Đọc các đo>ạnì tríclh sau và trả lời câu hỏí. 

a) Lịch sử tia (CÓ nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của 
dân ta. Chúng na (CÓ quyển tự hào vì những trang lịch sử vẻ vang thời đại Bà Trưng 
Bà Triệu, Trấn HửtngĐạo, Lé Lợi, Quang Trung,... Chúng ta phải ghi nhớ công lac 
của các vị anịì /Ỉỉìhỉìg đần ỈỘCị V/ cóc vị ếỵ !ủ tịệụ Mếu của một dân tộc anh hùng. 

(Hồ Chí Minh, Tinh thổn yêu nước của nhân dân ta) 

b) Thốt tnhềiêm mộỉt người nhà quê, mình mẩy lấm láp, quần áo ướt đầm, tất tc 
chạy xông vàỉo, tìuở ìkhông ra hơi: 

- Bẩm... (qiuam lớn.... dê vỡ mất rồi! 

(Phạm Duy Tốn, Sống chết mặc hay 

c) Cai Tìứ ilà «nuột người đàn ông thấp và gầy, tuổi độ hôn lăm, năm mươi. Mặ 
lão vuông nhmng ihaú má hóp lại. 

(Lan Khai, Lầm than 

d) Ôi Tùio Kỉhêì! Nước Tào Khê làm đã mòn dấy! Nhưng dòng nước Tào Khi 
không hao gitờícạm (chũnh là lòng chung tlìuỷ của ta! 

(Nguyên Hồng, Một tuổi thơ văn 

- Những c:âui nìào> trong các đoạn trích trên khòng có đặc điểm hình thức củi 
câu nghi vấn., c;âui cầu khiến và câu cảm thán? 

- Những câut nẳy dùng dể làm gì? 

- Trong cáíc Ikiểu câu nghi vấn, cầu khiến., cảm thán và trần thuật, kiểu câu nà< 
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được dùng nhiều nhất? Vì sao? 

Gợi y: 

- Chỉ có câu: Ôi Tào Khê! là mang đặc điểm hình thức của câu cảm thán. Các 
câu còn lại trong các đoạn trích này đều thuộc kiểu câu trần thuật. 

- Các cãu này dùng để: 

+ (a); bày tỏ những suy nghĩ của người viết về truyền thống yêu nước của dân 
tộc ta. Đồng thời bày tỏ mong muốn, yêu cầu của ngưòi viết ( Chúng ta phải..). 

+ (b): kể (câu thứ nhất) và thông báo (câu thứ hai). 

+ (c): miêu tả hình thức của một người. 

+ (d): nhận định (câu thứ hai) và bộc lộ cảm xúc (câu thứ ba). 

- Trong các kiểu câu: nghi vấn, cảm thán, cầu khiến và trần thuật thì kiểu câu 
trần thuật là kiểu câu được dùng nhiều nhất. Bởi phẩn lớn, hoạt động giao tiếp cùa 
con người xoay quanh những chức năng mà câu trần thuật đảm nhiệm. 

II. RÈN LUYỆN Kĩ NĂNG 

1. Hãy xác định kiểu câu và chức năng của những câu sau đây: 

a) Thế rồi DếChoắt tắt thỏ. Tôi thương lắm. Vừa thương vừa ăn năn tội mình. 

(Tô Hoài, Dế Mèn phiêu lưu kí) 

b) Mã Lương nhìn cây hút hằng vàng sáng lấp lánh, em sung sướng lên: 

- Cây hút đẹp quá! Cháu cảm ơn ông! Cảm ơn ông! 

(Cây hút thần) 

Gợi ý : 

- (a): Cả ba câu đều là câu trần thuật. Câu (1) dùng để kể, hai câu còn lại dùng 
để bộc lộ tình cảm, cảm xúc của Dế Mèn trước cái chết của Dế Choắt. 

- (b): Câu (1) là câu trần thuật (dùng để kể), câu (2) là câu cảm thán (dùng để 
bộc lộ cảm xúc), hai câu còn lại đều là câu trần thuật (bộc lộ sự biết ơn của Mã 
Lương). 

2. Đọc câu thứ hai trong phẩn dịch nghĩa bài thơ Ngắm trăng của Hồ Chí 
Minh (Trước cảnh đẹp đêm nay biết làm thế nào?) và câu thứ hai trong phần dịch 
thơ (Cảnh đẹp đêm nay, khó hững hờ). Cho nhận xét về kiểu câu và ý nghĩa của hai 
câu đó. 

Gợi ý: 

- Hai câu trên thuộc hai kiểu câu nào? (Câu nghi vấn, câu trần thuật). 

- Tuy nhiên mặc dù khác nhau vể kiểu câu song hai câu này cùng diễn đạt một 
ý nghĩa: đêm trăng đẹp gây xúc động đối với nhà thơ, khiến nhà thơ cảm thấy bối 
rối, không biết làm sao. 

3. Ba câu sau đây thuộc kiểu câu nào và được sử dụng để làm gì? Hãy nhận 
xét vể sự khác biệt về ý nghĩa của những câu này. 
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a) Anh tắt thuốc lá đi! 

b) Anh có thể tắt thuốc lá được không? 

c) Xin lỗi, ở đảy khỏng được híút thuốc lá. 

Gợi ý : 

- Xác định kiễu câiu: 

4- Câu (a): là c:âui cầu khiến. 

+ Câu (b): lâ câm nghii vấn. 

4- Câu (c): là Gâui trầm thuật. 

- Các câu trên đềui được dùng với mục đích cầu khiến, chỉ khác nhau về sắc 
thái (hai câu sau cổ ỹ cầu khiến nhẹ nhàng và lịch sự hơn câu đầu). 

4. Những câu saiu đây có phải là càu trần thuật không? Những câu này dùng để 
làm gì? 

a) Đêm nay , (đếm phiên anh canh miếu thờ, ngặt vì cất dở mẻ rượu, em chịu 
khó thay anh, đến sámg thì vé. 

(Thạch Sanh) 

b) Tuy thê, nó vẩn kịp thì thám vào ttai tôi: "Em muốn cả anh cùng đi nhận giải". 

(Tạ Duy Anh, Bức tranh của em gái tôi) 

Gợi ý: 

- Các câu đlượtc (dẫm ở đây đều là câu trần thuật. 

- Các câu mày/ diùníg để: 

4* Câu (a) diumg vởn mục đích ‘Cầỉi ldiiiền. 

4- Câu (b): Phtầm tirước dấu hai chấm dùng để kể, phần sau dấu hai chấm dùng 
với mục đích cầịu khiếm. 

5. Đặt câiu ttrẳn thiuậtt để xin lồi, hứra ỉhẹn, cảm ơn, chúc mừng, cam đoan. 

Mẫu: 

- Hứa hạn: T(ôi ếứta :sể có mặt dứng giờ. 

- Xin lỗi': Mhnh thàmh thật xin lúi cậu vì sự việc ngày hôm qua. 

- Cảm ơrn: iErm xiìầ cảm ơn anh. 

- Chúc rrnừmg: Chiúc mừng sự thẻ inh công của cậu. 

- Cam đoain: Têixitu cam đoan nhĩững diều tôi nói trên đây là đúng. 

6. Viết rmộ)t ãom đối thoại ngắn c*ó sử dụng cả bốn kiểu câu: 

Gợi ý: Có> thìể viết một đoạn đôli thoại giữa giáo viên và học sinh, giữa ha 
người bạn, giiữaa h)ố imẹ với con cái, giữa bác sĩ với bệnh nhân,...Ví dụ: 

-Mẹ ơi! Biạm Lan lốrp con xin cô giáo cho nghỉ học cả tháng nay rồi. 

- Bạn ngghìỉ vi ì lũ dơ gì? 
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- Dạ! Mẹ bạn ấy ốm nặng lắm ạ! 

- Trời ơi! Khổ thân con bé! Thể nào, mẹ thấy dạo này nó ít sang chơi . Chiêu 
nay mẹ tan ca sớm, mẹ sẽ cùng con đến bệnh viện thăm mẹ bạn ấy. 

- Không nên đi trước 5 giở . Bởi lúc ấy bệnh viện mới cho người nhà vào thăm 
mẹ ạ! 


VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN số 5 - VĂN THUYẾT MINH 

(làm tại lớp) 

I. ĐỀ BÀI THAM KHẢO 

Để 1: Giới thiểu về một đồ dùng trong học tập hoặc trong sinh hoạt. 

Đề 2: Giới thiệu một danh lam thắng cảnh ở quê em. 

Đề 3: Thuyết minh vể một vãn bản, một thể loại văn học đơn giản (như văn 
bản để nghị, báo cáo, thể thơ lục bát,...). 

Đề 4: Giới thiệu một loài hoa (như hao đào, hoa mai,...) hoặc một loài cây 
(như cây chuối, cây na,...). 

Đề 5: Thuyết minh về một giống vật nuôi. 

Đề 6: Giới thiệu một sản phẩm, một trò chơi mang bản sắc Việt Nam (như 
chiếc nón lá, chiếc áo dài, trò chơi thả diều,...). 

II. GỢI Ý DÀN DÀI 

Đề 1: Giới thiều về một đồ dùng trong học tập hoặc trong sinh hoạt. 

a) Mở bài. 

* 

Giới thiệu khái quát về đồ dùng hay vật dụng đó. 

b) Thân bài. 

- Miêu tả hình dáng, màu sắc; 

- Giới thiệu các bộ phận của đồ dùng hay vật dụng đó; 

- Công dụn g của đồ vật; 

- Cách sử d Ịng đồ dùng hay vật dụng đó; 

c) Kết bài. 

- Mối quan hệ của đồ dùng hay vật dụng đó với người học sinh hay với con 
người nói chung. 

Đề 2: Giới thiệu một danh lam thắng cảnh ở quê em. 

a) Mở bài. 

Giới thiệu về danh lam thắng cảnh mà em dự định sẽ th yết minh. 

b) Thân bài. 
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- Giới thiệu nguổn gốc của khu di tích: có từ bao giờ, ai phát hiện ra? đã kiếr 
tạo lại bao giờ chưa? 

•• vị tríí địa lí, đặc điểm bẽn ngoài (nhìn từ xa hoặc nhìn từ trên). 

- Trình bày về điặc điểm của từng bộ phận của khu di tích: kiêh trúc, ý nghĩa 

các đặc điểm tự ehiêm khác thú vị, độc đáo,... 

• • • 7 • 7 

- Danh la.m thiắmg cảnh của quê hương bạn đã đóng góp như thế nào cho nền 
văn hoá của dãn tộc wà cho sự phát triển nói chung của đất nước trong hiện tại cũng 
như trong tương laã ('làm đẹp cảnh quan đất nước, mang lại ý nghĩa về giáo dục, ý 
nghĩa tinh thần, mang lại giá trị vật chất,...). 

c) Kết bài. 

Khẳng định lại wẻ dẹp nhiều mặt của danh lam thắng cảnh đó. 

Đề 3: ThiUyết miinh về một vãn bản, một thể loại văn học đơn giản (như văn 
bản đề nghị, báo cáo., tlhể thơ lục bát,...). 

a) Thuyết miruh về một văn bản cần chú ý làm nổi bật những ý sau: 

- Giới thệu về cấc phần các mục của văn bản. 

- Công dụng của văn bản. 

- Cách làitn. 

- Những điểm cẩn lưu ý hay những Lỗi thường gặp nên tránh khi tạo lập vãn bản. 

b) Thuyếit rmimh về một thể loại văn học cẩn tập trung vào các ý: 

- Đặc điểm củia thể loại: 

+ Vé cấu trúc. 

+ Về âm thianih. 

+ Về nhịjp điệu. 

+ SỐ câu,, s<ố chữ. 

+ Nguyêm ttắc cấu tạo, xây dựng hình tượng. 

• • • 

- Vai trò củía thtể loạỉ trong lịch sử và trong đời sống văn học nói chung. 

Đề 4: Giiớii tlhiệu m>ột loài hoa (như hao đào, hoa mai,...) hoặc một loài cây 
(như cây chuôi,, cây na,...). 

a) Mở bài. 

Giới thiệu 'têm ỉroàà hoa hay loài cây mà em yêu thích. 

b) Thân Ibàii. 

Thuyêt mhinh vế đặc điiểm, phẩm chất của loài cây, loài hoa. 

- Hoa (c;ây) có dặc điểm gì nổi bật: nguồn gốc, thân, lá, hoa, nụ, quả. 

- Vai trà), ttác diụrag của loài hoa hay lcài cây đó là gì: làm cảnh, trang trí cho 
đẹp; làm thutốc;; lấy quả,....(nếu dẫn ra được các số liệu cụ thể thì càng tốt). 
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c) Kết bài. 

Nêu cảm nghĩ của bản thân đối với loài hoa hay loài cây mà mình yêu thích. 
Cũng có thể nêu ra những bài học về sự thích thú và ích lợi của cuộc sống gần gũi 
với thiên nhiên. 

Đề 5: Thuyết minh về một giống vật nuôi. 

a) Mở bài. 

Giới thiệu về giống vật nuôi mà em định thuyết minh (một loài chim quý, một 
vật nuôi trong gia đình). 

b) Thân bài. 

Thuyết minh về đặc điểm, vai trò của loài vật: 

- Giới thiệu về hình dáng, cấu tạo, màu sắc, các bộ phận cụ thể của loài vật 
bằng một giọng văn hớn hở và thích thú. 

- Giới thiệu những tập tính của loài vật (cách ăn, ngủ, sinh sản,...). 

- Vai trò, công dụng của loài vật đó đối với đời sống con người. 

c) Kết bài. 

Nêu cảm nghĩ, tình cảm của mình đối với loài vật đó. 

Để 6: Giới thiệu một sản phẩm, một trò chơi mang bản sắc Việt Nam (như 
chiếc nón lá, chiếc áo dài, trò chơi thả diều,...) 

a) Thuyết minh về một sản phẩm cần chú ý làm nổi bật các ý sau: 

- Hình dáng, màu sắc của sản phẩm; 

- Nguyên liệu tạo nên sản phẩm; 

- Cách làm, nơi làm ra sản phẩm đó; 

- Các bộ phận, các phần của sản phẩm; 

- Công dụng; 

- Giá trị văn hoá của sản phẩm; 

b) Thuyết minh vể một trò chơi, cần tập trung làm rõ các ý: 

- Xuất xứ của trò chơi. 

- Miêu tả cách chơi: 

+ Công đoạn chuẩn bị (ví dụ cách làm diều, các bộ phận của con diều). 

+ Khi tiến hành trò chơi. 

- Ý nghĩa văn hoá của trò chơi. 


4 ' 
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CHIẾU DỜI ĐÔ 

(Lí Cóng Vẩn) 

I. VỂ TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM 

1. Tác giả 

Lí Công Uẩn (974 - 1028) tức Lí Thái Tổ, người châu cổ Pháp, lộ Bắc Giang 
(nay là xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh), ồng là người thông minh, 
nhân ái, có chí lớn và lập được nhièu chiến công. 

2. Thể loại 

Chiếu là một thể loại văn bản hành chính của nhà nước quân chủ, được dùng 
cho vua để ban bố các mệnh lệnh. Chiếu cũng được dùng trong khoa cử nho học như 
một môn thi. Cũng như chế và hiểu , chiếu dược viết bàng tản văn, chữ Hán, gọi là cổ 
thế ; từ đời Đường (Tnung Hoa) mới theo lối tứ lục gọi là cận thể (thể gần đây). 

Trong Kinh Thư* chiếu được đật ngang vói cảo. Thể này thời Xuân Thu gọi là 
mệnh, thời Chiến Quốc gọi là lệnh , thời Tần đổi lệnh thành chiếu; thời Hán lúc đầu 
dùng chiếu để bố cáo với quan lại, 'Vẻ sau mới dùng rộng ra, chiếu là lời vua ra lệnh 
cho toàn dân. 

Nội dung ra lồníh trong chiếu thư gồm từ các việc vua lên ngôi, vua rời ngôi, 
đến các việc lập boàtng hâu, lập thái tử, phong tặng quan lại có công, truất giáng 
ngưòi phạm lỗi, minh oan người chết oan; với dân gian thì có chiếu cầu hiền tài, 
chiếu khuyến nông, v.v. 

Về thể văn, ban đáu chiếu được viết bằng văn xuôi, vể sau được kết hợp với 
văn biền ngẫu và có khi cả vãn ván. Nói về vãn trong chiếu, sách Đại Nam hội điển 
sự lệ (của triều Nguyễn) viết: "Ôi! Lởi vua tôn nghiêm vời vợi ở trên để cho trăm 
quan noi theo, vạm mưóc tin cậy; cho nên hồ quan chức chọn hiên tài thì nghĩa 
sáng như mặt trời mặt trâng, rơ hài đối sách thì khí êm như mưa móc,, chiêu cáo 
sức giời thì hút mở lĩ oa như sao sông Ngân Hà, ra quán đánh giặc thì dữ như sấm 
sét, ân xá tai nạn nhì lời êm như mùa xuân, nghiêm phép gia hình như lời lạnh của 
sương mùa thu. Đại tược chiến thư là như the'. 

Một số bài chiếu nổi tiếng ở Trung Quốc được các triều đại quân chủ Việt 
Nam đưa vào hội điển làm mẫu cho văn hành chính, cho việc học và thi, là: chiếu 
cầu hiên của vua Hén Cao Tô, Chiếu sai hào người trong nước chăm việc nông 
trang của vua Hám Cảnh Đế, Chiếu han hố lể nhạc và Chiếu lệnh sai các châu 
trong nước cử người tài giỏi của vua Đường Thái Tông. 

Nền hành chính quân chủ ở Việt Nam để lại nhiều bài chiếu nổi tiếng, chủ yếu 
do chúng là các văn kiệm đánh dấu các sự kiện lịch sử như Thiên đô chiếu (chiếu 
dời đô, 1009) của vua Lí Thái Tổ; Lãm chỉ ỉìg di chiếu {chiếu để lại lúc chết, 1128) 
của vua Lí Nhân Tổng: Thiện vị chiêu (chit u nhường ngôi, 1225) của vua Lí Chiêu 
Hoàng (do một tá(C giả khuyết danh soạn); Chiếu cầu hiển tài (1429) của vua Lê 
Thái Tổ (do Nguyổn Trãi soạn); Tức vị chiếu (chiếu lên ngôi, 1788) của vua Quang 
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Trung; Cẩn Vương chiếu (1885) của vua Hàm Nghìi; Thoái vị chiếu (1945) của vua 
Bảo Đại. (Theo Từ điển văn học Việt Nam từ ngutồn gốc đến hết thê kỉ XIX, NXB 
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001). 

3. Tác phẩm 

Chiếu dời đô được viết trong hoàn cảnh đất nước thái binh, nhà Lí muốn dời 
kinh đô từ thành Hoa Lư nhỏ hẹp ra nơi Đại La rông lớn, thuận tiện cho việc mở 
mang và củng cố, bảo vệ đất nước. 

Tuy là một bài chiếu có ý nghĩa ban bố mệnh lệnh nhưng Chiếu dời đô của Lí 
Công Uẩn rất có sức thuyết phục bởi nó hợp với lẽ trời, lòng dân. Tác giả đã sử 
dụng một hệ thống lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắc bén, giọng điệu mạnh mẽ, khoẻ 
khoắn để thuyết phục dân chúng tin và ủng hộ cho kế hoạch dời đô của mình. 

II. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Thời trung đại, khi phải cân nhắc, xác định chí hướng để làm một việc gì, 
người ta thường lấy chuyện của "Tiền nhân" ra làm căn chuẩn, xem việc đúng 
đắn là phải tuân theo "mệnh trời". Những thời đại hoàng kim đã qua được nhắc 
tới như những tấm gương để soi mình. Lí Thái Tổ cũng đã làm như vậy ở phần 
đầu bài Chiếu dời đô. Việc dời đô của các triều đại nổi tiếng ờ Trung Quốc được 
biện dẫn là Lí Thái Tổ muốn bày tỏ ý nguyện làm cho đất nước vững bền, thịnh 
vượng. Cũng như người trước, những việc trọng đại (dời dồ) đều phải phù hợp với 
điều kiện thực tiễn, khách quan (mệnh tròi) và hợp với lòng người thì mới đạt 
được thành quả tốt đẹp. Trong mạch lập luận, dẫn việc dời đô của nhà Thương, 
Chu, Lí Công Uẩn đang chuẩn bị cho những lí lẽ sẽ thuyết trình ở phần sau. 

2. Nhìn nhận hai triều Đinh, Lê trước đó với một tinh tliổn phê phán tích cực, 
tác giả nhận định rằng việc đóng đô ở vùng Hoa Lư đã khổng còn phù hợp nữa: 
"Cứ dóng yên đô thành ở nơi đây, khiến cho triều dại không được lâu hên, sô phận 
ngắn ngủi, trăm họ phải hao tổn, muôn vật không dược thích nghi". Hoa Lư là 
vùng có địa thế hiểm trở, khi tiềm lực phát triển chưa đủ mạnh thì nó hợp với chiến 
lược phòng thủ. Nhưng đến đời Lí thì đất nước đặt ra nhu cầu phát triển, cho nên 
đô thành phải dời chuyển ra nơi có địa thế khác. Không chỉ có lí lẽ, Lí Công uẩn 
bày tỏ cả tấm lòng mình: "Trẫm rất đau xót về việc đó". Tinh cảm của một ông vua 
luôn hướng về vận mệnh, sự tồn vong của giang sơn xã tắc khiến người đọc cảm 
động. Để đến đoạn cuối, tác giả cho ta thấy con mắt nhìn xa trông rộng, thấu tình 
đạt lí khi quyết định lựa chọn thành Đại La làm nơi định đô lâu dài. 

3. Thành Đại La có vị thế thuận lợi về nhiều mặt. về mặt địa lí, tác giả phân 
tích rõ: "Nơi trúng tâm trời đất; được cái thế rồng cuộn hổ ngồi", bốn hướng đều 
thông thoáng lại ở thế "nhìn sông dựa núi" vững vàng, "địa thế rộng mà hằng; đất 
đai cao mù thoáng". Trên địa thế ấy, dân cư sẽ tránh được lụt lội mà "muôn vật 
cũng rất mực phong phú tốt tươi". Thuận lợi về mặt địa lí như vậy sẽ kéo theo 
những thuận lợi về thông thương, giao lưu: "Thật là chốn tụ hội trọng yếu của hốn 
phương đất nước". Nơi định đô mới này sẽ đáp ứng được vai trò là đầu mối trung 

tâm của kinh tế, chính trị, văn hoá của đất nước. 

1 

I 
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4. Lấy sử sá«chỉ lằm chỗ dựa cho lí lẽ, lại lấy lí lẽ khuôn thước ấy mà soi vào 
thực tế của hai t riểu Đinh, Lẽ để thấy rằng việc dời đô là tất yếu và cuối cùng 
đưa ra sự lựa chọn,, lchẳng định Đại La làm nơi đóng đô mới tốt nhất, tác giả của 
bài chiếu đã thiét llặp một lạp luận chặ chẽ, sáng rõ. Hình thức văn xuôi có đan 
xen những câu maing sắc thái biểu cảm và những câu văn biền ngẫu giàu nhạc 
điệu, cân xứng, mhịịp nhàng (cặp đoạn câu cân xứng, sổng đôi: "Đã đúng ngôi...; 
lại tiện hướng...", Địịa thế...; đất đai...' góp phần tích cực tạo nên sức hấp dẫn 
của bài chiếu. 

5*. Nhìn rõ thiực trạng của mình để có những quyết định thay đổi đúng đắn, 
cần thiết cho thấy miệt sự tự ý thức tích cực. Ý thức ấy một khi thể hiện được ý 
nguyện của cả dân tộ)c sẽ trơ thành tinh thán tự cường, là dấu hiệu đáng mừng cho 
thấy sự lớn mạnh cmat rraột đất nước. Như ở đầu bài viết đã từng nói đến, việc dời đô 
từ một nơi có địịa thtế hiểm trở, thuận cho phòng ngự, phù hợp với tiềm lực còn 
đang chưa mạnh! đến: nuột nơi rộng rãi, thông lưu, thuận lợi cho phát triển mang ý 
nghĩa chiến lược vĩ nnô», chứng tỏ dân tộc Đại Việt đã đủ sức xây dựng độc lập tự 
cưòng như các qtuốíc giai khác; (nhất là đối với phong kiến phương Bắc). 

Câu kết của bĩài chiếu: "Trẫm muốứi... Các khanh nghĩ thế nào?" vừa thể hiện 
tính quyết đoán ĩCÙta đấng minh quân lại vừa thể hiện tinh thần dân chủ. Ngay điều 
này nữa cũng là miộti pihầm sức mạnh thuyết phục của Chiếu dời đô. Tương truyền 
rằng, khi dời đô„ tlhmyền vua đến d ưới thành thì có rồng vàng bay lên, vua nhân đó 
đổi tên là thành Thămg Long (rồng bay lên). Điềm báo này khẳng định việc dời đô 
của đức Lí Thái T(ổ llà thiên thời, dịa lợi và nhàn hỡà. Thăng Long - Hà Nội mảnh 
đất linh thiêng nigàm mầđn* hôm nay còn vang vọng lời Chiếu dời đô. 

III. RÈN luyện kỉ năng 

1. Cách đọ<c 

Đọc bài V &1 bằrng giọng diệu mạnh mẽ, ngắn gọn, ngắt câu, ngắt nhịp dứt 
khoát, phù hợp vớiị gíọmg điệu, sic thái biểu đạt của tác phẩm. 

2. Chứng mimhi Chiếu dời đô <có kết cấu chặt chẽ, lập luận giàu sức thuyết phục. 

Gợi ý: Thartn khảo đoạn văn. 

... “Chiếu dờti đô được chia thành hai phần lớn với hệ thống lí lẽ được triển 
khai sắc sảo mà đíầy thuyết phục. Ngôn từ của văn bản tuy rất kiệm lòi mà ý tứ thì 
thấm đượm sâu xai. 

Thiên đô chiểu mở đầu bằng việc nêu ra mục đích quan trọng của viêc dời đô. 
Dời đô là để “d mơn trung tám" tiện ''mưu toan việc lớn" và cũng là để “tính kê 
muôn đời cho com cháu về sau". Dời đó cũng có nghĩa là để trên thì hợp mệnh trời, 
dưới thì thấu đạt ý đâm. Như vậy dời đô thực là để xây dựng đất nước mạnh giàu, 
đem lại hạnh phúc và mềm thái bình thịnh trị đời đời. Xét về lí, việc dời đô, đến đây, 
quả thực vô cùng qiuam trọng. Nhưng đê cho chân lí được vững chãi hơn, nhà vua 
đã dẫn ra những chúmg nhân của lịch sử để dễ dàng thu phục nhân tâm.”... 

( Ngô Tuần ) 
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CÂU PHỦ ĐỊNH 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Thê nào là câu phủ định? 

- Câu phủ định phủ nhận hành động, trạng thái, đặc trưng, tính chất của đối 
tượng ở trong câu. Đây là loại câu tưcmg đối phổ biến và đa dạng. 

- Ví dụ: 

+ Nhữìĩg ỷ tưởng ấy tôi chưa lần nào ghi vào giấy, vì hồi ấy tôi không biết ghi 
và ngày nay tôi không nhớ hết. 

(Thanh Tịnh) 

+ Không đếm được có bao nhiêu tàu lá cọ xoè ô lợp kín trên đầu. 

(Ngô Thái Vân) 

+ Chẳng phải vườn cây xunh quanh tốt tươi nhờ nguồn nước này. 

2. Đậc điểm hình thức và chức năng 

a) Xét những câu sau và trả lời câu hỏi. 

(1) Nam đi Huế. 

(2) Nam không đi Huế. 

(3) Nam chưa đi Huế. 

(4) Nam chẳng đi Huế. 

- Các câu (2), (3), (4) có đặc điểm hình thức gì khác so với câu (1)? 

- Những câu này có gì khác với câu (1) về chức năng? 

Gợi ỷ: 

- Các câu (2), (3), (4) có chứa thêm các từ gì? 

- Mục đích nói của câu (1) là để khẳng định việc gì? Các câu còn lại có phải 
có mục đích nói ngược với mục đích nói của câu (l) khòng? 

b) Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi. 

Thầy sờ vòi bảo: 

- Tưởng con voi như thế nào, hoá ra nó sun sun như con đỉa. 

Thầy sờ ngà bảo: 

- Không phải, nó chần chần như cái đòn càn. 

Thầy sờ tai bảo: 

- Đâu có! Nó bè bè như cái quại thóc. 

- Trong đoạn trích trên, những câu nào có từ ngữ phủ định? 

- Mấy ông thầy bói xem voi dùng những câu có từ ngữ phủ định để làm gì? 
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Gợi ý : 

- Những câu có từ ngữ phủ định là: 

(1) Không phải , nó chẩn chấn như cái đòn càn. 

(2) Đâu có! 

- Ông thầy bói ĩhứ hai dùng câu phủ định (1) để phản bác ý kiến, nhận định 
của ông thầy bói sờ vòi. Trong khi đó, ỏng thầy bói thứ ba (ông thầy bói sờ tai] 
dùng câu phủ định (2) để hướng đến phủ định ý kiến, nhận định của cả hai ônị 
thầy trước. 

II. RÈN LUYỆN Kĩ NĂNG 

1. Trong các câu sau đây, câu nào là câu phủ định bác bỏ? Vì sao? 

a) Tất cả quan chức nhà nước vào buổi sáng ngày khai trường đều chia nhau dếr 
dự lễ khai giảng ở khắp các trường học Um nhỏ. Bằng hành động dó, họ muốn cam kê í 
rằng, không có ưu tiên nào lớn hơn ưu tiên giáo dục thế hệ trẻ cho tươìĩg lai. 

Ợ heo Lí Lan, cổng trường mở ra] 

b) Tôi an ủi lão: 

- Cụ cứ tưởng thế đấy chứ nó chả hiểu gì đâu! Vả lại ai nuôi chó mà chả bán ha) 
giết thịt! Ta giết nó chính là hoá kiếp cho nỏ đẩy, hoá kiếp để cho nó làm kiếp khác. 

(Nam Cao, Lão Hạc] 

c) Không, chún g con không đói nữa đâu. Hai dứa ăn hết ngần kia củ khoai thi 
no mòng bụng ra rỏi cồn đói gì nữa. 

(Ngồ Tít Tố, Tắt đèn] 

Gợi ỷ: 

- Các câu phủ địnih bác bỏ: 

+ Trong (b): Cụ cứ tưởng thế day chứ nó chả hiểu gì đáu! 

+ Trong (c): ỉKhôing, chúng con không đói nữa đâu. 

- Câu: “Cụ Cìứ nưâtng thế dấy chữ nó chả hiểu gì đảur là câu ông giáo nói ra để 
phản bác suy nghĩ của lão Hạc trước đó (Cái giống nỏ cũng khôn! Nó cứ làm in như nổ 
trách tôi;...). Càn (Câiu:' “Không , chứng con không đói nữa dâu.” là câu cái Tí bác bỏ lại 
điều mà nó cho là rmẹ nió (chị Dậu) đang nghĩ: mấy đứa con đang đói quá. 

2. Đọc các đioạm trích sau và trả lời câu hỏi. 

a) Câu chiuyiện có tẻ chỉ là mội cảu chuyện hoan dường, song không phải là 
không có ỷ nghĩa.. 

(Hoài Thanh, Ỷ nghĩa văn chương) 

b) Tháng nánn , ihồing ngọc đỏ, hổng hạc vàng, không ai không từng ăn trong Tẻĩ 
Trung thu, ăn mó như ẩn cả mua thu vào lòng vào dạ. 

(Băng Sơn, Quả thơm) 
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c) Từng qua thời thơ ấu à Hà Nội, ai chẳng có một lần nghển cổ nhìn lẻn tán 
lá cao vút mà ngắm nghía một cách ước ao chùm sấu non xanh hay thích thú chia 
nhau nhấm nháp món sấu dầm hán trước cổng trường. 

(Tạ Việt Anh, Cây sấu Hà Nội) 

- Những câu trên có ý nghĩa phủ định không? Vì sao? 

- Đặt những câu không có từ ngữ phủ định mà có ý nghĩa tương đương với 
những câu trên. So sánh những câu mới đạt với nhừng câu trên đây và cho biết có 
phải ý nghĩa của chúng hoàn toàn giống nhau không? 

Gợi ý: 

- Cả ba câu trên đểu là những câu phủ định vì đều có chứa những từ ngữ phủ 
định, như không (trong (a) và (b)), chẳng (trong (c)). Song có thể nhận thấy, các 
câu phủ định nêu có cấu tạo khá đặc biệt: các từ phủ định trong các câu này hoặc 
kết hợp với một từ phủ định khác (như: không phải lủ không trong (a), không ai 
không trong (b)) hoặc kết hợp với một từ nghi vấn như: ai chẳng (trong (c)). Tất cả 
các trường hợp này, ý nghĩa của câu đều là khẳng định (chứ không phải phủ định). 

- Những câu không có từ ngừ phủ định mà tương đương với những câu trên là: 

a) Câu chuyện có lẽ chỉ là một câu chuyện hoang dường, song lại có ỷ nghĩa. 

b) Tháng támy hồng ngọc đỏ, hồng hạc vàng, mọi người đểu từng ăn... 

c) Từng qua thời thơ ấu ỏ Hà Nội, ai cũng có một lần nglìển cổ... 

Việc dùng câu phủ định theo lối dùng hai từ ngừ phủ định (gọi là phu định của 
phủ định) hay dùng một từ phủ định kết hợp với một từ bất định (khồng), một từ nghi 
vấn là cách để nhấn mạnh hơn ý cần diễn đạt. Nghĩa cùa các cậu loại này chắc chắn sẽ 
đậm hơn nghĩa của các câu khẳng định tương đương (như đã lấy ví dụ ở trên). 

3. Xét câu vãn sau và trả lời câu hỏi. 

Choắt không dậy được nữa, nằm thoi thóp. 

(Tô Hoài, Dế Mèn phiêu lưu kí) 

Nếu Tô Hoài thay từ phủ định không bằng chưa thì nhà văn phải viết lại câu 
văn này như thế nào? Nghĩa của câu đó có thay đổi hay không? Câu nào phù hợp 
với câu chuyện hơn? Vì sao? 

Gợi ỷ : 

- Nếu thay từ không bằng chưa vào câu văn của Tô Hoài thì câu đó phải viết 
lại như sau: Choắt chưa dậy được, nằm thoi thóp. 

- Ý nghĩa của câu (khi thay) sẽ có sự thay đổi, bởi: từ chưa mang nghĩa phủ 
định sự tồn tại ở thời điểm nói (không bao hàm phủ định ờ thời điểm sau thời điểm 
npi) nghĩa là lúc ấy Dế Choắt không dậy được nhưng sau đó có thể dậy được. Trái 
lại, từ không mang nghĩa phủ định sự tồn tại ờ thời điểm hiện tại và cả sau này nữa. 

- Dê Choắt sau khi bị chị Cốc mổ đã không bao giờ dậy được nữa và sau đó 
chết. Vì thế, câu phủ định có từ không sẽ thích hợp với tình huống truyện. 
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4. Các câu sam dây có phii là câu phủ định không? Những câu này dùng đi 
làm gì? Đặt những câm có nghĩa trương đương. 

a) Đẹp gì mà đẹp! 

b) Làm gì có ahuiyện dó! 

c) Bài thơ này mé hay à? 

d) Cụ tưởng tôn xung sướng thơm chăng? (Nam Cao, Lão Hạc) 

Gợi ý: 

- Các câu đã cho không phải là câu phủ định (vì không có chứa các dấu hiệu hìnt 
thức của câu phủ địmh). Thế nhưng, chúng lại được dùng để biểu thị ý phủ định. 

+ Câu: “ Đẹp gì mà dẹpr dùng để phản bác một ý kiến khẳng địng của một a; 
đó về một đối tượntg inàto đó. 

* + Câu: “ Làm gì có chuyện dór - phản bác tính chân thực của một thông bác 
hay một nhận địnhi, đánh giá nào dó. 

+ Câu: “Bài thư này mà hay à?*' - dùng câu nghi vấn để phản bác một ý kiến 
khen ngợi một bài thơ nào đó hay. 

4- Câu: “Cụ tưởng tôi sung sướng hơn chăng?” - dùng để phản bác điếu mằ 
ông giáo cho rằng lão Hạc đang nghĩ (rằng: ông giáo sướng hơn lão Hạc). 

- Có thể đặt cáíc (Câm có ý nghĩa tương đương theo mẫu của chính bốn câu trên. 

5. Đọc đoạn mích satu (chú ý các từ in đậm) và cho biết: Có thể thay quên bằng 
không , chưa bằng < chảng được không? Vì sao? 

Ta thường tới hìữa quên ấn, nửa đêm vỗ gối; ruột đau như cắt, nước mắt đầm 
đìa; chi căm tức Cíhuta .xả thịt lột da, nuốt ga uống máu quân thù. Dẫu cho tràm thân 
này phơi ngoài tnộù Ctỏ, nghìn xác này gỏi trong da ngựa, ta cũng vui lòng. 

(Trần Quốc Tuấn, Hịch tướng sĩ) 

Gợi ý: Không tihể thay quên bằng không , chưa bằng chẳng vào đoạn vãn trên 
được bởi như vậy„ n<ó sẽ làm thay dồi nghĩa của cả câu. Trong câu, quên có nghĩa là 
không nghĩ đêm (vì sự cầm thù giặc đã át hết đi); chưa là chỉ sự nóng lòng muốn ra 
trận tiền giết giặc (kchẩc với chẳng - không thể làm được). 

6. Viêt đoạn đô)i thoại ngắn, trong đd có dùng câu phủ định miêu tả và câu phủ 
định bác bỏ. 

Gợi ý: Tham khảo đoạn đỏi thoại sau. 

" Tối hôm qua Ti vi kháng chiêu hộ phim mà cậu nói. (câu phủ định miêu tả) 

- Nhưng cậu đã xem ở những kênh nào? 

- Tớ đã kiểm tira tất cả các kênh nhưng chẳng kênh nào có cả. (câu phủ định 
bác bỏ). 


62 


Ị 

9 



CHƯƠNG TRÌNH Đ ỊA PHƯƠNG 

(phần Tập làm văn) 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

Một số điểm cần lưu ý: 

- Ôn lại lý thuyết về một bài văn thuyết minh, so sánh với các kiểu bài văn tự 
sự, miêu tả, biểu cảm để thấy rằng: vãn thuyết minh thiên về cụ thể, ngắn gọn, chi 
tiết và chính xác, không nặng về kể chuyện, miêu tả hay bộc lộ cảm xúc như các 
loại văn bản trên. 

- Nắm vững cách chuẩn bị bài thuyết minh một thắng cảnh: xem xét trực tiếp, 
thu thập tư liệu, tìm ý, lập dàn ý... 

II. HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH 

1. Nhận đề hài theo sự phân công của thầy, cô giáo. 

2. Xem xét, tham quan, ghi chép, tìm các tư liệu liên quan. 

3. Hỏi thêm những người hiểu biết vể di tích hay thắng cảnh. 

4. Viết dàn bài, sau đó viết thành bài hoàn chỉnh. 

Có thể tham khảo đoạn văn thuyết minh sau: 

Hoa Hà Nội 

Dù đã đi khá nhiều nơi nhưng chỉ riêng ở Hà Nội tôi mới gặp được những hông 
hoa trong thành phố. Những chồ tôi đến, hoa thường được hày sản trong chậu xô, 
hoa đứng ngoài đường, trong chợ, hoa ở trong shop kiêu sa, lộng lây... nhưng chẳng 
có nơi nào mà hoa lại "di động " đi khắp phố phường như ỏ Thủ đô. 

Ngay từ sáng sớm, khoảng 3 - 4 giờ, các chị các cô đã cần mẫn lên tận chợ 
hoa để lấy hàng. Vào cái lúc chưa rõ mặt người ấy, cả chợ hoa họp trên một hãi 
đất trống, rộng ven đê Yên Phụ nhấp nháy những đèn là đèn. Nhìn từ xa cũng chỉ 
thấy đèn trong y như hội hoa đăng giữa đêm đen. Hình như mỗi "mối" hoa một 
ngọn đèn. Thôi thì đủ thứ: hồng, cúc, huệ, phăng, thược dược,... mùa nào hoa ấy. 
Hoa được hó lại thành từng hó lớn, thường là hó từ 30 hông, 50 hông, 70 hông rồi 
90 hông... Riêng hoa hồng hao giờ cũng được mặc một lớp áo hằng giấy háo hoặc 
cuốn nilon quanh hông để chống sương. Khoảng năm giờ, năm rưỡi, trời tang tảng 
sáng là chợ hoa tan. Sau khi lấy hoa, mỗì loại một ít, các chị hắt đẩu sắp lẻn xe và 
đi vào thành phố. 

Người hán hoa thường đi hằng xe đạp. Chị cứ thong thả đi, thhĩh thoảng lại 
dừng lại để phun nước lên những hông hoa cho tươi mát. Mỗi chị hàng lại hày hoa 
theo một cách khác nhau. Có chị để hoa nằm xuống, hông quay ra ngoài, gốc 
hướng vào trong, hết lớp này đến lớp kia xếp sát vào nhau. Nhìn từ xa, ta chỉ thấy 
một vòng vàng rực rỡ ở ngoài cùng, tiếp đến là một vòng đỏ, rồi lại vòng tím, 
trắng... trông thật rực rỡ và tươi tắn, ở giữa là một xô nhỏ cắm đẩy hoa cao vút 
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lên. Nhiêu khi nỉhìm tìừdẳng sau, ta chỉ thấy một vườn hoa tí hon đang di chuyển 
theo vòng bánh xe, chứ cờ hàng hoa chịu khó, cần cù thì đã bị lấp phía đằng trước 
hởi một cái nấm luocv kihông lổ. Mỗi xe hoa là một tác phẩm nghệ thuật đầy màu 
săc khác nhau , Mà dìù (CÓ cùng loạn h oa đi chủng nữa thì mỗi chị, mỗi cô hàng lại 
có cách sắp xếp, cố "com mắt xanh " khác nhau dể "trưng bày" tác phẩm của mình. 
Và ta, người lãng diu ĩtr&n phố cứ việc ngắm thoải mái, thoả thích, ngắm no con mắi 
của mình một vẻ đẹp ithiiêrũ nhiên giữa bui hậm phô phường. 

° Trời Hà Nội aó ỉhốín mùa thì Ihoa Hà Nội có đủ cả bổn mùa. Mùa xuân - khởi 
đầu của một nám - klhi í cày cối qua giá lạnh mùa dông, bắt đầu khoác lên mình bộ 
áo mới xanh nỏm của chồi non và lộc biếc thì hình như hoa cũng nhiều hơn, đẹp 
hơn, mê hoặc lỏng người hơn. Những ngày giáp tết, sắp sang xuân, bên cạnh rực rỏ 
tím viôlét, vàng cúc, dơ hồng thược dược... mỗi hàng hoa bao giờ cũng có thêm vài 
cành đào con, đà ũ) v>ụm nằm khiêm tốn lấp lỏ giữa đám hoa đủ màu sắc. Những 
nhánh đào này đầy mụ, lại còn có cả lá non đang đâm chồi. Ai đó mong xuân sang 
sớm, hay muốn tỉhaiy dổi không khí, mua vài cành đào vé cắm chơi, vừa rẻ, vừa đẹp 
làm căn nhà nhưbừmg lên một sức sống mới lạ hẳn, trẻ trung hẳn. Cái nhánh đào 
con con, trông tưởng mhư khô héo, gảy guộc ấy lại có một vẻ đẹp riêng. Và chi 
những hàng hoa romg trên phô'mới có thể cố loại hoa như vậy. 

Tháng tư, ũiơto niịùữ, Hoa loa kèn theo chán các cô gái hàng hoa "nghênh 
ngang" khắp phố phường. Loa kèn thường chỉ có vào cuối tháng ba và rộ lên vào 
tháng tư. Khoảng ỉthởi gian ngắn ngủi ấy nếu ai lỡ quên, không để ỷ, hay bị những 
bận rộn đời thưởng llàưn cho xao nhăng thì đến khỉ chợt nhớ ra, muôn cắm một vài 
bông, gọi cô hàmg ịho>a ]Vào hỏi thì loa kèn đã chia tay với mùa tự bao giờ... 

Đầu hè, hom IhtUị I )y tắm ngắt, đồng tiến dơn, kép, cầm chướng đủ màu thi nhau 
tranh sắc trên génih Ihàmg hoa. 

Ngày xưcìỊ, (duỉ đìẻhỉ mím thu với có cúc vàng. Thế nhưng bây giờ gần như mùa 
nào cũng có. Mỉà ikhiômg chỉ có mỗi mật loại hoa cúc đâu nhé: cúc Tây, cúc Tàu, 
cúc Nhật... thôiị ỉlhì dữ cả. Thế nhưng, tói vần thích nhất loại hoa cúc vàng của 
mình. Sang thỉu, đũng vtẫn hoa cúc ấy, màu sắc ấy nhưng đúng mùa, đúng thời tiết - 
hoa cúc cũng vcàng Ihơm, đẹp hơn, tưỉơi hơn và "thật sự cúc" hơn. Màu hoa cúc lúc 
ay y như màki tnắmg tlĩiu: rực rỡ nhưng không chói chang, màu gam nóng mà lại 
không làm ngutởti tta ỉtìuấy nâng. Có một bó cúc cắm vào lọ gốm Bát Tràng để ở góc 
nhà thì chẳng klháíc gì mật vầng nắng vàng làm sáng bừng cả căn nhà. 

Loài hoa nnà miùa nào cũng có, cũng "sổng" trên hàng hoa là hoa hồng: hồng ý, 
hông Pháp khiômg gaii, hứng Đà Lạt, hầng lai... bông nào cũng to, mập, cành dài và 
cao đủ các mâu sầc. 

Mỗi sáng ssớrm tra đường gặp một vườn hoa nhỏ. Đi trên phố gặp một "gánh 
hàng hoa", tụt mhiiém thấy vui hơn, yêu đài hơn, lòng thanh thản hơn khi có những 
bổng hoa tromg tlnàmlĩ phố. 

Kiều Ly 
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HỊCH TƯỚNG Sĩ 

(Trần Quốc Tuân) 

I. VỂ TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM 

1. Tác giả 

Trần Quốc Tuấn (1231 - 1300), tức Hưng Đạo Vương là một danh tướng kiệt 
xuất của dân tộc. Năm 1285 và năm 1287, quân Mông - Nguyên xâm lược nước ta, 
lần nào ông cũng được Trần Nhân Tông cử làm Tiết chế thống lĩnh các đạo quân ra 
trận, và cả hai lần đểu thắng lợi vẻ vang. Đời Trần Anh Tông, ông vể trí sĩ ở Vạn 
Kiếp (nay là xã Hưng Đạo, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương) rồi mất ở đấy. Nhân 
dân tôn thờ ông là Đức thánh Trần và lập đền thờ ở nhiều nơi trên đất nước. 

2. Thể loại 

Một thê văn thư cổ mà các tướng lĩnh, vua chúa hoặc người thủ lĩnh một tổ 
chức, một phong trào dùng để kêu gọi cổ vũ mọi người hãng hái chiến đấu tiêu diệt 
kẻ thù. 

Bài hịch tiêu biểu và có giá trị nhất trong vãn học Việt Nam là bài Hịch tướng 
sĩ văn của Trần Hưng Đạo (thế kỉ XIII). Thời kì Pháp xâm lược nước ta (nửa sau 
thế kỉ XIX) nhiểu hịch bằng chữ Nôm xuất hiện và được lưu truyền rộng rãi trong 
nhân dân (như Hịch đánh Tây của Lãnh Cồ, Hịch đánh chuột của Nguyễn Đình 
Chiểu...). 

Hịch thường được viết theo lối văn tứ lục, cũng có khi viết bằng văn xuôi hay 
thơ lục bát. 

Một bài hịch thường được cấu trúc theo ba phần chính: 

Phần đầu: nêu lên một nguyên lí đạo đức hay chính trị làm cơ sở tư tưởng, lí 
luận. 

Phần giữa: nêu thực trạng đáng chú ý (thường là kể tội kẻ thù). 

Phần cuối: nêu giải pháp và lời kêu gọi chiến đấu. Hịch viết xong thường được 
vào ống hịch và do các sứ giả truyển đi khấp nơi. Nếu như hịch khẩn cấp thì trên 
đầu ống hịch thường có một chùm lông gà (do vây mà gọi là vũ hịch). (Theo Từ 
điển thuật ngữ văn học, NXB Giáo dục, 1992). 

3. Tác phẩm 

Nửa cuối thế kỉ XIII, chỉ trong ba mươi năm (1257 - 1287), giặc Mông - Nguyên 
đã ba lần kéo quân sang xâm lược nước ta. Lúc bấy giờ thế giặc rất mạnh, muốn đánh 
bại chúng phải có sự đồng tình, ủng hộ của toàn quân, toàn dân. Trần Quốc Tuấn đã 
viết bài hịch này dể kêu gọi tướng sĩ hết lòng đánh giặc. 

Để kêu gọi lòng dân, người viết có thể dùng nhiều cách khác nhau. Có khi 
chỉ cần nêu lên thực trạng, khơi gợi truyền thống yêu nước, căm thù giặc... Trong 
bài hịch này, Trần Quốc Tuấn đã sử dụng một giọng điệu, cách viết rất phong 
phú. Khi thì ông lấy tấm gương của người đời xưa, khi thì dùng cách "khích 
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tướng”, có khi lại an ủi, vổ về đới với đối tượng... Đó chính là cái hay, cái độc đác 
của tác phẩm này. 

II. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Bài hịch hố cực tthành 4 đoan: 

- Đoạn 1 (từ đầu đến '"đến nay còn lưu tiếng tốt."): tác giả nêu ra các gươnị 
"trung thần nghĩa sĩ, bỏ mình vì nước" đã được lưu truyền trong sử sách để khích lệ 
lòng người. 

- Đoạn 2 (từ "Huống chi ta'" đến "ta cũng vui lòng."): từ việc phơi bày bộ mặi 
xấu xa của sứ giặc, tác giả bày tỏ lồng cănn thù giặc sâu sắc. 

- Đoạn 3 (tù "'Cúc ngươi ỏ cùng tà' đến "không muốn vui vẻ phỏng có được 
không?”): từ khắc sâu mối gắn bó' ân tình giữa chủ và tướng, tác giả phân tích rc 
thiệt hơn, được mất, đứng sai để cỉhâh chỉnh những sai lạc trong hàng ngũ tướng SI 
(từ " Các ngươi" đến "muốn vui vẻ phỏng có được không?") và đi đến việc vạch ĩí 
đường hướng hành' độn g đúng., hứa hẹn tương lai (từ "Nay ta bảo thật" đến "không 
muốn vui vẻ phảng có được không?"}. 

- Đoạn 4 (từ" Nay ta chọn himh pháp" đến hết): nêu ra việc trước mắt phải làm 
và kết thúc bằng nlhững lời khách lệ nghĩa khí tướng sĩ. 

2. Tác giả lột tả sự ngang ngư<ợc và tội ác của giặc: 

"Ngó thấy :sứ giặc đi lại nghênh ngang ngoài đường, uốn lưỡi cú diều mà SI 
mắng triều đình, đem thân dề chó mà bắt nạt tể phụ, thác mệnh Hốt Tất Liệt mà 
đòi ngọc lụa, đề tthoả lõng tha m không cùng, giá hiệu Vân Nam Vương mà thu 
vàng bạc, để vét c ủa kho cố hạn. Thật khác nào như dem thịt mà nuôi hổ đói, sao 
cho.khỏi để tai Vặ vế sâu /" 

- Bộ mặt cùa quâĩìi giặc được phiơi bày bằng những sự việc trong thực tế: đi lại 
nghênh ngang, sỉ mắng triều đìmhì, bắt nạt tể phụ, đòi ngọc lụa, thu vàng bạc, vét 

của kho cố hạn.... 

- Để lột tả ísự ngang ngược và tộ)i áíc tham tàn của giặc, đổng thòi bày tỏ thái đổ 
căm thù, khinh bỉ cực đ«ộ, tác g iả đãí dùng lối nói hình ảnh so sánh, ẩn dụ: 

+ Hình ảnh chủ quân giặc: liưỡi cử chiểu, thán dê chó , hổ đói,... 

+ Các hình ảmh được đạt tromg thế dối sánh để tỏ rõ thái độ căm thù, khinh bỉ: uốn 
lưỡi cú diêu - sỉ mẳng triều đình , đem tlnân dê chó - bắt nạt tể phụ. 

- Tố cáo tội ác của giặc, tác gỉả đã khơi gợi lòng tự trọng dân tộc, khắc sâu 
lòng căm thù ngoíại .xâm ở tưởng Siĩ. 

3. Sau khi trố cáo tội ác của giiặc, Trầm Quốc Tuấn đã bày tò lòng yêu nước, căm 
thù giặc của mìmh., có thể xem đây/ là đỉoạan văn hay nhất của bài hịch: 'Ta thường tới 
hữa quên ăn, nửa dèm vỗ gối; rmộttđiau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ căm tức chưa 
được xả thịt lột dai, nuốt gan LÁốmg múm quàn thù. Dấu cho trăm thân này phơi ngoài 
nỘỊ cỏ, nghìn xấc mày gói trong da ngựa, ũa cũng vui lòng." 

- Nỗi đau ttruĩớc cảnh nước miất nhà tan được diễn tả thống thiết: quên ăn, mất 
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ngủ, lòng đau như dao cắt, nước mắt đầm đìa. Uất hận trào dâng đến cực điểm khi 
tác giả bộc lộ thái độ của mình đối với kẻ thù: chỉ căm tức chưa được xả thịt lột da, 
nuốt gan uống máu quân thù. 

- Vị tướng đã tự xác định một tinh thần hi sinh hết mình cho đất nước: Dẫu 
cho trăm thân này phen ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui 
lòng. 

- Qua đoạn văn này, hình tượng người anh hùng yêu nước, sẵn sàng xả thân vì 
đất nưóc được khắc hoạ rõ nét. Những lời tâm huyết, gan ruột của vị tướng có sức lay 
động mạnh mẽ, truyền cho tướng sĩ tinh thần yêu nước nồng nàn, lòng căm thù giặc 
sục sôi và một thái độ xả thân, chấp nhận hi sinh vì non sông xã tắc. 

4. Sau khi nêu mới ân tình giữa chủ soái và tướng sĩ, Trần Quốc Tuấn phê 
phán những hành động sai của tướng sĩ, đồng thời khẳng định những hành động 
nên làm nhằm thức tỉnh sự tự ý thức, trách nhiệm, tự nhìn nhận lại mình để điều 
chỉnh suy nghĩ cũng như hành động của tướng sĩ. 

Khi phê phán hay khẳng định, tác giả đều tập trung vào vấn đề đề cao tinh 
thần cảnh giác, chãm lo rèn luyện để chiến thắng kẻ thù xâm lược. Bởi vì, bài hịch 
nàỵ dù trực tiếp là nhằm khích lệ tiến sĩ học tập cuốn Binh thư yếu lược do chính 
Trần Quốc Tuấn biên soạn, nhưng mục đích cao nhất chính là kêu gọi tinh thần 
yẽu nước quyết chiến quyết thắng với ngoại xâm. 

5. Trong bài hịch, giọng văn lúc thì là của vị chủ soái với tướng sĩ dưới quyền 
lúc lại là của người cùng cảnh ngộ (suy cho cùng, chủ soái hay tướng sĩ khi đất 
nước lâm nguy thì đều cung một canh ngộ): 

- Khi muớn bày tỏ ân tình hay khuyên răn thiệt hơn, tác giả lấy giọng gẩn gũi, 
chân tình của người cùng chung cảnh ngộ để nói: "Các ngươi ở cùng ta coi giữ binh 
quyền đã lâu ngày, (...) lúc trận mạc xông pha thì cùng nhau sống chết, lúc ở nhà 
nhàn hạ thì cùng nhau vui cười.” ,"Lúc bấy giờ, ta cùng các ngươi sẽ bị bắt, đau xót 
biết chừng nào! Chẳng những thái ấp của ta không còn, mà bổng lộc của các ngươi 
cũng mất; chẳng những gia quyến của ta bị tan, mà vợ con các ngươi cũng khốn; 
chẳng những xã tắc tổ tông ta bị giày xéo, mà phần mộ cha mẹ các ngươi cũng bị 
quật lên..." 

- Khi nghiêm khắc của trách, cảnh cáo những hành động sai, thái độ thò ơ, vô 
trách nhiệm của tướng sĩ trước vận mệnh đất nước, tác giả thẳng thắn đưa ra những 
lời lẽ gay gắt, như là sỉ mắng: "không biết lo", "không biết thẹn", "không biết tức", 
'không biết căm"... Thực ra, gia thần của ông như Dã Tượng, Yết Kiêu, các môn 
khách như Phạm Ngũ Lão, Trần Thì Kiến, Trương Hán Siêu, Phạm Lãm, Trịnh Dũ, 
Ngô Sĩ Thường, Nguyễn Thế Trực...đều là những người trung nghĩa. Trung nghĩa là 
nét nôi bật của tinh thần Đông A (tức nhà Trần). Cho nên, số người cầu an, hưởng lạc 
tuy vẫn có, nhưng có phần chắc là Trần Quốc Tuấn dùng phép khích tướng, kích họ 
bằng sỉ nhục, đẩy họ vào thế phải chứng tỏ tấm lòng biết lo, biết thẹn, biết tức, biết 
căm mà đồng lòng hiệp sức cùng chủ tướng đánh dẹp quân thù.”(ĩĩần Đình Sử) 

- Dù là khuyên răn bày tỏ thiệt hơn hay là lời nghiêm khắc cảnh cáo thì cũng đều 
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nhằm khơi dậy ý thiức về trách nhiệm, bổn phận của tướng sĩ đối với giang sơn xã tắc, 
đều hướng tới cái điíchi kêu gọi đồng tâm hiệp lực tiêu diệt quân xâm lược, đối phó vói 
kẻ thù. 


6. Một số đặc sẳc ingihệ thuật đã tạo nên sức thuyết phục cho bài hịch tướng sĩ. 

- Thủ pháp so Siánih - tương phản: đoạn 2,3 

- Thủ pháp tràng; điiệp - tăng tiến; được sử dụng kết hợp với thủ pháp so sánh - 
tương phản, các điệp ttừ, điệp ngữ, điiệp ý được sử dụng triệt để nhằm tạo ra âm hưởng 
cho bài hịch, đổng tíhờri gợi, khắc sâu vào tâm trí người đọc (đoạn 3). 

7*. Hịch tướng s;ĩ l.à một áng văn chính luận đặc sắc, với phong cách vãn biển 
ngẫu có sức lay độmg lòing người. 

Với kết cấu chặt chẽ. bài hịch cho thấy sự kết họp nhuần nhuyễn giữa lí lẽ với 
tình cảm, giữa lập lluãn với hình ảnh, dẫn chứng giàu sức thuyết phục. 

Có thể thấy điưcạc cách triển khai lập luận của bài hịch qua lược đồ kết cấu 

sau: 


Khích lệ lòng 

Khách lệ lồng tìrumg 

Khích lộ ý chí lập 

Khích lệ lòng tự 

căn thù giặc 

qmân ái quốc, lòmg ân 

công và tinh thần 

trọng và danh dự 

và nỗi nhuc 
• 

nghĩa thuỷ chung của 

xả thân vì nước 

cá nhân của mỗi 

của kẻ mất 

inhiững người c ùriíg 

của tướng sĩ. 

ngưòi trước vận 

nước. 

cảnh ngộ. 


mệnh quổc gia. 



Kihíeh lộ lòng yêui nước và ý chí quyết tâm 
đ&nh thắng kẻ thù xâun lược. 


III. RÈN LUYỆN Kĩ NĂNG 

1. Cách đọc 

Khi đọc bàii vổm Cíẩn chú ý cách đọ>c câu văn biền ngẫu. Với từng cặp câu hoặc 
đoạn đối nhau cầm giữ nhịp đọc nhu nhau. Ngoài ra còn phải chú ý đến các ngữ 
điệu rất phong phui cmai bài hịch này: 

• - Giọng trưmg ĩirọmg: "Ta thường nghe: Kỉ Tín..., Do Vu..., Kính Đức...". 

- Giọng kìuẳriịg (địmh mạnh mẽ:. "Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối...". 

- Giọng <chiê ttráich: "Nay các ngươi nhìn chủ nhục mà khồng biết lo..." 

- Giọng hãi luước, clĩâm hiếm: "cựa gà trống không thể đâm thủng được áo 
giáp của giặc* mẹ<Q c:ờ ỉbạc không thể dung làm mưu lược nhà binh...". 

2. Cảm nhậm wề lòmg yêu nước của Trẩn Quốc Tuấn được thể hiện qua bài hịch: 
chú ý đến nhữnig câu vmm bộc lộ trực tiếp lòng yêu nước, sự căm thù giặc, sự giận 
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dữ trước thái độ thờ ơ việc nước của các tướng sĩ dưới quyền, nổi niềm trăn trở day 
dứt khôn nguôi tìm kế diệt giặc,... 

Đọc bài hịch, ta có cảm tưởng như mỗi chữ, mỗi câu văn đều là những lời gan 
ruột của người anh hùng Trần Quốc Tuấn. Sau những câu văn hùng hồn, thấm 
đượm là hình ảnh người anh hùng yêu nước xót đau đến quặn lòng vì nước non bị 
quân thù giày xéo, là ngọn lửa căm thù hừng hực cháy trong tim, là sự nóng lòng 
rửa nhục đến quên ăn mất ngủ. Khi bày tỏ những đớn đau dằn vặt tự đáy lòng 
mình, chính Trần Quốc Tuấn đã nêu ra một tấm gương bất khuất về lòng yêu nước 
để cho tướng sĩ noi theo. Và như thế cũng có nghĩa là nó có sức động viên rất lớn 
đối với tinh thần tướng sĩ. 

Tham khảo đoạn văn: 

“...Lòng yêu nước của Trần Quốc Tuấn trong Hịch tướng sĩ là nỗi lo cho dân 
cho nước; là tầm nhìn chiến lược để có một kế sách vẹn toàn cho cuộc khởi hình. 
Tình cảm thiết tha với dân với nước ấy được vị tướng quản viết lên hằng cả nổi 
lòng mình ỉ viết lên từ những trăn trỏ lo âu hăng qua những "bữa quên ăn", những 
"đêm vỗ gối", những lần "ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa". Tình yêu của tác 
giả hiện hữu mạnh mẽ theo đúng kiểu lính nhà hình "chỉ căm tức chưa xả thịt lột 
da, nuốt gan uống máu quản thù". Làm xong điều ấy thì "dẫu trăm thân này phơi 
ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa ta cũng vui lòng". 

Yêu nước với Trần Quốc Tuấn trong thời điểm ấy nghĩa là phải biết lo cho dán 
cho nước, phải biết xả thân, biết đoàn kết một lòng. Tất cả những điều đó nảy sinh 
từ một động lực, một mục đích lớn lao: yêu nước, tiêu diệt giặc thù ...” 

(Ngô Tuần) 

3*. Chứng minh bài Hịch tướng sĩ vừa có lập luận chặt chẽ, sắc bén vừa giàu 
hình tượng, cảm xúc, do đó có sức thuyết phục cao. 

Gợi ý: Hịch tướng sĩ vừa có lập luận chắt chẽ, sắc bén vừa giàu hình tượng, cảm 
xúc, do đó có sức thuyết phục cao: tham khảo hệ thống ý chính của bài hịch ở câu 
1, lược đồ kết cầu bài hịch ở câu 7; chú ý đến hệ thống hình ảnh được sử dụng dày 
đậc trong bài hịch “lưỡi cú diều”, “thân dê chó”, “xả thịt lột da”,... và tình cảm sục 
sôi, sâu sắc của vị chủ tướng Trần Hưng Đạo. 

Tham khảo đoạn văn sau. 

"...Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn đặc biệt sắc sảo trong lời văn và hiệu 
quả ở giọng điệu. Tác giả mở đầu tác phẩm không hề rào đón mà trực tiếp nêu cao 
khí tiết của những người anh hùng trong lịch sử. Đặt vấn đề theo cách này, Hưng 
Đạo Vương đã ngay lập tức khơi đúng vào cái mạch truyền thống của "con nhà võ 
tướng" - đó là cái thể hiện và sự xả thản. Lời lẽ hùng hổn khiến binh lính đêu phải 
tự nhìn lại chính mình, xem mình đã làm được gì cho dân, cho nước. Trong trình 
bày luận điểm, chúng ta dễ dàng nhận thấy, Trần Quốc Tuấn luôn gắn liền quyên 
lợi và nghĩa vụ của mình với dân với nước, đặt ngang hàng quyên lợi của mình với 
muôn ngàn tướng sĩ. Binh lính vì thế mà vừa tin tưởng, vừa nể phục vị đại tướng 
quân. Và như vậy củng có nghĩa là tướng sĩ trên dưới một lòng. 
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Sự khéo léo của Trần Quốc Tiua.n trong lập luận còn nằm ở chỗ, tác giả xen kết 
hài hoà giữa phê phán và khi'ch lệ, kiểm điểm với động viên. Điêu cốt yếu nhất mà 
Đại vương đã làm được dó là khơi vèo nỗi nhục của bản thân và quốc thể từ đó mà 
thắp lên sự căm hờn trong mỗi người: "Chẳng những gia quyến của ta hị tan mà vợ 
con các ngươi cũng khốn, chẳng mhững tổ tông ta bị giày xéo, mà phần mộ cha mẹ 
các ngươi cũng bị quật lên". Câu vãn khơi gợi vô cùng hởi chẳng ai là không căm 
uất, không muốn dửng lên tiêu diiệt những kẻ dã tâm giày xéo, chà đạp dã man lên 
quê hương, đất nước, gia đỉnh mìmh. 

Lời hịch của Trần Quốc Tuần cứ thế thắt mỏ lỏi cuôh quân sĩ vào cuộc chiến. 

Cứ íhế tạo cho họ mội tàm thế, rmột khí thế sục sôi sẵn sàng tuân theo thượng lệnh 

mà ra trận. 

• ■ 

Tuy nhiên sự thuyết phục của Hịch tướng sĩ còn ở giọng điệu hùng hồn, ở 
những hình ảnh và những câu văm giàu cảm xúc. Thử hỏi có ai không thấy nhục khi 
"ngó thấy sứ giả đi lại nghênh mgang ngơài đường, uốn lưỡi cú diều mà sỉ mắng 
triều đình, đem thân dê chó mà bắt nại tế phụ...". Câu vãn rất giàu hình ảnh và 
cảm xúc. Lối ví von hình tượng (dấy lên làng tự ái, tự tôn dân tộc trong lòng mỗi 
con người. 

Hoặc có lúc tự viết vé mình, câu văn của Đại vương cũng rất giàu hình ảnh và 
dầy tâm sự 'Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước 
mắt đầm đìa...". 

Một câu văn mà xen chồng liên tiếp nhiều vị ngữ. Tất cả đều vừa giàu hình 
ảnh lại vừa tràn trề cảm xúc. Nó hững hực sôi trào và căm giận xiết hao. 

Hịch tướng sĩ còn rết nhiều £ổ« tm 0H hỉnh ẻnh Nó cộm lại rồi cuộn lên có 
lúc như dòng thác. Hơk vãn như hơi thở mạnh hừng hực khí thế khiến người đọc 
ro, 11' / c ĩẨ.^^n theo vổ rồi hi thuiyết phục không biết tự lúc nào...” 

(Ngô Tuầri) 


HÀNH ĐỘNG NÓI 

I. KIẾN THỨC CO BẢN 
1. Hành động nói là gì? 

a) Đọc đoạn trích sau*và trả lờii câu hỏi. 

Mẹ con Lí Thông đang ngủ, bồng nghetiếng gọi cửa. Ngỡ là hồn oan của 
Thạch Sanh hiện vé, mẹ con hắn hoảng sợ, van lạy rối rít. Khi Thạch Sanh vào nhà 
kê cho nghe chuyện giếít chần timh, chúng mới hoàn hồn. Nhung Lí Thông bỗng nảy 
ra kế khác. Hắn nái: 

- Con trăn ẩy lả của vua muôi dã lẩu. Nay em giết nó, tất không khỏi bị tội 
chết. Thôi, bảy giờ nhâm trời chưa sáng em hày trốn ngay di. Có chuyện gì để anh 
ỏruhà lo liêu. 
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Thạch Sanh lại thật thà tin ngay. Chàng vội từ giã mẹ con Lí Thông, trở về túp 
lều cũ dưới gốc đa, kiếm củi nuôi thân. 

(Thạch Sanh) 

- Lí Thông nói với Thạch Sanh nhằm mục đích chính là gì? Câu nào thê hiện 
rõ nhất mục đích ấy? 

- Lí Thông có đạt được mục đích ấy không? Chi tiết nào nói lên điều đó? 

- Lí Thông đã thực hiện mục đích của mình bằng phương tiện gì? 

- Nếu hiểu hàng động là “việc làm cụ thể của con người nhằm một mục đích 
nhất định” thì việc làm của Lí Thông có phải là một hành động không? Vì sao? 

Gợi ỷ. 

- Lí Thông nói với Thạch Sanh nhằm mục đích cướp lấy công lao về mình. 
Câu nói thể hiện rõ nhất mục đích ấy là câu: Thôi, hây giờ nhân trời chưa sáng em 
hày trấn ngay đi. Có chuyện gì để anh ỏ nhà lo liệu. 

- Lí Thông đã đạt được mục đích nói của mình, vì sau khi nghe Lí Thống nói, 
Thạch Sanh đã vội vàng từ giã mẹ con hắn để ra đi. 

- Lí Thông đã thực hiện mục đích của mình bằng lời nói. 

- Việc làm của Lí Thông có thể coi là một hành động, vì nó là một việc làm có 
mục đích. 

b) Trong đời sống xã hội, con người luôn luôn có nhu cầu giao tiếp với nhau. 
Một trong những phương tiện vô cùng quan trọng và cần thiết để giao tiếp, đó là 
ngôn ngữ. Khi ta nói, tức là ta đã sử dụng ngôn ngữ ở dạng âm thanh để giao tiếp, 
khi đó, ta đã đồng thời thực hiện hai hành đông: hành động tạo lời và hành dộng có 
mục đích tác động đến người nghe. 

- Hành động nói là hành động có mục đích do người nói thực hiện trong khi nói. 

Ví dụ: Anh ơi, đường vào trung tâm thành phố đi hướng nào ạ! 

Thực hiện 2 hành động: 

+ Hành động tạo câu là hành động tạo ra chuỗi âm thanh. 

+ Hành dông nói - hỏi đường (mục đích) 

- Giá trị của hành động nói chính là hành động tạo lời có mục đích. Vì vậy, 
trong một hoàn cảnh nói năng cụ thể, muốn đạt hiệu quả giao tiếp cao, người tham 
gia giao tiếp cần phải biết sử dụng hành động nói thích hợp, tức là phải biết chọn 
phương tiện và nội dung diễn đạt thích hợp với khả năng tiếp nhận và suy đoán của 
người nghe. 

2. Một số kiểu hành động nói thường gìip 

a) Trong đoạn trích trên, mỗi câu trong lời nói của Lí Thông đều nhằm một 
mục đích nhất định. Những mục đích ấy là gì? 

Gợi ý: Lời nói của Lí thông gồm có bốn câu. Hãy khớp các mục đích sau vào 
các câu ấy sao cho phù hợp. 


71 



- Đe doạ. 

- Trình bày. 

- Hứa hẹn. 

- Khuyên. 

b) Chỉ ra các híànih động nói trong đoạn trích sau và cho biết mục đích của mỗi 
hành động. 

Cái Tí chưa hĩiểiu Ihếĩ y câu nói của mẹ, nó xám mật lại và hỏi hằng giọng 
luống cuống: 

- Vậy thì bữa sam con ăn ở đàu? 

Điểm thêm mộú "giáy ' nức nở, chị Dậu ngó con hằng cách xót xa: 

- Con sẽ ăn ồ mhià Nghị thôn Đoài . 

Cái Tí nghe nón giãy nảy, giống như sét đánh hên tai, nó liệng củ khoai vào rổ 
và oà lên khóc. 

[...] Chừng nh\ư llúc nãy thấy hắt cả chó lớn, chó con, cái Tí vẫn tưởng những 
con vật ấy sể đi thế mạng cho mình, cho nên nó đã vững dạ ngồi im. Bây giờ nghe 
mẹ nó giục nó phải điì, mó lại nhếch nhác, mếu khóc: 

- u nhất địnhi bìám con đấy ư? U không cho con ở nhà nữa ư? Khốn nạn 
thán con thế này! Trời oi!..* 

(Ngô Tất TỐ, Tắt đèn) 

Gợi ý: 

- Các hành đlộing nối trang đoạn tỉTSh ĩhuộe vể hai nhân vật chị Dậu và cái Tí 

(chú ý những câu Ún (đậim). 

- Lời của cái Tí: miột câu dùng dể hòỉ, một câu dùng để bộc lộ cảm xúc tuyệt 
vọng, xót xa. Lời c:ủai đhị Dậu dùng để t'hó>ng báo. 

c) Liệt kê cắc kiiểu hành động nói qịua phân tích hai đoạn trích trên. 

Gợi ý: trình bàiy '(báo tin), đe doạ., khuyên, hứa hẹn, hỏi, bộc lộ cảm xúc,... 

II. RÈN LUYỆN KS nàng 

1. Trần Quôíc Tniấm viết Hịch tướng; sĩ nhằm mục đích khích lệ tướng sĩ học tập 
cuốn Binh thư yêĩu ììược (dio chính ông soạn) và kích lệ lòng yêu nước và ý chí 
chống ngoại xârm cùm turómg sĩ. 

- Câu thể hiiệiĩi rmụtc đích nói nêu tirên là: “Nay ta chọn binh pháp các nhà hợp 
làm một quyển ;gọũ lĩà £imh thư yếu lược. Nếu các ngươi biết chuyên tập sách này, 
theo lời dạy bảo* cma tai, thì mới phải đạo thần chủ; nhược bằng khinh bỏ sách này, 
trái lời dạy bảo của ta, tức l;à kẻ nghịch thô”. 

- Câu nêu t;rêm wừa lả liời thông ỉbá( 0 , vừa là lời cầu khiến, đe doạ. Nó thể hiện 
rõ nhất cho mục đííđn chung của toàn bầi. 

2. Chỉ ra c;ác hiànih (dộmg nói và rmục đích của mỗi hành động nói trong các 
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đoạn trích sau: 

a) Tiếng chó sủa vang các xóm. 

Bà lão láng giềng lại lật đật chạy sang: 

- Bác trai đã khá rồi chứ? 

- Cảm ơn cụ, nhà cháu đã tỉnh táo như thường. Nhưng xem ỷ hãy còn lể hề lệt 
hệt chừng như vẫn mỏi mệt lắm. 

- Này, hảo hác ấy có trốn đi đâu thì trốn. Chứ cứ nằm đấy, chốc nữa họ vào 
thúc sưu, không có, họ lại đánh trói thì khổ. Người ốm rề rề như thế, nếu lại phải 
một trận đòn, nuôi mấy tháng cho hoàn hồn. 

- Vâng, cháu cũng nghĩ như cụ. Nhưng để cháo nguội, cháu cho nhà cháu ăn 
lấy vài húp cái đã. Nhịn suông từ sáng hôm qua đến giờ còn gì. 

- Thế thì phải giục anh ấy ăn mau lẽn đi, kẻo nữa người ta sắp sủa kéo vào 
rồi đấy! 

Rồi hà lão lật đật trỏ về với vẻ mật hăn khoăn. 

(Ngô Tất TỐ, Tắt đèn) 

b) Lê Thận nâng gươm lên .ỉgang đấu nói với Lê Lợi: 

- Đáy là Trời có ý phó thác cho minh công làm việc lớn. Chúng tôi nguyên 
đem xương thịt của mình theo minh công, cùng với thanh gươm thần này để háo 
đền Tổ quốc! 

(Sự tích Hồ Gươm) 

c) Hôm sau lão Hạc sang nhà tôi. Vừa thấy tôi, lão háo ngay: 

- Cậu Vàng đi đời rồi ông giáo ạ! 

- Cụ hán rồi? 

- Bán rồi! Họ vừa hắt xong. [...] 

- Thế nó cho hắt à? 

Mặt lão đột nhiên co rúm lại. Những vết nhăn xô lại với nhau, ép cho nước 
mắt chảy ra. Cái đầu lão ngoẹo về một hên và cái miệng móm mém của lão mếu 
như con nít. Lão hu hu khóc... 

- Khốn nạn... Ông giáo ơi!... Nó có biết gì đâu! Nó thấy tôi gọi thì chạy ngay 
vê, vảy đuôi mừng. Tôi cho nó ăn cơm. Nó đang ăn thì thằng Mục nấp trong nhà, 
ngay đằng sau nó, tóm lấy hai cẳng sau nó dốc ngược nó lên. 

(Nam Cao, Lão Hạc) 

Gợi ý: 

- Đoạn trích gồm nhiều hành động nói. Các hành động này là của các nhân 
vật: Bà láng giềng và chị Dậu (trong (a)), Lê Thận (trong (b)), Ông giáo, lão Hạc 
(trong (c)). 

- Trong đó, lời nói của các nhân vật nhằm mục đích: 
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+ Bà láng giềng: hỏi, khuyên, 

+ Chị Dậu: trả lời, thông báo, hứa hẹn. 

+ Lê Thận: trình bày, bộc lộ cảm xúc. 

+ Ông giáo: hỏi. 

+ Lão Hạc: thông báo, bày tỏ cảm xúc. 

3. Đoạn trích dưới đây có ba câu chứa từ hứa. Hãy xác định kiểu hành động 
nói được thực hiện trong mỗi câu ấy. 

Em đi nhanh vé chiếc giường, đặt con Em Nhỏ quàng tay vào con Vệ Sĩ. 

- Em để nó ở lại - Giọng em ráo hoảnh - Anh phải hứa với em không hao giờ 
để chúng ngồi cách xa nhau ịa). Anh nhớ chưa? Anh hứa di (h). 

- Anh xin hứa (c). 

Tôi mếu máo trả lời và đíứĩg như chôn chán xuống đất, nhìn theo cái hóng hé 
nhỏ liêu xiêu của em tôi trèo lén xe. 

(Khinh Hoài, Cuộc chia tay của những con húp hê) 

Gợi ý: Kiểu hành động nói trong các câu là: ỉ 

- Câu (a): trình bày (nêu ý kiến nhắc nhở). 

- Câu (b): cầu khiến (giục giã). 

- Câu (c): hứa hẹn. 


NƯỚC ĐAI VIỆT TA 

(Trích Bình Ngờ đại cáo - Nguyễn Trãi) 

I. VỀ TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM 

1. Tác giả 

Nguyễn Trãi (1380-1442), hiệu là úc Trai, con của Nguyễn Phi Khanh, quê 
gốc ở xã Chi Ngại, huyện Chí Linh, Hải Dương, sau dời đến làng Nhị Khê, huyện 
Thường Tín, tỉnh Hà Tây. Ông tham gia khởi nghĩa Lam Sơn với vai trò rất lớn bên 
cạnh Lê Lợi. Nguyễn Trãi trở thành nhân vật lịch sử lỗi lạc, hiếm có. Ong được 
UNE SCO công nhận là danh nhân văn hoá thế giới. 

Nguyễn Trãi để lại một sự nghiệp văn chương đổ sộ, phong phú, trong đó có 
Bình Ngô đại cáo, úc Trai thi tập, Quốc âm thi tập, Quân trung từ mệnh tập,... 

2. Hoàn cảnh ra đời của bài Cáo 

Đầu năm 1428, sau khi quân ta đại thắng (tiêu diệt và làm tan rã 15 vạn viện 
binh của giặc, buộc Vương Thông phải rút quân về nước), Nguyễn Trãi đã thừa 
lệnh vua Lê Thái Tổ (Lê Lợi) soạn thảo Bình Ngô đại cáo để bố cáo với toàn dân 
vể sự kiện có ý nghĩa trọng đại này. 
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3. Thế loại 

Cáo là một thể loại văn bản hành chính của nhà nước quân chủ, thường được 
dùng cho các phát ngôn chính thức, hệ trọng của vua chúa hoặc thủ lĩnh, nhằm 
tổng kết một công việc, trình bày một chủ trương xã hội chính trị cho dân chúng 
biết. Cáo đã có ở Trung Quốc từ thời Tam Đại. 

Cáo có thể được viết bằng văn xuôi, nhưng thường là được viết bằng biền văn. 
Được biết đến nhiều nhất trong thể loại này ở văn học chữ Hán của Việt Nam là 
Bình Ngô đại cáo (1428) do Nguyễn Trãi soạn, nhân danh vua Lê Thái Tổ tuyên 
cáo với thiên hạ về thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Minh, được viết 
theo thể văn tứ lục". (Theo Từ điển vân học Việt Nam từ nguồn gốc đến hết thê kỉ 
XIX, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001). 

4. Đoạn trích 

Văn bản này rút từ phần mở đầu bài Bình Ngô đại cáo (ì) nổi tiếng, Nguyễn Trãi 
viết để tổng kết mười năm kháng chiến chống quân Minh xâm lược. 

Đoạn trích đã thể hiện một trong những nội dung cơ bản nhất của tác phẩm, đó là 
lòng tự hào dân tộc, ý thức độc lận tự chủ đã phẳt triển đến đỉnh cao. 

II. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Văn bản Nước Đại Việt ta là phần mở đầu của bài cáo. Tuy ngắn gọn nhưng 
đoạn này nêu lên những tiền đề cơ bản, làm nổi bật những quan điểm tích cực, có ý 
nghĩa then chốt đối với nội dung của toàn bài. Nhưng tiền để đó là chân lí về nhân 
nghĩa và chân lí về sự tồn tại độc lập có chủ quyền của dân tộc Đại Việt. 

2. Cốt lõi tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi là “yên dân”, “trừ bạo”. Yên 
dân là làm cho dân được hưởng thái bình; hạnỉl phúc. Mà muốn yên dân thì trước 
hết phải diệt trừ bọn tàn bạo. 

Người dân mà tác giả nói đến ở đây là những người dân Đại Việt đang phải chịu 
bao đau khổ dưới ách thống trị của giặc Minh. Như vậy khái niệm nhân nghĩa của 
Nguyễn Trãi gắn liền với lòng yêu nước, gắn liền với quốc gia, dân tộc. 


(1) Bình Ngô dại cáo do Nguyễn Trãi thừa lệnh Lô Thái Tổ (Lô Lợi) soạn thảo là bài cáo có ý 
nghĩa trọng đại của một bản tuyên ngôn độc lập, dược công bố ngày 17 tháng Chạp năm 
Đinh Mùi (tức đầu năm 1428), sau khi quân ta đại thắng, diệt và làm tan rã 15 vạn viện binh 
của giặc, buộc Vương Thông phải giảng hoà, chấp nhận rút quân về nước. Bài cáo này được 
viết theo lối văn biền ngẫu, có vận dụng thể tứ lục (từng cặp câu, mỗi câu mười chữ ngăt 
theo nhịp 4/6), kết cấu cũng gồm bốn phần như thể cáo nói chung: 

- Luận đề chính nghĩa (từ "Từng nghe:..." đến "Chứng cứ còn ghi"); 

- Tố cáo tội ác của giặc (từ "Vừa rồi..." đến Ai bảo thần dán chịu được"; 

- Quá trình kháng chiến và thắng lợi (từ "Ta đây" đến "chưa thây xưa nay"; 

- Lời tuyên bố hoà bình (từ "Xã tác từ đây vữ ìg bền ..." đến "Ai nấy đều hay". 

Như vậy, đoạn trích Nước Đại Việt ta trong sách giáo khoa thuộc phần đầu của bài Bình 
Ngô đại cáo. 
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Những kẻ bạo ngtược mà tác giả nói đến ở đây không phải ai khác, đó chính là 
bọn giặc Minh. 

3. Để khẳng địmh chủ quyền độc liập của dân tộc, Nguyễn Trãi đã dựa vào các 
yếu tố như: nên vàm hiến lâu đời, cương vực lãnh thổ, phong tục tập quán, lịch sử 
riêng, chế độ riêng. Vói những yếu tố căn bản này, tác giả đã đưa ra một khái niêm 
khá hoàn chỉnh về qịuốc gia, dân tộc. 

So với ý thức về quốc gia dân tộc trong bài thơ Sông núi nước Nam, thì ở 

Nguyễn Trãi, ta thấy mó vừa có sự kế thừa lại vừa có sự phát huy và hoàn thiện. Ý 
thức về nền độc lập của dân tộc thể hiện trong bài Sông núi nước Nam được xác 
định ở hai phương diện: lãnh thổ và chủ quyền; còn trong bài Nước Đại Việt ta , ý 
thức dân tộc đã pháit triển cao, sâu sắc và toàn diện. Ngoài lãnh thổ và chủ quyền, ý 
thức về độc lập dân tộc còn được mờ rộng, bổ sung thành các yếu tố mới: đó là nền 
văn hiến lâu đời, đó) làt phong tục tập quán riêng, truyền thống lịch sử anh hùng. Có 
thể nói, ý thức dàn ítộe đến thế kỉ XV đã phát triển sâu sắc, toàn diện hơn nhiều so 
với thế kỉ X. 

4. Những nét đạc sắc về nghệ thuật ưong đoạn trích: 

- Tác giả sử dụng nhiều lớp từ ngữ diễn đạt tính chất hiển nhiên, vốn có lâu 
đời của nước Đạỉ Việt ta. Các từ như: từ trước, vốn xưng, đã lâu, đã chia, cũng 
khác ,... 

- Biện pháp so> sánh kêt hợp với liệt kê cũng tạo cho đoạn văn hiệu quả cao 
trong lập luận (tác giải đặt nước ta ngang hàng với Trung Hoa về nhiều phương diện 
như: trình độ chính trù, văn hoá,...). 

- Những câu Văm ỉbiển ngẫu chạy song song liên tiếp với nhau cũng giúp cho nội 
dung nghệ thật và chìâm lí mà tác giả muốn khẳng định chắc chăn và rõ ràng hơn. 

5*. Sức thuyết phục của vãn chính luận Nguyễn Trãi là ờ chỗ kết hợp chặt chẽ 
giữa lí lẽ và thực; diễn*. Qui đúng như vậy! Người anh hùng Nguyễn Trãi đã tự tin 
khăng định truyền ìthíống văn hiến lâu đời của nước Việt ta. Và quả thực chúng ta 
rất tự hào bởi trêĩn tỉhựíc tế: 

Núi sông hờ cõi dã chia 

Phong tục Bắc Nam cũng khác 

Nhân dân ta tcó* chủ quyền, có thuần phong mỹ tục riêng làm nên hai phương Bắc 
- Nam khác biệt. 'Tai cổ nền độc lập vững vàng được xây bằng những trang sử vẻ vang. 
Hùng cứ cùng Hám, Đnrờmg, Tống, Nguyên ở phương Bắc là các triều Triệu, Đinh, Lý, 
Trần ở phương Naimi. Hơm thế nữa, bao đời nay: 

Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau 

Song hào kiệt đời nào cũng cỏ 

So với Nam qiuốỉc sơn hà , khái niệm quốc gia dân tộc của Nguyễn Trãi hoàn 
thiện hơn nhiềiu. Vây là sức mạnh của nhân nghTa, một khái niệm chung chung trừu 
rírợng đã được ngưcời anh hùng dân tộc làm cho sinh động bằng chính thực tiễn lịch 
sử oai hùng của dâm tộc. 
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6*. Trình tự lập luận của đoạn trích có thể được mô hình hoá như sau: 

• • I • • • 


NGUYÊN LÍ NHÂN 
NGHĨA 


/\ 


Yêu dân 

Trừ bao 

• 






CHÂN LÍ VỂ Sự TỔN TẠI ĐỘC LẬP 
có CHỦ QUYỂN CỦA DÂN TỘC 

~T_Ị_~ 

SỨC MẠNH CỦA NHÂN NGHĨA, CỦA ĐỘC 

LẬP DÂN TỘC 


III. RÈN LUYỆN Kĩ NẢNG 

1. Cách đọc 

Đọc bằng âm điệu hùng hồn, chú ý cách ngắt giọng, thể hiện tính chất đối của 
thể văn biền ngẫu. 

2. So sánh với bài thơ Sông núi nước Nam để chỉ ra sự tiếp nối và phát triển 
của ý thức dân tộc trong đoạn trích Nước Đại Việt ta. 

Gợi ý: Xem lại câu 3 phần Kiến thức cơ bản. 

HÀNH ĐỘNG NÓI 

(Tiếp theo) 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

3. Cách thực hiện hành động nói 

3.1. Ví dụ 

a) Đánh số thứ tự trước mỗi câu trần thuật trong đoạn trích dưới đây. Xác định 
mục đích nói của những câu ấy bằng cách đánh dấu (+) vào ô thích hợp và dấu (-) 
vào ồ không thích hợp theo bảng dưới. 

(l)Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. (2)Có khi được trưng bày 
trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. (3)Nhưng cũng có khi cất giấu 
kín đáo trong rưomg, trong hòm. (4)Bổn phận của chúng ta là làm cho những 
của quý kín đáo ấy đểu được đưa ra trưng bày. (5)Nghĩa là phải ra sức giải 
thích, tuyên truyển, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả 
mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến. 

(Hồ Chí Minh, Tinh thần yêu nước của nhân dân ta) 
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Gợi ỷ. 


Cáu 

Mục đícỉì^\^^ 

1 

VÕ 

*— 

1 

1 

1 

3 

4 

5 

Hỏi 

Ị 




- 

1 

Trình bày 

-h 

r " 

+ 

— .— -- 

+ 

- 

- 

Điều khiển 


. 

- 

+ 

+ 

Hứa hen 
• 

1 

- 

— 

- - - 



• 

Bôc lô cảm xúc 
• • 


* 

- 


- 


b) Lập bảng ttrình bày quan hệ giữa các kiểu câu với những kiểu hành động nói. 
Gợi ý: Tham kỉhảio bảng sau. 


^\Kiểu câu 

Muc đícìr --- 

V 

1 Nghi vấn 

1 

1 

Cấu khiến 

Cảm thán 

Trẩn thuât 
• 

Hỏi 

+* 

- 

- 

m 

Trình bày 



- 

+ 

Điểu khiển 

•» 

+ 

•» 

m 

Hứa hen 
• 

• 

+ 

•» 

• 

Bộc lộ cảm xúc 

OI ^ .1 / 1 rA 

-« i ỉ . \ 1 4 2 

1 4/ 1 • 

+ 



I- - , ~ j L .--.~---. -- ■ ,1 - ....-- I - _J__ 

Chú thích: Dấm ('+> dìùng để chỉ mạc đích chính, chức năng chính mà kiểu câú 

biểu đạt. Dấu (-)) đlùmg để chỉ những mục đích gián tiếp mà kiểu câu có thể biểu 
đạt. 


3.2. Hoạt đ(ộnjg ígi&o tiếp bằng ngôn ngữ diỗn ra hết sức phức tạp, đa dạng. 

Người nói có thề siử dụng nhiều cách trình bày khác nhau để đạt tới một mục đích. 

Trong thực tế, dhúmg: ta thường thực hiện hành đổng nói theo các cách khác nhau 
như sau: 

a. Cách thựic Ihiện hành động nới theo lôi trực tiếp 

Để thực hiiệrn tlheỉO Hôi trực tiếp, người nói có thể dùng những động từ chỉ hành 
động nói cụ thể ísaiu: m*ời„ xin, đề nghị, yêu cầu, ra lệnh, tuyên bố, cam đoan, hứa 
hẹn, thê, mong, chuíc„ thách đố, ban hố, quyết định,.. để thực hiện hành động nói. 

Ví dụ: 

- Tôi khuy êm ơmhi kìhômg hút thuốc lá nữa (khuyên). 

- Đừng có lààmi Ồm tên thế! (ra lệnh/cấm). 

- Oi, tuyệt qmm (kdien ngợi). 

■ Trời ơi, ữheẽ mày cổ Ikhổtôi không! (than phiền). 

- Cháu xim lìỗi hăct (xdn lỗi) 

- Xin mời ccátc \vị mâmg cốc! (mời) 
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- Anh cho tôi hỏi đường ra hến xe lối nào? (hỏi) 

- Tôi tuy én hố khai mạc đại hội (tuyên bố). 

- Xin khẳng định với các đồng chí rằng, giải pháp ấy đúng (khẳng định) 

b . Cách thực hiện hành động nói theo lối gián tiếp 

Vì nhiều lý do, nhiều khi người nói không muốn nói rõ ra ý định của việc thực 
hiện hành động nói của mình. Trong trường hợp này, người nói thường dùng hành 
động nói gián tiếp, ví dụ: 

- Dùng kiểu câu trần thuật để diễn đạt hành động nói khác. 

Ví dụ: 

Bài toán này khó quá. (câu trần thuật để diễn đạt hành động điều khiển). 

- Dùng kiểu câu nghi vấn để diễn đạt hành động nói khác. 

Ví dụ: 

Cậu ngồi chờ mình một chút có được không? 

(Câu nghi vấn được dùng để diễn đạt hành động yêu cầu). 

Bác chịu khó chờ cháu một chút có được không? 

(Câu nghi vấn dùng để đề nghị). 

- Dùng kiểu câu cảm thán để diễn đạt hành động nói khác. 

Ôi, buổi trưa nay , tuyệt trần nắng đẹp! 

(Câu cảm thán dùng để nhận định). 

II. RÈN LUYỆN Kĩ NẢNG 

1. Tìm các câu nghi vấn trong bài Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn. Cho biết 
những câu ấy dùng làm gì. Vị trí của từng câu trong từng đoạn văn có liên quan 
như thế nào đến mục đích nói của nó. 

Gợi ý: 

- Tự thống kê các câu nghi vấn trong bài Hịch tướng sĩ (chú ý dựa vào các dấu 
hiệu như dấu chấm hỏi, các từ nghi vấn). 

- Những câu nghi vấn đứng ả cuối các đoạn văn thường dùng để khẳng định 
hay phủ định điều đã được nêu ra trong câu ấy, đoạn ấy. 

- Còn các câu nghi vấn đứng ở đầu đoạn thường dùng để nêu vấn đề. 

2. Nhiều người có nhận xét là trong các bài nói, bài viết của mình, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh thường kêu gọi chiến sĩ, đồng bào bằng những câu trần thuật. Hãy 
tìm những câu trần thuật có mục đích cầu khiến trong các đoạn trích dưới đây của 
Người và cho biết hình thức diễn đạt ấy có tác dụng như thế nào trong việc động 
viên quần chúng. 

a) Vì vậy, nhiệm vụ thiêng liêng của toàn dân ta lúc này là phải nàng cao 
tinh thần quyết chiến, quyết thắng, quyết tâm giải phóng miên Nam, bảo vệ 
miền Bắc, tiến tới hoà bình thống nhát Tổ quốc. 
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Hễ còn một têm mím lược trên đất nước ta, thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu, 
quét sạch nó đì. 

Đồng hào và chiến sĩ miền nam anh hùng, dưới ngọn cờ vẻ vang của Mặt trận 
Dân tộc Giải phóng, iliẽn tục tiến cồng, liên tục nổi dậy, kiên quyết tiến lên, giành 
lấy thắng lợi hoàn ttoân.. 

Quân và dán mũềm Bắc quyết ra sức thi đua yẻu nước, xây dựng chủ nghĩa 
xă hội và làm tròn nghĩa vụ của mình đối với đồng bào miền Nam ruột thịt [...]. 

(Lờn kiêm gọi cả nước tiến lên đánh thắng giặc Mĩ xám lược) 

b) Cuối cùng, ỉtôii đtể hại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân , toàn Đảng, cho 
toàn thể hộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng. 

[...] Điểu momg muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dán ta đoàn 
kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hào bình, thống nhất, độc lập, dán 
chủ và giàu mạnh, và góp phán xúrng đắng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. 

(Di chúc) 

Gợi ý: 

- Các câu trấn thiuậit có mục đích cầu khiến trong các ví dụ trên là những câu 
in đậm. 

- Việc dùng câtu Itrẩn thuật với mục đích cẩu khiến theo cách của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh có tác dlụmg làim cho người nghe (quần chúng) cảm thấy gần gũi với 
chính người đang r;a llời ktêu gọi từ đó thẫy được nhiệm vụ mà vị lãnh tụ giao cho 
cũng chính là ngiuyíện vọng của bản thản. 

3. Tìm các Câm có mục đích cầu khiến trong đoạn trích sau. Mỗi câu ấy thế 
hiện quan hệ gíữăì cỉấcỉ nltảầìn vật vầ tính cấcH nhấn vật như thê nào? 

Dê Choắt trcả hời tôii hằng một giọng' rất huân rầu: 

- Thưa anh, temi Cĩũmg muốn khòm nhưng khôn khổng được. Đụng đến việc là em 
thở rỗi, không (còm llĩơìi sức đàu mà dào hới nữa [...]. Hay hây giờ em nghĩ thế này... 
Song anh cho phép em mời dám nói.... 

Rổi Dê Chocnt lỉomlh CỊỊuanh, hâm khoăn. Tỏi phán hảo: 

- Được, chú mùìnln củ mói thẳng thừng ra nào. 

Dê Choắt nhúm tềi mà râng: 

- Anh đã ngllỉĩ nluươỉng em như thê'nảy thì hay là anh đào giúp cho em một cái 

ngách sang hên mhià (anh., phòng khi rắt lửa tối đèn có đứa nào đến hắt nạt thì em 
chạy sang... ị 

Chưa nghe Ihêĩt ciáiu, tíôi đã hếch răng lên, xì một hơi rỗ dài. Rồi với hộ điệu 
khinh khỉnh, tôii rmắỉng: 

- Hức! Thétĩịg mgtáclĩ xang nhà ta? Dể nghe nhỉ! Chú mày hỏi như cú mèo thế 

này, ta nào chị u íđưtợc. Thãi, im cái (điệu hát mưa dầm sùi sụt ấy đi. Đào tổ nông thì 
cho chết! I 
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Tôi về, không một chút hận tâm. 

(Tô Hoài, Dế Mèn phiêu lưu kí) 

Gợi ý: 

- Các câu có mục đích cầu khiến trong đoạn là: 

+ Được, chú mình 'cứ nói thẳng thừng ra nào. 

+ Anh đã nghĩ thương em như thế này thì hay là anh đào giúp cho em một cái 
ngách sang hên nhà anh., phòng khi tắt lửa tối đèn cố đứa nào đến hắt nạt thì em 
chạy sang... 

+ Thôi, im cái điệu hát mưa dầm sùi sụt ấy đi. Đào tổ nông thì cho chết! 

- Các câu trên thể hiện khá rõ tính cách của các nhân vật: Dế Choắt yếu đuối 
khiêm nhường, nhã nhặn; Dế Mèn huyênh hoang, trịch thượng. 

4. Nên dùng câu nào để hỏi người lớn trong những câu dưới đây? 

a) Bác có biết bưu điện ở đâu không ạ? 

b) Bác làm ơn chỉ giùm cháu bưu điện ở đâu ạ. 

c) Bưu điện ở đâu, hả hác? 

d) Chỉ giùm cháu bưu điện ở đâu với! 

e) Bác có thể chỉ giúp cháu bưu điện ở đâu không ạ? 

Gợi ỷ: Các câu nên chọn là (b) và (e). 

5. Trong quán ăn, một người nói với một người bên cạnh: “Anh có thể chuyển 
giúp tôi lọ gia vị không ạ?”. Theo em, trong những hành động dưới đây, người 
nghe nên chọn hành động nào? 

a) Lẳng lặng đưa lọ gia vị cho người kia. 

b) Trả lời người kia: “Có chứ ạ. Cái lọ ấy không nặng đáu màr 

c) Đưa lọ gia vị cho người kia và nói: “Mời anh ” (hoặc “Mời chự\ “Mời 
bác ”,...). 

Gợi ý: Nên chọn cách ứng xử (c). 

ÔN TẬP VỀ LUẬN ĐIỂM 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

Khái niêm luận điểm: Luận điểm trong bài văn nghị luận là những tư tưởng, 
quan điểm, chủ trương mà người nói (người viết) nêu ra ở trong bài. 

Trong bài văn nghị luận, luận điểm là một hệ thống, trong đó có luận điểm 
chính và các luận điểm phụ. 

Các luận điểm trong bài vừa liên kết chặt chẽ, lại vừa phân biệt rành mạch với 
nhau. Các luận điểm phải được sắp xếp theo một trình tự hợp lí, tập trung làm nổi 
bật nội dung chính của toàn bài. 
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II. RÈN LUYỆN Kĩ NĂNG 

1. Trong đoạn 'Văn về Nguyễn Trãi, luận điểm "Nguyễn Trãi như một tiên ông 
trong toà ngọc" là một luận điểm phụ. Tác giả phủ định vai trò ông tiên, nêu ra 
Nguyễn Trãi là coni người Việt Nam chân chính, người anh hùng dân tộc. Từ đó 
nêu luận điểm chính: '"Nguyên Trãi là người anh hùng dân tộc". 

2. Các luận điểm điược chọn pihải giải quyết vấn đề: "Giáo dục là chìa khoá 
của tương lai". Trên cơ SIỞ ấy, ta có một hệ thống luận điểm như sau: 

- Giáo dục luôin Iluổn gắn liền với mọi vấn đề của xã hội, nọ có tác dụng kìm 
nén hoặc thúc đẩy siự phát triển của xã hội. 

- Giáo dục càrug có' ý nghĩa lớn đối với sự phát triển trong tương lai của nhân 
loại, vì nó tạo ra mọ)i tiềm đề cho sự phát triển đó. 

- Giáo dục trực tiếp đào tạo nhũmg chủ nhân của xã hội tương lai. 

- Giáo dục là chìa ìkhoá cho sự phát triển khoa học, tăng trưởng kinh tế, điều 
chỉnh tỷ lệ dân số, tạo cân bằng môi trường sinh thái...đem lại sự công bằng, dân 
chủ, văn minh... 


BÀN LUẬN VỀ PHÉP HỌC 

(Luiậm học pháp - La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp) 

I. VÊ TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM 

. Tác giả 

Nguyễn Thiếp ((ỉ72.3-1804) tự iằ Khải Xuyên, hiệu lầ Lạp Phong Cư Sĩ, người 
đựơng thời kính tTọrng! gọi là La Sơn Phu Tử, quê ờ làng Mật Thôn, xã Nguyệt Ao, 
huyện La Sơn (nay tthưộc huyện Đức Thọ), tỉnh Hà Tĩnh. 

Nguyễn Thiẽip là ngư<ời "thiên tư sắng suốt, học rộng hiểu sâu", từng đỗ đạt, 
làm quan dưới triều L<ê nhưng sau đớ từ quan về dạy học. 

2. Thể loại 

Thời xưa, tấm Là nnôỉt loại văn thư của bề tôi, thần dán gửi lên vua chúa để trình 
bày sự việc, ý kiếm, đề nghị. 

3. Tác phẩim 

Bàn luận vế pìhẽ.p học là phần trích từ bài tấu của Nguyễn Thiếp gửi vua 
Quang Trung vào tlhámg 8 năm 1791. Văn bản chi rõ mục đích của việc học là để 
làm người có đạo đức, có tri thức, góp phần làm hưng thịnh cho đất nước. 

II. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

L Đoạn đđu của bài ttrích (từ Ngọc không mài... đến... những điều tệ hại ấy), 
tác giả nêu lên rraục đích chân chính cửa việc học và thực trạng tiêu cực của việc 
học đang hiện hàinh.. Việc Ỉ1ỌC vốn mang một ý nghĩa cao quý: "Biết rõ đạo". Tức là 
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học để biết cách làm người, học để sống tốt, cư xử đúng chuẩn mực. " Ngọc không 
mài, không thành đồ vật", con người không học hành, tu dưỡng thì chẳng thành 
được con người có khả năng làm việc tốt, giúp ích cho đời. Dưới thể chế phong 
kiến theo Nho giáo xưa, học hành, thi cử còn là con đưcmg trực tiếp dẫn đến chốn 
quan trường, là cơ hội để một đấng nam nhi góp sức mình cho đất nước. 

2. Nhưng chính điều này dẫn đến những biểu hiện tiêu cực trong việc học: học 
vì mục đích thực dụng (tiến thân, làm quan, cầu danh lợi), chạy theo hình thức mà 
quên đi ý nghĩa chân chính của việc học. Những con người theo sự học giả dối như 
vậy, nếu thành đạt, ắt sẽ dẫn đến những "nịnh thần", trở thành sâu bọ đục khoét, 
làm cho "nước mất, nhà tan". La Sơn Phu Tử đã thẳng thắn nhìn vào thực tế và đúc 
thành những lời tâu xác thực, đầy tinh thần trung thục dâng lên Quang Trung. 
Nhưng giải quyết thực trạng đáng buồn của việc lựa chọn ấy bằng cách nào? Tiếp 
theo Nguyễn Thiếp mới trình tấu về quan điểm, phương pháp học tập đúng đắn. 

3. Để khuyến khích việc học, Nguyễn Thiếp khuyên vua Quang Trung: Việc 
học phải được tiến hành dưới một hình thức phổ biến. Làm thế nào để tất cả mọi 
người đểu ý thức được việc học và có thể học ở bất kì đâu: "Thầy trò của phủ, 
huyện, các trường tư, con cháu các nhà văn võ, thuộc lại ở các trấn cựu triều, đều 
tuỳ đâu tiện đấy mà đi học". 

4. Nói về phép học, Nguyễn Thiếp cho rằng học phải theo trình tự trước - sau, 

thấp - cao: "Lúc đầu học Tiểu học để hồi lấy gốc. Tuần tự tiến lên...". Nghĩa là 
người học phải bắt đầu từ những kiến thức có sở, nền tảng. Học rộng là cần thiết 
song cần phải biết suy nghĩ để thâu tóm những cái tinh tuý, cốt lõi nhất. Đặc biệt, 
học phải đi đôi với hành, kiến thức trong sách vở phải được thể nghiệm vận dụng 
vào thực tiễn đời sống: "Theo điều học mà làm". Có như thế thì người học mới có 
khả năng lập công trạng thể hiện điều học được thành hành động, giúp cho đất 
nưóc "vững yên”, "thịnh trị". • ụ ụ 

Ở thời đại nào cũng cần đến sự học chân chính. Đây là phương cách căn bản 
để phát triển, tiến bộ. Điều Nguyễn Thiếp nói đúng cho mọi thời đại. 

5*. Sơ đồ lập Ịuận của đoạn văn 






III. RÈN LUYỆN Kì NĂNG 

1. Cách đọc 

I , • 

Đây là bài tấu, cắn đạc với tiết tấu chậm, rõ ràng, rảnh mạch. 

2. Phân tích sự cần thiết và tác dụng của phương pháp “học đi đôi với hành”. 

Tham khảo đoạn văn sau: 

... "Nước ta cũng giống nhiều nước khác ỏ Phương Đông, thời gian tồn tại của 
chế độ phong kiến quá dài. Thừa hưởng cái khung học thức trường ốc và sách vở 
của Trung Hoa, giáo diềc nước ta trong một thời gian không hề ngắn chỉ nặng nê vê 
lí thuyết. Cách học theo kiểu ấy ngày nay quả thực không thể đáp ứng tốt nhu cẩu 
đang phát triển rất nhanh của cuộc sống ... 

Phương pháp "học đi đỏi với hành' mang lại hiệu quả rất cao. Nhờ việc thực 
hành mà người học luôn luôn kiểm tra được kiến thức của mình, từ đó có thể phát 
huy sở trường, nâng lực hoặc cũng có thể điều chình hoạt động của mình. Hành 
cũng là cách tốt nhất giúp hiến những tri thức của chúng ta thành những kĩ năng, 
kĩ xảo nghê nghiệp. Mà kĩ năng kĩ xảo càng thành thạo hao nhiêu thì hiệu quả 
công việc của chúng ta tốt hăy nhiêu...". 

(NgôTuẩn) 

VIẾT ĐOẠN VẢN TRÌNH BÀY LUẬN ĐIÊM 
I. KIẾN THỨC CÚ BẢN 

1. Luận điểm trung bài làm vãn 

Luận điểm iằ yếu tớ quan trọng nhất tạo nền nội dung bài vãn nghị luận. 
Không có luận điểỉỉĩi không thể có bài vãn nghị luận. Bên cạnh luận điểm, luận đề, 

. y u ậ n chiing cũng là những yếu lố góp phần tạo thành nội dung một bài văn 
nghị luận. 

Luận điểm là những ỷ lởn trực tiếp phục vụ cho việc làm sáng rõ tư tưởng chung 
của cả bài văn nghị luiậm. Đó là ý kiến được coi là đúng là phù hợp của người viết về 
sự vật, sự việc, vâm đề.... được nêu ra, được bàn luận trong bài văn. 

2. Cách trình bày luận điểm 

2.1. Đọc các đloạin vãn sau và trả lời câu hỏi. 

■ * , 

a) Huống gi tllĩàinlỉ Đại La, kinh đô cũ của Cao Vương: Ở vào nơi trung tâm 
trời đất; được căi ỉthếnồng cuộn hổ ngồi. Đã đúng ngôi nam hắc đông tây ; lại tiện 
hướng nhìn sông dỉựca múi, Địa thế rộng mà hằng; đất đai cao mà thoáng. Dân cư 
khỏi chịu cảnh khcốn klũổ ngập lụt; muôn vật cũng rất mực phong phú tốt tươi. Xem 
khắp đất Việt ta , cchũ mơi nãy là thắng địa. Thật là chốn tụ hội trọng yếu của bốn 
phương đất nước; ccũrng lù nơi kinh đô bậc nhất của dế vương muôn đời. 

(Lí Công Uẩn, Chiếu dời đô) 
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b) Đồng bào ta ngày nay cũng rất xứng đáng vin tổ tiên ta ngày trước. Từ các cụ 
già tốc bạc đến các cháu nhi đồng trẻ thơ, từ những kiều bào ở nước ngoài đến những 
đồng bào ỏ vùng tạm chiếm, từ nhân dân miền ngược đến, miên xuôi, ai cũng một lòng 
nồng nàn yêu nước, ghét giặc. Từ những chiến sĩ ngocr mặt trâm chịu đói mấy ngày đê 
bám sát lấy giặc đặng tiêu diệt giặc, đến những công chức ở hậu phương nhịn ăn đế 
ủng hộ bộ đội, từ những phụ nữ khuyên chồng con di tòng quản mà mình thì xung 
phong giúp việc vận tải, cho đến các bà mẹ chiến sĩ săn sóc yêu thương bộ đội như con 
dẻ của mình. Từ những nam nữ công nhân vả nông dân thi dua tàng gia sản xuất, ■ 
không quản khó nhọc để giúp một phần vào kháng chiến, cho đến những dồng bào 
điền chủ quyên đất ruộng cho Chính phủ,... Những cử chỉ cao quý đó, tuy khác nhau 
nơi việc làm, nhưng đều giống nhau nơi nồng nàn yêu nước. 

(Hồ Chí Minh, Tinh thần yêu nước của nhãn dân ta) 

- Đâu là những câu chủ đề (câu luận điểm) trong mỗi đoạn văn? 

- Câu chủ đề trong từng đoạn được đặt ở vị trí nào (đầu hay cuối đoạn)? 

- Trong hai đoạn văn trên, đoạn nào được viết theo cách diễn dịch và đoạn nào 
được viết theo cách quy nạp? Phân tích cách diễn dịch và quy nạp trong mỗi đoạn văn. 

Gợi ý: 

- Câu chủ đề của đoạn văn (a) là: (Thành Đại La) Thật là chôn tụ hội trọng 
yếu của bốn phương đất nước; cũng là nơi kinh đô bậc nhất của đế vương muôn 
đời . Câu chủ đề trong đoạn văn (b) là: Đồng hào ta ngày nay cũng rất xứng đáng 
với tổ tiên ta ngày trước (ý nói tinh thần yêu nước). 

- Câu chủ để trong đoạn (a) nằm ở cuối đoạn, câu chủ đề trong đoạn (b) nằm ở 
đầu đoạn. 

- Đoạn (a) được viết theo cách quy nạp. Các câu từ đầu đến trước câu cuối nêu 
những dẫn chứng, câu cuối tổng hợp lại thành luận điểm. Đoạn (b), ngược lại được 
viết theo cách diễn dịch. Câu đầu nêu chủ đề, các câu sau đưa ra những luận cứ để 
minh hoạ cho luận điểm ấy. 

2.2. Đọc đoạn vãn sau và trả lời câu hỏi. 

ở màn đầu chương XIII, cảnh nhà vợ chồng địa chủ Nghị Quế, Ngô Tất Tô 
cho bưng vào đấy một cái rổ nhún nhìn bốn chó con. [...] Quái thay là Ngô Tất Tô. 
Mới xem, ai cũng thấy vợ chồng địa chủ cũng chỉ như mọi người khác thích chó, 
yêu gia súc, tưởng người lành hoặc kẻ bất lương cũng không khác nhau gì lắm 
trong việc nuôi chó con. Thằng chồng le te cho chó ăn cơm, ôn tồn hỏi vê chó, rồi 
xem tướng chó. Hắn sung sướng. Vợ hắn và hắn bù klĩú [...] với nhau trên cáu 

chuyện chó con. Ay thế rồi là dùng đùng giở giọng chó mủ ngay với mẹ con chị 
Dậu đứng đấy. Đoạn này, khá lắm, bác Tố ạ! Cho thằng nhà giàu rước chó vào 
nhà, nó mới càng hiện chất chó đểu của giai cấp nó ra. 

(Nguyễn Tuân, Truyện 'Tắt đèn" của Ngô Tất Tố) 

a) Lập luận là gì? Tim luận điểm và cách lập luận trong đoạn vãn trên. 
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b) Cách lập luận trong đoạn vãn trên có làm cho luận điểm trờ nên sáng tỏ, 
chính xác và có sức thuyết phục mạnh mẽ không? 

c) Em có nhận xét gì vể việc sắp xếp các ý trong đoạn văn vừa dẫn? Nếu tác 
giả xếp nhận xét Nghị Quế "đùng đùng giở giọng chó má ngay với mẹ con chị 
Dậu" lên trên và đưa nhận xét “vợ chồng địa chủ cũng...thích chó, yêu gia súc ” 
xuống dưới thì hiệu quả của đoạn văn sẽ bị ảnh hướng như thế nào? 

d) Trong đoạra V'ăn, những cụm từ chuyện chó con, giọng chó má, thằng nhà 
giàu rước chó vào nhà, chất chó đểu của giai cấp nó được xếp cạnh nhau. Cách 
viết ấy có làm cho sự trình bày lưậrs điểm thêm chặt cỊiẽ và hấp dẫn không? Vì 
sao? 

Gợi ý: 

a) - Xem khái niệm luận điểm ở phần trên (mục 1). 

- Luận điểm trong đoạn ván trên là: Cho thằng nhà giàu rước chó vào nhà, nó 
mới càng hiện chất chó đểu của giai cấp nó ra. 

- Cách lập luận trong đoạn vãn trên là lập luận theo kiểu dùng phép tương 
phản. 

b) Lập luận theo cách của Ngô Tất Tố tạo cho đoạn văn rất giàu sức thuyết 
phục. Chính, việc b'ắt đáu từ cái sở thích của Nghị Ọuế cũng như cái gọng chó má 
mà hắn ta đã dùng với chị Dậu, mà cái luận điểm mà tác giả đưa ra ở cuối đoạn hấp 
dẫn và thuyết phtục hơn, 

c) Các ý troing: đơạn văn rất hấp dẫn. Nếu đưa luận điểm “ đùng đùng giở giọng 
chó má ngay với ntíẹ con chị Dậu" liên trên và đưa nhận xét “vợ chồng địa.chù...yêu 
gia súc" xuống dưới sẽ không làm nổi bật được luận điểm “ chất chó đểu của giai 
cáp nó . 

d) Việc đạt ĩnhiững cụm từ chuyện chó con , giọng chó má, thằng nhà giàu rước 
chó vào nhà, ch cất ichó đểiu của gian cấp nó được xếp cạnh nhau chính ià cách thức 
để Nguyễn Tuâm làm cho đoạn văn của mình tập trung vào một ý chung, làm nổi 

bật bản chất thú vậit của bọn địa chữ. 

• » • 

II. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG 

L Các câu vãm của Hồ Chí Minh và Nguyễn Tuân có thể được Viết lại thành 
luận điểm như sau:: 

a) Cần phải viíết ngắn gọn. rõ ràng. 

b) Nguyên IHỔng không chỉ dam mê viết mà còn muốn truyền nghề cho các 
bạn trẻ. 

2. Phân tích đ( 0 ạn văni của Hoàii Thanh trong Thi nhân Việt Nam 

- Luận điiểrni tcủía đoạn vãn đưrợc nêu ra ngay trong câu mở đầu: " Tôi thấy Tê 
Hanh là ngườĩi tììnầ ỉắm". Để làm sáng tồ uận điểm này, tác giả đã trình bày các 
luận cứ: 

-4- Tế Hanh đă ghi được nhũng nét rất thần tình về cảnh sinh hoạt chốn quê hương. 
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+ Thơ Tế Hanh đưa ta vào một thế giới rất gần gũi với mỗi con người. 

— Hai luận cứ trên được trình bày theo một trình tự hợp lý. Tác giả xuất phát từ 
những nhận định chính xác về Tế Hanh (một người rất tinh tế, có thể nghe thấy 
những điều không hìnn sắc, không thanh âm) đến những nlhận định cũng rất chính 
xác về thơ Tế Hanh (đưa ta vào thế giới gần gùi mà ta chỉ cảm thấy một cách mờ 
mờ). Luận cứ thứ hai là hệ quả từ luận cứ thứ nhất. Điều đó tạo cho đoạn văn sự 
hợp lý và tính lô-gíc. 

3. Đối với các luân điểm được nóu ra, cần sử dụng các luận cứ, các dẫn chứng 
cụ thể, sát hợp. 

a) Học phải kết hợp vơi làm bài ặp thì mới hiếu bài 

Có thể làm sáng tỏ luận điểm tron bằng các luận cứ và dẫn chứng sau: 

- Học là để nắm bắt tri thức. Nắm bắt tri thức rất quan trọng nhưng củng cố 
những tri thức đã nắm bắt được còn quan trọng hơn. 

Có thể lấy các dẫn chứng trong thực tế và trong học tập để chứng minh. Một 
người khi học lý thuyết có thể đạt kót qua cao nhưng anh ta khống chú ý đến việc thực 
hành. Kết quả là những kiến thức thu nhận được nhanh chóng rơi rụng đi mất khiến 
cho khi tiếp xúc với công việc thực tế, anh ta đa hết sức vất vả. 

- Việc làm bài tập đều đặn, thường xuyên là cách củng cố tri thức hiệu quả nhất. 

Chứng minh: với những người chầm chỉ làm bài tập, những kiến thức họ thu 
nhận được không những được cung cố mà còn được nâng cao, hoàn thiện hơn khi 
được tiếp xúc với thực tế vô cùng phong phú. 

b) Học vẹt không phát triển được năng lực suy nghĩ 

— Trước hết cần phải giải thích rồ; Học vẹt n nghía lằ như thê nào? 

."Học vẹt" nghĩa là chỉ nói theo như con vẹt, nói mà không hiểu mình đangmói 
cái gì. Nhiều người khi học chỉ cố học thuộc lòng, không chứ ý đến việc phân tích, 
khái quát. Kết quả là khi làm bài, anh ta có thể nói rất đúng ý thầy cô, được điểm 
rất cao nhưng kỳ thực là không hiểu được bản chất cùa vấn đé. 

- Học vẹt làm cho trí não trở nên lười biếng. 

Do không sử dụng tư duy phân tích, giải thích... nên các kỹ năng này của 
người học vẹt không được rèn luyện thường xuyên. Kết quả là khi tiếp xúc với thực 
tế, cần sử dụng các kỹ năng này một cách tích cực, họ đã gặp nhiều khó khăn. 

4. Để làm sáng tỏ luận điểm "Vãn giải thích cần phải viết cho dễ hiểu'\ có thể 
đưa ra các luận cứ: 

- Mục đích của văn giải thích là để giải thích cho người đọc hiểu rõ về một 
vấn đề nào đó. 

- Nếu viết khồng dẻ hiểu, người đọc từ chỗ khó tiếp nhận lời vãn lại càng khó 
có thể hiểu được vấn đề người viết muốn trình bày. 

- Bởi vậy, khi viết cần sử dụng lối viết rành mạch, giản dị, tránh dùng những 
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từ ngữ quá cầu kỳ, những câu có cấu trúc phức tạp, cản trở quá trình tiếp nhận văn 
bản. 

- Ngoài ra, khii wiốt cũng cần phiải chú ý đến đối tượng tiếp nhận để sử dụng 
ngồn ngữ phù hợp ừhì miới đạt được hiệu quả cao. 

Các luận cứ ttrôin ccầin phải được trầnh bày theo một trình tự hợp lý. Từ giải thích 
khái niệm đến sử diụnig thủ pháp nẽu vãn đề, tiếp đó !à đưa ra luận cứ chính, cuối 
cùng có thể sự dựng rmộft luận cứ bổ suing để hoàn thiện luận điểm nói trên. 


LUYỆN TẬP VỀ 

•* • 

XÂY DỰNG VÀ TRÌNH BÀY LUẬN ĐlỂM 

I. CHUẨN BỊ ở NIHÀ 

Đề bài: "Hãy V’iểứ một bài báo tiỉiờn g để khuyên một sô' bạn trong lớp cần học 
tập chăm chỉ hơn ". 

1. Phân tích cđề 

- Thể loại; viănt nịghiị liaận (về miột vẩn đề trong học tập). 

- Nội dung: Ikhmy/êni bạn học tậỊp chăm chỉ. 

- Hình thức: báo tưíờrug. 

- Đối tượng itiếp mhiận: bạn cùng hớp. 

Ngoài các yếu tố vể thể loại, mộii dung chi phối trực tiếp đến cấu trúc, ngôn 
ngữ, giọng điệư ctủat bải văn, hai yếuPtíS hình thức và đối tượng cũng rất quan trọng. 
Với hình thức bám Itưcờnìg và đối tượng là bạn bè, người viết có thể sử dụng nhiều 
giọng điệu khá<c mhaau,, nlhiều từ ngữ <quieni thuộc, gần gũi hằng ngày. 

2. Tự lập đàm ý đíể đôi chiếu, hotàm thiện trong giờ luyện tập trên lớp. 

II. RÈN LUYỆN Kĩ NĂNG 

1. Xây dựnig hệỊ thìốmg luân điểnn 

Trong hệ thổíng lmậin điểm mà imồt bạn trong lớp đưa ra, các ý chưa được sắp 
xếp lô-gíc, hợp lý/. Wí diỊỊ như câu a) và câu b) không ăn nhập với nhau ("nhiều bạn 
học giỏi..." thì khiômg ithể khiến cho các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh lo buồn. 

Có thể sắp xếprìạii hiệ thống luận cSiểim trên như sau: 

Câu a) —> câui c) ~> câu e) —> cãu b) -» câu d). 

2. Trình bày lluíận: điiểm 

a) Trong nihũíng câm được dẫn, câiu (3) hay hơn cả vì thể hiện được tình cảm, 
cảm xúc (lòng ỉrmonỊg anmôrì bạn tiến bộ) cùa người viết được bộc lộ rõ ràng, do đó 
hiệu quả thuyết plhụtc sẽ cac hơn. 

b) Cách sắip xếp cáiC luận cứ theo trình tự trong sách đã thể hiện tính lô-gíc, 

chặt chẽ: i 
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- Ba câu đầu là hệ thống lập luận theo hướng thuận: 

+ Câu (1) nêu một vấn đề về tương lai, trong đó trình độ khoa học - kỹ thuật 
và văn hoá - nghệ thuật ngày một nâng cao. 

+ Câu (2) xác định vai trò của tri thức trong xã hội đó. 

+ Câu (3) được suy ra từ câu (2): muốn có tri thức thì phải chăm chỉ học tập. 

- Câu (4) là một kết luận có tính tất yếu và giàu sức thuyết phục. 

c) Cách kết đoạn như của bạn ("Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi muốn vui vẻ 
phỏng có được không?") có những đặc điểm: 

- Cách viết đó tạo ra một giọng điệu tinh nghịch (thậm chí hơi suồng sã), điều 
đó có thể làm giảm tính thuyết phục của đoạn văn. 

- Để kết luận được như vậy, cả bài văn cũng phải có một giọng điệu tương tự thì 
mới phù hợp. Điều này thật khó tạo được hiệu quả như ý muốn. 

Nói chung, để kết thúc đoạn văn này có thể sử dụng nhiểu cách khác nhau, 
nhiều giọng điệu khác nhau nhưng điều chủ yếu nhất là những giọng điệu đó phải 
xuất phát từ (và cũng phải thể hiện được) một tình cảm bè bạn chân thành, từ lòng 
mong muốn thực sự cho sự tiến bộ của bạn cũng như của cả tập thể lớp. 

d) Nếu kết luận theo hướng trên (câu chủ để ở cuối đoạn) thì đây là một đoạn 
văn được viết theo lối quy nạp. 

Có thể biến đổi đoạn văn này thành đoạn văn diễn dịch nhưng phải thay đổi 
cách dẫn dắt, chuyển ý. 

Ví dụ: 

"Người học sinh hôm nay càng ham chơi, không chăm học thì ngày mai càng 
khó có thể làm được việc gì có ý nghĩa, và do đó càng khó có được niềm vui trong 
cuộc sống. Điều đó được giải thích như sau: cùng với sự phát triển như vũ hão của 
khoa học - kỹ thuật, xã hội càng ngày càng phát triển, càng đòi hỏi con người phải 
được trang bị hệ thống tri thức tiên tiến...". 

3. Trình bày các luận điểm chủ yếu đã được chuẩn bị ở nhà. 

4. Với luận điểm "Đọc sách là công việc vô cùng bổ ích vì nó giúp ta hiểu biết 
thêm về đời sống", có thể viết đoạn văn theo những luận cứ sau: 

- Sách là kho tàng tri thức khổng lồ của nhân loại. Sách cung cấp cho ta 
những tri thức về hầu hết các lĩnh vực của đời sống. 

- Tiếp xúc với sách, con người có cơ hội tiếp xúc với toàn bộ kho tàng văn hoá 
của văn minh nhân loại. Đó là một phương tiện không gì thay thế được. 

— Bởi vậy, đọc sách là công việc vô cùng bổ ích mà qua đó, con người có thể 
không ngừng làm giàu vốn tri thức của mình. 
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VIẾT BÀI TẬP LÀM VÃN số 6 - VĂN NGHỊ LUẬN 

ịlàm tại lớp) 

I. ĐỂ BÀI THAM KHẢO 

Đề 1: Dựa vào các văn bản Chiếu dời đó và Hịch tướng sĩ, hãy nêu suy nghĩ 
của em về vai trò của những ngurờỉi lãnh đạo anh minh như Lí Công uẩn và Trần 
Quốc Tuấn đối với vận mệnh đỉất nước. 

Đề 2: Từ bài Btàỉì! luận về phép học của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, hãy nêu 
suy nghĩ về mối quan hệ giữa ta học v ’ và “hành”. 

Đề 3: Câu nói của M. Go-rơ-kâ “Hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức, chỉ có 
kiến thức mới là com đường sống” g ợi cho em những suy nghĩ gì? 

II. GỢI Ý DÀN BÀI 

Đề 1: Dựa vào cấc văn bán Chiếu dời đô và Hịch tướng sĩ, hãy nêu suy nghĩ 
của em về vai trò của những ngiườâ lẵnh đạo anh minh như Lí Công uẩn và Trần 
Quốc Tuấn đối với vận mệnh đất nước. 

a) Mở bài. 

- Giới thiệu khìái quán về lịclh sảr (đấu tranh và xây dựng đất nước hào hùng của 
dân tộc ta. 

- Trong sự nghiệp ấy, các V'ị anh hùng dân tộc, các vị vua anh minh có công 
lao rất lớn. 

b) Thân bài. 

- Vai trò của LỊ Cộng uẩn; 

+ Thẳng thắn vầ cạn kẽ chỉ ra nhũng hạn chế của viẹc định đô lâu ở Hoa Lư. 

+ Khẳng định việc dời đồ là huâm theo “mệnh trời” - đó là một cái nhìn thấu 
suốt lịch sử bằng tài năng và bằng tấm lòng yêu nước thương dân sâu sắc. 

+ Nhìn ra những thuận Sợi miamg tính dài lâu cùa nơi định đô mới. 

- Vai trò của Trần Quốc Tuáín: 

+ Phân tích miục đích viết bàii hịch của Trần Quốc Tuấn. 

+ Tác dụng cửa những lời khích lệ của người tướng quân đối với binh sĩ và với 
vận mệnh quốc gia.. 

c) Kết bài. 

Khẳng định lại vai trò.của các v ị vua anh minh, của các vị tướng soái đối với 
vận mệnh của dân ttộc. 

Đề 2: Từ bài Bàn luận vé phép hiỌC của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, hãy nêu 
suy nghĩ về mối quiarn hệ giữa “học*” và “hành”. 

a) Mở bài. 

- Khẳng định hiọc dí đỏi với híàmh là điều quan trọng trong phương pháp học tập. 


90 



- Khẳng định ý kiến của La Sơn Phu Tử khi bàn về phép học là đúng đắn. 

b) Thân bài. 

- Giải thích câu nói: Thế nào là “Học đi đôi với hành”? 

- Để thực hiện câu nói trên cần phải làm gì? 

+ Hiểu lí thuyết để ứng dụng vào cuộc sống có hiệu quả. 

+ Học kiến thức để rèn giũa phẩm hạnh đạo đức từ các môn khoa học xã hội 
nhân vãn, để ứng dụng sáng tạo từ các môn khoa học tự nhiên. 

- Tác dụng của việc học đi đôi với hành. 

+ Khẳng định được con đường chiếm lĩnh tri thức là đúng đắn. 

+ Phát huy được sự chủ động và sáng tạo trong học tập. 

- Song song với việc thực hiện tốt những điều trên, cần phe phán thói học vẹt, 
học chay, lười học,... 

c) Kết bài. 

Khẳng định cách học đã nêu là hoàn toàn đúng đắn. 

Đề 3: Câu nói của M. Go-rơ-ki “Hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức, chỉ có 
kiến thức mới là con đường sống ” gợi cho em những suy nghĩ gì? 

a) Mở bài. 

- Giới thiệu câu nói của Go-rơ-ki. 

- Nêu ý nghĩa của câu nói. 

b) Thân bài. 

- Giải thích câu nói của Go-rơ-ki: Tại sao nói sách là nguồn kiến thức? 

+ Sách lưu giữ tri thức của nhân loại hàng ngàn năm nay. 

+ Sách là nguồn cung cấp kiến thức về mọi lĩnh vực vượt qua thời gian và 
không gian. 

- Tại sao nói: Chỉ có sách mới là con đường sống? 

+ Sách ở đây ý nói là sự học. 

+ Cuộc sống luôn cần tri thức không chỉ để mở mang hiểu biết mà trước hết, 
nó giúp chúng ta có một cái nghề chân chính để tồn tại. 

+ Cuộc sống càng phát triển, người ta càng cần phải học tập nhiều hơn. 

+ Nêu những tác dụng của sách. 

- Bài học rút ra cho bản thân: 

+ Phải yêu quý và trân trọng sách. 

+ Phải coi trọng sự học và lựa chọn phương pháp học cho đúng đắn và hiệu quả. 

c) Kết luận. 

Khẳng định lại vai trò lớn lao của sách đối vói nhân loại và đối vói mỗi chúng ta. 
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THUẾ MÁU 

(Trích Bản án chế độ thực dân Pháp - Nguyễn ÁI Quốc) 

I. VỂ TÁC PHẨM 

Vãn bản này được trích từ chưíơn g I cuốn Bản án chế độ thực dân Pháp — một 

tác phẩm chính luận cửa Nguyễn Ái Quốc viết bằng tiêng Pháp, xuất bản lần đầu 
tiên tại Pa-ri nănn 1925, xuất bản llầra điu tiên ở Việt Nam năm 1946. Đây là tác 
phẩm từng gây tiếng vang lớn trẽn khắp thế giới bởi nó đã vạch trần bản chất tàn 
bạo, xảo trá phía sam llớp vỏ lừa bỊp "Bình đẳng, bác ái" của chủ nghĩa thực dân. 

II. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Nhận xét về cách đặt tên chương, tên các phần trong văn bản. 

- Cách đặt tẽn chiưcmg, tên các phần trong văn bản phản ánh rất chính xác thực 
tế cuộc sống, gợi đlược sự cảm pthẫ n tlrorng lòng người đọc cũng như chứng tỏ tinh 

thần chiến đấu mtạnìh mẽ và sự phtê phán triệt để của Nguyễn Ái Quốc. 

- Thuế máu là cái tên chương rít sắc sảo khi nó phản ánh rất đúng thực tế ở 
thuộc địa khi dân chúíng phải chị u đủ những thứ thuế bất công vô lí. Nhưng xót xa 
hơn, tàn nhẫn hơm là họ bị rơi vào hơàm cảnh bị bóc lột xương máu, thậm chí mất 
cả mạng sống củ;a ĩtnìmhi. 

- Trong chươmg, trĩnh tự và têin gọi các phần gợi lên rất rõ quá trình lừa bịp, 
bóc lột tàn tệ cửa ỉbọm thực dân. Đó là một quá trình bóc lột rất tinh vi từ Chiến 
tranh và những rtgtttờii hidn xứ đèn Chế độ lính tình nguyện để rồi, cuối cùng tác giả 
chỉ ra Kết quả của :Sự‘lư sinh rất vô nghĩa của những người dân bản địa. 

2. a) Thái đ<ộ icủía <các quan cai trị thực dân đô với người dân thuộc địa ở hai 
thời điểm trước Cĩhiỉếni tnanlh và khi chiến tranh xảy ra. 

- Trước chiến tnanih, họ bị xem là “ những tên da đen hẩn thỉu... giỏi lắm thì 
cũng chỉ biết kéo xte hay và ăn đòn của các quan cai trị nhà ta”. 

- Khi chiến ttrambì bòinig nổ, lập tức họ được các quan cai trị tâng bốc lên, khoác 
cho những danh Ihiệu caio quý và rồỉ điy họ đi khắp các chiến trường. 

Cách đối xur củai bọn thực dân tộ rõ bán chất bi ổi và thủ đoạn lừa bịp của 
chúng. Những nigưrời An Nam, vô hình trung đã trở thành vật hi sinh, trở thành 
những tấm lá chẳn chìo Pháp trên khắp các chiến trường. 

b) Số phận bi íthẳim của những người dân thuộc địa trong các cuộc chiến tranh 
phi nghĩa của thực (dâm: 

- Họ phải đột ngộtt xa gia đình, quê hương vì những mục đích vô nghĩa, vì 
những vinh dự hão ỉhiuyển. 

- Họ bị biếm tttiàmh những vật hi sinh cho lợi ích của bọ cầm quyền (phơi thây 
trên các bãi chiếm ttrưíờmg châu Âu, Ibỏ xác tại những miền hoang vu thơ mộng,...). 

- Những ngurờii kiìômg trực tiếp ra trận thì cùng bị vắt kiệt sức trong các xưởng 
thuốc súng ghê ttởrm hioặc bị nhiễm bời muôn vàn các chất độc hại khác mà chết. 
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Cuối đoạn, tác giả còn nêu ra con số chính xác vể sự hi sinh của những người 
bản địa cho những mục đích xấu xa của thực dân (Tổng cộng có bảy mươi vạn 
người bản xứ đặt chân lên đất Pháp ỉ và trong số ấy, tám vạn người không bao giờ 
còn trông thấy mặt trời trên quê hương đất nước mình nữa). 

3. a) Các thủ đoạn và mánh khoé bắt lính của bọn thực dân: 

- Lùng ráp, vây bắt, cưỡng bức người ta phải đi lính. 

- Lợi dụng chuyện bắt lính mà doạ nạt, đe nẹt những nhà giàu để kiếm tiền. 

- Sẵn sàng trói, xích, nhốt người ta như súc vật hoặc đàn áp ngay nếu có ai 
chống đối. 

b) Chiêu bài “tình nguyện” hay chính là những trò bịp bợm của bọn cầm quyển. 

- Song song với những biện pháp rất mạnh tay trên, bọn thực dân vẫn tích cực 
rêu rao về sự đầu quân tình nguyện của những người dân thuộc địa. 

- Thế nhưng thực ra, không hể có sự hiến dâng tình nguyện xương máu nào 
hết. Thực tế, để không bị bắt lính, người dân thuộc địa hoặc phải bỏ trốn, hoặc phải 
đút lót. Cũng có khi, họ thậm chí phải tìm cách tự làm cho mình bị nhiễm các loại 
bệnh nặng nhất để không phải đem thân ra lính. 

4. Kết quả sự hi sinh của những người dân thuộc địa được trả bằng những cái 
giá thật là tàn tệ: 

- Chiến tranh kết thúc cũng là lúc những lời hứa trước đây của cấc ngài cũng 
tự dưng biến mất. Những người từng hi sinh sương máu cho mẫu quốc, những 
ngưòi trước đây đã từng được tâng bốc thì giờ đây hỡi ôi lại trở về với “cái giống 
người hèn hạ” như xưa. 

- Bộ mật lừa bịp của bọn thực dân được bộc lộ trắng trợn khi bọn chúng cướp 
hết những của cải mà người lính mua sắm được, đánh dập họ vô cớ hay đối xử với 
họ như súc vật vậy. 

- Bỉ ổi hơn, nhằm vơ vét cho đầy túi, bọn thực dân còn cấp cả môn bài bán lẻ 
thuốc phiện cho thương binh người Pháp hay vợ con của tử sĩ người Pháp. Cách 
“báo ơn” ấy không chỉ càng làm cho những người Pháp nhục nhã hơn mà còn làm 
cho cả một dân tộc kệt quệ, suy vong. 

5. a) Ba phần của Thuế máu được bố cục theo trình tự thời gian (trước, trong 
và sau cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ nhất). Với trình tự sắp xếp này, tác giả đã 
lột trần bộ mặt giả nhân, giả nghĩa, sự tàn bạo, xấu xa của bọn thực dân. Đồng thời, 
thân phận thảm thương của người dân nô lệ cũng được miêu tả một cách cụ thể, 
sinh động. 

b) Nghệ thuật châm biếm, đả kích sắc sảo, tài tình của tác giả thể hiện chủ yếu 
qua các phương diện sau: 

- Các hình ảnh được xây dựng trong đoạn trích rất sinh động, giàu tính biểu 
cảm và giàu sức mạnh tố cáo. 

- Ngôn ngữ trong tác phẩm cũng mang màu sắc trào phúng, châm biếm (chú ý 
các từ ngữ: con yêu, chiến sĩ hảo vệ công lí và tự do, lấy máu mình tưới cho những 


93 



vòng nguyệt quế,. 

- Giọng điệu ttràio phúng sắc sảo (giọng gĩễu cợt, mỉa mai; giọng đả kích,...). 

6. Nhận xét về yếu tố biểu cảm trong đoạn trích. 

- Các hình ảmhi được xây đựmg miang tính biểu cảm cao, làm toát lên số phận 
đáng thương của ffig:ười dân thuộc địa và sự bỉ ổi của bọn thực dân. 

- Giọng điệu cma tác phẩm cũng lả giọng của sự căm phẫn và niềm xót thương. 

- Trong đoạn trích này, yếiu tô tự sự và yếu tô biểu cảm được kết hợp chặt chẽ, 
hài hoà. 

ra. RÈN LUYỆN Kĩ NÃ NG 

1. Tóm tát 

Phần 1 chỉ rô íẵự già nhân gi.ả mglhĩa của thực dân Pháp bắt dân thuộc địa làm 
bia đỡ đạn và chết thíay cho bọn tướng tá thực dân. Phần 2 tố cáo cái gọi là tình 
nguyện của những mgười dân thuộc đua. Phần 3 nói về kết quả của sự hi sinh, vạch 
trần những lời lẽ lừía bịp, giả nhân giả nghía của bọn thống trị. cả ba phần làm nổi 
bật tính chất dã mam của Thuế máu đá nh vào dân thuộc địa. 

2. Cách đọc 

Để làm nổi bậtt ruhững sự rhậtt khiủng khiếp, ghê tởm phía sau những chiêu bài 
lừa bịp, đổng thờii đỉể Itạo ntên sức tác động tối đa đối với bạn đọc (trong đó có nhân 
dân Pháp), tắc giíả Nguyễn ái Quiốc đài vận dụng những cách viết vô cùng sáng tạo, 
linh hoạt, tạo nêi® nthững giọng điệiu phong phú; khi thì tường thuật lạnh lùng, khi 
thì châm biếm sầu caty... Phía sa;u đớ luôn luôn là thái độ sục sôi căm phẫn, làm 
tấm lòng thương xốt đớn đau trước nhiững sỏ phận, những cảnh ngộ oan nghiệt mà 
chế độ thực dân đã Igâty ra. 


HỘI THOẠI 

I. KIẾN THỨC c<ơ BẨN 

1. Hội thoại là gí? 

Trong đời sôrìỊg xã hội, con ngưèi luỏn có nhu cầu giao tiếp với nhau bằng 
ngôn ngữ âm thainhì (Hời nói). Người tra sử dụng lời nói để giao tiếp với nhau băng 
nhiều cách. Cách tlhiỉ' nhấn là độc thoiại hay còn gọi là giao tiếp một chiều. Đó là 
cách chỉ có một bêm mói. Còn bên kia nghe: mênh lệnh, dièn văn khai mạc, lời nói 
của phát thanh viiêm điài phát thanh, tmyền hình. 

Cách thứ haii líà giao ttiếp hai chiều, hay còn gọi là hội thoại. Đó là cách giao 
tiếp xảy ra khi C(ó Hỉaii ngurời nói trở lên trao đổi với nhau một vấn đề gì đó, người 
này nói, người kiia tnghe và phản hồi ttrở lại bằng lời nói. Lúc này, vai giao tiếp đã 
thay đổi, người nighie ỉban đầu đã trở thành người nói, cứ thế luân phiên nhau. Cách 
giao tiếp này gọi là giiaơ tiếp hai chiểu: 

Hội thoại tồn tíại dưới hai dạng:: 
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- Hội thoại trong sinh hoạt hàng ngày. 

- Hội thoại trong văn học. 

Ví dụ: Tôi cũng cười, đáp lại cô tỏi: 

- Không! Cháu không muốn vào. Cuối năm thế nào mợ cháu cũng về. 

Cô tôi hỏi luôn, giọng vẩn ngọt: 

- Sao lại không vào? Mợ mày phát tài lắm, có như dạo trước đâu! 

(Nguyên Hồng) 

Trong một cuộc thoại, nếu chỉ có hai bên trao đáp gọi là song thoại, nếu có ba 
bên trở lên giao tiếp với nhau gọi là đa thoại. 

2. Vai xã hội trong hội thoại 

a) Đọc đoạn trích trong Những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng và trả lời câu hỏi. 

- Quan hệ giữa các nhân vật tham gia trong đoạn hội thoại là quan hệ gì? Ai ở 
vai trên, ai là vai dưới? 

- Cách xử xự của người cô có gì đáng chê trách? 

- Tìm những chi tiết cho thấy nhân vật chú bé Hồng đã cố gắng kìm nén sự bất 
bình của mình để giữ được thái độ lễ phép. Giải thích vì sao Hồng là như vậy? 

Gọi ý: 

- Quan hệ giữa hai nhân vật tham gia đoạn hội thoại là quan hệ gia tộc. Người 
cô của bé Hồng là người ở vai trên, bé Hồng vai dưới. 

- Cách ứng xử của người cô là rất xấu. Nó không phù hợp với quan hệ ruột 
thịt. Nó cũng không thể hiện thái độ đúng mực của người trên đối với người dưới. 

- Các chi tiết cho thấy chú bé Hồng đã cố gắng kìm nén sự bất bình của mình 
để giữ thái độ lẽ phép: 

+ Nhận ra những ý nghĩa cay độc trong giọng nói và trên nét mặt khi cười rất 
kịch của cô tôi kia, tôi cúi đầu không đáp. , 

+ Tôi lại ỉm ặng cúi dầu xuống đất: lòng tôi càng thắt lại, khoé mắt tôi đã cay cay. 

+ Cô tôi chưa dứt câu, cổ họng tôi đã nghẹ ứ khóc không ra tiếng. 


Bé Hồng phải kìm nén sự bất bình vì cậu là vai dưới, cậu phải có bổn phận tôn 
trọng vai trân (người đang đối thoại với mình). 

b) Trong hội thoại, vai của người tham gia hội thoại rất linh hoạt, đa dạng tuỳ 
theo quan hệ tình cảm giữa các nhân vật giao tiếp mà chọn từ ngữ xưng hô cho phù 
hợp. Khi tham gia hội thoại, người tham gia hội thoại cần có sự hiểu biết vể người 
đối thoại. Điều đó không chỉ xác định được vai của mình trong khi xưng hô mà còn 
thể hiện bản thân mình là người có văn hóa, có trình độ, lịch thiệp, tôn trọng người 
nghe, qua đó góp phần đạt hiệu quả cao trong giao tiếp. 

Các vai thường gặp trong xã hội: 
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- Vai theo quan hệ thân tộc. 

Ví dụ: đoạn thcoạii giữa chú bté Hồng và người cỏ ruột ờ văn bản trên. 

- Vai quan hệ bạn ibè 
Ví dụ: 

Choắt không dỉậỵ được nữa, mằm thúi thóp. Thấy thế, tôi hoảng hốt quỳ xuống, 
nâng đẩu Choắt lẻm mà than rằng: 

- Nào đâu tời Biết cơ sự lại na mỏng nỗi này! Tôi hối lắm! Tôi hối hận lắm! Anh 
mà chết là chỉ tại cái ĩiội ngông ciuồmg dại dột của tôi. Tôi biết làm thế nào hãy giờ? 

Tỏi không ngờ DếChỡắt nói với tói một cáu thế nảy: 

- Thôi, tôi yếu lắm rồi, chết cũng được. Nhưng trước khi nhắm mắt, tôi khuyên 
anh: ở đời mà có tlhóẩ hung hăng bìậy ba, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn thì 
cũng mang vạ vào tthãn đay. 

Thế rồi DếChíOắỉt tắt thở. Tôi thương lắm. Vừa thương lại vừa ăn năn tội mình. 

(Tô Hoài) 

Đây là cuộc tltaoại giữa hai mgiưòã bạn: Dế Mèn và Dế Choắt trong tác phẩm 
"Dế mèn phiêu lưu ký". Nó thể hiiệni vai trong quan hộ bạn bè. 

- Vai theo quain hệ tuổi tác. 

Ví dụ: 

Tôi vui vẻ bào: 

- Thế là được , iChỉứgì? Vậy cụ ngồi xuống đây, tỏi đi luộc khoai, nấu nước. 

- Nói đùa thế, cỉềổìiỵ giáo che để thi khác... 

- Việc gì còm pihẩi chờ khi khátc?.... Không hao giờ nên hoãn sự sung sướng lại. 
Cụ cứ ngồi xuống (Hây/! Tỏi làm mhamh lãm... 

- Đã biết, nhmỊg t(ôi còn muốn nhờ lông một việc... Mặt lão nghiêm trang lại: 

-Việc gì thể'cụ? 

- Ông giáo để nôV mói.. Nó hơi dài đòng một tỷ. 

- Vâng, cụ nói.... 

♦ • • 

(Nam Cao) 

- Vai theo chứcc vụ xã hội 
Ví dụ: 

Xan-clĩô Pam-sxa vội thúc lừa cliạv đến cứu, và khi tới nơi thì thấy chủ nằm 
không cựa quậy: đố hà Ikẻì quả cãi ngã nihưtrỉri giáng của lão và con Rô-xi-nar-tê: 

- Cứu tôi với, llạyì Chi kỉ! 

Xan-chô nói: 
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- Tôi dã chẳng hảo ngày rằng phải coi chừng cẩn thận đấy ư, rằng đó chỉ ìà 
những chiếc cối xay gió, ai mà chẳng biết thế... 

(Xec-van-tet) 

Xan-chô gọi Đôn-ki-ô-tê là ngài là thể hiện vai theo chức vụ xã hội (Đôn-ki-ô- 
tê thuộc tầng lớp quý tộc). 

- Vai theo giới tính: Tuỳ theo lứa tuổi, quan hệ mà ngưòi giao tiếp thể hiện vai 
trong cuộc thoại theo từng cặp: chị/em, ông/bà, cha/mẹ... 

Trong giao tiếp, vị thế xã hội của vai giao tiếp có vai trò vô cùng quan trọng. 
Nó quyết định đến cách ứng xử và xung hô. Trong trường hợp, vị thế xã hội không 
bình đẳng thì người nào ở bậc thấp phải có thái độ lễ phép, kính trọng với người ở 
bậc trên. Người ở bậc trên thường có cách xung hô và ứng xử sao cho thân mật. 

II. RÈN LUYỆN Kĩ NĂNG 

1. Hãy tìm nhũng chi tiết trong bài Hịch tướng sĩ thể hiện thái độ vừa nghiêm 
khắc, vừa khoan dung của Trần Quốc Tuấn đối với binh sĩ dưới quyển. 

Gợi ý: 

- Nhũng chi tiết thể hiện thái độ nghiêm khắc của Trán Quốc Tuấn: chú ý 
đoạn tác giả chỉ ra lỗi làm của tướng sĩ, chê trách tướng sĩ. 

- Những chi tiết thể hiện thái độ khoan dung của Trần Quốc Tuấn: chú ý tìm 
trong đoạn Trần Quốc Tuấn phân tích khuyên bảo tướng sĩ. 

2. Đọc đoạn trích dưới đây và trả lời câu hỏi. 

Tôi nắm lấy cái vai gầy của lão, ôn tồn hảo: 

- Chẳng kiếp gì sung sướng thật, nhưng có cái này sung sướng: hây giờ cụ ngồi 
xuống phản này chơi, tôi đi luộc mấy củ khoai lang, nấu một ấm nước chè tươi thật 
dặc; ông con mình ăn khoai, uống nước chè rồi hút thuốc lào... Thế là sung sướng. 

- Vâng! Ông giáo dạy phải ! Đôi với chúng mình thì thế là sung sướng. 

Nói xong lão lại cười đưa đà. Tiếng cười gượng nhưng nghe đã hiền hậu lại. 

r T^ Ạ ' • ? I *> 

1 ỏi vui ve bao: 

- Thế là được , chứ gì? Vậy cụ ngồi xuống đây , tôi đi luộc khoai, nấu nước. 

- Nói đùa thể, chứ ông giáo để cho khi khác. 

(Nam Cao, Lão Hạc) 

a) Dựa vào đoạn trích và những điều em biết về truyện Lão Hạc, hãy xác định 
vai xã hội của hai nhân vật tham gia cuộc thoại trên. 

b) Tìm những chi tiết trong lời thoại của nhân vật và lợi miêu tả của nhà văn 
cho thấy thái độ vừa kính trọng vừa thân tình của ông giáo đối với lão Hạc? 

c) Những chi tiết nào trong lời thoại cùa lão Hạc và lời miêu tả của nhà văn 
nói lên thái độ vừa quý trọng vừa thân tình của lão Hạc đối với ông giáo? Những 
chi tiết nào thể hiện tâm trạng không vui và sự giữ ý của lão Hạc? 


97 



* 


Gợi ý: 

a) Vai xã hội xét về địa vị thì òng giáo có địa vị xã hội cao hơn lão Hạc - một 
nông dân nghèo. Nhưng vai xã hội xét về tuổi tác thì lão Hạc lại là vai trên của ông 
giáo. 

b) Ong giáo nó»ị với lão Hạc bằng những lời an ủi rất thân tình (nắm lấy vai lão, 
mời lão uống nước, ăn khoai, hút thuốc ). Ông giáo xưng hô với lão Hạc là cụ, gọi gộp 
mình với lão là ông ( 1 com mình (thể hiện sự kính trọng người già). Ong giáo còn xưng hô 
với lão Hạc là tôi (không coi mình là người có địa vị xã hội cao hơn). 

c) Lạo Hạc gọi người xưng hổ với mình là ông giáo , dùng từ dạy thay từ nói (thể 
hiện sự kính trọng người có vai xã hội cao hơn). Trong cách nói của mình, lão Hạc 
cũng dùng các từ như:: chúng mình, nói đùa thế,... những từ này thể hiện sự giản dị và 
thân tình trong mối tqưan hệ giữa lão Hạc và ông giáo. 

Đoạn trích này aững đồng thời cho thấy tâm trạng buồn và sự giữ ý của lão lúc 
này. Các chi tiết chiứnig tò điều đó như: lão chỉ cười đưa đà, cười gượng; lão thoái thác 
việc ăn khoai, không ĩtiếp tục ở lại uống nước và nói chuyên tiếp với ông giáo. Những 
chi tiết này rất phù hợp với tâm trạng day dứt của lão Hạc sau khi lão bán chó. 

3. Có thể thuậỉt lại một cuộc đối thoại giữa các bạn trong lớp, giữa học sinh với 
thầy cô giáo, con cái với ồng bà, cha mẹ, với nhừng người hàng xóm,... Sau đó phân 
tích vai xã hội của rihững người tham gia vào đối thoại và cách ứng xử của họ. 


TỈM HIỂU 

YẾU TỐ BIỂU CẢM TRONG VĂN NGHỊ LUẬN 
I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Đọc Văn bần Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hổ Chí Minh và trả lời 
các câu hỏi. 

a) Tìm những từ ngữ biểu lộ tình cảm mãnh liệt của tác giả và những câu cảm 
thán trong văn bảm. Về mặt sử dụng từ ngữ và đặt câu có tính chất biểu cảm, Lời kêu 
gọi toàn quốc khámg chiến có giống với Hịch tướng sĩ không? 

b) Lời kêu gại noãn quốc kháng chiến và Hịch tướng sĩ vẫn được coi là những 
văn bản nghị luận chứ không phải là văn bản biểu cảm. Vì sao? 

c) Theo dõi bảng đối chiếu sau: 


(1) 

(2) 

Thấy sứ giả đi ỉạii ngoài đường, sỉ 

Ngó thấy sứ giặc đi lại nghênh ngang ngoài 

măng triéu đình, bắt nạt tê phụ. 

đường, uốn lưỡi cú diêu mà sỉ mắng triều 
đình, đem thân dê chó mà bắt nạt té phụ. Ị 
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Lúc bấy giờ ta cũng các ngươi sẽ bị 
bắt. 

Lúc bấy giờ, ta cùng các ngươi sẽ bị bắt, 
đau xót biết chừng nàoì 

Chúng ta sẵn sàng hi sinh tất cả, chứ 

không thể mất nước, không thể làm 

nô lê. 

# 

Khôngl Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất 

định không chịu mất nước, nhất định không 

chiu là nô lê. 

» « 

Chúng ta cần phải đúng lên. 

Hỡi đồng bào! 

Chúng ta phải đứng lên! 


Có thể thấy những câu ở cột (2) hay hơn những câu ờ cột (1). Vì sao vậy? Từ đó 
cho biết tác dụng của yếu tố biểu cảm trong vần nghị luận. 

Gợiý: 

a) Hãy chủ động thống kê thành một bảng những từ ngữ biểu cảm và những câu 
cảm thán (dựa vào dấu hiệu kiểu câu đã học) trong văn bản của Hồ Chí Minh. LỜI 
kêu gọi toàn quốc kháng chiến và Hịch tướng sĩ giống nhau ở chỗ cùng có sử dụng 
nhiều từ ngữ và nhiều câu văn có giá trị biểu cảm. 

b) Song hai vãn bản này không phải là những bài văn biểu cảm, vì: chúng được 
viết ra nhằm mục đích chính là để nghị luận (kêu gọi, nêu quan điểm, chỉ ra lối sống 
đúng sai,...). Với những văn bản như thế thì yếu tố biểu cảm chỉ đóng vai trò là yếu 
tổ phụ (bổ sung cho nội dung nghị luận) mà thôi. 

c) Sở dĩ các câu ở cột (2) hay hơn các câu ở cột (1) tuy cùng diễn đạt một nội 
dung thông tin như nhau là vì các câu ờ cột (2), lí lẽ được hỗ trợ bởi các yêu tố biểu 
cảm (chú ý các từ ngữ in nghiêng). 

2. Khi viết một bài vãn nghị luận, ỉìgừởi viềt (lứa ra lí iề vầ dẫn chứng nhằm tác 
động tới người đọc về nhận thức, tình cảm và hành động để thuyết phục họ khiến tán 
đồng những ý kiến của mình và hành động theo điều mà mình mong muốn. Bởi vậy, 
văn nghị luận rất cần yếu tố biểu cảm. Yếu tố biểu cảm giúp cho bài văn đạt hiệu quả 
thuyết phục lớn hơn, vì nó tác động mạnh mẽ tới tình cảm của người đọc. 

Trong một bài văn nghị luận, yếu tố biểu cảm được biểu hiện dưới các dạng sau: 

- Tính khẳng định hay phủ định. 

- Biểu lộ các cảm xúc (yêu, ghét, căm giận, quý mến, khen chê, lo âu, tin tưởng...). 

- Giọng vãn (mạnh mẽ, đanh thép hay thiết tha truyền cảm). 

Để bài văn nghị luận có sức biểu cảm, người làm văn phải thực sự có cảm xúc, 
có những rung động về chính những vấn đề mình trình bày. Đồng thời phải biết 
diễn tả những cảm xúc đó bằng những từ ngữ, những câu văn có sức truyền cảm. 
Những tình cảm, cảm xúc đó lại phải chân thực, xuất phát từ những rung cảm thực 
sự của người viết. 

3. a) Khi viết một bài văn nghị luận, ngoài việc việc xây dựng luận điểm và 
lập luận cho bài văn, người viết còn phải thuyết phục người đọc tin vào những luận 
Ị điểm và lập luận đó. Bởi vậy, trước hết người đọc phải có tinh cảm chân thành. 
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xuất phát từ những rung động mãnh liệt đối với vấn đẻ mà mình đẻ cập. 

b) Chỉ có tình cảm không thôi chưa đủ. Những tình cảm đó phải được bộc lộ 
qua những từ ngữ, câu văn, giọng điệu... phù hợp, qua đó gợi được sự hứng thú, hấp 
dẫn nơi bạn đọc. 

c) Mặc dù yếu tố biểu cảm có ý nghĩa lớn lao như vậy nhưng không nên quá 
lạm dụng những yếu tố đó. Việc đưa quá nhiều từ ngữ biểu cảm vào bài văn sẽ 
khiến nội dung chính bị mờ nhạt, bạn dọc khó có thể nắm được hệ thống luận 
điểm, lập luận mà người viết trình bày. Vãn nghị luận không phải là văn biểu cảm, 
các yếu tố biểu cảm chỉ mang tính phụ trợ. Muốn có giá trị biểu cảm thì yếu tố 
biểu cảm cần phải dlùng đúng lúc, đúng chỗ. 

II. RÈN LƯỴỆN Kĩ NĂNG 

1. Những yếu tố biểu cảm trong phần 1 - Chiến tranh vả "Người bản xứ" được 
thể hiện trong hệ tihốmg các từ ngữ đối lập nhau, hoặc mang tính chất mỉa mai, 
châm biếm. 

- Những yếu tố đối lập: 

+ những tên da đen bẩn thỉu, những tên "An-nam-mít" bẩn thỉu > < những 
đứa "con yêu", những người " bạn hiền", chiến sĩ bảo vệ công lí và tự do 

+ chiến tranh vui tươi, vinh dự đột ngột > < đột ngột xa lìa vợ con, phơi thây 
trên các bãi chiến ttritòng 

+ cảnh kì díệư của trò hiếu diễn khoa học về phóng ngư lôi > < xuống tận đáy 
biển dể bảo vệ tổ quốc của các loài thuỷ quái 

- Giọng diệu ÊỈiẳỉĩỉ biếm, mỉa mai: 

+ bỏ xác tại những* miền hoang vu ttlìơmộng 

+ lấy máu mìmh ỈU'ới những vàng nguyệt qué. lấy xương mình chạm nên những 
chiếc gậy 

4- khạc ra tìừng miếng phổi 

Những yếu tố) biểu cảm đặc sắc đẵ làm tính mỉa mai, trào phúng của bài viết 
mạnh mẽ hơn và v/ì t hế, làm tăng sức tác động và sự thuyết phục đối với người đọc, 
người nghe, giúp (ch (0 người đọc thấy rõ được bộ mặt thâm độc, giả nhân giả nghĩa 
cũng như âm mưu quỷ quyệt của thực dân Pháp trong việc sử dụng người dân thuộc 
địa để làm bia đỡ (đạm cho chúng trong những cuộc chiến tranh phi nghĩa. 

2. Đoạn trích; đẫ thể hiện nỗi buồn của tác giả trước tình trạng học tủ, học vẹt 
của học sinh. Đó chính là những dằn vặt, trăn trờ của một nhà giáo trước một thực 
tế đáng buồn diễm rai trong đời sống giáo dục nước nhà trước đây. 

Đoạn trích khồng chỉ tác dộ>ng tới lí trí mà còn rất gợi cảm với giọng văn 
mang đầy chất ttâmri sự chứa đựng nỗi bần khoăn, day dứt của người viết. Những câu 
văn được viết dỉưỡi dạng của những câu hỏi tu từ, mang tính chất bộc lộ thái độ và 
thể hiện nỗi đaiu của tác giả một cách kín đáo: "Nói làm sao cho", "Không có lí do 
gì phải nhấm hútt...'", "Sao không có một "hãng" nào đó in ra". Những từ ngữ thể 
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hiện thái độ, tình cảm được sử dụng nhiều (nồi khổ tâm, deo một cái " nghiệp", năm 
trời , không có lí do gì, như con vẹt , việc gì còn phải lôi thôi f hắt trẻ em ngày ngày 
phải đến trường) càng góp phần bộc lộ nỗi buồn, nỗi lo lắng của tác giả trước một 
thực trạng nguy hại, có thể ảnh hưởng lớn đến tương lai đất nước. 

3. Để làm được bài này, trước hết các em cần giải thích rõ hơn: Thế nào là học 
vẹt, học tủ? Việc học vẹt, học tủ sẽ dẫn đến những hậu quả gì đối với mỗi người 
nói riêng và với xã hội nói chung? Đê bài văn có sức biểu cảm, cần bày tỏ thái độ 
phê phán lối học vô bổ, không có tác dụng mở mang trí tuệ, kiến thức (học vẹt) và 
học một cách cầu may, được chảng hay chớ (học vẹt). Điểm mấu chốt nhất của bài 
văn là phải nêu lên được những thái độ, quan điếm học tập tích cực, đúng đắn 
(không những miệt mài, chăm chỉ mà còn cần phải hợp lý, khoa học...) nhằm tiếp 
cận, đáp ứng những yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của xã hội. 


ĐI BỘ NGAO DU 

(Trích Ê-min hay Vê giáo dục của Ru-xô) 

I. VỂ TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM 

1. Tác giả 

Ru-xô (1712 - 1778) là nhà văn, nhà triết học, nhà hoạt động xã hội Pháp ; Ông 
là tác giả của những tiểu thuyết nổi tiếng: Giuy-li hay Nàng Hê-lô-i-dơ mói, Ê-min 
hay Về giáo dục. 

2. Tác phẩm 

E-min huy vê giáo dục là tác phẩm của nhà ván Pháp G.-G. Ru-xô, một 
thiên "luận văn - tiểu thuyết" nội dung đề cập đến việc giáo dục một em bé từ 
khi mới ra đời cho đến lúc khôn lớn. Tác phẩm chia thành nãm quyển tương 
ứng với năm giai đoạn liên tiếp của quá trình giáo dục. Giai đoạn thứ nhất bắt 
đầu từ khi em bé mới sinh đến khoảng hai, ba tuổi. Nhiệm vụ giáo dục chủ yếu 
là làm sao cho cơ thể em được phát triển theo tự nhiên. Theo tác giả, thông 
thường không gì bằng cha rhẹ nuôi dạy con cái, nhưng để cho thuận tiện, ông, 
giả thiết Ê-min mồ côi được giao phó cho một gia sư chỉ đạo việc dạy dỗ ngay 
từ buổi ban đầu, và chính ông tạm đảm nhiệm vai trò quan trọng ấy. E-min 
được nuôi nấng ở nông thôn không khí trong lành, xa các đô thị. Đừng quấn tã 
lót chặt quá cho em và hãy tập cho em quen tắm bằng nước lạnh, thậm chí giá 
buốt. Chớ đế cho em nhiễm phải bất cứ thói quen nào, nó chỉ có tác dụng tai hại 
sinh ra những nhu cầu giả tạo ngoài các nhu cầu của tự nhiên. Cần mau chóng 
giúp đỡ em nếu em khóc vì trong người khó chịu. Nhưng nếu khóc để làm nũng 
người lớn ư? em cứ việc khóc (Quyển I). 

Khoảng từ bốn, năm tuổi đến mười hai tuổi là giai đoạn giáo dục cho Ê- 
min một sô' nhận thức bước đầu, nhưng giáo dục một cách nhẹ nhàng, không gò 
bó, không thuyết lí, không ngại bỏ phi thời gian. "Nguyên tắc lớn nhất, quan 
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trọng nhất và hữu ích nhất... không phải là giành lấy thời gian mà là để mất nó 
đi". Ê-min đương ờ lứa tuổi vui vẻ, vô tư lự; ta đừng nên hi sinh cái hiện tại ấy 
cho một tương lai bấp bênh, hãy cứ để em dần dần qua kinh nghiệm mà tự học. 
Đừng nhắc Ê-miĩi nếu em nghịch ngợm đập vỡ cửa kính. Cứ để mai kia gió lạnh 
tràn vào phòng, emi sẽ hiểu việc mình làm là sai. E-min sẽ học đọc, học viêt khi 
nào em thấy cần thiếtt mà cũng chỉ cần biết đọc, biết viết là đủ. Thật sai lầm nếu 
muốn dạy cho trẻ <em ngoại ngữ, địa lí, lịch sử. Ngay đến cả ngụ ngôn của La 
Phông-ten cũng ch ỉ gây tác hại. Đây cũng là giai đoạn E-min tiếp tục rèn luyện 
cơ thể, rèn luyện các giác quan, làm quen vói gian khổ để cho tâm hồn được 
cứng rắn (Quyển II)- Từ 12 - 15 tuổi là giai đoạn E-min được trang bị một số 
kiến thức khoa học. Cồng việc cần tiên hành khẩn trương vì ở lứa tuổi này các 
đam mê sắp bắt đầu xuất hiện, và "khỉ chúng đã gõ cửa rồi thì học trò của các 
bạn sẽ chỉ còn lưu ý đến chúng mà thôi". Tuy nhiên, E-min chỉ học những cái 
gì hữu ích; hơn nữ.a không phải học tập trong sách vở trừu tượng mà trong thực 
tiễn sinh động của CUIỘC đời và ihiênỉ nhiên. Chẳng hạn, hai thầy trò bị lạc trong 
rừng bàn bạc vớí nthau về phương hướng để tìm được lối ra là một bài học địa lí 
thực sự; Ê-min đếm hội chợ xem gã lảm trò điều khiển con vịt bằng sáp đuổi theo 
đớp mồi trong chậu nước mà hiểu Ithế mào là nam châm hút sắt... Rô-bin-xơn Cru- 
xỏ là quyển sách đầu t iên Ê-min đọc và trong thời gian lâu dài đó là quyển duy 
nhất trong tủ sách của em. Để đề phòng mọi bất trắc xảy ra trong cuộc đời, E- 
min sẽ học một nglhề lato động chân tay; gia sư hướng cho em chọn nghề thợ mộc. 
Qua các kiến thức tlhu thập được, kihả năng lập luận, phán đoán của em sẽ dần 
dần phát triển (Quiyển III). Từ 16 - 20 tuổi là giai đoạn giáo dục về đạo đức và 
tôn giáo. Lứa tuổi nàty tCó nhiều đa m mtê. Khỏng nên bóp nghẹt những đam mê ấy 
mà nên hướng chứng vào những tình cảm tự nhiên, tốt đẹp, biết yêu mến người 
nghèo, biết thương xót những nồi đau khổ của đổng loại. Đến 18 tuổi, E-min mới 
tiếp xúc với vấn dề tôn giáo. Em không bị bắt buộc theo tôn giáo nào mà ông 
thầy chỉ giảng giả i cho em thấy sự có mặt của Thượng đê qua bức tranh hài hoà 
tuyệt diệu của tự nhiêm. Tác giả trình bầy quan diêm tín ngưỡng tự nhiên thần 
trọng mục Phát biiểui tin ngưỡng của một cha xứ miền Xa-voa (Quyển IV). Cuối 
cùng, Ru-xô bố tr í cho È-rnin 'tình cò" gặp gỡ Xô-phi, một cô gái nết na được 
giáo dục từ tấm bể tlheo những nguyên tắc tương tự như đối với E-min. Hai người 
yêu nhau. Trước khii cưới, Ê-mỉn đi du lịch hai năm để cho đạo đức và nghị lực 
được thử thách và cung là để có dịp được hiểu biết thêm về cách tổ chức chính trị 
ở một số quốc gia clhâiu Âu. Khi hai vg chồng đã có con bấy giờ mới là lúc người 
gia sư hết nhiệm wụ (Quyển V). 

Theo quan niỉệrm (CỦa Ru-xô, con người vốn tốt lành khi từ bàn tay tạo hoá 
đi ra, nhưng xã hội ỉàím cho con người trở thành hư hỏng. Đầu óc thơ ngây của 
trẻ em giống như tờỉ gảấy trắng. Nhiệm vụ ông thầy không phải là nhồi nhét cho 
học sinh thật nhiêu kiến thức, mà là giữ cho khối óc của em được trong trắng 
mãi như lúc ban; đầui, khống bị lôi cuốn vào những rác rưởi của cuộc đời. 
Phương pháp giáo dục 'phủ định" của Ru-xồ rõ ràng có tính chất phong kiến. 
Quan điểm giáo dục của Ru-xô còn thấm nhuần tinh thần dân chủ và tự do. Nhà 
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văn chủ trương giáo dục trẻ em "theo phương châm tụ do, vì mục đích của tự do", 
không bắt em lệ thuộc vào ai nhưng cũng không để :ho em bắt ai lệ thuộc vào 
mình, Ông phê phán tình trạng "con người ta sinh ra dc'i, khi sống và khi chết đéu 
ở trong vòng nô lệ: khi mới đẻ thì bị tã lót trói buộc, khi chết thì bị nhốt trong 
quan tài, thời gian sống làm người thì bị các chế th ết xã hội xiềng xích". Ông 
cho rằng mục đích của giáo dục không phải là đào tạo những con người có quyền 
cao chức trọng mà là đào tạo những côn ngưòi biết sống và biết lẽ sống. Tuy 
quan điểm giáo dục của Ru-xô có nhiều nét cực đo in và ảo tưởng, nhưng các 
khía cạnh tiến bộ như lí luận kết hợp với thực tiễn, h Ị>c văn hoá kết hợp vói học 
lao động... nhằm đào tạo những con người hữu ích cho xã hội cho đến nay vẫn 
còn giá trị. Ê-min hay về Giáo dục là một luận vãn giàu tính chất tiểu thuyết. Đó 
là hình thức trung gian, là cái gạch nối giữa hai thể loại ấy nếu như chưa muốn 
nói rằng tác phẩm này là một dạng tiểu thuyết ở Pháp trong thế kỉ XVIII bên 
cạnh Những hức thư Ba-tư, Cháu ông Ra-mô hay Giắc, người theo thuyết định 
mệnh. Vãn Ru-xô nhẹ nhàng, giàu hình ảnh, có sức lôi cuốn độc giả. 

Phùng Văn Tửu 

(Từđiển văn học, tập một, NXB Khoa học xã hội, tập I, 1983) 


Văn bản bài học được trích từ quyển V - quyển cuối cùng của tác phẩm Ế-min 
hay Về giáo dục (1762), trong đó nhà vãn bàn luận vẻ chuyện giáo dục. 

II. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Ba luận điểm ứng với 3 đoạn của văn bản: 

- Người ta sẽ cảm nhận được ý nghĩa của tự do, thoát khỏi những ràng buộc 
khi đi bộ ngao du. (đoạn 1: từ "Tôi chỉ quan niệm..." đến "cho đôi bàn chân nghỉ 
ngơi."). 

- Bằng hình thức đi bộ ngao du, người ta có thể tuỳ thích lựa chọn, thu lượm 
những tri thức mà mình quan tâm. (Đoạn 2: "Đi bộ ngao du là đi như" đến "không 
thể làm tốt hơn."). 

- Đi bộ ngao du là một hình thức giúp cho người ta khoẻ mạnh cả về tinh 
thần và thể chất. (Đoạn 3: từ "biết bao hứng thú" đến hết). 

2. Trật tự các luận điểm ờ đây được sắp xếp hợp lí. Hợp lí trong sự thể hiện tư 
tưởng của tác giả: lòng khao khát tự do. Suốt đời Rut-xô theo điểm đấu tranh cho 
tự do. Cho nên chủ đề về tự do được đề cập đến trưóc tiẽn. Tuổi thơ Rut-xô lại 
không được học hành, trong tình yêu tự do còn bao gồm cả khát khao tìm hiểu, học 
hỏi tri thức. Cho nên, chủ để về thu lượm, trau dồi hiểu biết, tri thức về cuộc sống 
được ống đề cập đến tiếp sau chủ đề về tự do. 

3. Nhà văn dùng đại từ nhân xưng "ta" khi đưa ra những khái quát, nhận định 
chung, dùng "tôi" khi bộc lộ những thể nghiệm sinh động của riêng mình. Những 
nhận định chung, khái quát đi được bổ sung bằng những thể nghiệm của cá nhân 
nhà văn khiến cho chất nghị luận của bài văn không xơ cứng. Có khi nhà văn mượn 
vai E-min để thể hiện, thì thực chất cũng là một sự hoá thân từ cái "tôi" của tác giả 
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để trình bày vârì đề sinh động hơn, hấp dẫn thuyết phục hơn. 

Qua bài văn, chúmg ta thây môn Ru-xô giản dị, gần gũi với tự nhiên, yêu tự do 
và luôn theo đuổi, khâm phá những chân trời tri thức mới lạ. 

4. Qua đoạn trích tiên, Ru-xô bộc lộ sự phóng khoáng, thích sự tự do tự tại, 
ham học hỏi, tỉ mỉ tinh tế, biết trân trọng những giá trị chân thực của cuộc sống, 
giản dị và yêu thiên nlhiẽn. 

IIL RÈN LUYỆN KI MẢ NG 

1. Tóm tát 

Từ kinh nghiệm thực tê của mình, tác giả bàn luận về sự hứng thú và ích lợi 
của việc ngao du bằng cách đi bộ . 

2. Cách đọc 

Đọc bài luậru bẳn.g ttiêìt tấu chậnn, rõ ràng, khúc chiết. 


HỘI THOẠI 
(Tiếp theo) 

I. KIẾN THỨC CiO BẢN 

3. Lượt lời trorng bội thoại 

a) Đọc lại đ<oạin imiíêu tả cuộc trò chuyện giữa nhân vặt chú bé Hồng với người 
cô (SGK tr 92 - 93)) vià trả lời các cáu hởi sau: 

- Trong cuộ<g tilQỊậị đố, mội nhân vật nói bao nhiêu lượt lời? 

- Bao nhiêu lần lẽ ra Hồng được nói nhưng Hồng không nó? Sự im lặng thể 
hiện thái đô của H(Sn:g đốỉ với những lời nói của người cỏ như thê nào? 

- Vì sao Hồng không cắt lời người cỏ khi bà nói những điều Hồng không 
muốn nghe? 

Gợi ý: 

- Dùng cách đếm dể tự kiểm ỉtra số lượt lời của chú bé Hồng (2 lần) và người 
cô (6 lần). 

- Trong đoạn 1h«oại, chú bé Hổng đáng lẽ được nói thêm hai lần nhưng cậu im 
lạn không nói. Sự inn lặng của chui bé Hổng thể hiện thái độ rất bất bình của cậu 
đối với người cô . 

- Hồng khòng cát lời cô khi ỉbà nói những điều mà cậu không muốn nghe vì 
cậu ý thức được waii nói của mình (vai dưới, không được xúc phạm hay thốt ra 
những lời bất kímh với người trên). 

b) Trong hội thoọd, người có íhànk động ngôn ngữ hướng vào người tiếp nhận 
và người tiếp nh ậm Ció hành động đáp lại. Sự thay dổi luân phiên đó gọi là lượt lời. 

Ví dụ: 
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Ông lão gọi cá vàng. Con cá bơi lên hỏi: 

-Ông lão ơi! Ông cần gì thế? (1) 

Ông lão chào con cá và trả lời: 

- Giúp tôi với, cá ơi! Mụ vợ tôi lại phát khùng lên, nó chẳng để cho tôi yên 
chút nào. Bây giờ nó không muốn làm nông dân nữa mà muốn làm một bà nhất 
phẩm phu nhân (2). 

Con cá vàng lại trả lời: 

- Ông lão ơi! Đừng lo lắng quá. Trời sẽ phù hộ cho ông lão (3). 

Sự trao đáp giữa (1) (2) (3) trong đoạn đối thoại trên chính là lượt lời. 

Vậy lượt lời là mỗi lần trao đổi hoặc một lần đáp giữa những người tham gia 
đối thoại. 

4. Việc sử dụng trong lượt lời 

Trong hội thoại, việc sử dụng lượt lời thể hiện vốn vãn hóa, trình độ hiểu biết 
của người giao tiếp. Nếu những người tham gia hội thoại càng hiểu nhau thì hiệu 
quả giao tiếp càng cao. Người đối thoại cần phải tôn trọng lượt lời của mình tránh 
nói tranh lượt lời của người k ;ác dẫn đến tình trạng người nào cũng muốn nói, 
không ai muốn nghe. 

Có.nhiều trường hợp, người tham gia hội thoại có quyền biểu thị thái độ im 
lặng mà không cần tiếp lời. Qua sự im lặng đó, người đối thoại vẫn có thể hiểu 
mình muốn thể hiện điểu gì. 

II. RÈN LUYỆN Kĩ NĂNG 

1. Qua cách miêu tả cuộc thoại giữa các nhân vật cai lệ, người nhà lí trưởng, 
chị Dậu và anh Dậu trong đoạn trích Tức nước vỡ bờ (Ngữ văn 8, tập 1, tr.28), em 
thấy tính cách của mỗi nhân vật được thể hiện như thế nào? 

Gợi ý: 

- Trong cuộc thoại, người nói nhiểu nhất là cai lệ và chị Dậu; người nhà lí 
trưởng nói ít hơn; anh Dậu chỉ nói với chị Dậu sau khi cuộc xung đột giữa vợ anh 
và bọn cai lệ đã kết thúc. 

- Trong cuộc thoại này, nhân vật cai lệ có lần đã cắt lời người khác trong khi 
giao tiếp. 

- Xét về vai xã hội: Chị Dậu từ vai dưới (xưng cháu, gọi cai lệ là ông) chuyển 
lên vai ngang bằng, có ý kháng cự (xưng tao, gọi cai lệ là mày)-, giọng cai lệ hống 
hách, cửa quyền (vai của những kẻ nha dịch trong làng xã ngày xưa); giọng của 
người nhà lí trưởng có vẻ nhẹ nhàng, dè dặt hơn. 

Cách xưng hô của các nhân vật cũng thể hiện rất rõ tính cách của các nhân 
vật: chị Dậu đảm đang, mạnh mẽ; cai lệ hung hăng, ngạo mạn khinh người,... 

2. Đọc đoạn trích (trích trong truyện Tắt đèn của Ngô Tất Tố) và trả lời câu hỏi: 

a) Sự chủ động tham gia cuộc thoại của chị Dậu với cái Tí phát triển ngược 



chiều nhau như thế mào? 

b) Tác giả miêìu nả diễn biiếra cuộc thoại như thế có hượp với tâm lí nhân vật 
không? Vì sao? 

c) Việc tác giả tô đậm sự hiồn ĩứìiên và hiếu thảo của cái Tí qua phần đầu cuộc 
thoại làm tãng kịch tính của câu chuyện như thế nào? 

Gợi ỷ: , 

a) Trong đoạn thoại, lức đầu, Cái Tí nói rất nhiều (bằng giọng hồn nhiên) còn 
chị Dậu chỉ im lặng. Nhưng sau iđố, cái Tí nói ít hẳn đi, ngược lại chị Dậu lại nói 
nhiều horn. 

b) Cách miêu tả của nhà vãn như vậy là rất phù hợp với sự phát triển tính cách 
của các nhân vật: Cái Tí, khi chưa biết mình bị bán, nó nói chuyện rất hồn nhiên, 
vô tư nhưng sau đíó, khi biết mình bị bán, nó sợ hãi đau buồn và nói ít hẳn đi. 
Trong khi đó, lúc đầu, chị Dậu vì bị buộc phải bán con lại sắp phải thống báo tin 
dữ cho con nên chịui chỉ im lặng, lúc sau khi đã nói ra sự thật, chị phải nói nhiều để 
vừa an ủi, vừa thuyết phục hai đứa com nghe theo lời mình. 

c) Việc tô đâmi sự hổn nhiêm và hiếu thảo của cái Tí khiến cho bi kịch của câu 
chuyện nhà chị DậiU càng tàng thêĩm: chị Dậu thì càng xót xa hơn khi phải bán đi 
đứa con vừa đảm đ;ang lại vữa ngoan ngoãn. Trong khi đó, nỗi bất hạnh dồn xuống 
đầu cái Tí và sự tuyệt vọng của mó mhuí càng nặng nề thêm. 

3. Dựa vào nhiững điểu đã biiết vể truyện Bức tranh của em gái tôi (Ngữ văn 6, 
tập 2, tr 30) và vào> đ( 0 ạm trích dưới đây, hãy cho biết sự im lặng của nhân vật “tôi” 
biểu thị điểu gì? 

Trong tranh, mỆ íM N đsng ntlìn ra c 'ửa sổ, nơi hấu trời trong xanh. Mặt chú 

hé như toà ra một tlnứénih sáng rất lạ Mẹ hồi hộp thì thắm vào tai tôi: 

- Con có nhậm m con không? 

Tôi giật sững người. Chẳng hiển sao tôi phải hám chặt lấy tay mẹ. Thoạt tiên 
là sự ngỡ ngàng, rồi đến hãnh diện, sau đó là xấu hổ. Dưới mắt em tôi, tỏi hoàn 
hảo đến thế kia ưĩ! Tôi nhìn nhu/thôi miên vào dòng chữ đề trên hức tranh: "Anh 
trai tôi". Vậy mà ầướti miẳt tôi thí ... 

- Con đã nhậm m con chưa ? - Mẹ vẫn hồi hộp. 

Tôi không trả lời mẹ vì tôi muốn khóc quá. Bói vỉ nêu nói được với mẹ, tôi sẽ nói 
răng: "Khôngphải can đâu. Đấy là tâm hổn và lòng nhản hậu của em con đấy". 

(Tạ Duy Anh, Bức tranh của em gái tôi) 

Gợi ỷ : 

Nhân vật “tôii” ỉm lặng vì cậu ta vừa ngạc nhiên, vừa hãnh diện vì cách ứng xử 
của cô em gái nhumg cùng lại vừa xấu hổ vì sự không phải của mình trước đây. 

4 *. Tục ngữ phưomg Tây câu: ỉm lặng là vàng. Nhưng nhà thơ Tố Hữu lại viết: 

Klhótc M nhục. Rên, hèn. Van, yếu đuối 
Và dạii khờ là nhữĩig lũ người câm 
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Trên đường đi như những hóng thầm 
Nhận đau khổ mà gởi vào im lặng. 


0 Liên hiệp lại) 

Theo em, mỗi nhận xét trên đúng trong những trường hợp nào? 

Gợi ý: 

Cả hai nhận xét trên đều đúng nhưng mỗi nhận xét đúng trong một hoàn cảnh 
khác nhau. Câu: Im lặng là vàng đúng trong trường hợp cần giữ bí mật, im lặng để 
tôn trọng người khác khi họ nói,... Cò sự im lặng trước những sai trái, bất công 
(theo lời thơ của Tố Hữu) thì đó là sự im lặng dại khờ, hèn nhát. 

LUYỆN TẬP ĐƯA YẾU TỐ BlỂU CẢM 
VÀO BÀI VẢN NGHỊ LUẬN 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Yếu tô' biểu cảm trong bà vãn nghị luận được thể hiện rõ nhất qua ba yếu tố: 

- Các từ ngữ biểu cảm 

- Các câu cảm thán 

- Giọng điệu câu văn, bài văn. 

2. Các yếu tô' biểu cảm có vai trò khá quan trọng trong một bài văn nghị luận. 
Tuy nhiên, dù sao chúng cũng chỉ là những yếu tô' phụ, được sử dụng nhằm tăng 
sức thuyết phục, tác động của vấn đề đối với bạn đọc. Bởi vậy, khi đưa yếu tố biểu 
cảm vào bài văn nghị luận cần chú ý: Trọng tâm của một bài văn nghị luận là 
những luận điểm, luận cứ. Việc sử dụng các yếu tô' biểu cảm nhằm góp phần làm 
nổi bật những luận điểm, luận cứ đó. Yếu tô' biểu cảm chỉ có ý nghĩa bổ trợ, không 
nên quá chú trọng dẫn đến việc làm mờ đi nội dung chính của bài. Việc lạm dụng 
các yếu tô' biểu cảm một cách tràn lan không những không đạt được hiệu quả mong 
muốn mà còn phản tác dụng, làm giảm sự tập trung của người đọc. 

Trong các bài văn, đoạn văn được trích dẫn trong bài, có thể nhận thấy yếu tô' 
biểu cảm bộc lộ trên từng câu chữ, từng dấu chấm, dấu phẩy, chỗ ngắt đoạn. Mặc dù 
vậy, các luận điểm, lập luận chính của bài vẫn được đảm bảo, không những thế còn 
nổi bật hơn, tạo được sức tác động mạnh hơn. Đó là nhờ khả năng điều chỉnh, định 
hướng của các tác giả. Cho dừ viết trong xúc cảm tràn ngập, tác giả vẫn luôn bám sát 
vấn đề trọng tâm, không sa đà vào nhũng yếu tô' phụ. 

II. RÈN LUYỆN Kĩ NĂNG 

1. Để sắp xếp các luận điểm trong bài văn nghị luận theo một trình tự hợp lí, 
cần lưu ý một số điểm sau: 

- Trong bài văn nghị luận, các luận điểm và lập luận cần được trình bày theo 


« 


107 



một trình tự hợp lí, chặt chẽ để làm luận điểm sáng tò và lập luận tăng sức thuyết 
phục. 

- Phải sắp xèp các ý lớn, ý nhỏ theo một trình tự nhất quán để vấn đề trình bày 
hiện ra rõ ràng hcm, nội dung bài vãn tĩở nên mạch lạc và chặt chẽ. 

Trong bài tập 1, cách sắp xếp các luận điểm còn lộn xộn, chưa thật hợp lí. Đây 
là chỉ là sự liệt kê luận điểm, chưa phải là sự sắp xếp luận điểm. Hơn nữa, các luận 
điểm này chưa thể hiện rõ đâu là luận điểm chính (ý lớn), đâu là luận điểm phụ (ý 
nhỏ). Có thể sắp xếp các ý đã có trong hài tập lại và đưa thêm một số nội dung để 
lập thành một dàn bài với những nội dung lớn như sau. 

* Mở bài 

Nêu vấn đề cần bàn bạc: ích lợi của những chuyến tham quan, du lịch dối với 
học sinh 

* Thân bài 

Nêu những luận điểm và lập lu ận để khẳng định những lợi ích của tham quan, 
du lịch. Cụ thể: 

— Mở rộng tấm h iểu biết cho mỗi cá nhân 

+ Hiểu cụ thể hơm, sâu hơn những điều được học trong nhà trường. 

+ Hơn thế nữa, tỉham quan, du lịch còn giúp ta hiểu được cả những điều chưa 
được nói đến trong sáich vờ, chưa được; nghe các thầy cô giáo giảng dạy trên lớp. 

- Bồi dưỡng vể tỉnh cảm 

+ Hiểu và yeu mến hơn vẻ đẹp của thiên nhiên, quê hương đất nước. 

+ Hiểu và yêu hem nhưng vẻ (lẹp củâ lâo động sáng tạo. 

+ Nhận rõ trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ danh lam thắng cảnh của 
quê hương, đât nưỏc cũng như nhiệm vụ của bản thân mình trong việc giữ gìn bản 
săc văn hoá và truyền* thống tốt đẹp của dân tộc. 

- Là hình thức vưi chơi giải trí bỏ ích 

+ Tham quan, dư lịch là một trong những hình thức thư giãn, vui chơi giải trí 
. ti niềm vui cho moi người 

+ Giảm bót sự c ăng thẳng sau những ngày học tập vất vả. 

các bạn trong lớp sống gần gũi, thông cảm và gắn bó với 

nhau hon. 

- Tăng cường sữc khoé cho mọi người 

* Kết bài 

Khẳng định nhữ] ng ích lợ to lớn cùa tham quan và du lịch đối với học sinh nói 
chung và đối VỚI bản thân nói riêng. 

2. a) Trong đoạm văn Đi bộ ngao du, sau khi nêu ý chính ợ Biết bao hứng thú 
khác nhau ta ĩập hợp được nhờ cách ngao du ấy"), Ru-xỏ đã vận dụng cả hai 
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phương thức trực tiếp và gián tiếp để đưa các yếu tố biểu cảm vào bài: 

- Gián tiếp: nêu các yếu tố đối lập (ngồi trong cỗ xe tốt, chạy rất êm >< đi bộ, 
luôn vui vẻ, khoan khoái). 

- Trực tiếp biểu lộ cảm xúc qua các cụm từ: Ta hân hoan biết bao, ta sung 
sướng biết bao, Một bữa cơm đạm bạc mà sao cổ vẻ ngon lành thế!... 

b) Luận điểm "Những chuyến tham quan, du lịch đem đến cho ta nhiều niềm 
vui" có thể gợi cho chúng ta nhiều cảm xúc: 

- Muốn được hít thở bầu không khí thoáng đãng, trong lành. 

- Muốn được khám phá thói giới tự nhiên, xã hội, tìm hiểu những vẻ đẹp của 
quê hương, đất nước, con người. 

- Niềm vui được hoà nhập với thiên nhiên, xã hội. 

- Khát vọng cống hiến cho Tổ quốc nhiều hơn... 

b) Trong đoạn trích (SGK, tr. 109), những cảm xúc được thể hiện khá rõ qua 
nhiều thủ pháp, nổi bật lên trong đó là những thủ pháp miêu tả, kể chuyện được 
dan xen, phối hợp với một giọng văn nhẹ nhàng nhưng khá truyển cảm. 

Tuy vậy, khi viết văn, mỗi người có một giọng điệu, một cách viết riêng. Bởi 
vậy, hoàn toàn có thể thêm vào các yếu tố biểu cảm, thậm chí thay đổi trật tự các 
câu văn cho phù hợp với cách cảm, cách nghĩ của mình. 

3. Khi đưa các yếu tố biểu cảm vào bài văn theo yêu cầu của đề đã cho, cần 
chú ý một số điểm sau: 

- Trước hết, bản thân người viết cũng phải có những tình cảm chân thực về 
quê hưomg, đất nước. 

- Không phải từ nào, câu nào cũng cần biểu cảm. 

- Lựa chọn thời điểm đưa từ ngữ, câu văn biểu cảm sao cho thích hợp. 

LựA CHỌN TRẬT Tự TỪ TRONG CÂU 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Thế nào là lựa chọn trật tự từ trong câu? 

a) Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi. 

Ạnh Dậu uốn vai ngáp dài một tiếng, uể oải, chổng tay xuống phản, anh vừa 
rên vừa ngỏng đẩu lên. Run rẩy cất bát cháo, anh mới kê vào đến miệng, cai lệ và 
người nhà lí trưởng đã sầm sập tiến vào với những roi song, tay thước và dây thừng. 

Gõ đầu roi xuống đất, cai lệ thít bằng giọng khàn khàn của người hút 
nhiều xái cũ: 

- Thằng kia! Ông tưởng mày chết đêm qua, còn sống đấy à? Nộp tiền sưu! Mau! 

(Ngô Tất Tố, Tắt đèn) 
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* Có thể thay đổi trật tự từ trong câu in đậm theo những cách nào mà không 
làm thay đổi nghĩai c<ơ bản của câu? 

- Vì sao tác giiả (chọn trật tự từ như trong đoạn trích? 

- Hãy thử cbọm rmộtt trật trự từ khác và nhận xét về tác dụng của sự thay đổi ấy. 

Gợi ỷ: 

* Có thể thay iđổii câu in đậm theo các cách sau: 

(1) Cai lệ gỗ đlầití noi xuống đất, thét bằng giọng khàn khàn của người hút 
nhiều xái cũ. 

(2) Cai lệ tihéĩt bằmg giọng khản khàn của một người hút nhiều xái cũ, gỗ đầu 
roi xuống đất. 

(3) Gõ đầu roh muống đất, hằng giọng khàn khàn của một người hút nhiều xái 
cũ, cai lệ thét. 

• • 

(4) Bằng giọng khàn khàn của một người hút nhiều xái cũ, cai lệ gõ đẩu roi 
xuống đất, thét. 

(5) Bằng giọnig tkhiàn khàn cửa một người hút nhiều xái cũ, gõ đầu roi xuống 
đất, cai lệ thét. 

(6) Thét hằng• giiọmg khàn khàn <cwa một người hút nhiều xái cũ, cai lệ gõ đầu 
roi xuống đất. 

- Tác giả chọin trật Ttừ từ như câu trẽn là đô’ đảm bào sự liên kết với các câu 
trước và sau câu đió. Đíồmg íthời cách sấ.p xếp như vậy cũng có tác dụng nhấn mạnh 
sự hung hãn của nlhâtn \vậtt tèn cai 16. 

- Có thể rút ra mhiận xét: mỗi trật tụr từ sể cho một hiệu quả biểu đạt ý khác nhau. 

b) Trong tiêngi Việỉt, <eấo trúc câu vẫn thông thường là cấu trúc chủ - vị (chủ ngữ 

đung trước - VỊ ngữ điĩmg sau). Trong bài vãn nghệ thuật trật tự các thành phẩn câu có thể 

thay đổi, có thể được biến hoá rất linh hoạt. Tuy nhiên, sự thay đổi đó phải phù hợp với 

văn cảnh, ngữ cảnhi, S;a0) clho đạt hiệu quả cao nhất, chứ không phải là sự thay đổi, biến 
hoá tuỳ tiện. 

Khi thay đổi ttrậtt tur ttừ trong câu imà không làm thay đổi ý nghĩa cơ bản của câu, 
người ta gọi đó là lịựai clhọm trật tự từ tPoạg câu. Thông thường, mỗi câu có thể có nhiều 
cach săp xêp trật tụr tìừ, imỗi cách sắp xếp đem lại một hiệu quả diễn đạt riêng, thể hiện 
được ý dồ, thái đô mhâít dịmh của người nói, người viết. 

Ví dụ 1: 

- Lạch cạch cáiixce mgựa dìỉỉyển hámlì (ỉĩỉhăh mạnh vào hành dộng của chiếc xe ngựa). 

' Chiếc xe ngự(a (CÌmyển ihánlì lạdì cạch (miều tả sự việc một cách thông thường). 

Ví dụ 2: 

* Trên xe ỉìỊgưtời đùìn bà ngồi chỗm chê. 

' Trên xe, ngón cchétm dhệ một người đàn hà. 
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=> Nhấn mạnh vào đặc điểm hành động ngồi của chủ thể: người đàn bà. 

2. Một số tác dụng của sự lựa chọn, sáp xếp trật tự từ 

a) Trật tự từ trong nũng bộ phận in đậm dưới đây thể hiện điều gì? 

(1) Người nhà lí trưởng hình như không dám hành hạ một người ốm năng , sợ 
hoặc xảy ra sự gì, hắn cứ lóng ngóng ngơ ngác, muốn nói mà không dám nói. Đùng 
đủng, cai lệ giật phắt cái dày thừng trong tay anh này và chạy săm sập đến chó 
anh Dậu. 

Chị Dậu xám mặt, vội vàng đặt con xuống đất, chạy đến đỡ lấy tay hắn. 

(Ngô Tất Tố, Tắt đèn) 

(2) Anh Dậu uốn vai ngáp dài một tiếng, uể oải, chông tay xuống phản, anh 
vừa rên vừa ngỏng đầu lẽn. Run rẩy cất hát cháo, anh mới kê vào đến miệng, cai lệ 
và người nhà lí trưởng dã sẩm sập tiến vào với những roi song, tay thước và dãy 
thừng. 

(Ngô Tất Tố, Tắt đèn) 

Gợi ỷ: 

- Trong ví dụ (1), trật tự từ trong cả hai phần in đậm đều thể hiện thứ tự trước 
sau của các hành động. 

- Trong ví dụ (2), trật tự từ trong phần in đậm thứ nhất thể hiện thứ bậc cao 
thấp của các nhân vật (cũng có thể trật tự ấy thể hiện thứ tự xuất hiện của các nhân 
vật). Còn trong cụm từ in đậm còn lại, trật tự từ tương ứng vói cụm từ đứng trước 
đó, tương ứng với những vận dụng mà các nhãn vật, trưóc đó mạng theo (cai lệ 
mang roi, người nhà lí trưởng mang thước và dây thừng). 

b) So sánh tác dụng của những cách sắp xếp trật tự từ trong các bộ phận câu in 
đậm dưới đây: 

(1) Gậy tre, chông tre chống lại sắt thép của quân thù. Tre xung phong vào xe 
tăng, đại hác. Tre giữ làng, giũ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín. Tre 
hi sinh để hảo vệ con người. 

(Thép Mới, Cây tre Việt Nam) 

(2) Gậy tre, chổng tre chống lại sắt thép của quân thù. Tre xung phong vào xe 
tăng, đại hác. Tre giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín, giữ làng, giữ nước. Tre 
hi sinh để hảo vệ con người. 

(3) Gậy tre, chông tre chống lại sắt thép của quân thù. Tre xung phong vào xe 
tăng, đại hác. Tre giữ làng, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín, giữ nước. Tre 
hi sinh dể hảo vệ con người. 

Gợi ý: Trong những cách nêu trên, cách nào gợi âm hưởng, tiết tấu, nhịp diệu 
hay hơn? (Cách viết cùa nhà văn Thép Mới). 

c) Việc lựa chọn trật tự từ trong câu không làm thay đổi ý nghĩa cơ bản của 
câu. Nó có tác dụng đem lại cho câu một ý nghĩa bổ sung nào đó, như: . 
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- Thể hiện thứ t ự Iíihiất định của sự vật, hiện tượng, hoạt động. 

- Nhấn mạnh hầnhì ảmh, đặc điểm của sự vật, hiện tượng. 

- Có tác dụng ltóm kết với các câu khác trong văn bản 

- Trật tự từ đảm biảo sự hài hoà về ngừ âm và lời nói. 

II. Rèn luyện kĩ năing 

Giải thích lí d *0 sắp xếp trật tự từ trong những bộ phận câu và câu in đậm dưới đây: 

a) Lịch sử ta có) nihiểu cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của 
dân ta. Chúng ta có quiyẩn tự hào về những trang sử vẻ vang thời đại Bà Trưng, Bà 
Triệu, Trần Hưng Đạo n Lê Lợi, Quang Trung,... Chúng ta phải ghi nhớ công lao của 
các vị anh hùng dân ttộc, wị các vị ấy là tiêu biểu của một dân tộc anh hùng. 

(Hồ Chí Minh, Tinh thần yêu nước của nhân dân ta) 

b) Đẹp vô cùng, Tổ quốc ta ơi! 

Rừng cọ đồi chè, đồmg xanh ngào ngạt 

Nắng chói sông Lỡ, Ihò ô tiếng hát 

Chuyến phà d!ào> chạt Ibến nước bình ca. 

(TỐ Hữu, Ta đi tới) 

c) - Ay cũng may chto cô, vơ vẩn mãi ở ngoài phố thế này mà gặp mật thám hay 
đội con gái thì khốn. 

- Mật thám tô»i cíũmg chả sợ, đội con gái tôi cũng chả cần. 

(Nguyền Cốnỉg IHoiam, Mgtorờí ngựa, ngựa người) 

Gợi ý: 

a) Trật tự từ điượ*c $ắ£> xếp theo thứ tự xuất hiện của các vị anh hùng trong lịch sử. 

b) - Cụm từ £)ẹip \ọỏ tcùmg được đặt lên trước hô ngữ Tổ quốc ta ơi để nhằm nhấn 
mạnh niêm vui trước surrạing ngời, tươi đẹp của non sông sau ngày giải phóng. 

- Trong khỉ đló, từí hồ ồ được đảo lên trước tiếng hát để hiệp vần với từ sông Lô 
trước đó nhằm tạo) na âìnr hưởng kéo dài, gợi ra sự mênh mông của sông nước. Đồng 
thời cũng giúp cho tiừ ttiếmg háỉt hiệp vần với câu thơ trước (ngào ngạt). Trật tự từ được 
săp xêp như vậy là nlhằim (đảm bả <0 sự hài hoà về âm điệu cho thơ. 

c) Cụm từ Mật tthúim và đôi con gái được nhà vãn Nguyễn Công Hoan xếp lên đầu 

hai vê của câu in đtậrm llà (để chơ nó tương ứng với trình tự xuất hiện của những từ này ở 
câu trên. ; 
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LUYỆN TẬP ĐƯA YẾU TỐ BlỂU CAM 
VÀO BÀI VĂN NGHỊ LUẬN 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Đọc các đoạn văn trích trong Thuê máu của Nguyễn Ái Quốc (SGK tr 113- 
114) và trả lời các câu hỏi sau. 

- Vì sao trong đoạn trích thứ nhất có yếu tố tự sự nhưng không phải là văn bản 
tự sự, còn ở đoạn trích thứ hai tuy có nhiều yếu tố miêu tả mà lại không phải là văn 
miêu tả? 

- Giả sử đoạn trích (a) khống có những chi tiết cụ thể kể lại một kiểu bắt lính 
kì quặc và tàn ác, liệu ta có thể lường hết được việc mộ lính “tình nguyện” đã gây 
ra sự nhũng lạm trắng trợn đến mức nào không? Còn ở đoạn trích (b) nếu thiếu 
những dòng miêu tả sinh động vể những người lính Việt Nam bị xích tay, hay bị 
nhốt trong trường học, “có lính Pháp canh gác, lưỡi lê tuốt trần, đạn lên nòng sẩn” 
thì ta có hình dung rõ sự giả dối, lừa gạt trong lời rêu rao về “lòng sốt sắng đầu 
quân tấp nập và không ngần ngại” được không? 

Ậ 

- Từ việc tìm hiểu trên, em có nhận xét gì về vai trò của các yếu tố tự sự và 
miêu tả trong văn nghị luận? 

Gợi ý: Hai đoạn trích đã nêu được tác giả viết ra nhằm mục đích vạch trần sự 
tàn bạo giả dối của bọn thực dân. Nó thuộc kiểu văn bản nghị luận. Vì thế, dù có 
nhiều yếu tố kể và tả song đó không phải mục đích chính của các đoạn vì thế nó 
không thể là văn bản tự sự hay miêu tả được. 

- Nhưng nếu đoạn vãn thứ nhất lược đi những chi tiết kể cụ thể về một kiểu bắt 
lính kì quạc và tàn ác thì chúng ta chắn chắn không thể thấy hết được sự nhũng lạm 
trắng trợn trong việc mộ lính “tình nguyên” của bọn thực dân. Cũng vậy, ở đoạn 
sau nếu khồng có đoạn miêu tả sinh động về cảnh những người lính Việt Nam bị 
xích tay, hay bị nhốt trong trường học,... thì chúng ta cũng không thể hình dung rõ 
sự giả dối và sự lừa gạt trong lợi rêu rao về “lòng sốt sắng đầu quân tấp nập và 
không ngần ngại” được. 

- Có thể nêu ra nhận xét về vai trò của các yếu tố tự sự và miêu tả trong bài 
văn nghị luận như sau: Trong một bài văn nghị luận, lý lẽ và dẫn chứng là những 
yếu tổ không thể thiếu. Cũng có thể không cần đưa vào các yếu tố tự sự và miêu tả. 
Tuy nhiên, nếu các yếu tố tự sự và miêu tả được đưa vào một cách thoả đáng sẽ 
giúp cho cách lập luận, cách nêu dẫn chứng hấp dẫn, sinh động hơn. 

Yếu tố tự sự được dùng để trình bày một chuỗi các sự việc, sự kiện nối tiếp 
nhau, sự việc này nối tiếp sự việc kia để cuối cùng dẫn đến một kết thúc, thể hiện 
một ý nghĩa. Còn yếu tố miêu tả giúp người đọc, người nghe hình dung ra những 
đặc điểm, tính chất nổi bật của sự vật, sự việc, người hoặc cảnh... làm cho chúng 
hiện lên trước mắt người đọc, người nghe với những đặc điểm như chúng vốn có. 

Trong văn nghị luận, các yếu tố tự sự và miêu tả chỉ đóng vai trò phụ (giống 

* 
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như vai trò của các y ếu tố biểu cảm). Vì vậy, việc dùng các yếu tố này cũng cần 
đúng lúc, đúng chỗ đê làm tăng được sức thuyết phục cho bài văn nhưng không 
phá vỡ mạch lập luận của bài. 

2. Đọc đoạn vần (tĩích trong Người anh hùng làng Gióng của cao Huy Đỉnh) 
và trả lời các câu hỏi sau. 

- Tìm những y ếui tố tự sự và miêu tả trong đoạn văn và cho biết tác dụng của 
chúng. 

- Vì sao trong đoạn trích tác giả lại không kể đầy đủ và cặn kẽ truyện Chàng 
Trăng và Nàng Han, mà chỉ tả cụ thể một số hình ảnh và kể kĩ một số chi tiết trong 
những câu chuyện ấy? 

Gợi ỷ : 

- Đánh dấu các C;âu văn theo thứ tự và chí ra những câu miêu tả hay tự sự. * 

- Tác giả khôn g kể đầy đủ và cặn kẽ hai câu chuyện nêu trên, bởi vì thế, nó sẽ 
không có lợi cho vitệc làm sáng tỏ luận điểm. Luận điểm chỉ cần phục vụ bời những 
chi tiết (trong hai tiruyện) có nổt giiống với truyện Thánh Giống của người Kinh, vì 
thế kể ra và miêu tả tỉ mỉ các chi tiết trong cả hai câu chuyện là việc làm thừa thãi, 
gây sự rườm rà chơ đoạn vần. 

3. Khi đưa các yếu tô tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận cần chú ý: 

- Không dùng tràn lan các yếu tố miêu tả, tự sự. Bời lẽ đây không phải là mục 
đích của văn bản nghi luận. 

- Các yếu tố nniẽu tả và tự sự chỉ được dùng với mục đích làm sáng rõ, nổi bật 
luận điểm của bài vãn nghị luận. 

n. RÈN LUYỆN ki NÀNG 

1. Chỉ ra các yé\ã tố tự sự và miêu tả có trong đoạn nghị luận của Lê Trí Viễn 
và cho biết tác dụng của chúng: 

- Yếu tố tự sự:: 

+ Kể thời giam: Sỉắp trung thu, mười mấy ngày qua, đêm trước rằm đầu tiên... 

+ Kể sự việc, ‘Sự vật: trừ cái bực mình ban đầu khi bị bắt giữ vô cớ, cái khẳng 
định mình vẫn là khách tự do, chỉ là một xâu những sự vật lỉnh kỉnh, lích kích đáng 
lạ, đáng cười, đânggệĩét của hộ mặt nhà giam... 

Những yếu tố tự sự nàv tuy không nhiều nhưng cũng giúp người đọc hiểu rõ 
hơn về hoàn cảnh sámg tác bài thơ. 

- Yếu tố miêui tả: 

+ Tả ánh trăng:: Bổng đêm nay tràng súng quá chừng. Trong suốt, bao la, 
huyên ảo, vỗ vê. Ngay hên cửa sổ lồng hỏng cây... Nó ăm ắp tình tứ, nó rạo rực, 
nó muốn yêu, rnuốm tìhỉẩỏỉvg thức, muốn chan hoà, muốn giãi bày, hộc lộ... 

+ Tả tâm trạng: bực mình, trong lòng rạo rực hao nổi niềm, nó ăm ắp tình tứ, 
nó rạo rực... 
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Những yếu tố miêu tả kết hợp với biểu cảm giúp người đọc hiểu được khung 
cảnh đẹp của đêm trăng và tâm hổn phơi phới của thi nhân. Đó cũng là tình cảm 
của Bác dành cho thiên nhiên, cho ánh trăng đêm rằm. 

2. Nếu viết bài tập làm văn theo đề bài: "Nêu ý kiến của em về vẻ đẹp của bài 
ca dao Trong đầm gì đẹp hàng sen", cần đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài 
viết. Bởi yếu tố miêu tả cần được sử dụng để làm rõ, làm minh chứng cho ý kiến về 
bài ca dao. Mặt khác, yếu tố tự sự được sử dụng để thể hiện ý kiến của cá nhân 
người viết. 

Có thể đưa vào một số yếu tố tự sự và miêu tả như sau: 

- Miêu tả: tả vẻ đẹp của bông sen, của cành, của lá, của màu sắc và hương vị. 
Tả cảnh đẹp của sen trong đầm... 

— Tự sự: kể một kỉ niệm về cảnh đầm sen giữa mùa hè hoặc một kỉ niệm về 
những câu thơ, bài thơ nói về vẻ đẹp của bông sen. 


ÔNG GIUỐC-ĐANH MẶC LÊ PHỤC 

(Trích Trưởng giả học làm sang của Mỏ-li-e) 

I. VỂ TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM 

1. Tác giả 

Mô-li-e (1622 - 1673) là nhà viết hài kịch Pháp, tên thật là Giăng Báp-ti- 
xtơ Pô-cơ-lanh (Jean Baptiste Poquelin); sinh ờ Pa-ri. Cha là Giăng Pô-cơ- 
lanh, một nhà buôn thảm giàu có, sau làm hầu cận nhà vua. Thời trẻ, học ở 
Cléc-mông rồi học luật, thường lui tơi cấc nhóm vàn nghệ sĩ và chịu ảnh hưởng 
của triết học Đề-các và triết học Ga-xầng-đi; lấy tên Mô-li-e năm 1644, từ chối 
ý định của cha muốn ông tiếp tục chức vụ hầu cận nhà vua, và bước vào nghệ 
thuật sân khấu. Ông cùng nhóm của nghệ sĩ Ma-đơn-len Bê-gia thành lập một 
đoàn kịch, ra mắt công chúng 1644. Thất bại ở Pa-ri, đoàn kịch đóng cửa; một 
thời gian sau, đi diễn ỏ các tỉnh nhỏ trong 13 năm trời. Môdi-e thay Bê-gia phụ 
trách đoàn kịch, đồng thời đóng kịch và viết vở. Thời gian này đào tạo Mô-li-e 
trở thành một nhà viết hài kịch có tài, một nghệ si sân khấu xuất sắc. Danh 
tiếng Mô-li-e lừng lẫy. Ông cùng đoàn kịch trở về Pa-ri năm 1658. Mùa kịch 
1658-1659, Mô-li-e cho diên vở Những ả cầu kì rởm được hoan nghênh nhiệt 
liệt. Người xem không những được dự những cảnh hết sức vui nhộn, được 
thượng thức tài năng lỗi lạc của nghệ sĩ Mô-li-e, mà chủ yếu còn thấy ở vở kịch 
một sức mạnh mơi: vở kịch mang tính tư tưởng sâu sãc; nó phê phán gay găt 
giai cấp quý tộc rởm đời. Từ đấy, Mô-li-e bước vào cuộc đời nghệ sĩ vinh quang 
và đầy tính chiến đấu. 1663, cho diễn vở Trường học làm vợ công kích chính 
sách giáo dục phụ nữ tàn nhản của Nhà thờ muốn biến người đàn bà thành nô lệ 
cho chồng; vở kịch mang nội dung nhân văn chủ nghĩa của thời đại, dựa trên 
triết lí tự nhiên. Vì vậy, tác giả bị Nhà thờ hằn thù, mưu toan nhiều việc xấu xa 
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để làm hại ông. Để tr ả lời . Mô-ii-e cho diễn Phê bình 'Trường học làm vợ" và Kịch 
ứng diễn ỞVéc-xai ., tiromg đó ông trả lời đích đáng kẻ thù và trình bày những quan 
niệm của ông về hài ikịch. Hai vở này góp một phần quan trọng vào lí luận văn học 
cổ điển mà Mô-lli-ce lià imột người vun đắp và xây dựng. 1664, được biết Mô-li-e 
sắp diễn vở Tác-tmỷp, Nhà thờ và Hồng y giáo chủ Pa-ri trực tiếp can thiệp, cấm 
công diễn. Sau mãim năm trời đấu tranh chống mọi âm mưu hèn hạ của kẻ địch 
và sau mấy lần sửa chữa vờ kịch, Mô-li-e được vua cho phép diễn Tác-tuýp. 
Một cuộc tranh luận gay gắt diễn ra: Tác-tuýp là ai? Bọn quý tộc và Nhà thờ lên 
án Mô-li-e chế giễu "Hoàn bộ Nhà thờ" và đòi thiêu đốt tác phẩm và cả tác giả 
nữa. Trong khi (đố, Mồ-li-e cho diễn Đông Gìoăng (1665) dựa theo một truyền 
thuyết dân gian Tây r B>ani Nha về một gã đại quý tộc sa đoạ và tàn nhẫn; đây là 
một tác phẩm táo bíạo„ Cíó một sức hấp dẫn đặc biệt, đật vấn để tôn giáo và chủ 
nghĩa duy vật. ỈNgiửời glỉiéí đời (1667) là một bức tranh sâu sắc và đẩy đủ về đời 
sống tinh thần v à íđạio (đức sa sút ờ cung đình. Những "bức chân dung" sinh động 
trong Người ghét cđờri Cỉó ỉĩhể là đề tài của nhiều vở kịch có tính cách hài hước. Tù 
1668, Mô-li-e tỏ> rmộtt tàii năng lỗi lạc, đa dạng, không ai sánh kịp trong lĩnh vực hài 
kịch, ác-pa-gông tlroing Lão hà tiện (1668), là một nhân vật phức tạp, cổ hủ, một 
tai hoạ cho giai đìrah và xã* hội. Ồng Giuốc-đanh trong ông tư sản quý tộc 
(1670) là một nnảiu mgười tư sản của thời đại, mù quáng chạy theo bả quý tộc; 
vở kịch còn phtê ịphìáni bọn quý tộc sa sút về mọi mặtĩ Sức khoe của Mỏ-li-e 
giảm sút nhanh crtiómg. Tác phẩm cuối cùng của ông, Người bệnh tưởng (1673) 
là một vở hài k.ịclh liớni, trong đó tic giả phê phán những kẻ hủ lậu, khư khư bám 
lấy những tín điiềui Truing cổ đã lỗi thời, không chịu chấp nhận những phát minh 
mới của khoa hẹ>c., Btói diễn lần thứ tư vở Người bệnh tưởìĩg (Mô-li-e đóng vai ác- 
gông), khi nói (đếm chúr "juro" trong lớp cuối cùng, Mô-li-e lên cơn đau nạng. 
Sau buổi diễr\, về điẻn nắià, ỏng khạc ra mấu và chết lủc mười giò tối. Nhà thờ 
trả thù, không Qhío rmaii táng ở nghĩa trang Xanh Ơ-Xta-Sơ. Nhờ có vua Lui XIV 
can thiệp, Mô-liỉ-« được chôn cất ở nghĩa trang Xanh Giô-dép, vào lúc đêm tối. 
Các bạn của ônig, tay cầm đuốc, dưa ông đến nơi an nghi cuối cùng. 

Cuộc đời Mổblii-e là cuộc đòi chiến dấu của một nghệ sĩ dũng cảm. Luôn 
luôn ông đứng vềị plhííâ nhân dân chống lại những lực lượng phản động, Nhà thờ, 
quý tộc, tầng lớírp tư sần lạc hậu muốn kìm hăm xă hội trong ngu dốt, nô lệ. Mô- 

vịị trí hớn trong lịch sử văn học Pháp, ông là cha đẻ của hài kịch 
Pháp; ông đưa hàài Ikịch của nước ông từ chỗ chỉ là những kịch hề hoạc những 
kịch vui nhộn rngíoạii lai kiểu hài kịch ý thế kỉ XVI, lên một nền hài kịch mang 
tính tư tưởng síâui sẳc„ dựa trên truyền thống dân tộc. Kịch Mô-li-e thấm nhuần 
tư tưởng tiến bcộ llúc bấy giờ - chủ nghĩa duy lí Đề-các, một phần chủ nghĩa duy 
vật Ga-xăng-đii. Kịch của ông cổ tính chất triết học rõ rệt, nó là tiếng nói của 
lương tri thời đỉạii V’à của nhân dán. Mô-li-e phản ánh những vấn để xã hội lớn 
của thế kỉ ông. Ô)ng là một nhà văn gán chặt với thời đại mình và biểu hiện thời 
đại ấy bằng nglhộì thuật sân khấu. Ông phê phán thứ văn hoá cầu kì của quý tộc, 
những lê thói siốmg giả dối, hèn hạ của bọn quý tộc lớn nhỏ nơi cung đình; ông 
công kích chínỉh sách ngu dân của Nhà thờ. ông chế giễu những đầu óc hẹp hòi. 
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gia trưởng, lạc hậu, bảo thủ, không chịu tiếp thu những tư tưởng tiến bộ của 
khoa học. Kịch của ỏng còn nhiều ảo tưởng vể con người, về sự cải tạo con 
người và xã hội. Hài kịch của Mô-li-e mang tính hiện thực sâu sắc; nó linh 
hoạt, sôi nổi, là bức tranh rộng lớn của cung đình và thành thị lúc bấy giờ. 
Nhân vật của ồng có những nét chung của thời đại, đồng thời những nét cá thể 
đậm sắc. Tài năng diễn viên Mô-li-e làm cho sân khấu Pa-ri sôi động với một 
nghệ thuật hài hước linh hoạt. Mô-li-e là một người hề vĩ đại. Cái cười của Mô- 
li-e có đủ cung bậc: vui, nhộn, dí dỏm, chế giễu, chua chát, cay độc. Ông sáng 
tạo cái cười có tính bi kịch, mang ý nghĩa xã hội lớn. 

Mô-li-e là một nhà văn tiêu biểu của chủ nghĩa cổ điển Pháp - bằng sáng 
tác và những vở kịch có tính lí luận về văn học, nghệ thuật của ông. Ông có 
công đóng góp vào việc xây dựng nên lí thuyết của chủ nghĩa cổ điển mà nền 
tảng là triết học duy lí Đề-các kết hợp với triết học Ga-xăng-đi. Phản ánh chân 
thực cuộc sống, đi sâu vào tâm lí nhân vật, đấu tranh chống "văn hoá" Trung cổ 
hủ bại, kịch Mô-li-e là tiếng nói của tầng lớp tư sản tiến bộ của nhân dân và chủ 
nghĩa nhằn văn thế kỉ XVII. 

ĐỖ Đức Hiểu 
(Từ điển văn học, tập một, Sđd) 

2. Thể loại 

Hài kịch là "Thể loại kịch trong đó có tính cách, tình huống và hành động 
được thể hiện dưới dạng buồn cười hoặc ẩn chứa cái hài nhằm giễu cợt, phê phán 
cái xấu, cáo lố bịch, cái lỗi thời để tống tiễn nó một cách vui vẻ ra khỏi đời sống xã 
hội. Hài kịch cho đến thế kỉ XVII được coi như là thể loại đối lập với bi kịch, và 
tác phẩm của nó kết thúc nhất thiết phải có hậu. 

Hài kịch, như trên đã nói, hướng vào sự cười nhạo cái xấu xa, lố bịch đối lập 
với lí tường xã hội hoặc chuẩn mực đạo đức. Nhân vật của hài kịch thường không 
có sự tưong xứng giữa thực chất bên trong với danh nghĩa bên ngoài của mình nên 
đã trở thành lố bịch. Cái tính cách trong hài kịch thường được mô tả một cách đậm 
nét, cận cảnh và ở trạng thái tỉnh, nhất là những nét gây cười. Phạm vi phản ánh 
của hài kịch hết sức rộng lớn: từ những vấn đề chính trị xã hội đến những thói xấu 
trong sinh hoạt hàng ngày. Trong hài kịch cũng có thể mô tả nỗi đau khổ của con 
ngưòi, song chi có thể cho phép ờ một mức độ nhất định cho nỗi đau không lấn át 
cái cười để từ đó hài kịch chuyển thành chính kịch. 

Hài kịch ra đời rất sớm, gần như đồng thời với bi kịch. A-ri-xtô-phan (khoảng 
445 - 385 trước Công nguyên) nhà viết kịch Hi Lạp cổ đại được coi là "cha đẻ" của 
hài kịch. 

Do nội dung, tính chất, cung bậc của tiếng cười, hài kịch chia thành nhiều tiểu 
loại khác nhau như hài kịch tính cách, hài kịch tình huống, hài kịch sinh hoạt, hài 
kịch trào phúng, v.v. 

Cho đến nay, những tác phẩm của nhà hài kịch vĩ chi người Pháp Mô-li-e 
(1622 - 1673) được coi là hình thức cổ điển của thể loại hài kịch". (Theo Từ điển 
thuật ngữ văn học, NXB Giáo dục, 1992). 
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3. Đoạn trích 

Ong Giuốc-đanh mặc lễ phục trích trong vở kịch 5 hồi Trưởng giả học làm 
sang (1670) và là 1ỚỊP kịch kết thúc hổi II. 

II. KIẾN THỨC CO BẢN 

1. Lớp kịch này được chia làm hai cảnh, dấu hiệu nhận biết trên văn bản là 
đoạn chỉ dẫn sân khấu "Bôn tay thợ phụ hước vào...". Cả hai cảnh này đểu diễn ra 
trong không gian phòng khách nhà ống Giuốc-đanh - nhân vật chính. Không khí 
kịch càng về sau càng sôi động, cho đến cuối cảnh sau thì không khí hài kịch thực 
sự náo nhiệt. Trên văn bản, ta thấy ờ cảnh trước gồm những lời thoại của hai nhân 
vật: ông Giuốc-đanh và bác phó may; cảnh sau là những lời đối thoại của ông 
Giuốc-đanh và tay thợ phụ. Cảnh trước, trên sân khấu xuất hiện bốn nhân vật (ông 
Giuốc-đanh và một gia nhân, bác phó may và tay thợ phụ mang bộ lỗ phục). Cảnh 
sau, xuất hiện thêm bốn tay thợ phụ nữa. cảnh trước, ông Giuốc-đanh và bác phó 
may đổi thoại với nhau. Cảnh sau, ông Giuốc-đanh nói vối một tay thợ phụ "mang 
lễ phục”, xuất hiện từ cảnh trước nhưng xung quanh ông là cả bốn tay thợ phụ đến 
sau đang xúm vào để giúp ông thử lễ phục mới nên như là nói với cả bọn. Thêm 
nữa, cảnh trước cử chỉ , động tác của các nhân vật ít hơn (chỉ là những cử chỉ, động 
tác kèm theo đối thoại của hai nhân vật), đến đoạn sau các thợ phụ nhộn nhịp cởi 
quần áo cũ, mặc lẽ phục mới cho ông Giuốc-đanh... Thêm nữa, khi ông Giuốc- 
đanh mặc lễ phục cờn có cả nhảy múa và âm nhạc ! 

2. Ở cảnh đầu của lớp kịch, tính cách của Giuốc-đanh thể hiện trong đối 
thoại với bác phó may. Nào là chuyên dôi bít tất, chuyện bộ tóc giả, lông đính 
mũ song chủ yếu là chuyện xoay quanh bộ lễ phục mới, với những bông hoa 
ngược! Làm sao mề biết được Ịà dọ bác phó may dộ't, do sơ suất hay cố ý may 
thành những bông hoa ngược? Chỉ biết rằng chính ông Giuốc-đanh phát hiện ra 
sự cô này. Khô một cái, cái bác phó may với tay nghề khó hiểu này lại bảo rằng 
người quý tộc người ta vẫn mặc vậy. Mà ông Giuốc-đanh thì đang học đòi làm 
sang. Thê là ông hoàn toàn bị khuất phục bởi sự láu cá của bác phó may. Kịch 
tính được đẩy lên khi bác phó may liên tiếp ra đòn: "Nếu ngài muốn thì tôi sẽ 
xin may hoa xuôi lại thôi mà”, "xin ngài cứ việc hảo". Sợ cơ hội làm sang sẽ 
tuột mất, ông Giuốc-đanh cứ chổi đây đẩy: "Không, không”, "tôi đã hảo không 
mà . Rồi lại chính ông Giuốc-danh phát hiện ra bác phó may ăn bớt vải của 
mình. Song bác phó may đã nắm chắc điểm yếu của đối phương, chỉ cần bác 
lảng sang chuyện thử bô lễ phục mới là ông Giuốc-danh chẳng còn để ý đến 
chuyện ăn bớt vải nữa. Chẳng thế mà bác phó may lại quá tự tin khi mặc đúng 
cái áo may bằng vải ăn bớt của ông Giuốc-đanh đến nhà ông Giuốc-đanh. 

3. Sang cảnh sau của lớp kịch, tính cách trưởng giả học đòi làm sang của ông 
Giuốc-đanh tiếp tục dược bộc lộ. Lần này đến lượt tay thợ phụ lợi dụng ông ta. 
Nếu anh này cứ gọi ổng Giuốc-đanh như thông thường (ông hoặc ngài) thì đã 
không có chuyện gì xảy ra (và chắc cũng chông được tiền uống rượu). Đằng này 
lại xưng tôn là "ông lớn", lại đúng vào lúc ông đang mặc lễ phục và say sưa với 
cam giác trở thành quý phái. Thê là V được thường vì tiếng ong lớn" sang trọng 
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ấy. Tay thợ phụ ranh ma này nắm thóp được ồng Giuốc-đanh thì liên tiếp tung ra 
những câu nịnh hót để moi tiền. Và y đã rất thành công. Những tiếng "cụ lớn", 
rồi "đức ông" đểu đem lại cho y tiền thưởng. Không phải ông Giuốc-đanh không 
nghĩ gì đến túi tiền của mình (Nó như thế là phải chúng, nếu không ta không mất 
tong cả tiên cho nó thôi ) mà là tại vì cái mộng quý phái còn lớn hơn cả sự tiếc 
tiền! Như vậy cũng đủ thấy tính cách học đòi làm sang của ông Giuốc-đanh 
mạnh đến mức nào. 

4. Sự chênh lệch, mất cân xứng giữa nội dung và hình thức, giữa cái bên 

trong và bên ngoài là nguyên tắc cơ bản để nhà vãn tạo ra cái hài. Ở lớp kịch này 
cũng vậy, Mô-li-e đã xây dựng một nhân vật hài kịch bất hủ khi tạo ra sự khập 
khiễng, bất hoà giữa cái ngu dốt, ngớ ngẩn và cái sang trọng học đòi ở nhân vật 
ông Giuớc-đanh, với hàng^loạt các tình tiết gây cười: bộ lể phục với những bông 
hoa ngược, tiến thưởng cho những tiếng tôn xưng quý phái hão, vẻ vênh vác rờm 
hợm của ông Giuốc-đanh khi mạc lễ phục cũng như khi được tôn xưng... qua đó 
nhà văn chế giễu thói học đòi làm sang vẫn thường thấy trong xã hội. 

III. RÈN LUYỆN KĨ NẢNG 

1. Tóm tát 

Nhân vật chính của vở kịch là ông Giuốc-đanh, con một nhà buôn giàu có, dốt 
nát và quê kệch nhưng lại có thói học đòi, muốn làm sang; do vậy bị bọn nịnh hót 
lợi dụng để moi tiền và ông đã mắc lừa bởi chính thói hợm hĩnh của mình. 

2. Cách đọc 

Chú ý đọc giọng đối thoại theo vai, dựa trên cơ sờ đặc điểm, tính cách từng 
nhân vật trong đoạn trích. 


LựA CHỌN TRẬT Tự TỪ TRONG CÂ u 

(Luyện tập) 

1. Trật tự các từ và các cụm từ ;n đậm dưới đây thể hiện mối quan hệ giữa 
những hoạt động và những trạng thái mà chúng biểu thị như thế nào? 

a) Tinh thẩn yêu nước cũng như các thứ của quỷ . Có khi được trương bày 
trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dẻ thấy . Những cũng có khi cất giấu kín 
đáo trong rương, trong hòm. Bốn phận của chúng ta là làm cho những của quỷ kín 
đáo ấy đều được đưa ra trưng bày. Nghĩa là phải ra sức giải thích , tuyên truyền , 
tô chức , lãnh đạo , làm cho tinh thần yèu nước của tất cả mọi người đều được 
thực hành vào công việc yêu nước , công việc kháng chiếm 

(Hồ Chí Minh, Tinh thần yêu nước của nhân dãn ta) 

b) Gần đến ngày giỗ đầu thầy tôi, mẹ tôi ở Thanh Hoá vẩn chưa về. Trong đó 
nghe đâu mẹ tôi đi bán bóng đèn và những phiên chợ ch nh còn bán cả vàng 
hương nữa. 

(Nguyên Hồng, Những ngày thơ ấu) 
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Gợi ỷ: 

a) Trật tự liệt kíê được tác giả sắp xếp theo thứ tự trước sau của các khâu trong 
công tác vận động quán chúng: đầu tiên phải giải thích cho quần chúng hiểu, rồi 
tuyên truyền để qiuầrn chúng hưởng ứng, tổ chức cho quần chúng làm, lãnh đạo cho 
quần chúng làm đúmg để rồi ciuối cùng tất cả trở thành các hành động yêu nước 
thiết thực. 

b) Trật từ từ của các hoạt độn g trong đoạn văn này lại được sắp xếp theo trật tự 
chính - phụ của ccôntg việc hàng ngày mà mẹ chú bé Hồng làm. Việc chính là bán 
hóng đèn được xếp liêm trước, việc phụ là bán vàng hương (chỉ vào những phiên chợ 
chính) được xếp sau.. 

2. Vì sao những ctụm từ in đậm dưới đây được đặt ở đáu câu? 

a) Cùng lắm, mó cố giỏ quẻ„ hắn cũng chỉ đến đi ở tù. Ở tù thì hắn coi là 
thường. 

(Nam Cao, Chí Phèo) 

b) Nguyễn Tìểâm c:ó một kho từ vựng hết sức phong phú mà ông đã cần cù tích 
luỹ. Vốn từ vựng ấy, tirưởc Cách mạng tháng Tám, ông thường dùng để chơi ngông 
với đời. 

(Theo Nguyễn Đăng Mạnh, Nhà văn Việt Nam 
hiện đại - Chán dung và phong cách) 

c) Việc đến tơi env bé con nhà thợ cày, em liền bảo cha: 

- Chả mấy khi được lộc vua han, cha cừ thưa với làng giết thịt hai con trâu và 
đổ hai thúng gạo nếp để mọi người ăn một bữa cho sướng miệng. Còn một con 

trâu và một thúng grạừ), ưa sẽ xin ỉlàtng làm phỉ tổn cho cha con ta trẩy kinh lo liệu 
việc đó. 

(Em bé thông minh) 

d) Một thời dại vừta chấn mười mỏm. 

Trong mười mãm ấy, thơ mới đ(ã tranh đấu gắt gao với thơ cũ, một bén giành 
quyền sống, một hêm gỊÌữ quyền sống. Trong sự thắng lọi ấy, cũng có công những 
người tả xung hữu aộtt mơi chiến trường, nhưng trước hết là công những nhà thơ mới. 

(Hoài Thanh - Hoài Chân, Một thời đại trong thi ca) 

Gợi ý: Trong ttất cầ những trường hợp trên, cụm từ in đậm được đặt ngay ở đầu 
câu là để liên kết v/ớií nlhững câu trước đó (liên kết bằng cách lặp). 

3. Phãn tích hiẽu quiả diễn đạt của ttrậìt tự từ trong những câu in đậm dưới đây: 

a) Bước tới Đèo N gang bóng xế tà, 

Cỏ cả V chen đá , lá chen hoa. 

Lom khom dưới nui, tiều vài chú , 

Lác đác bên sông , chợ mấy nhà . 
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Nhớ nước đau lòng, con quốc quốc. 

Thương nhà mỏi miệng, cái gia gia. 

Dừng chân đíừìg lại trời, non, nước, 

Một mảnh tình riêng ta với ta. 

(Bà Huyện Thanh Quan, Qua Đèo Ngang) 

b) Rất đẹp hình anh lúc nắng chiếu 

Bóng dài trên đỉnh dốc cheo leo 
Núi không đè nổi vai vươn tới 
Lá nguỵ trang reo với gió đèo... 

(Tố Hữu, Ta di tới) 

Gợi ỷ: 

a) Việc đảo trật tự từ trong hai câu ba và bốn của bài thơ nhằm nhấn mạnh sự 
vắng vẻ, hoan sơ của cảnh Đèo Ngang. Trong khi đó, ở hai câu tiếp, việc đảo trật tự 
từ hướng vào khắc sâu tâm trạng cô đơn, buồn nhớ của nhân vật trữ tình. 

b) Việc đảo trật tự từ trong câu thơ này đã làm hiện lên vẻ đẹp và sự kì vĩ của 
người lính trong buổi hoàng hôn. Người lính trở thành hình ảnh trung tâm của cảnh 
buổi chiểu trên dốc núi. 

4. Các câu (a) và (b) sau đây có gì khác nhau? Chọn câu thích hợp điền vào 
chỗ trống trong đoạn vãn bên dưới. 

a) Tôi thấy một anh Bọ Ngựa trịnh trọng tiến vào. 

b) Tôi thấy trịnh trọng một anh Bọ Ngựa tiến vào. 

Gợi ỷ: V 

- Hai câu khác nhau ở phần bổ ngữ (phần sau của động từ thấy). Ở câu (a), chủ 
ngữ đứng dầu câu (kèm theo phẩn giới thiệu tên nhân vật và phần miêu tả hành động, 
dáng điệu của nhân vật). Trong câu (b), vị ngữ được đảo lên trước chủ ngữ, đồng thời 
tính từ trịnh trọng lại được đặt ngay trước động từ, khiến cho người đọc hình dung 
được rất rõ cái sự “làm bộ làm tịch” của Bọ Ngựa. 

- Câu thích hợp để đ.ền vào chỗ trống là câu (b). 

5. Liệt kê các khả năng sắp xếp trật tự từ của bộ phận in đậm trong đoạn văn 
sau. Đối chiếu đoạn kết với dàn ý của bài văn và cho biết vì sao tác giả lựa chọn 
trật tự từ như ở đây. 

Cây tre Việt Nam! Cây tre xanh, nhũ nhặn, ngay thẳng, thuỷ chung, can 
đảm. Cây tre mang những đức tính của người hiền là tượng trưng cao quý của dãn 
tộc Việt Nam. 

(Thép Mới, Cây tre Việt Nam) 

Gợi ỷ: 

- Có rất nhiều cách sắp xếp trật tự từ khi ta đảo vị trí của các từ ịn đậm. 
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- Tuy nhiên cách sắp xếp trật tự tù của nhà văn là tối ưu hơn cả vì nó đúc kêt 
những phẩm chất C3i0 quý của c ây tre theo đúng trình tự được miêu tả trong bài vãn 
(Kiểm tra lại trong văn bản Cây tre Việt Nam). 

6. Có thể lựa chọn một trong hai luận điểm đã cho để tạo lập đoạn văn. Sau đó 
kiểm tra lại cách sắp xếp trật tự từ trong một vài câu. Thử suy nghĩ và thay đổi xem 
còn cách viết nào hay hơn những câu mà mình mới hoàn thành hay không. 

LUYỆN TẬP ĐƯA CÁC YẾU Tố Tự sự VÀ MIÊU TẢ 

VÀO BÀI VÃN nghị luận 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Muốn làm bải văn nghị luận, trước hết phải chuẩn bị luận điểm. Luận điểm 
là yếu tố chính tạo nên nội dung bài vãn, còn yếu tố tự sự và miêu tả chỉ là những 
yếu tố phụ. Bởi vậy, để luyện tập tốt việc đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài 
văn, người viết vừa phải xác định nội dung nghị luận, luận điểm nghị luận, vừa tìm 
yếu tố tự sự và miêu tã. 

2. Sau khi lựa chọn nội dung tự sự, nội dung miêu tả để đưa vào bài cần phải 
chú ý cách diễn đạt các yếu tố đó thành ngốn từ, thành câu chữ cụ thể. Cần đưa các 
yếu tố tự sự, miêu Itả ờ mức đỡ vừa phải, không nên quá tham lam khiến cho bài 
văn trở nên nặng nể, rườm rà, làm giảm sự chú ý của người đọc đối với nội dung 
chính của văn bản (những luận điểm, lập luận...). 

3. Có thể luyện t.ập đưa các yếu tó tự sự, miêu tả vào bài vãn nghị luận theo 

trình tự các bước gau; 

- Tìm ý cho bài văn nghị luận. 

- Xác lập hệ thống luận điểm (luân điểm, luận cứ, các dẫn chứng...). Sắp xêp 
hệ thống đó thành dàn bài chi tiết. 

- Tìm các yếu tô tự sự, miêu tả thích hợp có thể đưa vào bài văn. Xác định vị 
trí, mức độ cụ thể cho từng yếu tố. 

- Triển khai dàn bà.i thành bài văn 

II. RÈN LUYỆN Kĩ NĂNG 

1. Định hướng làm bài 

"Tỉrang phục và văn hoá" là một đề tài mở, không bị giới hạn bởi những yêu 
cầu, định hướng. Tuy nhiên, điều đó cũng có thể gây cho người viết nhiều khó 
khăn trong việc lựa chọn và sắp xếp luận điểm. Nếu không xác lập được một hệ 
thống chặt chẽ, bài văn sẽ rơi vào tình trạng lan man, dàn trải. 

Có thể dựa theo gợi ý trong sách giáo khoa để cụ thể hoá đề văn đó thành tình 
huống xác định, bao gồm hiện tượng và nên quan điểm, chính kiến: 

- Hiện tượng: một số bạn đua đòi ăn mặc, khòng phù hợp với lứa tuổi học 
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sinh, hoàn cảnh gia đình và truyền thống văn hoá của dân tộc. 

- Nêu quan điểm, bày tỏ thái độ cùa bản thân trước hiện tượng đó. 

2. Xác lặp và sáp xếp hệ thống luận điểm 

Trong số những luận điểm sách giáo khoa gợi ý, có những luận điểm không 
phù hợp, cần phải lược bỏ (ví dụ như luận điểm d). Những luận điểm còn lại cũng 
mới chỉ là sự liệt kê, chưa được sắp xếp theo một trình tự hcợp lý. Bởi vậy, sau khi 
lược bỏ những luận điểm không cần thiết và bổ sung thêm một số ý chi tiết, có thể 
xác lập một hệ thống luận điểm như sau: 

- Gần đây, cách ăn mặc của bạn có nhiều thay đổi, không còn giản dị, lành 
mạnh như trước nữa. 

- Các bạn lầm tưởng rằng ãn mặc như vậy sẽ làm cho mình trở thành người 
"văn minh", "sành điệu". 

- Việc chạy theo các "mốt" ãn mặc ấy có nhiều tác hại: 

+ Làm mất thời gian 

+ Ảnh hưởng xấu đến kết quả học tập 

+ Gây tốn kém cho cha mẹ 

- Việc ăn mậc phải phù hợp với thời đại, nhưng cũng phải lành mạnh, phù hợp 
vơi truyền thống văn hoá của dân tộc, với lứa tuổi và hoàn cảnh sống. 

3. Vận dụng các yếu tỏ tự sự và miêu tả trong bài văn 

Sau khi có được một hệ thống luận điểm như trên, người viết sẽ tìm các yếu tố 
tự sự, miêu tả để đưa vào, làm tăng súc thuyết phục của các luận điểm. Ví dụ như 
đoạn nói vể hiện tượng "một số bạn đua đòi ăn mặc", có thể miêu tả các bạn đó ăn 
mặc lố lăng, kệch cỡm như thế nào, có thể kể ra một sự kiện nào đó mà việc ăn 
mặc không phù hợp ấy đã gây phản cảm cho người chứng kiến. Hoặc trong phần 
trình bày quan điểm, thái độ, có thể dẫn lời của một người nào đó (thậm chí là câu 
nói nổi tiếng của một danh nhân) để cho lặp luận của bài văn tăng thêm sức thuyết 
phục. 


CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG 


(phầrt Ván) 

I. Chuẩn bị 

1. Các văn bản nhật dụng ở lớp 8 để cặp đến những vấn đề: môi trường, dân số, 
bài trừ tệ nạn thuốc lá, ma tuý, vấn đề tương lai của thế giới. 

2. Tự chọn một trong những vấn đề trên để phản ánh một khía cạnh nào đó của 
vấn đề ngay chính trên quê hương mình. 

3. Trình bày văn bản. Vãn bản nên có một kết cấu hợp lí để làm rõ vấn đề được đề 
cập đến. Có thể tham khảo trình tự sau: 


123 



- Thực trạng của vấn để: nêu tình thực tế của vấn đề đang diễn ra tại địa phương, 
bao gồm cả những mặt tiêu cực và tích cực, thái độ của người dân, của các cấp chính 
quyển về thực trạng ấy. 

- Nguyên nhân cửa thực trạng trẽn: vé phía người dân, vể phía các cấp lãnh đạo, 
cơ quan có them quyền., các nhà máy, còng trường,... 

- Giải pháp cho vấn đề (nếu cần). 

4. Chọn đề tài để viết, kết họp sự phân cóng của nhóm, tổ,... 

II. Rèn luyện kĩ năng 

1. Tập nói trước ở nhà để trình bày vấn đề trên lớp. 

2. Khi trình bày, chú ý nói rõ ràng, mạch lạc, tránh lệ thuộc văn bản quá nhiều, 
chú ý đến thái độ của người nghe để điều chinh âm lượng,... 

3. Lắng nghe các bạin trình bày, chú ý ghi chép, góp ý, bổ sung cho bài viết của 
mình. 

Chữa lỗi diễn đạt (lỗilô-gic) 

1. Chữa các lỗi diễn đạt. 

a) Lỗi nằm ở ciụrm t.ừ: quần áo, giày dép và nhiều đồ dùng học tập khác. Theo 
cách, diễn đạt này thù: quần áo, giày dép dược xếp cùng loại vào "đồ dùng học tập". 
Đây là điều không h(Ợp lí. 

Cách sửa: 

- Bỏ từ khác. 

- Thay từ học tậip bằng sinh hoạt. 

- Thay quần ái8, giiầy dếp ềầng giấy ềut, §ấch vở. 

b) Thanh niên v/à bómg đá là những từ không cùng loại nên không thể được xếp và 
cấu trúc:...nói chumg vầ...móíi riêng dược. 

Cách sửa: hómg đái bíằng sinh viên hoậc thay thanh niên bằng thể thao. 

c) Tên tác phtẩrm và txác giả không thể xếp ngàng bằng một nhóm được. Vì thế cần 
phải thay tên hcti Itác phẩm (Lão Hạc, Bước đường cùng) bằng tên hai tác giả ( Nam 
Cao và Nguyễn Cồng Hoìan) hoặc thay Ngô Tất Tô bằng tên tác phẩm Tắt đèn. 

d) Trí thức đã bao gíồnn bác sì. Cần thay từ trí thức bằng một từ chỉ nghề nghiệp 
nào đó, như: giáo 'viên, kĩ sư,... 

e) Lỗi và eẵclh tíhữa giống câu trẽn. 

g) Câu này đtược viếỉt* với dụng ý đổi ỉập đặc trưng của hai người. Nhưng cao gầy 
và mặc áo ca rò kihở)ng Cĩùmg loại, không có nét đối lập nhau. Cần thay một trong hai 
cụm từ thành một cụimi từ khác cùng loại với cụm từ còn lại. Ví dụ: Cao gầy với lùn và 
mập, áo ca rô vơi ẩo trẩng,.... 

h) Câu này diiễm đỉạt theo mô hình nhân - quả nhưng vế sau (nên...) lại không phải 

ỉà hộ quả của vẽ tmrcốc.. Gó tihế thay từ nên bằng từ và đổng thời bỏ từ chị thứ hai trong 
câu. 
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i) Nội dung phần sau của hai từ nếu, thì không phù hợp với lô-gíc của cấu trúc 
này. Có thể thay có được bằng cụm từ hoàn thành được. 

k) Có hại cho sức khoẻ và làm giảm tuổi thọ không cùng loại, không diễn đạt 
được ý liệt kê và tâng tiến của cấu trúc: vừa...vừa. Có thể thay cụm từ làm giảm tuổi 
thọ bằng cụm từ tốn kém về tiền bạc. 

2. Tìm những lỗi diễn đạt tương tự trong bài vãn của mình (nếu có) và sửa lại. 

VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 7 - VĂN NGHỊ LUẬN 

(làm tại lớp) 

I. ĐỂ BÀI THAM KHẢO 

Đề 1: Tuổi trẻ là tương lai của đất nước. 

Đề 2: Văn học và tình thương. 

Đề 3: Hãy nó không với các tệ nạn. 

II. GỢI Ý DÀN BÀI 

Đề 1: Tuổi trẻ là tương lai của đất nước. 

a) Mở bài. 

* 

Dẫn dắt vào để bằng lời dạy của Bác Hồ. Nêu vai trò của tuổi trẻ với tương lai 
đất nước. 

b) Thân bài. 

- Tại sao nói “Tuổi trẻ là tương lai đất nước”? 

' + Tuổi trẻ bao giờ cũng dồi dào sức khoẻ, có đù nhiệt tình để cống hiến cho 

quê hương, đất nước. 

+ Tuổi trẻ không bao giờ thiếu ước mơ và sự sáng tạo. 

+ Có nhiệt huyết, sự táo bạo và sẵn sàng dấn thân để đến những nơi khó khăn 
và làm những việc khó. 

- Tuổi trẻ nước ta trong quá khứ đã cống hiến cho đất nước như thế nào? (kể 
vể một số tấm gương mà em biết, như: Trạng Hiền, Lê Văn Tám, Nguyễn Văn 
Trỗi, Lê Bá Khánh Trình,...). 

- Tuổi trẻ hôm nay cần làm gì để cống hiến cho đất nước? 

+ Ra sức học tập. 

+ Tham gia tích cực các hoạt động xã hội. 

+ Thi đua lập thành tích trong mọi lĩnh vực của đời sống. 

+ Chủ động tiếp nhận và gánh vác dần những công việc của thế hệ trước. 
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- Tuổi trẻ cũng cần khắc phục nhược điểm không có lợi cho bản thân và tương 
lai của đất nưóc (sự bồng bột, thói ỷ lại, thó ăn chơi sa đoạ,...). 

c) Kết bài. 

Tuổi trẻ phải ước mơ, phải khát khao cống hiến. Có như vậy, cuộc sống mới 
dồi dào ý nghĩa. 

Đề 2: Văn học và tình thương. 

a) Mở bài. 

Mối quan hệ giữa văn học và tình thương trong lịch sử văn học. 

b) Thân bài. 

- Tại sao văn học luôn gắn bó với tình thương? 

+ Vì vãn học là tâm hồn dân tộc. 

+ Một trong những vẻ đẹp nhất của tâm hồn dân tộc ấy là tình thương yêu 
nhân loại. 

- Văn học gắn bó với tình thương như thế nào? 

+ Văn học nói lên nỗi đau khổ của mọi kiếp người. 

+ Văn học nói lên sự cảm thông đối với nỗi đau của họ và gợi tình thương yêu 
trong mỗi tâm hồn người đọc. 

+ Vản học bồi dưỡng, làm đẹp tâm hồn con người. 

c) Kết bài. 

Tmh yêu thương đã trở thành một phẩm chất và là thước đo cao quý của văn 
học. Nó cứu vót, dìu dắt, nâng niu con người trong hiện tại và trên đường đến 
tương lai. 

Đề 3: Hãy nó không với các tệ nạn. 

a) Mở bài. 

- Những tệ nạ xã hội nào hiện đang rình rập và làm hại tới giới trẻ và tương lai 
của đất nước? 

- Thái độ của giới trẻ ra sao? 

b) Thân bài. 

- Tuổi trẻ hiện nay thường mắc vào các loại tệ nạn như thế nào? 

- Tác hại của các tệ nan đối với mỗi cá nhân và xã hội? 

• • • • 

+ Thiệt hại về vật chất. 

+ Làm tan vỡ hạnh phúc gia đình. 

+ Bán thân mỗi cá nhàn mất sức sản xuất. 

+ Trở thành nỗi lo của xa hội. 

+ Làm gia tăng các loại tệ nạn khác. 

• • • 
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- Nhận thức của giới trẻ với các tệ nạn r a sao? 

+ Còn mơ hồ. 

+ Coi thường, thờ ơ, sống buông thả,... 

- Cần phải nhận thức vấn đề này ra sao?’ 

+ Đày là một trong những con đường nhanh nhất làm phíá tan mọi điều tốt đẹp 
nhất của mỗi con người. 

+ Cần nhận thức đúng đắn, đổng thời góp ý, chỉ bảo mọi người cùng-nhau 
“Nói không với các tệ nạn xã hội”. 

c) Kết bài. 

Khẳng định sự nguy hiểm của các tệ nạn. Đổng thời khẳng định quyết tâm 
tiêu trừ nó. 

Tham khảo một số bài viết: 

1. Luận về nguyên lý vần chương 

Phàm việc gì cũng có nguyên lý. Nguyên lý tức là cái lẽ càn nguyên của việc ấy. 
Văn chương cũng vậy . Đặt nên câu thơ càu hát, viết rơ hài hum., hài ván, thì gọi là văn 
chương. Song thử xem can nguyên của văn chương ấy, hởi iẽ gì mà có, vì ở đâu mà 
sinh ra thì gọi là nguyên lý văn chương. 

Cha mẹ dạy con, giảng giải đều hơn lể thiệt, rạch ròi kẽ tác chân tơ. Hai người tự 
tình hiệt ly với nhau, ấm lạnh ngọt hùi, kể hết nổi này kể san g nỗi khác. Người đàn hà 
lỡ hước, thở dài than vắn, phàn nàn những số phận hẩm hưtu. Đứa mục đồng đi chăn 
trâu, nhân khi thích chí nghêu ngao vài tiếng giữa đồng, dó toàn là cái mầm của văn 
chương cả. Nói cho cùng thì một tiếng cười một tiếng khóc của dứa trẻ thơ, cũng là cái 
gốc văn chương. 

Người ta có tính tình, có tư tưởng, có ngôn ngữ văn tự f thì tự nhiên phải có văn 
chương. Tính tình người ta cảm xúc với ngoại vật, sình ra khi mừng, khi giận, khi vui, 
khi buồn, khi xót xa, khi ham muốn. Các mối tình ấy chứa ở trong bụng, tất phải phát 
tiết ra nhời nói: đó tức là nguyên lý văn chương. 

Tư tưởng cái suy nghĩ tự trong ốc biết phân biệt lẽ phải lẽ trái, biết phán đoán 
điều dở điều hay, biết suy xét đến những lý cao xa, mất không trông thấy tai không 
nghe tiếng . Những điều nghĩ ra được lại muốn tỏ cho người khác biết, đó cũng là 
nguyên lý vãn chương. 

Có tính tình, có tưtưậ/ìg, mà nếu không có ngôn ngữ văn tự thì cũng không thành 
văn chương được. Xem như giỏng súc vật có cảm giác, có tri thức, mà không có văn 
chương là bởi vì không có ngôn ngữ vãn tự. Vậy ta phải nhờ có ngôn Igữ văn tự mới 
đạt được tính tình tư tưởng của ta, thì ngôn ngữ văn tự cũng là cái nguyên lý của vãn 
chương. 

Nói rút lại thì sỏ dĩ có văn chươn g, một là bả ở tính tình, hai là bởi ở tư tưởng, ba 
là bởi ở ngôn ngữ văn tự, đó là ba cúi căn nguyên trước nhất. Có ba cái căn nguyên 
ấy, rồi những sự quan cảm ở bé ngoài dưa đến mới thành ra văn chương vậy. 
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Quan cảm hề ngoài, thì lại do ở cảnh tượng của tạo lìoá, do ở công việc của cuộc 
đời và ở cảnh ngộ của một mình. 

Cảnh tượng của tạo hoá hiển hiện ra trước mắt tơ, nghìn hình muôn trạng, làm 
cho ta phải nhìn phải ngấm , phải nghĩ ngợi ngẩn ngơ. Ta cứ theo cái cảnh tượng ấy mà 
tả ra thì gọi là văn chương tả cảnh. 

Công việc của cuộc dời, xảy qua đến mắt ta, chạm đến tai ta, việc gần việc xa, 
việc nhớn việc nhỏ, có việc ta ghét . có việc ta ưa, làm cho ta phải khen phải chê, phải 
cười phải khóc. Ta cứ theo công việc dó mà ghi chép lại thì gọi là văn chương tự sự hay 
là nghị luận. 

Cảnh ngộ của một mình, khi gặp được cảnh sung sướng, khi gặp phải cảnh chua 
cay. Ta nhân cái cảnh ngộ đó, ta muốn giãi tỏ cái tình của ta thì gọi vãn chương tự 
tình hay là thuật hoài. 

Văn chương tuy nhiều, nlĩiứig đại ý thì hất ngoại ha điều ấy. 

Cứ như vậy thì văn chương cũng lả một cải lẽ tự nhiên, phải có của trời phú hẩm 
cho người ta. Song người ta tuy có sẵn cái phú hẩm ấy, nhirng phi có tài cũng không tả 
được, mà có tài phi có học thì vân chương cũng không sao hay được. 

Văn chương khác nhau với nhài nói thường. Nhời nói thường thì gập đâu nói đấy, 
miễn là nói cho xuôi nlìời, cho người ta hiểu dược ỷ mình thôi. Chớ văn chương thì 
phái nói cho có ý nhị, có vân hoa, phải xếp dật cho ra nlìời óng chuốt, ý tứ đầu đuôi 
phải quán xuyến với nhau, mới thành được văn chương. 

Người làm vãn chương , cũng như một tay hoạ câng. Hoạ công có khéo tay thì mới 
vẽ đúng được hình tượng, ván chương có tái tình mới tả dung dược tinh thần. 

Người có văn cìĩlứímg, lạ ị như cầy cố hoa. Cấy cồ hổi dưỡng được nhiều khí lực 
thì nở ra hoa mới được phổng pháp. Người có hàm súc dược nhiều kiến thức tư tưởng 
thì tả ra văn mới dược idồi dào. 

Bởi các lể ấy mù tó/ văn chương là tài hiếm có, mà khoa văn chương là khoa tối 
cao vậy. 

Phan Kế Bính 

2. Suy nghĩ về việc học 

Học để làm gì? Câu hỏi ấy nghe ra thật là tầm thường cũ rích, tưởng như 
không ai để ỷ đến; nhưng cứ như những câu trả lời của các nhà học giả xưa nay thì 
có một câu vắn tắt mà có thể hao quát được toàn thể và công dụng sự học là: 

Học để làm người 

Theo câu nói ấy, cớ kẻ lọi cãi rằng: Vậy thì không học không làm người được 
sao? Kìa như ông Hán Cao Tổ không hạc mà làm một ỏng vua anh hùng; ông 
Hoắc Quang không học mà lăm dược công nghiệp lớn. Bén Â Tây, nhiều nhà đại 
chính trị đại sáng tạo , hoặc trọn dời ả trong các mó, các công xưởng mà làm được 
công việc to đó thì sao? Còn ở trên đời biết hao nhiêu người vào trường nọ, đậu 
hằng kia, đào mãi trong trăm ngàn hộ sách, miệng nói ra rành lủ chuyện vàn hào 
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đông tây , mà xét đến phẩm cách tính chất , có điều mất cả tư cách làm người nữa. 
Thế thì câu nói "học để làm người" không phải là không đúng sao? 

Phải, chỉ nói trông không là "học", thì có hơi không rơ ràng mà lẫn lộn như 
trên, nên trước phái hiểu cái "học làm người" này không phải như người minh 
thường gọi là "đi học". Theo lối thông thường người mình thì có ôm sách tới trường, 
có thầy dạy, có thi có đỗ, mới gọi là học. Nhưng cái học làm người này thì khác hẳn 
thế. Sao vậy? Cái học làm người này, nói về học khoá cần thiết thì người thông 
thường ai cũng có thể theo sức lực cùng bản năng của mình nhà làm hết phận sự; mà 
nói đến chỗ cao diệu thì dầu thánh hiền hào kiệt cũng khôn g ai dám tự phụ, rằng đã 
làm được hoàn toàn cực điểm. Bởi vì, đà là "người" thì ai cũng là người, mà nói đến 
sự làm người thì rất là mênh mông mà không có hạn lượng. Trăm năm ngắn ngủi, 
trẻ, lớn, già, chết không cái gì mới lạ. Song kẻ thì thánh hiển hào kiệt, ke 9 thì ngu tiện 
dung phàm; người thì có công với nhân loại, muôn đời ai cung kinh hương, người lại 
hại giống hại nòi, trăm miệng cũng đều ĩhoá mạ. Không những thế mà thôi, làm một 
người về thời đại cổ, và làm một người ỏ thời đại nay khác nhau; làm người ỏ nước 
giàu mạnh với làm người ở nước hèn yếu khác nhau, suy ra đối với nước nhà mình và 
đổi với thế giới nhân loại chung, nên lảm người thế nào. Cảnh địa của người trăm 
chiều không đồng nhau thì cái cách làm người cho xứng dáng thích hợp cũng không 
phải cùng một cách. Những chuyện mấy bậc vĩ nhân đông tây xưa nay, biết bao 
nhiêu điều đủ làm gương cho người sau hạc theo mà người nào có chân tướng người 
nấy, môi người dạy cho người sau một việc; bắt chước được một việc thì dầu ai đọc 
thuộc trăm nghìn quyển sách cũng chẳng hơn chi. 

Cái trường học để "làm người" đó tức là cái cõi đài ta ở vậy. Bao nhiêu sự khốn 
khó ở đời, bao nhiêu sự kinh nghiệm người trước dể lại đểu là những bài dạy cho ta. 

"Làm người" ở đời đã khó như trên đã nói thì "học làm người" chắc không phải 
chuyện dễ. 

Trong cái trường học mông mênh kia, trắng vàng chen lộn, sự lành sự ác, điều 
dở điều hay không thiếu thứ gì; nên ai đã dem thân tòng học ở cái trường ấy thì cần 
phải có cặp mắt biết quan sát và cái não biết phán đoán để lựa những chuyện đáng 
làm theo, cùng những chuyên đáng chữa cãi. 

Cái mục đích chân chính của sự học là thế đó. Học như thế mới mong bổ ích 
cho đời, làm được một phần việc trong xã hội. Trái lại, nếu mới cặp sách đến trường 
mà trong não đã mơ tưởng đến chức kia hàm nọ, thấy người ta xuống ngựa lên xe, 
mà cũng ao ước cho được cửa cao nhà rộng, thì cái bả hư vinh, cái mồi phú quỷ ấy 
chắc không sao nhắc ta lên cái địa vị làm một người chân chinh ở đời được. Vậy ai 
muốn khỏi cái tiếng hư sinh thì cần phải "học để làm người"; mà học để làm người ' 
không phải nhất định cố cắp sách đến trường và thi đỗ bằng này bằng nọ, nhưng 
chính là noi gương kim cổ mà học theo, làm cho hết nghĩa vụ một người đối với nhân 
quẩn xã hội vậy (Báo Tiếng dân, số282, ngày 17-549Ỉ0). 


129 



TỔNG KẾT PHẦN VĂN 


1. Lập bảng thôVig kẻ các vẫn bản Van học Việt Nam đã học từ bài 15 ở lớp 8: 


TT 

Vân bản 

Tác giả 

Thể loai 

• 

Giá trị nội dung 
chủ yếu 

1 

Vào nhà ngục 

Quảng Đông cảm 
tác 

Phan Bô i Châu 

• 

Thất ngôn 
bát cú 

Đường luật. 

Phong thái ung dung 

và khí phách kiên 

cường của nhà chí sĩ 

Phan Bôi Châu. 

« 

2 

Đập đá ở Côn Lổn 

Phan Châu Trinh 

Thất ngôn 
bát cú 

Đường luật. 

Khắc hoạ hình 
tượng người anh 
hùng cứu nước 
ngang tàng, khí 
phách. 

3 

Muốn làm thầng 

Cuôi 

ế 

Tản Đà 

Thất ngôn 
bát cú 

Đường luật. 

Thể hiện tâm sự bất 
hoà của tác giả trước 
thực tại tầm thường, 
xấu xa. 

4 

Hai chữ nước nhà 

Trắn Tuấn Khải 

Song thất 

luc bát 

• 

Thể hiện nổi bật tình 
cảm mãnh liệt đối 
với nước nhà. 

5 

Nhớ rừng 

Thế Lữ 

Thơ tư do 

• 

Thể hiện sự chán 
ghét thực tại, niềm 
khao khát tự do, 
lòng yêu nước thầm 
kín. 

6 

ông đồ 

Vũ Đình Liên 

Thơ năm 
chữ 

Thể hiện sâu sắc 
tình cảnh đáng 
thương của ông đồ 
và nỗi tiếc nhớ cảnh 
cũ người xưa của tác 
giả. 

7 

Quê hương 

Giang Nam 

Thơ tám 
chữ 

Khắc hoạ hình ảnh 
tươi sáng, khoẻ 
khoắn, đầy sức sống 
của quê hương. 

8 

Khi con tu hử 

Tố Hữu 

Thơ lưc bát 
• 

Thể hiện khát khao 
tự do của người 
chiến sĩ trong hoàn 
cảnh tù đày. 
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9 

Tức cảnh Pác Bó 

HỒ Chí Minh 

Thơ thất 
ngôn tứ 
tuyệt 

Nói lên tinh thần 

lạc quan, phong 

thái ung dung tự 

tai của Bác. 

• 

10 

Ngắm trăng (Vọng 
nguyệt) 

Hồ Chí Minh 

Thơ chữ 
Hán, tứ 
tuyệt Đường 

luât 

• 

Thể hiện tình yêu 
thiên nhiên và 
phong thái ung 
dung của Bác. 

11 

Đi đường (Tẩu lộ) 

HỒ Chí Minh 

Thơ chữ 
Hán, tứ 
tuyệt Đường 

luât 

• 

Hàm súc, gợi ra 
tính biểu tượng về 
đường đời. 

12 

Chiếu dời đô 
(Thiên đô chiếu) 

Lí Công Uẩn 

Nghị luận 
trung đại 

Thể hiện khát vọng 
của nhân dân về 
một đất nước độc 
lập, thống nhất, 
phản ánh ý chí tự 
cường cùa dân tộc. 

13 

Hịch tướng sĩ (Dụ 
chư tì tướng sĩ hịch 
văn ) 

Trần Quốc Tuấn 

Nghị luận 
trung đại 

Phản ánh tinh thần 
yêu nước nồng nàn 
của dân tộc ta thể 
hiện qua lòng cãm 
thù giắc và ý chí 
quyết thắng kẻ thù. 

14 

Nước Đai Viêt ta 
• • 

(trích Bình Ngô 

đai cáo) 

» 

Nguyễn Trãi 

Nghị luận 
trung đại 

. 

Vãn bản có ý 
nghĩa như một bản 
tuyên bố chủ 
quyền, tuyên ngôn 
độc lập. 

15 

Bàn luận về phép 
học (Luận học 
pháp) 

* 

La Sơn Phu Tử 

Nguyễn Thiếp 

' 

Nghị luận 
trung đại 

Bài văn nêu rõ 
mục đích, phương 
pháp học để trở 
thành người có ích. 

16 

Thuế máu (trích 

Bản án chế độ 
thực dân Pháp) 

• 

Nguyễn ái Quốc 

Chính luân 
• 

Bài văn vạch trần 
tội ác của thực dân 
Pháp bằng giọng 
văn đanh thép, mỉa 
mai. 


2*. Nêu sự khác biệt nổi bật về hình thức nghệ thuật giữa các vãn bản thơ 
trong các bài 15, 16 và trong các bài 18, 19. 
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- Cả ba văn bản; thơ trong các bài 15, 16 đều thuộc thể thơ thất ngôn bát cú 
Đường luật. Đây là tthề thơ điển hình về tính quy phạm của thơ cổ, với số câu số 
chữ được hạn định* qiuy/ tẳc về luật bằ-ng - trắc, phép đối cũng như cách gieo vần rất 
chạt che. 

Các bài 18, 19 ccó Ihìrah thức thể hiện linh hoạt, phóng khoáng hơn. Tuy vậy, nó 
vẫn có những quy ƯỚÍC wề số chữ, cách bắt vần riêng. 

- Các bài thơ trong các bài 18, 19 được gọi là “thơ mới” vì chúng không tuân 
theo luật lệ gò bó củia ithíơ cũ, đặc biệt là sự thể hiện phóng túng về nội dung cảm 
xúc. 


ÔN TẬP Và kiểm tra phần tiếng việt 

I. Kiểu câu: Nghú v/íni, cầu khiến, cảm thán, trần thuật, phủ định 

1. Đọc những câu satu wà cho biết mỗi câu huộc kiểu câu nào trong sô' các kiểu 
câu nghi vấn, cảm thẩn,, trần thuật, phù định. 

Vợ tôi không ẩỉr, nihưng thị khổ quá rổi (1). [...]. Cái bản tính tốt của người ta bị 
những nỗi lo lắng, biuồm đaui ích kỉ chie lấp mất (2). Tôi biết vậy, nên tôi chỉ buồn chứ 
không nỡ giân (3) 

Gợi ý: Nhận diêm kiểm câu: 

- Câu (1): Câu trẩni thmậit ghép có một vế là dạng câu phủ định. 

- Câu (2): Trầm tìhuiật.. 

- Câu (3): Càu trim thiuặt ghép, vế satu có một vị ngữ phủ định. 

2. Dựa theo nội iduing Cíâu (2) bài tập 1, hãy dạt mộ câu nghi vấn. 

Gọt ý: Có thể đặt câia nghi vấn diiẻn đạt nội dung Cíiu đó như sau: 

- Cái bản tính tốít đẹp của người ta có thể bỉ những gì che lấp mất? 

- Cái bản tính tốt đẹp của người ta có thể bỊ che lấp mất đi không? 

• • • 

3 Đặt câu cảm tỉháìn chiửa một rong những từ như vui, buồn, hay, đẹp,... 

Gợi ý: Có thể đặt ccác câu cảm thán như sau: 

- Chao ôi buồn! 

- Hôm nay trong mìmh đẹp quá! 

- Bộ phim hay tìuyệt!! 

- Ôi! Mừng V'à vuii quá!! 

4. Đọc đoạn trích saiu wà trả lưòi câu hỏi. 

Tôi bật cười bảo lião (1): 

4 
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- Sao cụ lo xa thế (2)? Cụ còn khoẻ lắm, chưa chết đâu mà sợ (3) ! Cụ cứ để tiền 
ấy mà ăn, lúc chết hãy hay (4)! Tội gì bây giờ nhịn đói mà để tiền lại (5)? 

- Không, ông giáo ạ (6)! ăn mãi hết đi thì đến lúc chết lấy gì mà lo liệu (7)? 

(Nam Cao, Lão Hạc) 

a) Trong những câu trên, câu nào là câu trần thuật, câu nào là câu cầu khiến, 
câu nào là câu nghi vấn? 

b) Câu nào trong số những câu nghi vấn trên được dùng để hỏi (điều băn 
khoăn cần được giải đáp)? 

c) Câu nào trong số những câu nghi vấn trên không được dùng để hoie? Nó 
được dùng làm gì? 

Gợi ý: 

a) Các câu (1), (3), (6) là nhũng câu trần thuật; câu (4) là câu cầu khiến; các 
câu còn lại là câu nghi vấn. 

b) Câu nghi vấn dùng để hỏi là câu (7). 

c) Câu nghi vấn (2) và (5) không dùng để hỏi. Câu (2) dùng để biểu lộ sự ngạc 
nhiên. Câu (5) dùng để giải thích. 

II. HÀNH ĐỘNG NÓI 

1. Điền lần lượt vào bảng các hành động nói tương ứng sau: 

-Câu(l):kể. 

- Câu (2): bộc lộ cảm xúc. 

- Câu (3): nhận định. 

- Câu (4): đề nghị. 

- Câu (5); giải thích. 

- Câu (6): phủ địng bác bỏ. 

- Câu (7): hỏi. 

2. Xếp các câu nêu ở bài tập 1 vào bảng tổng kết theo mẫu. 

Gợi ý: 


STT 

Kiểu câu 

Hành động nói 
được thực hiện 

Cách dùng 

(1) 

Trần thuât 
• 

Kể 

Trực tìếp 

(2) 

Nghi vấn 

Bôc lô cảm xúc 

• • 7 

Gián tiếp 

(3) 

Cảm thán 

Nhân đinh 
• • 

Gián tiếp 

(4) 

Cầu khiến 

Để nghị 

Trực tiếp 

(5) 

Nghi vấn 

Giải thích 

Gián tiếp 

(6) 

Phủ đinh 

• 

Phủ đinh bác bỏ 
• 

Trực tiếp 

(7) 

Nghi vấn 

Hỏi 

Trực tiếp 
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3. Viết một hoặc vài ba câu theo một trong rtbửng yêu cầu nêu dưới đây. Xác 
định mục đích của hành động nói. 

a) Cam kết không tham gia các hoạt động tiêu cực như đua xe trái phép, cò 
bạc, nghiện hút,... 

b) .Hứa tích cực học tập, rèn luyện và đạ kết quả tốt trong năm học tới, 

Gợi ý: 

a) Em xin cam kết sẽ khôn g tham gia các hoạt động tiêu cực như đua xe trái 
phép, cờ bạc, nghiên hút,... 

-> Mục đích của hành động nói: cam kết. 

b) Em xin hứa sẽ phấn đấu học tập tốt, tích cực rèn luyện để đạt kết quả tốt 
hơn trong năm học tới. 

-> Mục đích của hành đông, nói:: hiứa. 

III. LựA CHỌN TRẬT Tự TỪ TRONG CÂU 

1. Trật tự các từ in đậm được sắp xếp theo thứ tự xuất hiện của cảm xúc và 
hành động: kinh ngạc - vui mừng - về tàu vua. 

2. a) Các từ in đậm được sắp xếịp để nối kết câu. 

b) Các từ in đậm có tác dụng nhtấm mạnh đề tài của câu nói. 

3. Trật từ từ sắp xếp theo câiU Ithúr nhất mang lại hiệu quả về tính nhạc nhiều 

hơn. 


VẪN BÂN TƯỜNG TRÌNH 

LUYỆN TẬP VỀ VẦN BẢN TƯỜNG TRÌNH 

I. KIẾN THỨC CO BẢN 

1. Khi có một sự việc xảy ra (gây hậu quả xấu) khiến cho người có trách 
nhiệm (hoặc cấp có thẩm quyền) phải xem xét, người liên quan đến sự việc đó phải 
viết bản tường trình để trình hàỵ mét cách tưtờng tận, rỗ ràng sự việc diên ra, đông 
thời phải rtêu rỗ mức độ trách nhiệm của mình. 

Vậy, văn bản tường trình là loạii văn bản trình bày để người có trách nhiệm 
hoặc cấp có thẩm quyền hiểu đúng bảin chất sự việc, mà sự việc ấy có hên quan đên 
người viết tường trình. 

2. Khi viết văn bản tường trìnhi, rngoài những thể thức bắt buộc (quốc hiệu, tiêu 
ngữ, người tiếp nhận.-.) cần nêu đầ^ đỉủ những thông tin sau: 

+ Địa điểm, thời gian xảy ra sự việc. 

+ Những người có liên quan đến sự việc. 

+ Trình tự, diễn biến sự việc. 

+ Nguyên nhân sự việc. 
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+ Mức độ thiệt hại (nếu có). 

+ Trách nhiệm của người viết trong trường hợp sự việc đó gây ra hậu quả. 

+ Những đề nghị cụ thể (nếu có). 

3. Thể thức của một văn bản tưòng trình: 

a) Quốc hiệu, tiêu ngữ (ghi chính giữa) 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

b) Địa điểm và thời gian tường trình (ghi góc bên phải) 

., ngày . tháng . năm 2005 

c) Tên văn bản (ghi chính giữa và thường dùng chữ đâm hoặc in hoa) 

Bản tường trình 

(V ề việc . ) 

d) Người hoặc cơ quan nhận bản tường trình: 

Kính gửi:.... 

e) Nội dung tường trình: tường trình cụ thể, chi tiết diễn biến sự việc. 

g) Kết thúc: Lời để nghị, cam đoan (nếu cần); chữ kí và họ tên của người làm 
tường trình. 

n. RÈN LUYỆN Kĩ NẢNG 

1. Chỗ sai trong việc sử dụng các văn bản: 

a) Trong trường hợp này không viết bản tường trình mà viết Bản tự kiểm điểm. 

b) Không dùng văn bản tường trình mà dùng Báo cáo kê'hoạch thực hiện đại hội. 

c) Không dùng bản tường trình mà phải dùng Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch. 

2. Một số tình huống cần làm bản tường trình: 

- Trong lớp xảy ra một vụ lộn xộn, lóp trưởng phải làm tường trình nộp lên 
Ban Giám hiệu. 

- Một bạn trong lớp bị mất cặp sách khi cả lớp ra sân tập thể dục. Bạn đó viết 
bản tường trình để nộp cho cô giáo chủ nhiệm. 

3. Em hãy dựa vào hai tình huống vừa nêu ra trong bài tập (2) ở trên để viết 
bản tường trình theo mẫu đã có trong sách giáo khoa. 
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. ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA PHẦN TIẾNG VIỆT 

{'tiếp theo ) 

I. KIỂU CÂU: NGHI VÂN, CẦU KHIÊN, CẢM THÁN, TRẦN THUẬT, 
PHỦ ĐỊNH 

Xác định kiểu c;âu: 

- Kiểu câu cầu khiến: câu (a), (e ). 

- Kiểu câu trấn tthuật: (b), (h). 

- Kiểu câu cảm thán: (g). 

- Kiểu câu nghi vấn: (c), (d). 

n. HÀNH ĐỘNG NÓI 

1. Khớp các hành động nói vào các kiểu câu: 

- (a): Bộc lộ cảm xúc. 

- (b): Phủ định. 

- (c); Khuyên. 

- (d): Đe doạ . 

- (e): Khẳng địmh.. 

2. Viết lại câu (íb> vẳ (d): 

- Câu (b):... Chứ cháu không dám bò hễ tiền sưu nhà nước đâu ! 

- Câu (d): Nếư tíkởng CÓ tiến nộp m cho ông báy giờ, thì ông sẽ dỡ cả nhà 

mày đi, chứ đâu chì’ Cíó chửi mắng• thôi , 

III. LỰA CHỌN TR ẬT Tự TỪ TRONG CÂU 

1. Có thể chuyển từ rón rén đến các vị trí sau: 

- Lên đầu câu. 

- Xuống cuối cáu*. 

- Đứng ngay sau từ lớn. 

2. Có thể viết lại càu: 

Hoảng quáy amh Dậu vội để bát cháo xuống phản và lăn đùng ra đó, không 
nói được câu gì. 

Như sau: 

a) Anh Dậu vội dể hát cháo xitàôhg phản và lấn đùng ra đó, hoảng quá, không 
nói được câu gì. 

b) Anh Dậu Vỉội để hút cháo xuống phản và lăn đùng rơ đó, khống nói được 

câu gì, hoảng quá 

c) Anh Dậu hoảìng: quá, vội để hát cháo xuống phán và lãn đùng rơ đó, không 
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nối được câu gì. 

3. Cách viết của nhà văn đã làm nổi bật được trạng thái hoảng sợ của nhân vật 
Anh Dậu ở thời điểm đó. Trong khi đó ba cách diễn đạt còn lại lại nhấn mạnh vào 
sự xảy ra đồng thời giữa trạng thái với các hành động khác. 


VĂN BẢN THÔNG BÁO 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Khi có một kế hoạch cần được triển khai, người tổ chức hoặc đại diện cho 
cơ quan, đoàn thể lập kế hoạch, cấp có thẩm quyến sẽ viết thông báo để cho những 
người dưới quyển, thành viên đoàn thể hoặc những người quan tâm đến nội dung 
thông báo biết để thực hiện hay tham gia. 

Hoặc cũng có thể là một sự việc, sự kiện gì đó xảy ra, các cấp có thẩm quyền 
muốn thông báo rộng rãi để mọi người biết (ví dụ như thông báo về tình hình trật 
tự, an ninh trong khu phố). 

2. Văn bản thông báo phải thể hiện rõ: 

- Chủ thể thông báo (người tổ chức, cấp có thẩm quyển...). 

- Đối tượng nhận thông báo (các thành viên trong tổ chức, đoàn thể, nhân dân 
trong khu phố...). 

- Nội dung thông báo (thông báo về việc gì). 

3. Vãn bản thông báo phải tuân thủ thể thức hành chính, có ghi tên cơ quan, số 
công văn, quốc hiệu và tiêu ngữ, tên văn bản, ngày tháng, người nhận, người thông 
báo, chức vụ người thông báo thì mới có hiệu lực. 

Như vậy, nếu so sánh với văn bản tường trình, ta sẽ thấy một trình tự ngược 
lại. Văn bản tường trình được gửi từ cá nhân lên người có trách nhiệm, thẩm quyền, 
còn vãn bản thông báo lại từ bên trên (người tổ chức, đoàn thể) xuống các thành 
viên, những người tham gia, thực hiện hoặc quan tâm. 

II. RÈN LUYỆN Kĩ NÂNG 

1. Tinh huống cần làm văn bản thông báo 

Phải xác định trong tình huống nào cần làm thông báo, tình huống nào cần 
phải làm một vãn bản khác. 

Tình huống a): không phải viết thông báo mà viết tường trình. 

Tinh huống b): Ban Giám hiệu viết thông báo gửi xuống các lốp. 

'Tinh huống c): Ban chỉ huy liên đội viết thông báo gửi xuống các Ban chỉ huy 
chi đội. 

2. Cách làm văn bản thông báo 

Bố cục chung của các văn bản thông báo: 
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+ Phẩn mở dẩu 

* 

Theo đúng những quiy định về thủ tục hành chính: quốc huy, quốc hiệu, tên 
văn bản, ngày tháng, địịa (điểm ... 

+ Phẩn nội dung 

Ghi cụ thể, chírah xăc những điểu cần thông báo cho người nhận biết. Ví dụ 
địa điểm, thời gianí, raôii dtung cần thực hiện... 

+ Phần kết thúc 

Theo đúng những quiy định vể thử tục hành chính: họ tên, chức vụ người gửi 
thông báo... 


TỎNG KẾT PHẦN VĂN 

(tiếp theo) 

3*. Qua các vản) bản trong bài 22, 23,24,25,26, có thể thấy: 

- Văn nghị luậni l;à văn được viết ra nhằm xác lập cho người đọc, người nghe 
một tư tưởng hoặc imộột quan điểm nào đó. Văn nghị luận phải có luận điểm rõ 
ràng, lí lẽ (luận cút) và dẫin chứng (luận chứng) thuyết phục. 

- Văn nghị luậm ttruing đại (các văn bản trong bài 22, 23, 24, 25) so vói văn 
nghị luận hiện đại ({văn bàn bài 26 và các văn bản nghị luận đã học ở lớp 7) có 
những nét khác bi«ệt;: c;ác vẫn bản nghị luân trung đại (trong bài 22, 23, 24, 25) thể 
hiện vàn phong cổ, stừ njgữ cổ, nhiều điển tích, điển cố, hình ảnh giàu tính ước lệ, 
câu văn biển ngẫu ssómg đồi nhịp nhàng. Vàn nghị luận trung đại còn mang đậm 

dấu ấn của thế gíớiị qỊUâin cOỉn người trưng đại (tư tưởng "thiên mệnh" trong bài 

Chiếu dời đô, đạo "thẩn chủ" trong bài Hịch tướng sĩ, lí tưởng nhân nghĩa trong bài 
Nước Đại Việt ta, tâim lí sàng cổ). 

Văn nghị luận húệín <đạá diễn đạt giản dị hưn, câu văn gần với đời thường. 

4. Các văn bản ngịhị luận trung đại (trong các bài 22, 23, 24, 25) đều được viết 
có có lí, có tình, có tehiứntg cứ nên đều có sức thuyết phục cao: 

- Có lí: có luận đi(ểm xác đáng, luận cứ chạt chẽ. 

- Có tình: có cảim xẩc. 

- Có chứng cứ: cá sự thật hiển nhiên để khẳng định luận điểm. 

5. Những nét giốing: nhau và khác nhau cơ bản về nội dung tư tưởng và hình 
thức thể loại của các V'ăm bàn trong bài 22,23, 24: 

- Giống nhau: Cả ba văn bản Chiếu dời đô, Hịch tướng sĩ và Nước Đại Việt ta 
đều thể hiện một timh thiầrn d.ân tộc sâu sắc, thể hiện ý chí tự cường. Tư tưởng yêu 
nước là gốc của sắc thái biểu cảm được thể hiện qua văn bản. 

- Khác nhau: Troing bài chiếu, Lí Thái Tổ tỏ ra có một thái độ khá thận trọng, 
chân thành khi đưat r;a ý kiến với "các khanh". Trong bài hịch, giọng điệu Trần 
Quốc Tuấn vừa sôi: siục cảm thù giặc, vừa nghiêm khắc, vừa ân cần đối với các 
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tướng lĩnh. Còn trong bài cáo, tác giả thay mặt Lê Lợi hùng tráng tuyên bố chủ 
quyển... 

6. Qua văn bản Nước Đại Việt ta, có thể thấy: tác phẩm Bình Ngô đại cáo 
được coi là bản tuyên ngôn độc lập của dân tộc Việt nam khi đó là vì: 

- Bài cáo đã khẳng định dứt khoát nước Đại Việt ta là một nước độc lập, điều 
đó được xem là chân lí hiển nhiên. 

- So vói bài Sông núi nước Nam cũng được coi là một tuyên ngôn độc lập, có thể 
thấy ý thức về nền độc lập dân tộc thể hiện trong văn bản Nước Đại Việt ta có những 
điểm mới: ý thức về nền đôc lập của dân tộc thể hiện trong bài Sông núi nước Nam 
được xác định ở hai phương diện: lãnh thổ và chủ quyền; còn trong bài Nước Đại 
Việt ta, ý thức dân tộc đã phát triển cao, sâu sắc và toàn diện. Ngoài lãnh thổ và chủ 
quyền, ý thức vể độc lập dân tộc còn được mở rộng, bổ sung thành các yếu tố mới: 
đó là nền vân hiến lâu đời, đó là phong tục tập quán riêng, truyền thống lịch sử anh 
hùng. Có thể nói, ý thức dân tộc đến thế kỉ XV đã phát triển sâu sắc, toàn diện hơn 
nhiều so với thế kỉ X. 

CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG 

(phần tiếng Việt) 

1. Đọc các đoạn trích: 

* • 

a) Thoáng thấy mẹ về đến cổng, thảng Dẩn mừng nhảy chân sáo: 

- u đi đâu từ lúc non chưa đến giờ? Có mua được gạo hay không? Sao u lại về 
không thê ? 

(Ngô Tất TỐ, Tắt đèn) 

b) Mẹ tôi vừa kéo tay tôi, xoa đầu tôi hỏi, thì tôi oà lên khóc rồi cứ thế nức nở. 
Mẹ tôi cũng sụt sùi theo: 

- Con nín đi! Mợ đã về với con rồi mà. 

(Nguyên Hồng, Những ngày thơ ấu) 

- Các từ xưng hô địa phương trong các đoạn trích trên là: u, mợ (đều dùng để 
thay thế cho mẹ). Từ mẹ là từ toàn dân, từ u là từ địa phương, còn từ mợ là một biệt 
ngữ xã hội. 

2. Tìm các từ xưng hô địa phương khác. 

Ví dụ: tui (tôi), tau (tao), hấn (hắn), bọ, thầy, tía (bố), bầm, mế, má (mẹ),... 

3. Các từ xung hô địa phương thường chỉ dùng trung phạm vi giao tiếp hẹp (trong 
vùng địa phương) và không dùng trong hoàn cảnh giao tiếp có tính chất nghi thức. 

4. Có thể rút ra những nhận xét: 

- Phần lớn các từ chỉ người có quan hệt thân thuộc đều có thể dùng để xưng hô. 

- Trong tiếng Việt, người ta còn dùng các đại từ, các từ chỉ chức vụ, nghể 
nghiệp,... để xung hô. 


139 



KIỂM TRA TỔNG HỢP CUỐI NẢM 

I. KIẾN THỨC Cơ BẲN 

- Bố cục chun g và những nội dung cơ bản của một văn bản thuyết minh, giới 
thiệu về: 

+ Một thí nghiíệm đã tiến hành 

+ Một danh lam thắng cảnh đã được tới thăm 

+ Một di tích lạch sử đã biết... 

• *• 

- Tác dụng của việc dùng dan xen các yếu tố tự sự, miêu tả và biểu cảm trong 
bài làm văn nghị luíận: 

- Những trường hợp sử dụng cũng như bô' cục, và những nội dung chính của 
các văn bản: 

+ Tường trình 

+ Thông báo 

II. RÈN LUYỆN Kỉ NẢNG' 

— Viết được một vãn bản thuyết minh, giới thiêu vế những vấn đề thường gặp 
trong đời sống hàng ngày. 

- Biết được những trường hợp cẩn sử dụng và sử dụng có hiệu quả các yếu tố 
tự sự, miêu tả và biểu cảm trong một bài vân nghị luận. 

- Biết được nthững trương hợp cẩn sử dụng và viết được một văn bản tường 
trình hoặc thông báo đối với những trường hợp thông thường. 


TỔNG KẾT PHẦN VĂN 

(tiếp theo) 

7. Lập bảng thống kê các tác phẩm văn học nước ngoài đã học ở lớp 8: 


TT 

Tên Văn bản, 
tác giả 

Thể loai 

% 

Tên 
nước, 
thời gian 

Nội dung 
chính 

Nét nghệ 

thuât nổi bảt 

• • 

1 

Cô bé bán diêm 
• 

(An-đéc-xen) 

Truyện 

ngắn 

m Mach. 

• 

lếkỉ XIX 

Cái chết 
thương tâm 
của cô bé bán 
diêm, kêu gọi 
tình thương và 
lòng nhân ái. 

Xây dựng các 

hình ảnh tương 

phản, nghệ 

thuật kể 

chuyện giản 

di. 

• 

2 

Đánh nhau với 
cối xay gió 

Tiểu 

thuyết 


Đôn Ki-hô-tê 
là con người 
có lí tường cao 

Nghệ thuật 
châm biếm, 
hài hước; xây 
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(trích) 

(Xéc-van-tét) 


XVII 

quý,nhưng 

hành động 

điên rồ và nưc 

• 

cười. Xan chô 
là người thực 
tế nhưng nhiều 
khi thiển cận, 
tầm thường. 

dựng một cặp 1 
nhân vật tính 
cách dổi lập, 
bổ sung cho 
nhau. 

3 

Chiếc lá cuối 
cùng 

(0' Hen-ri) 

Truyện 

ngắn 

Mĩ. 

Thế kỉ 

XX 

Ca ngợi tình 
yêu thương 
của những 
nghệ sĩ, đặc 
biệt là sức 
mạnh của nghệ 
thuật đã làm 
hồi sinh con 
ngtrời tuyệt 
vọng. 

Nghệ thuật 
xây dựng tình 
huống đảo 
ngược với các 
tình tiết bất 
ngờ, hấp dẫn. 

4 

Hai cây phong 
(Ai-ma-tốp) 

Tiểu 

thuyết 

Cư-rơ- 

gư-xtan. 

Thế kỉ 

XX 

Sự gắn bó của 
con người với 
hai cây phong 
từ thơ ấu đã 
bồi đắp tình 
yêu quê 

hưong,yêu 

kính người 
thầy giáo đã 
trồng ước mơ, 
hi vọng. 

Nghệ thuật 
miêu tả tinh tế, 
kết hợp với 
nhân hoá đã 
làm cho hai 
cây phong như 
có tâm hồn 
riêng, tiếng nói 
riêng. 

5 

Đi hộ ngao du 
(Rút-xô) 

Tiểu 

thuyết 

Pháp. 

Thế kỉ 
XVIII 

Ca ngợi sự tự 
do, yêu quí và 
say mê khám 
phá vẻ đẹp của 
thiên nhiên. 

Lập luận chặt Ị 
chẽ, lí iẽ sắc 
bén, có sức 
thuyết phục. 

6 

ông Giuốc- 
đanh mặc lễ 
phục 

(Mô-li-e) 

Kich 

• 

Pháp. 

Thế kỉ 
XVII 

Khắc hoạ tính 
cách ngu dốt, 
lô' lăng của tay 
trường giả học 
làm sang, gây 
tiếng cười sảng 
khoái cho 
khán giả. 

Ngôn ngữ kịch 
sinh động, bộc 
lộ tính cách 
ngây thơ,hợm 
mình, tự phụ 
của ông 
Giuốc-đanh. 
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8. Các văn bản nhật dụng đã học ở l(ýp 8: 


TT 

Tên vân bản 

ị 

; 

Chủ đề chính 

1 

Phương thức 

biểu đat chính 

• 

1 

Thông tin về 
ngày trái đất 
năm 2000 

Để bảo vệ môi trường sống, cần 
hạn chế và không sử dụng bao 
bì ni lon. 

Thuyết Ii)inh kết 
hợp với lập luận. 

2 

Ôn dich, tỉmổk lá 

Thuốc lá có hại và nguy hiểm 
cho mọi người. Cần phải chống 
thuốc lá như chống ôn dịch. 

Thuyết minh kết 
hợp với lập luận, 
biểu cảm. 

3 

Bài toán diân sô 

Phát triển dân số theo kế hoạch, 
hạn chế sự bùng nổ dân sô' là 
nhiệm vụ quan trọng của mỗi gia 
đình, mỗi quốc gia. 

Lập luận kết hợp với 

tư sư. 

• • 


LUYỆN TẬP LÀM VĂN BẢN THÔNG BÁO 
I. KIẾN THỨC ao BẨN 

1. Những trường hợp cần phải làm vản bản thông báo: 

+ Khi có một kế hoạch cần triển khai. 

+ Khi có một S>Ư kiện, sự việc cần thông báo rộng rãi... 

2. Nội dung vàt thể thức của một thông báo: 

Văn bản thôrìg ềấo phải theo đúng thể tlìúc hành chính: có quốc hiệu, tên văn bản, 
ngày tháng, người thiôrng báo và chức vụ, người nhận... Nếu văn bản thông báo do một cơ 
quan có thẩm quyền gừi đi thì trẽn thông báo đó còn phải ghi rõ tên cơ quan, số công văn, 
chữ ký của thủ trường cơ quan và đóng dấu thì văn bản đó một có hiệu lục. 

3. Những điểm .giống và khác nhau giữa văn bản thông báo và văn bản tường trình: 

+ Giống nhau;: đều là những văn bản thuộc loại hành chính; đều có nơi gửi 
(hoặc người gửi) và nơi nhận (hoặc người nhận) 

+ Khác nhau: Nội dmg thông háo là nhằm truyền đạt thông tin cụ thể cùa cơ 
quạn, đoàn thể, ngạíờri tổ chức báo cho những người dưới quyền, thành viên đoàn 
thê, hoặc những ai: qtuan ĩâm đến nội dung thông báo được biết dể thực hiên hay 
tham gia. Nội dung ìtường trình là nhằm để trình bày thiệt hại hay mức độ trách 
nhiệm của người tarờmg trình trong các sự việc xảy ra hậu quả cần phải xem xét. 
Người viết tường trìníh là người có liên quan đến sự việc. Người nhận tưòng trình là 
cá nhân hoặc cơ quiam có thẩm quyển xem xét và giải quyết. 

H. RÈN LUYỆN Kĩ NÀNG 

1. Lựa chọn loiại văn bản thích hợp: 

a) Văn bản thõng báo. 
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b) Văn bản báo cáo. 

c) Vàn bản thông báo. 

2. Chỗ sai trong văn bản thông báo 

- Nội dung của văn bản chưa phù hơp với tên của văn bản. 

+ Tên thông báo: kế hoạch kiểm tra 

+ Nội dung thông báo: chưa rõ kế hoạch (từ ngày nào đến ngày nào, tháng 
nào) mà mới chỉ là yêu cầu lập kế hoạch. 

- Đổi tượng tiếp nhím thông báo không nhất quán. Phần đầu thông báo đề: 
"Kính gửi các cán bộ và học sinh toàn trường" nhưng đến cuối thông báo lại chỉ 
"Đề nghị Ban kiểm tra của trường sắp xếp kế hoạch..." 

- Còn thiếu nơi nhận ghi ở phía góc trái, cuối văn bản. 

Để sửa văn bản này, cần viết lại nội dung, sửa lại đối tượng tiếp nhận và ghi 
thêm nơi nhận ở phía góc trái, cuối vãn bản. 

3. Một sô' tình huống thường gặp trong nhà trường và ngoài xã hội cần phải 
viết thông báo: 

- Ban chỉ huy liên dội thông báo kế hoạch cắm trại nhân Ngày Nhà giáo Việt 
Nam 20-11. 

- Tổ trưởng dân phô' thông báo họp tổ dân phố. 

- Ban Giám hiệu thông báo ngày giờ thi tốt nghiệp. 

- Uỳ ban phòng chống dịch tẻ thông báo tiêm phòng dịch cho gia cầm... 

4. Em hãy lựa chọn và tự viết một thông báo trong số những tình huống vừa 
nêu trong bài tập trên. 


ÔN TẬP PHẤN LÀM VÃN 

1. Văn bản cần phải có sự thống nhất vì nếu không có sự thống nhất văn bản sẽ 
bị phân tán, không tập trung vào được vấn đề chính hoặc lạc sang vấn đề khác trong 
khi triển khai văn bản. 

Tính thống nhất của văn bản được thể hiện ở các mặt sau: 

- Về nội dung: các ý trong văn bản phải thống nhất trong một chủ để. 

- Vế hình thức: các câu trong một đoạn, các đoạn trong vãn bản phải có sự 
liên kết chạt chẽ qua các từ nối, quan hệ từ, từ chuyển tiếp. Nếu là văn bản hành 
chírih thì phải đảm bảo các thể thức của loại vãn bản hành chính đó. 

2. Để viết thành một đoạn văn, cần lưu ý: 

- Câu "Em rất thích đọc sách" mở đầu đoạn văn tự nó đã nêu ra chủ đề cho cả 
đoạn. Bởi vậy, các câu ở phần sau của đoạn văn phải nói rõ: vì sao thích đọc sách 
và thích đoc sách như thế nào. 
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- Câu "Mùa ihè thật hấp dẫn" đứng cuối đoạn văn, như một lời kết, khép lại 
phần vãn bản đã trình bày, vì thế các câu đứng trước nó cần phải là những câu nêu 
rõ ràng và cụ thể về súrc ỉhấp dẫn mùa hè. 

3. Chúng ta cầni tốmi tẳt vãn bản tự sự vì: 

- Để lưu giữ và nlhớ lại khi cần thiết. 

— Để giới thiêu ngắn gọn vãn bản đó cho người khác biết. 

- Để trích dẫn ttromg những trường hợp cần thiết. 

Muốn tóm tắít vtăni bản tự sự, cẩn phải theo đúng trình tự sau: 

- Đọc kĩ để hiểu đúng chủ đề văn bản. 

- Xác định nội duing chính cần tóm tắt. 

- Sắp xếp nộa dỉurag theo một trình tự hợp lí. 

- Viết thành bảm ttóm tắt. 

4. Việc viết văn Ibảin trự sự kết tiợp với miêu tả và biểu cảm giúp cho việc kể 
chuyện sinh động và sâ.u sắc hơn, đồng thời thể hiện được thái độ tình cảm của 
người kể. 

5. Khi viết (nóa) iđaạra văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm cần chú ý: 
Yếu tố tự sự là chínih, cầtn Hập dàn ý theo nội dung tự sự, khi viết phải luôn bám sát 
dàn ý đó. Các yếư tô' imiồu tả và biểu cảm chỉ có ý nghĩa bổ trợ, có thể đưa vào cho 
bài vãn thêm sinh đtômg nhtưng nhưng nên lạm dụng. 

6. Vàn bản thuyếit nnirah là kiểu văn bản thông dụng trong đòi sống hàng ngày. 
Văn bản thuyết trúmh cuing cấp tri tlhức về đặc điểm, tính chất, nguyên nhân... của 

các hiện tượng vầ ẵự vật tang tự ithiên, xẫ hội bầng phương thức trình bày, giói 
thiệu, giải thích. 

Một số vãn bản, tbiuyếtt minh thường gặp: 

- Giới thiệu một ísảm phẩm mới, 

- Giới thiệu một <damh lam thắng cảnh hoặc một di tích lịch sử. 

- Giới thiệu liểsu .“sử nvột danh nhân, một nhà văn. 

- Giới thiệu một ttác phảm... 

7. Muốn làm mộtt vãn bản thuyết minh, chúng ta Cc?n phải: 

- Xác định đối tưtợmg cần phải được thuyết minh. 

— Xác định rõ phiạnn vi, tri thức khách quan, khoa học về đối tượng cần được 
thuyết minh đó. 

- Lựa chọn phươmg pháp thuyết minh thích hợp. 

- Tìm bố cục thích hợp. 

Một số phương plháp thuyết minh sự vật thường gặp: 

- Phương pháp nẽu định nghĩa, giải thích. 
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- Phương pháp liệt kê. 

- Phương pháp nêu ví dụ. 

- Phương pháp dùng số liệu. 

- Phương pháp so sánh. 

- Phương pháp phân loại, phân tích. 

8. Bố cục thường gặp nhất khi làm bài thuyết minh bao gồm ba phần: 

- Phần mở đầu 

Đảy là phần giới thiệu đối tượng cần phải thuyết minh (đồ dùng, sản phẩm, di 
tích, danh lam thắng cảnh...). 

- Phần thân hài 

Trình bày một cách chi tiết, cụ thể về các mặt như: cấu tạo, đặc điểm, lợi ích, 
và những điểm nổi bật khác của đối tượng. 

- Phần kết hài 

Bày tỏ thái độ đối với đối tượng. 

9. Luận điểm trong bài văn nghị luận là những tư tưởng, quan điểm... mà 
người viết nêu ra trong bài. Với một vấn đề được nêu ra, người viết có thể xây dựng 
thành một hộ thống luận điểm. Các luận điểm đó phải chính xác, rõ ràng, phù hợp 
với yêu cầu giải quyết vấn đề và đủ làm sáng tỏ vấn đề được đặt ra. Bên cạnh đó, 
các luận điểm vừa có sự liên kết chặt chẽ vừa có sự phân biệt với nhau và được sắp 
xếp theo một trật tự hợp lí. 

Ví dụ: Với đề bài "Vì sao chúng ta phải đổi mới phương pháp học tập ", có thể 
đưa ra một số luận điểm như sau: 

- Phương pháp học tập có ảnh hưởng lớn đến kết quả học tập. 

- Phương pháp học tập cũ (thụ động, máy móc...) hạn chế kết quả học tập. 

- Cần xây dựng phương pháp học tập mói (tích cực, chủ động...) nhằm mang 
lại hiệu quả cao... 

10. Trong một bài vãn nghị luận, hệ thống luận điểm, lập luận đóng vai trò then 
chốt. Tuy nhiên, việc kết hợp các yếu tố biểu cảm, tự sự và miêu tả làm cho bài văn 
nghị luận thêm sinh động, tâng sức hấp dẫn, sức thuyết phục đối với bạn đọc. 

Ví dụ, trong Chiếu dời đô của Lý Công uẩn có đoạn: "Huống gì thành Đại La, 
kinh đô cũ của Cao Vương, ở vào nơi trung tâm trời đất, được cái thế rồng cuộn hổ 
ngồi. Đã đúng ngôi nam hắc đông tây, lạ được thế nhìn sông dựa núi Địa thế rộng 
mà hằng, đất đai cao mà thoáng. Dân cư khỏi chịu cảnh khốn khổ ngập lụt, muôn 
vật cũng rất mực phong phú tốt tươi. Xem khắp đất Việt ta, chỉ nơi này là thắng 
địa. Thật là chốn tụ hội của hốn phương đất nước, cũng là nơi kinh đô hậc nhất 
của đế vương muôn dời". 
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Trong đoạn ttrúch trtên. trước khi đi đến luận điểm: "Thành Đại La là nơi thắng 
địa, chốn tụ hội ihỏín iphiưcmg, kinh đô bậc nhất của đế vương muôn dời", Lý Công 
Uẩn đã miêu tả rất chỉi tiiết địa thê xung C]uanh Đại La. Cách miêu tả như vậy khiến 
người đọc, ngườú mghe có thể hình dung rõ về nơi "thánh địa" ấy, qua đó, luận 
điểm của tác giả 'tămg th(êm sức thuyết phục. 

11. Văn bản tưtờng ttrình là văn bản dùng để trình bày lại một cách cụ thể, chi tiết 
nhũng thiệt hại hay imữc độ trách nhiệm của người tường trình trong các sự việc xảy ra 
hậu quả để những ngưởi có trách nhiệm hoặc cơ quan có thẩm quyền xem xét. 

Văn bản thông báo là văn bản dùng để truyền đạt thông tin cụ thể của cơ quan, 
đoàn thể, người tổ clhứíc đến nhũng người dưới quyển, thành viên đoàn thể, hoặc những 
ai quan tâm đến niội duing thông báo được biết dể thực hiện hay tham gia. 

Văn bản thông: báo và văn bản tường trình giống nhau ở chỗ: 

- Đều là những? vản bản thuộc loại hành chính 

- Đều có nơi giửi f(h(Dặc người gửi) và nơi nhận (hoặc người nhận). 

Tuy nhiên, giữa hati loại văn bản này cũng có nhiếu điểm khác nhau cơ bản. 
Nội dung của văn Ibdm tthông báo là nhằm truyển đạt thông tin cụ thể của cơ quan, 
đoàn thể, người tổ cihứic báo cho những người dưới quyền, thành viên đoàn thể, 
hoặc những ai quam tần# đến nội dung thông báo được biết để thực hiện hay tham 
gia. Ngược lại, Nộn dumg cùa bán tường trình là nhằm để trình bày thiệt hại hay 
mức độ trách nhiêim cùia người tường trình trong các sự việc xảy ra hậu quả cần 
phải xem xét. Ngư&i 'Viết tường trình là người có liên quan dến sự việc. Người nhận 
tường trình là cá nhiâra h(Oặic cơ quan có thẩm quyền xem xét và.giải quyết. 



MỤC LỤC 

Bài Nội dung 
Lời nói đầu 

18 -Nhớ rừng 

- Ông đồ 

- Câu nghi vấn 

- Viết đoạn văn trong văn bàn thuyết minh 

19 - Quê hương 

- Khi con tu hú 

- Câu nghi vấn (tiếp theo) 

- Thuyết minh một phương pháp (cách làm) 

20 - TửccđnhPÁc Bó ~ 

- Câu cầu khiến 

- Thuyết minh một danh lam thắng cảnh 

- Ôn tập về văn bản thuyết minh 

21 - Ngắm trăng (Vọng nguyệt) 

- Đi đường (Tẩu lộ) 

- Câu cảm thán 

- Câu trần thuật 

** Viết bài tập làm vãn sô 5 

22 - Chiểu dời dô (Thiên đô chiếu) 

- Câu phủ định 

- Chương trình địa phương (phần Tập làm vãn) 

23 - Hịch tướng sĩ (Dụ chư tì tướng hịch văn) 

- Hành động nói 

24 - Nước Đại Việt ta (Trích Bình Ngô dại cáo) 

- Hành động nói (tiếp theo) 

- Ôn tập về luận điểm 

25 - Bàn luận về phép học (Luận học pháp) 

- Viết đoạn văn trình bày luận điểm 

- Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm 

- Viết bài tập làm văn số 6 



















26 

- Thuế máu ((Trích Bán án chế độ thực dân Pháp) 

92 


- Hỏi thoai 
• • 

* 

95 


- Tìm hiểu y ếuỉ tố biểu cảm trong văn nghị luận 

98 

27 

- Đi hộ ngao diu (Trích É-min hay vê giáo dục) 

101 


- Hội thoại (tiếp theo) 

104 

4 

- Luyện tập đưa tố biểu cảm vào bài văn nghị luận 

107 

28 

- Lựa chọn tjậtt tự từ trong câu 

109 


- Luyện tập đưa tố biểu cảm vào bài văn nghị luận 

* 113 

29 

- Ông Giuốo-đkmh mặc lễ phục (Trích Trưởng giả học làm sang ) 

115 


- Lựa chọn trật tự từ trong câu (Luyện tập) 

119 


- Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận 

122 

30 

- Chương trình địa phương (Phần Vãn) 

123 


- Viết bài tậ.p làm văn sô' 7 

125 

31 

- Tổng kết phẩn Vãn 

130 

, 

■ 

-Ồn tập và kiểm tra phán Tiếng Việt 

132 

' 

' ■ ■ ■ - '* 

- Văn bản tường trinh 

134 

32 

- Ôn tập và kiểm tra phàn Tiếng Việt (tiếp theo) 

136 


- Văn bản thông báo 

137 

33 

- Tổng kết phẩn Vân (tiếp theo) 

138 


’ - Chương trinh địa phương (phẩn Tiếng Việt) 

139 


- Kiểm tra tông hợp cuối năm 

140 

34 

- Tổng kết phẩn Văn (tiếp theo) 

140 


- Luyộn tập làm văn bản thông báo 

142 


- Ôn tập phần Tạp làm văn 

143 



148 


















